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LỜI NÓI ĐẦU 


Các em học sinh thân mến! 

"Tiếng Nga 10", "Tiếng Nga 11", "Tiếng Nga 12" là bộ sách giáo 
khoa tiếp nối Chương trình THCS, được biên soạn với mục đích giúp 
các em : 

- Củng cố, mở rộng và nâng cao khả năng vận dựng ngôn ngữ đang 
học vào những tình huống giao tiếp thực tế có chủ đề liên quan tới 
cuộc sống, sinh hoại và học tập thường ngày. 

- Rèn luyện và bước đâu phát triển kĩ năng đọc hiểu các văn bản 
bằng tiếng Nga để thu nhận thông tin, mở mang kiến thức. 

Bộ sách đông thời cũng tiếp tục giới thiệu cho các em về thiên nhiên, 
đất nước, con người Nga cùng nên văn hóa Nga nổi tiếng thế giới. 

Sách "Tiếng Nga 10" bao gôm 30 bài, trong đó có sáu bài phục vụ 
mục đích ôn tập, được dự tính cho khoảng 30 tuần dạy - học trên lớp 
và ở nhà. 

Cấu trúc của các bài được biên soạn thống nhất và chia thành hai 
phần: 

- Phần I "Pa6ớma tiaÔ peweeoi. Ôéũcmeue4t" tương đương một 
tiết học, dành cho rèn luyện, củng cố, nâng cao kĩ năng sử dụng hành 
động lời nói để giải quyết các nhiệm vụ giao tiếp cụ thể thường sắp 
trong cuộc sống hàng ngày, gêm "Đối thoại giới thiệu hành động lời 
nói cùng băng ghỉ âm mình hoạ ( Ñ )”, “Mục ghỉ nhớ ( [[SB” ) và 
“Các bài tập cần thực hiện ( ®, ®,....)”. 

- Phần II "PaØđma „a9 mmékcmo.M" tương đương hai tiết học, 
giúp rèn luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản có nội dung và độ phức tạp 
phù hợp trình độ và hứng thú, gêm văn bản đọc hiểu cùng nhóm bài 
tập trước và sau văn bản. 

Bảng từ vựng Nga - Việt ở cuối sách tổng kết những từ mới gặp 
trong các bài, được sắp xếp theo thứ tự chữ cái tiếng Nga, cho phép 
các em tra cứu một cách thuận tiện và nhanh chóng khi cần thiết. 

Hi vọng cuốn sách sẽ là công cụ hữu hiệu giúp các em đạt kết quả 
tốt trong học tập. 

Các tác giả 


vpók Í 


PABÓTA HAI PEHEBbiM /É⁄ICTBMEM 


Tứna. lIÁáBJIWK, TbI 3Hả€HIb ŠTOTO 
Mắ/Ibq1Ka? 

lláaauw. — 7a. lÔmO Ha1m HÓPPlf 7UVT. 

Túma. A T7H€ TbI C HIIM 
TIOSHARÓMITIC? 


TIú&au.  Mbi € HUM IO3HARÓMULIHCb 
H©/ÁáBHO, KOTHá ỐBILJIH Ha 
BeqepWHke y HaTáIH. 

Tu. TaK OH XOPpOIIÓ TaHVeTl 

llásaux.  llolirẻM, ä nosHaRóMUHO 
eÕd c HuM. He XÓqeHIb? 

TúH4. Xowý. TÓóJbKO He cefiuác, 


Jiénd. ĐỨKTOp, 1aBáïi HoÏiIÊM 1 Tbi ÕŸJ€TIb 


Búwmop.  TŠaK ?£© ø MOTỶ IIO3HAKRÓMITb T€ỐII € HHM, 
CJIWH # CaM 3/IeCb HÉPBPIl pa3, 

Jiéng. 'TbI B 5TOM TÓPO/Ie BHepBkie? 

Búwmop. /la. Ho re poumýlicn. Celiqác npu/ẻr MOÏ 
8HaRÓMDLI 11 OH IO3HARÓMHT HaC € 5THM 
CTaPWHHBIM TÓPO/IOM. 


Œ turáñre. 


1. - Jlfna, m7! cloná. fÏ xoqý HIo3HaRÓMITb TeÕñ 
MOWIMW pO/IVIT©JIIMH. 

- MhI yzKê IO3HaKÓMHUJTIWCb. 

- Ja?! A KTO IO3HaKRÓMILI TeỐñ © HỨMIT? 

- Tpoli ĐpaT. 


2. - TÑÓ2I1, HIOSHaKỎMb HäC C TBOFIM HÓBDIM /TĐỶTOM. 
3 ~ , Lộ - “ 2 
- Ha, cefuác. IIozKảJIyïÏfcTra, HIO3HaKRÓMbT€Cb. ©TO 
Tiếmp, a To AHHa 11 AHTÓH. 


3. - 3Wna, ñ cKÓPpO HOẻ/7Iÿ B XaHôii, a He øHá10, WTO TT 
TIOCMOTĐéTb. MÓ?K€TIb JI MH€ IOCOBẻTOBATb? 
- Đ0O8bMI BOT ŠTY KHÍ. OHá 3HaKÓMIT T€Õñ GŒ 


JOCTOHIDLMetiTe.IbHOCTaMUL XaHÓn. 
- CHacfWõo 6obIóe. 


=” 


rơ A4 (ueA) ? 
3HaK ÓMMTb (“ecođ.) MốMY C€ ydÚTeeM 
ñO3HAKÓMMTb (cođ.) Typ/cToB c róbo/oA4 
c KeA (ueAA) ? 
| 3HaAK ÓMMTbCf (ecos.) c yq/renex 
IO3HaKÓMMTbCñ (co. ) c rÓpoox 


@ Dùng hành động lời nói vừa học để trả lời các câu hỏi sau: 
1. To TbI CKá?K€IIIb OJIÊPY, éCJIH TbI XÓq€HIb 
TIO3HaAKÓMHTbcq € eró cecTpóii? 


2. faK TbI OðbÑCHIIHIb /IDYSb4M, HOteMÝ TbI KWIHIJI 
Đa , „ Hộ 
xHry "Iicrópww Cankr-llerepØypra"? 


3. no TbI IOOỐ€ITä©IIb MáM@, éCJI OHä XÓqdeT 3HaTb 
TBO€TÓ Õ.II3KOrO /Ðýra? 


4. ĨTO XÓN€T THỊ, KOTHá OH B€/IẾT TYĐCTOB K 
KYJIbTÝPHBIM HắMHTHHKAM CTOJTTĐI. 


) Đẹc hiểu và dịch ra tiếng Việt các đoạn đối thoại, ghi nhớ ý nghĩa, 
cách dùng những từ cùng gốc được gạch dưới. 


1. - ToBopáT, KOr/tâ MbI 3ydáeM KaKỏÓÏi-HWHỐY7Ib 
THOCTĐÁHHĐLIÍ 3BTK, MBI /1OJ2HBI 3HAKÓMITbCđ € 
XyJIbTÝPpOÏ Hapó/a, ROTÔPBIÏ TOBODWT Ha HỆM. 
Tówno. IIMeHHO noốToMY MÔ#&HO cKasáTb, WTO 
8HaKRÓMGTBO ©€ ĐÝCCKOÏÍ KYJIbTVĐOÏF MHÓIO HOMÓ?ReT 
HAM B II3VWÊHHM ĐÝCCKOTO #8bIKả. 


2. - TúHng, ecTb JI1 ÿ TeÕiñ KARÓÏi-HHỐY/Ib 8HAKÓMPLI B 
HÓBOI HIKÓ2IE? 
- Her, 31€Cb ÿ M€Hñ H€T 3HAKÓMPLX. A y TeÕi? 
- Ÿ MeHfñ ©cTb O/IHả 8HaKÓMag. lier, He IpÓCTO 
8HaKÓMas, a Io/pýra. Ho oná ýWWTcq B cOcêTHeM 
1t711GCC, 
- Ilnweró. Bý eT 3HaKÓMCTBO II CKÓPO ÕÝ/1€T MHÓTO ÿ 
Hac 1Dy3€H. 


3. - CTeHáH, TbI HÓHHJI TeKCT? 

- 7a, XOpOHIÓ HÓHØ1JI, IOTOMỸ WTO B HẺM HT 
H€3HaEÔMBIX CJIOB. 
- Hey;k€JM ŠTO 3HaKÔMBIli TeKCT? 

Herm. tiếcTHoe cJTÓBO, 5TO HÓBPIÙ /UIH MỀHđ T€KCT. 


PABOTA HA TÊÉKCTOM 


@® Đọc hiểu và thay thế từ được gạch dưới bằng cách nói khác. 


1. Õro Boapimỏït reárp - crapélnuti pÝcckri TeáTp 
ÓIepbI W Õa.rêTa, 

2. Poccfiickaa rocy7I4pcTBeHHaq# HM/IOTéKA - 

KDVHHéïÏiIad 1 crapelilag ĐHÕJIOTéKa GTPAHPI 

3. OPMHTả21 - O/IUIH II3 JI3BÉCTHGÏHHIIX B MIIpE MYỹSÉ€B. 

4. Orcl2a OTKPbIBdeTcø KpacWBeiiitad 1rưuopd.ud TpeMUT4. 

5. M.Đ. JÏOMOHÓCOB - O/HWH 113 BGJIIHäÙÏHIHX DỰCCKMX 

VHÊHPIX. 


® Hãy thay thế từ được gạch dưới trong các câu nói sau bằng từ đối 
nghĩa và đưa ra nhận xét. 


1. B trềnTbe HaXó/IWTCH II crápoe 31äHue PoccfIicKOli 
TOCVHáĐCTBeHHOïÏi ÕWÕJIIOTÉKM. 

2. CeTÓ/HH B HIKÓZI€ /IIĐÉKTOP HOSHAKÓMHLI Hàc CO CTäĐBIM 
YWfIT€JI€M MaTeMảT1WIKW (eMỸ y?Rẻ 65 JeT). 

3. CnắpbbIM CJIÿIHIaT€JIIM, KOTÓPBI© ỐBIUIH Hà KOHHẻPTe, ra 
M8bIKEa HIOHĐắáBWIACb. 

4. TH 3HaKRÓMHT FĐÝHHV TYPICTOB CO CLráPOÙ HácTbIO 
TÓpoma. 

5, CráảpIlag cecrpá BWKTOpa XOPpOIHIÓ WrbáeT Ha TITáP€. 


® A. turá, 

1. Bzaroxapá xopómreli noró/e 1epéBbät B ca/Tý ỐbICTPO 
ĐÐacrýT. 

2. Xanỏli Bcẻ BbêMñ pacTéT. lÏO-BHJTHCb II HOSBJIHIOTCS 
HÓBBI€ BbICÓKW© 3/IâHW, COBDCMHHbIE KĐACWBbI© 
pAlÓHPI. 

3. MB. JloMoHócoB po/WtICđ 11 Bbipoc Ha cépepbe PoccfrW, B 
TI©€PpẻBH€ He/aJIeKÓ or rópoa Apxánrerbocka, 

4. ĐcloO 3HMY 3TO HTÊĐ€BO ĐOCJIÓ ÿ Hac B KBAPTIIP. 


Đ. Điền vào ô trống dạng chia cần thiết của động từ. 


PACTW (Hecoø.)_| BBIPACTH (cos.) 
hị BbBÏDaCTYy 
TbI 
OH /OHá aCTếT BbÍDaCTeT 
MbI 
Bbl 
OHI aCTÝT 

THỜI QUÁ KHỨ 
OH OC 
OHá 
OHf BblÐOCTHI 


@ lIpoqwrá]  IepeBe/Wf Ha BbeTHảMCKHÌI H3BIK. 


Ốro Boupmóii reáTp - 
crapélInwili pýccKHÌI Te4Tp 
ónmephi 1 ỐaJrêra. B 1976 rozxý 
Bopmóïli reáTb HIpả8/HOBaJI 
CBOÏ† /1BÿXCOT/IẺTHM{ 1OðULI€ÏÍ, 
TeáTp TOT 3Há1OT II JIÓỐñT H€ 
: Ẻ Ũ | | : Ì. TỎJIbKO ÿ Hac B crpaHẻ. Đró 
` 'Í l GCIIEKTắE/JTM CMOTĐ/IW 3ĐWIT€JIW 
BPÓNHhĐI 1 À3WM, ABCTPáJTMH 1T 
AMÉPMEM. 


2. 


Orcl7a oTKbbIBáeTrcñ# ÓqeHb 
KDacfWBan IaHobáMa 
TpeM.I4. Hena/IeKó - 
JlaBDyHIHWHCKHïi Hebeý.IoK, 
 5ToM IepeŸIKe 

Hã XÓ/WJTC 3HaMEHWTĐI 
ĐÝCCKHÙ Myä€lI - 
'TbeTb#KÓBCKad rauIepêa, 


tiurál 
5m 


MOCKBA 


MockBả - cro/ta PoccfiickKoli €ÐeebáảHWUt, MOÏ ĐONHỎÏE 
TÓPOJI. fÏ J10Ø2HÓ MOCKBỸ M XOUỶ H€eMHỎTO DaccKa3áTb OÖ H€ÏI, 
JlaBálire cOB@pDIIIIM HeÕO/IbIIÓ© IIYT€IHIÉCTBH© 1 IOCMÓTPUHIM 
Ha TÓPOJ. 

CHawảTa MbI OTHIDáBIMCS B IteHTP. Bor fpácHag 
TIIÓHtab, MOcKÓBCKH ẤpeMIb. ïl DACCKA?KW O HI1X, KOIJLÄ 
Đýny 3HaKÓMITb Bac © H€TÓPHeïi MOGKBUI. 

1Ipo/612&MM 1yTreImrécTrbwe. To Bo/IbHIÓÏ TeäTp - 
crapéfinmii pýcckwii reárp ónepbI 1 ðarêra. B 1976 royyý 
Bo.pmóïi reäTp HIpá3/HOBALI CBOÏ† /BYXCOTJITHHỦI !OỐHLI€ïI, 
TeáTp 5TOT 3Há1OT H JIÓÕNT H€ TÓJIbRO ÿ Hạc B CTpAHẻ. Rró 
CHEKTdKJIH CMOTĐJIT 3ÐWIT€JIH JBĐÓHPI 1 Á3MI, ABCTĐáJTMH HI 
AMÊDHKM. 

Ð nẻnrpe HaXÓ/IWTCS 1 crảpoe axánwe MoCcKÓBCKOTO 
VHHBeDCHTẺTa. :3TOT ITẾĐBBIÏÍ DÝCCKIÌi YHIBEDCHTẺT 
TIOCTĐÓHH+ B 1755 TO/LÝ. :3/1©Cb ?K© B HẺHTpe HaXÔNI8TCW 
crápoe 11 HóBoe 3táH111 PoccftiicKoli rocy7I4ÐCTBeHHOlI 
ÕmØ.woTéKIW - KbyHHéïimieït 1 crapélirell Õ⁄ÕJIIOTéKM 
CTPaHHI 

1lepefiIeM Ha npyrý1o crópony MoeckBbi-pekfi. Oreióa 
OTKPbIBä€Tc ÓqeHb IbaCftBadr TIaHopáMa. ipeMuđ. HenaIeRÓ - 
JlaspyHWHcKuwfi nepeŸzIok. D 5ToM IIeÐeŸIKE HaXỎ/HTCñ 
3HaM€HIITbLli DýccKuli MysẻÌi - TperbiKÓBCKaä raIepéa, 
Celiudc ro cáMbIi ÕOJIbHÓÏÏ B MÍpe My8éÏÍ DýccKOrO 
1ICKÝCCTBaA. 

A T€TIẾPP HOẺJIeM na BopoÕbEnI TÓPBI. IĨOCMÓTPHIM 
Orcróra IrarobáMy TÓPO/tA. BbI BÍnyre Ha 6eperý MoecKBIr- 
ĐeKÍ CHIODTIBHPII KÓMILI©KG, eTÓ HIOCTĐÓULIH B 1956 TO/Iý. Ôro 
TÍeHTPảIbEHPIl CTaTHÓH "JIyseurneft" " 

Mockpá pcẽ ppéMø pacTrẻr, RázeTcn, coBcéM HetáBHo 
TIoøBcb HóBble tlepẽMynrRwr 1 IOro-3ánanHbHrfi paliôn, 
celiqắc 5ToO yzRẻ He cảMble MOJIObIe palfóHbI MOCRBPI. 


I0 


® TIpápwbmo (na [ ]) 11 HeIpáBHIbHO (Her[L_])? 
1locTáBb "v4, 


1. Ẩprop paccgáaa rosopứr oõ eTópuM MocKBki. 
naL] nerL ] 

2. DoJIbIÔf TeáTD 3HảIOT 1 JIÓỐäT H€ TÓJIbKO B POCCWH, HO 
1 8a TpaHfei, 
na L] neT L] 

3. Ð 1976 roxy BoureIHóMY TeäTDY ỐEDTO /IBÉCTII JI€T, 
na L] nerL ] 


4. II crắpble 1 HÓBble 3táHw0 MT HaXÓ/ITCH B HÉHTp€ 
MOcKBHI. 


maL] HeTL ] 
5, TpeTbaKÓBCKY! Ta/IeĐéIO CHITáIOT CắMBIM ỐOJIBHTM B 
MITPĐG MỹS€M ĐÝCCKOTO IICKÝCCTBa. 
na L] HeT L ] 

6. PoccfiicKaw rocy/1ắpCTBeHHaäW ÕMỐIOTKa HaXÓJTWTCH B 
JlaBDVHHIHCKOM IIebeý ke. 


ma HeT 


đỒ Hanrmfi má nenbkue PpaccKá3bI Ha TÉMBI; 


1. Bompimóji reárp s MocKBẻ. 
2. MOCKÓBCKHÏI rOCÿy/IắĐCTB€HHPIÏÍ YHHB©DCHTỆT, 


Lieirpánbnuili cranwóH "JÏyyHnkli” 


II 


vpók 2 


PABOTA HAI PEHEBbiM HÉXICTBMEM 


Nói ai yêu cầu, để nghị ai việc gì 

œ 

Baoú.m. Bêpa, ro neBẻ ceïfqác 3BOHI.? 

Bépa.  MáMa. OHá nonpocfia MeHd 
YWIITb YĐÓKM, TOTÓBHTb ÿ?KHH 

Baôứ.w. +Íro ermte? 

Bépu. 1Ï oná emtẻ HonpocWa MeHá 
IP€/LJO?£WITb TeÕ€ HJITW ;IOMÓÏI. 


Tu. Anểmra, r7@ TbI ỐBIJI JIÊTOM? 

Aðtua. HuIHẻ. 

Túma.  TĨoqeMý? 

Antuad. 3náeLIb, Háia HD€JIOZKULI 
TIOẺXaTb Ha MÓpe€, a MảMa 
IID€JUIO?ZKWIA CBOÏÏ IIJIAH: 

IIOéXaTb B TÓPBI. ÏÏ B ROHIIÊ KOHIHÓB MBI HIIKY/lá H© 3JVUIM. 


Œ tluráire. 

- BOJIÓJIH, O 1M TBI /ÝMaeIb? TĨoqeMý Beẽ BpêM# 
MO/TWfIIIb? 

- đHá©GIIb, ÿ HaC B HIKÓJIe CKÓpO ỐýeT Õecé/a Ha TÉMV 
"Mỹý3bIKa B ?ISHWI 1€JIOBéRA `. 

- Hy wr wro? 

- YUFT€JIb T'0fDOCtÍ+ Hac BBICTYyIáTb Ha 2Toïi ðecêne. OH 
n14?2Ke npeÐooicdia me rTêMy "TIaccfiqecKaøt MýSbIKa". A 
 H© SHảIO, HTO HHCáTb. LĨTO ?K©@ ZI6/1aTb?| 


- ÔqeHb ?KaJTb, ITO 8 TÓ?Ấ©@ MắJIO 3Há1O O KJIaccfqecKOl 
MýabIe. T'eÕẻ IOMÓWb H© MOTÝ, HO... 

- Hy, To TbI peÔ.aedeuu MHe /IÊ1aTb? 

- MbI MÓ?KR€M TiotpOCứT MoeTó ĐÐáảTa IOMỎWb. OH 7€ 
CTY/IÊHT KOHCeDBATÔPMM. 

- ÑaKóe Xopómee mpeØ.4oøeénwel TĨo.... HO BHDYT OH He 
8aXÓNeT HaM HOMÓHb. 

- Tbị ro?! Tag He saxódqeTr? Bý/eM 1:poCtTnb, T.pOClTr 1 
TEDOC1b. TĨOH1THO? 


äv” 


[IPOCMTb (Heecoa. ) 
[RIOTIPOCMTb (ecoa.) 
Ydqúïe7b IDỐCMT yWeHUMKỐB ïWCắTb COqHHềHWG. 


KOTO WTO /IEJIATb? 


[IPEHJIATÁTb (wecoa.) KOMW qTO? 
TIPER/IOM£WITb (coa. ) KOMY HTO JEJATb? 
Yqúrens npe„arắeT yqeHHKắA TÉMbl J1 COqHHẾHHM1. 
Yuúrenb nDpexnarắeT yqeHnKồA ñHCốTb COqHHềHnG. 


@ 


A, Điển vào ô trống dạng chia cần thiết của động từ và ghi nhớ. 


[IPOCWTb (+tecoe. ) [IPEHJIOX/Tb (coe.) 
bì nñpou!ý ñDS€/IOXCý 
TBI 
OH / OoHá 
Mbil TIDSJ1Ố)KHM 
Bbl HIDÓCwTe 
OHú 


B. Dùng từ (tập hợp từ) gợi ý để nói thành câu hoàn chỉnh. 
1. EM, Ipocfirb, HaTảIa, IO3HaKÓMITb, OH, eẽ ĐOHTHÓI 
TÓPOH. 
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2. Đo/Tô/tg, Ipe/IAräTb, MbI, IOêXaTb, OH, OMÓÌI, TAKCH. 

3. JJMĐÊKTOP, HP©/LJIO2&HITb, TÓCTH, XOĐÓHIIG MecTá, 
ROHIIéPT. 

4. CeróHØ, ÝTDOM, MắMa, HOIPOCIITb, Cepẽ?zKa, HOÏiTH, 
XJIỐ, 


® Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại nội dung các câu 
nói sau: 


1. Ywfineb CKa3á2I, TO BC© MBI JIOJI?KHBI 

TIPHCWTCTBOBATb Ha 9ToÏi BcTpéwe. 

2. Moi crắpIaa cecTbd HoJTYALIa OT 7IIĐẻRToOpbaA 

TIĐ€/JIO?ZEẻHW€ DaÕÓTaTb B €TÓ HIKÓJI€, 

3. Bbaw xówer, róÕbI :3/Ha HIDIIHHMáJa JIeKáDCTBO 

Ká?KJBIl I€Hb. 

4. Ióc/e ýzKiHa MáắMa CKaäảJ1a, 1TÓỐBI ñ HIĐHHeC.Iá 

TOCT#M Đáả3HBI€ (ĐÙĐÝKTĐI. 

5. orná AHHa Ốbrná Y Hac, MOIT DO/TT€JTH /tÄJ1M ©l 
CảMV!O XODÓIHIYIO RÓMHATY. 


PABOTA HA TÉKCTOM 


@ Đọc hiểu và ghi nhớ ý nghĩa, cách dùng cặp động từ 
"wpozoØ4ms - npofma " trong các đối thoại cho dưới. 


1. - Orcrózta 1o ðzI?Káli1eï† 1eÐ&BHIH 7IA7IeKÓ? 

- Ha, n1OBÓJIbHO /IAJIeRÓ. 

- A Bbi z3HdeT€ /IOPÓYY, RKOTỎĐpa1 TtĐOZÓÔWm qẻpea Jiec? 
nắm. 
'Torxá MbI ĐŸÿNeM ?tĐo+oØ1n› qẻpea 4ec. 


2. - Amtca, KaK npowua nam Xanôn B MocEBẻ? 
- 3aMewáT€/IbHO. ÏOBODäT, HTO H€/IẺJI1 ĐỸCCKIX 
dĐbỨ2IbMOB B XaHÓe TÓ?£@ Óq€Hb XOPOIHÓ 1ĐOtU.td. 


3. - WaK HaabIBáeTcw áTa TLIÓHTA/Tb? 
đ h - lễ * 
- Ba J/Jmb. ỨĨÏM©eHHO Ha 5TOÏÍ IJIÓIIA7JI B IĐẢ3HHWHHbIe 
HH TDOZÓÔ3T. IaÐä DI 11 1CMOHCTĐẢLTUI. 


4. - JO?£7b ©IHIE IIẾT? 
- Her, OH tpotuöa. MÓ?KHO HOT NOMÓÏI. 


® Thay thế từ (tập hợp từ) được gạch dưới bằng cách nói tương. 
dương. 


1, Celitác MbI Ipe/IIaráeM BaM IYT€IIÉCTBI B IICTÓPEIO 
MocKBbi. 

2. Haspánwe "MoOcKBá” BHI€DBEIG ‡JNO/WUHẲCTnCSä B 
nớmonuew 8 1147 To7ÿ. 

3. 3ecb bB tróne 1945 róxa cocroáesa llapán llo6êmmI. 

4. Ð mysẻnx RÑpeM/Iä HaXÓJITCH 3aMeWäT€JTbHbIE 
ROJILIÉKHWI JIĐEBHePÝCCKOTO ICKýCCTBa, ðOraT€liIIaä 113 
KOTÓbbIX B Opy?KéfHofi nazráTe. 


® llepeBe/ Ha BbeTHắMCKWi #8ÐIR. 


Opy;x£élnaa naurára - MyaéÙi, 
TI€ MÓ?RHO ÿBII€Tb CTAĐVHHbIe 
1187. W3 CebeØpá H 3Ó2I0Ta, 
CTaDWHHV!O O/1?KJIY, TRÁHI, 
CTADWHHOe ODŸ?£I© 1 MHÓTOe@ 
pyróe. 


t2) Đọc và đoán nghĩa từ được gạch dưới dựa theo hình minh hoạ và 
văn cảnh. 


Ôro Ilapb-nýimka. lẻ 
C/IêJIAJM 13 ỐĐÓH8bI, 

JMná - npu.mépno (khoảng) 
5 MÉTPOB, Bec - 4Ú TOWH 
(tấn). 


A §ñno Ilapb-KóoEo, Đrỏ 
BbICOTả HIPIMÉPHO 6 MÉTPOB, 
/uIäMeTb 6 MéTpoB 60 
caHTwMéTpoB. Bec - 200 
TOHH. 


1Iwrắii. 
CS.) 


HEMHÓITO 113 1€TÓPMI MOCKRBBI 


Celitác MbI IID©JJIAaráeM BaM €IIE O/HÓ IIYT€IIẻCTBUWe - 
TIyTeIiécTBWe B €Tóp1O MOCKBHI. 

Haapánwe "MocKBả” BIeDBble ÿIOMIHäđ€TCđ B JIÉTOIIICH 
b 1147 roný. 

TpácHad ILIÓHA7b IOJTYHLIA CBOŠ Ha3BắHW€ OT CJIÓBA 
"KpáCHPIff”", KOTÓPO€ B IP€BHEDÝCCKOM: #3BIRẻ 3HáHHJO: 
KĐACWBbrli, IpeKpáCHPII.. 

TpácHaa IUIÓHA/b - MẾCTO HGTODITdeCKOe. (31@Cb 
TIPOXO/ILJM HapÓ/THBI€ IIDÁ3/HIIKH, 3/IeCb ỐBIJI TODTÓBBILIT 
1teHTp. Ha ipácHoli rIÔHLa7WI 1 ceitắc OTMGHáIOTCH Bá?KHDI€ 
1ICTOĐWTM€CKII© GOỐBLTHLI, IĐOXÓ/IIT IaDd/TBI II 1€MOHCTDảLM. 
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3necb B rưÖne 1945 róya cocTroärca IĨapáj IIo67mI. 
3necb 12 anpẻra 1961 rỏxa pÝýCCKHIi HapÓZ BcTpedả/I IÉÐBOTO 
KoCcMOHdBra FOpuwa TarắpWHa. 

MocKóBckwi fpeMIb - 3aMeáT€/IbHbIlf HắMWTHIHK 
PeBHepýccKoïi apxureKrýpBl, B Mysênäx peMJIf HaXÓ/1Tcg 
8aMeWÁT€/TbHbI© KOJIJIÉKHIT IĐGBHeDVCCKOTO HCKWCGTBA, 
Øorarélimaa wa KoTóbbIX B Opy?zKéliHoli nazráre. OpyzKẻlinaøm 
TiaiáđTa - MYSÏI, F/I€ MÓ?KHO YBI/I€Tb CTAPUHHBI€ H3/TÉJI V13 
cepeØpá 1 3ổ/IOTa, cTaDWHHY!'O O/IÊ?KJIÿ, TRÁHH, CTADWHHOe 
ODÝ?KM©€ I MHỎFTO€ /IPÐYyTÓ. 

Ha nepburópww MoekópeEoro fpeM.Id HaxónTrcm Llabb- 
TIÿHIKA I1 IÏabb-KÓ.IOROU. 

Tlapb-nÿmrKy cZIéJ1azm a 6pônsbIB 1586 roytÿ. J|[1MHả - 
TIPMHMÉPHO 5 MÉTPOB, Bec - 4Ö TOHH. lĨ3 H€È H€ C/ẾJ1AJ1HI HUI 
O/HOFÓ BBICTĐG/IA, 

HenaJeKó or I[apb-IýHIKW CTOfWT IÏaÐb-KÓ/TOKOU. RrÓ 
TÓ?£© c/I6J1aJ I3 ÐÓH3BI B 173B T. Eró BbIlcoTả IpIMéPHO 6 
MÉTPOB, /iáMeTp 6 MềTpoB 60 cawrMẻTpog. Bec - 200 TOHH. 

Tpdcnan nIÓma/b U MOCRÔBcEMli lẰÐeMIIb - cảMbIe 
1I3BÉCTHBI€ IICTOPUd€CKH© WI KÿJIbTÝPHbIS HắM8TH1KWI MOCKBLI. 
ĐoT HOdeMỷỶ TaM BC€TZả MHÓTO HaAĐỎ/JIÿ, MHỎTO TYĐỨCTOB. 


® Hainw TIĐáBUL.IbBHEIlÍ OTBÉT II IocTáBb "v 
1. ro snáqwr "pácHaa ILIöHfa/b” B P€BHeĐýCCKOM #8bIKe? 

a. IĨcTobWeckaa ILIÓHIAJb. [1 
6. fpacfiBaa IIÓHIanb. 


2. IloqeMý cuwrátoT EĐáCHV10 TILIÓITA/b ICTODWH€CKIM 
MÉCTOM? 

a. IloToMÝ TO Ha ŠTOÏ† HJIÓHIA/ MHÓTO HắMSTH1IROB. L] 

6. lĩoToMý WTO Ha ŠTOÏ† HJIÓIHA7IT IPOXO/IVLJTHI II 
IPOXÓ/JIIT CắMbI© Bá?HBI© IICTOĐUTd€CKW€ COỐBITHR 
CTPAHHI. 

3. Ïne MÓ3£HO YBITI©Tb CTAaDWHHBI€ 113/16/11 13 cepeØpäả 
14 8ÔJIOTĐ, CTADVIHHVIO O/I2/Xÿ 1 CTaÐWHHOE ODÿ?KHMe. 
a. D Opyz©élHoll nazIáTe. 

6. Ð myaénx HpeMII4. 

4. Ia qeró cytẻnamr TĨapb-TIÿHTKY 1 IÏaPb-KÓ.IOEOT? 

a. Iĩa 6erÓna. 
6. Ha ðpón8bI. 


đỒ A. Ornérb na CJIÊ7IYIOHIW© BOHPĐÓCDI. 
1.Tne HaxóWTecs ILIÔHa7b Ba JTHb? 
2. MózKHO JII cHHTáắTb HJ1Hfajb Ba JÏMHb HGTODITM€CKUHM 
MécTroM? lloqneMý? 
3. Tne naxópwrca Mysẻli Xo IIIn Mua? 
4. ro Haxó/IWTCð B HẺM? 


B. Hanrmf MázIeHbKHf paccKda ö nJ1öma/r Ba /]MHb HO 
ŠTHIM BOIbÔCaM, 


yvpók 3 


PABÓTA HAJH PEHEBbiM HÉJ⁄CTBMEM 


Nói số lượng gần đúng 

Cepeớu.  Jléna, IoCMOTĐH, KaKáØ ÿ MeHdđ 
KOJLUIÊKI MắPOK. 
^ z z 

Jiénd. OtqteHb KDaCfBble MÁPKM: II 
ĐÝCCKM€, II IHOCTbpẢảHHĐE. A 
CKÓJIbKO MắpOK TbI cCOÕpá1? 

Cepzéũ.  Bónee eM TUIC1HV, 

Jiớng. BóIbIIle Tbicad? CKÓJIbKO 
BĐÉM€HM TbI COỐWDá€eHIb MắPpKM? 

Cepzéù.  L[owrÚ nga róHa, 

Jiéng. TóÓJIbKO Ba rója? Ho TbI y?Kê 
TaAK MHÓIO COỐPáJ. 


Œ) tiuráiire. 
1. - Jlan, TbI xopomó sHáerrpb MocKBý? 
- Her eHtẻ. fÏ #MBý B MOCcKBẺ He ỐÓ/LbUue 46 MÉGCHII, 


2. - Malf, cKÓJIbKO JieT TBOï† ỐpaTm ýqwTcw B Poccfi? 
Mémee we 4 róna. 

- Á CKÓJTbKO BĐÊM€HI OH ©eHIŠ TAM ÿHIITc? 

- Bóaee wew 9 rôna. 


bói 
h 


CánTa, oT TBOeTÓ /IÓMA JIO HIKỎ.TBI 71AJ71eKÓ? 
- He ÓqeHb, DU.MépHO 3 KIUJIOMÉTPA. 

A CKÓJTbKO BĐêM€HI TBI 3/[HHIb B HIKÓJTY? 
Muttm Ôécsmo na apTôÕyce. 


t 
h 


CKa?£, CKÓJIbKO acóB Hiên nóeajn on XaHỏøa 
1O XOIIIIMHHA? 
- lCJIM ñ H© OHIỐäIOCb, OH H/IỆT ỐKO4O COPOKä WACÓB. 


_ 
I 


PeÕiñira, BbI ê/J€T©e Ha 2KCKýPCIIO? A KOTJHđ BbI 
BDHETe€GCb? 


MbI BebH6MC1ø tqépe3 ?pu - emÍpe JH1. 


6ónee (ménee} í 
Ốónaule (Ménpuue) | TÊM-TBIXE3 Xế ga 
Cepréă coỐpán 
6dónee (Ménee) ủ 
6ónuuie (éHbule) —— Nướng 
ỐKOIO 8T K⁄/10AAếTDOB. 
OT MxOerÓ ỐMa /O LIKỚ/IbI | KHJIOMẾTDOB HISTb. 
IIDHMếDHO IITb K1/IOAAỐTDOB. 


@ Thay thế những tập hợp từ được gạch dưới trong các đối thoại sau 
bằng cách nói tương đương. 


1.- ĐbI roBopfIre Ho-bÿýCcKM? 

- Ja, HO HeMHÓIO. ïl ayáto DÝCCKH #83bï1K MÉềHee 1eM 
Ba MÉCñHA. 
2.- Wóng, ŠTmo 6oJIbIÓÏE  KpacWBbrli rópo/r, Ti He 
SHá€IIb, CKÓJIbKO ©JIOBÉE 3&HBET B ŠTOM TÓPO/Ie? 


- Ö HĐÓHIJIOM TO/Iÿ ÕÓ2Ie© WeM TĐIL MILJIJIMIÓHA !IGJIOBHR, 
A Ð 5TOM TO/Iý He 8Hám. 


3. - Cepẽ2£a, KaK TbI /ÝMA€HIb, CKÓJIbKO JIeT €JIOBéKY Ha 
5roli ororpácbuw? 
- IĨO-MÓeMY, ©M H€ MÉHbIIIE eM TĐỨIATb JIT, 


4. - 3Hä€TITTb JIH ThỊ, CKÓJIbKEO CTáHIMÍ MeTpó B MocKBé? 
- đHảio. Celiqác B MeTĐÓ paØÓTaeTr ÕÓ/IbIIe cra, 
5. - TÑäTH, CKa?KH, IO?Ká2JIYWCTa, CKÓJIbKO ceïiqác 
BDpÉMe€HM? §Ï 3aÕbIJI 1aCBI /TÓMa. 
- Ÿ M€Hñ TÓ?KC HT HACÓB, HO, MÓ2T ỐPITb, CRÓPO 


ÕýneTr bóceMb. 


- JIsBHHH. fl nÓJ2£eH IITH. Ÿ Hac cOÕÐá4HHe. 


(8) sử dụng hành động lời nói vừa học để trả lời các câu hỏi trong 
những tình huống sau : 


1. Róna 1 liêng coBwpátor 3Hauk. Rôw coØpáJ 100 
snawKỏs, a lIếm#— coốpáJI ðóJpme, 1eM l$ÓJ11. CKa?ETH, 
CRKÓJIbKO 3HawqKóB y LIẾTW? 


2. CKỎJIbKO BDẻM€HH ThI JIẺJIAJI I1OMáIHTHW© 3a/TâHW8 
nuepä? 
(Ti oỐbT4HO 71A7 YĐÓKW /1Ba dacả, HO Bdepá TDI 
KÓHWWI I2JIATb ĐáHPIIe.) 


3. Ð HoHe/I6JbHWE BbI € JDY3b#MH TIO/eTe B TÓPO/I 
XomIwMMH. Ho Bbi eIiể He peIIWJII, KOTIá IĐHeTe 
oĐpáTno B XaHóli, B cyÕÕÓTy WI B BocKpecẻnbe. ÑaK 
TbI OTBÉTHIIIb, ÉCJI1 TeỐ8 CIĐẢHIWIBBIOT, CKỎJIbKRO /IH€F 
BbBI ÕŸJere B rÓpo/ie XOHIWMWHe? 


4. BúkTrop 1 HỨúna yéxaJI B eÐéBHIO Ha ÓTHBIX 3Ì Má 
1 IpHêxaJm oðpáảrno B MockbBý Ì W1 CKÓJIbRO 


BDM€HH OHII OTJIbIXảJT B /ebBHe? 


5. CKÓJIbKO BDỀM€HH TbI 3/IHIb B IHIKÓJTY Kả2/TBHf J€Hb? 
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PABOTA HA TÊÉKCTOM 


Em sẽ nói thế nào nếu thay thế các động từ được gạch dưới trong 
các câu nói sau bằng động từ có -ca. 


I. Ñá#£1Pf 1eHb ÿ Hac B HIKÓJI€ HaHWHáIOT ÿYPÓRW B 9 

tacóB yTpá. 

2. Ð Hacroämtee BĐÊMñ B HäHIeM paliÓHe cTbóar 

COBĐEMHHBbI“i ÕaccïjH. 

3. JJBa nữ Hasả]n B MocKBẺ OTKDBHHI BbICTABKY KaPTUH 

BbeTHảMCKUWX XY/Ó?KRHUIKOB. 

4. Ha 5Troli crpólixe oðbIHo tépea 3 MHHýT HÓc/Ie 

oÕŠeHHoro IIebepbiBa HĐOJOJ2KáloT paÕóTy. 

5. D TTIEÓJIbHOM KJIÿỐ€ ODTAHUI3VIOT MHÓTO Dá8HBIX 
KDY?RRÔB, TJI© YNH€HIIKI 3AHWTMảIOTCH DIICOBđHIIM, 
MỸSbIKOl1, CHÓPTOM, /1671A!OT MO/IÊJHI CaMO.IETOB. 


® Truyền đạt lại nội dung phần được gạch dưới trong các đối thoại 
sau bàng cách nối khác. 


1. - IĨễTp, neÕé TD/IHO HHCäTb HHICbMÔ IO-aHTJHIICEH? 
- Ha, ñ n1ÓJITO HHCảJI ÖTO HIICbMÓ, IOTOMÝ NTO HOT BCG 
CJIOBđ # CMOTĐ4I B CJIOBADĐẺ. 


2. - Peðiira, BbiI JIÓÕỐWre IIráTb pacckásbi JI, To/icTóro? 
- Ha, HaM WHTebécHo wrắTb eró paccKä3bI, 


3. - Bú/MIHb, KaK BÍKTOD BHUMdT€JIbHO CMÓTĐHTL (QbyTỐÓ2L! 
- Ha, oH ÓóqeHb yBJIeEáerew (byT6Ó.IOM. 


4. - HÑÓJ1H, KaR TDI ĐEHIJI HÉPBY1O 8a7áy? 
#c TDVHÓM ĐeIILLI 3Ty 3a/Iáwxy. OHá ÔqeHb TĐÝHHaä. 


® Dựa vào từ ở dạng số ít đã biết để hiểu nghĩa của cách nói số nhiều 
trong các câu sau. Dịch các câu nói này ra tiếng Việt. 
1. llếpBam Tblc1qa MOJIO/DIX JIOIÏ† HpHXaJ1a Hà 
CTPOWT€JIbCTBO M€TPÓ. 
THICWW CTY/TÉHTOB VI HIRÓJIbHIIKOB HOMOTảJTH 
CTPOWTT€.ISM. 


2. Ð ŠTOM TÓPO/I€ ?ÄMHBET MUJDIHÓH €JIOBÉK. 
Tá?7TH 1eHb Ha MeTĐÓ ê371ñ8T MƯULULIÓHbI IacCa?KIOB. 


3. Ÿ PỨKTopa ©cTb /IeCñTOR HÓBBIX KHIIT. 
Moft 1Dy3bñ B311 I16CñTKI KHIT B ÕWỐJHOTKe. 


4. CónHa pDaØóqwtx paØóTraeT Ha cTpbófike. 
CÓTHH MOJIOJIBIX CTPOWITeJIef[ CTĐÓØT HÓBBI JOM. 


Ớ) quá. 
8 


MOCKÓBCKOE METPO 


P 1981 roxý raséTbI cooðmim, 'ino B MoecEbBé ðý/TyT 
CTĐÓMTb M€TĐÓ. ÏÏ BOT Hã CTPOWIT€JIbCTBO MeTĐÓ HĐHMIHJHT 
TBICIMH MOJIOJb1X JnO/€Ïi. 

Merpô cTpówzra Bc# cTpaHả: ð71ee eM IñTbCÓT 3ABÓJOB 
BEIIVCKả.IM IDOJIÝRHLUO JJ14 MỀTDÓ. 

Merpó crpôwa Beq MocKBả: ©€TĐOVIT€JIIM HOMOTáJTH 
CTY/IÊHTPI II HIRÓJIbHIIEH, APTWICTĐI II COJIIäTBI Ð HÉĐBBI€ /THH 
CTPOIIT€JIbCTBA M€TĐÓ CTĐOIIT€JIIM ỐBIJIO TĐỶ/IHO ĐAaÕÓTATb - 
HỆ ỐbIJIO TÊXHIKW, HỆ ỐBIJIO ÓIIbITA, Hể ỐbIJIO CI€IIWAJICTOB, HO 
OHfI DaĐÓTAI, ÿHIIHCb CTĐDÓHTb MÊTĐÓ II OHU BEIIIO.JTHULJTH 
CBOWI HJIáHbL tépea 4 ra HÉPBVIO JIIHUIO MeTĐÓ HOGTĐÓHJH, 

Paðówwii qeHb MeTbó HpOOu?Káerca 24 qacá. Ñá?nbHi 
JI€Hb B Ö qaCÓB yTpả M€TĐỎ OTKĐbIBd€T CBOIT /IBDW, HH HĐBBIe 
Tiacca#fIDbI BXÓ/TT B H€TÓ. HÑOFHá B tac HÓNH J3 MeTĐÓ 
BBIXÓ/IIT IOCJIÊHHHIG IaCCa?KITĐBI, CIO/I HĐHXÓ/IIT IIH2KE€HéPBI, 
TXHHIKM, CII©IIIAJICTbI, paØÓ41fe, ROTÓPbIe HĐOBeDiHIOT 
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DaÕØÓTYy MaAIIWH, ABTOMäTOB, NỨCTWT CTÁHIWUW. IĨOSTOMY B 
MeTPÓ BCer/á WFICTbIf, CBê?KHI BÓ3/YX. 

tĩucó cráHIWli Bcẻ BpĐêMã yBe/Iqwbaereca., B 1935 royý 
ỐbIO êcñTb CTáHIUtli, a celiqác yzKẻ ÕóJIbnre cra. CTảHIMH 
KaAK CKá3OHHbI€ HO/I3êMHBI€ /IBOPILPI Ha Đá3HbIX CTáHHMX 
Øónee weM 350 acKa.TäTOPOB IIO/[HWMáäIOT 1 OVCKäIOT 
TIaCCa£IbOB. 

1ám‹nHIl neHb Ha MeTĐÓ é8/ựrT ÕóJiee 1eM Ö MHJLIMÓHOB 
MOCKBIÏÏ 1 TOCTẺÏI CTOJIHHĐI. JRÓ/I TOBOĐITIT, HTO M€TPÓ - 
cáMHIli VÓÕHPLI, CảMbIÏÍ ỐBICTPPIÏ H JI€IHIEBPIT BHI 
Tp4HCHIOpTa. 

1loeaná xó/#Tr ÕbIGTPO, TJIÿĐOKÓ HO/I 3©MUI6Ï1, IIM HHMTÓ H© 
MeIIIä©T; HH MaIIWHbI, HW JIÓ/ÿL lĨoesnả HojXÓ/tr qépea 90 
CGKÝH/I, OT O/THÓÏI CTÁHLUI 1O /ĐVTÓï HÓẴ37 H/IẾT 2-3 
MHHýTĐI. JIÉTOM B M€TĐÓ HIPOX/Tả/HO, a 3MÔÏ† - T€HLIÓ. 

MocKỏBCKoe MeTĐÓ CHHTäIOT JTÝNHIIM B Me. MoCKEBIHH 
JIÓÕäT cBo€ Me€TPÓ, HĐáBIHTCØ OHÓ II TOCT#M GTOJTHBI, 


- —.S 


5 ¬ 


1lpáBwzIbmo (na [ ]) f2 ñneIipáBH2IbEO (HeTL ])? 


OCTäBb ” v.. 


1. MocKóBcKoe MeTĐÓ HảwaJ1 cTĐÓwTb B 193] royný. 
xa L] Her L] 


2. TIễbByro HO METPÓ HOẴcTPpÓWIH B 1935 ro/ý. 
ma L] HeT 


3. TĨÉpBbIe IIacca3KDbI BXÓ/I#T B MỀTĐÓ B AC HÓNH. 
ma HeT 


4. CTẢHI MGTĐÓ - ÔTO CK3ONHDIG HO/I3ÊMHDIG /BOPHI 
xa HeT 


5. PaÕØÓwqHii 1eHb MeTpÓ IIDO/JO.IZẰá©TC#1 € ÿyTpả 710 Béqepa. 
ma HeT 


6. 3#nMól B MeTpÓ XÓJIOJHO. 


na HT 


ï. JIÉTOM B M€TPỎ ?KáäÐKO. 
ma HeT 


8. MocKÓBcKoe MeTĐÓ CHHTÁIOT JIÝHIHIIM B MIP. 


na L] HT 


® 1epeckazef TeKCT HO HUIÁHV: 


1. CTPOWT€JIbCTBO MOCKÓBCKOTO M€TPÓ. 
2. Pa6ówqHwi neHb MeTpÓ. 


3. MOCKBIIIH II MOCKÓBCKOG M€TDPÓ. 


Hagóïi ÕŸ/IeT OTBÉT? 


Tne HHKOT/â H€ ỐbIBá©T HH /IO2KHđ, HH cHéTaA? 

Te TeHUIÓ 3WMÓÏ† 1 IDOXJI4/HO JIÊTOM? 

Tne HÓNbIO CB€TJIÓ, KaK THÊM? 

T/Ie H€T IIOCTOfHHPIX ?IT€2I€Pi, a €CTb TỎJIbKO HDH327KII€? 
T/1€ JIÉCTHHIIbI CẳMH JBÍ2SVTC, a /IBÉDH CắMW 
OTKDBIBáIOTC#? 


Tot, HaeópHO6, 1J3Hú. Ha ace mtb đ0npÐÓcOä Omeớm, 
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Nói di tham gia vòo việc gì 
ấp 
Caớma.  Arẽrra, re TbI ĐBIJI B 
BoOcEpecénbe? íl TeÐẻ 3BOHIIA, 
3BOHWIa, a TeÕ1 IÓMa Hẻ ỐbLIO.E 
Aðuuida. Ta cranône. :3HáeHIb, TAM 
Đbio ÕoybIiÓe cHoÐTWBHOe 
COPpeBHOBáHWe HảHmelÍ HIKÓTBI, 
Caéma. CRaztff, ETO yHắCTBOBAJI 
B ÔTOM COĐ€BHOBáHHI? 
Aðuuad. Ð TOM CODeBHOBdHHH 
V1áÁCTBOBAJIT He TÓJIbEO HắTHH 
peðdra, HO H pysbf 1a ApYTÓli IIEÓJbrL Hám1a 
YWIT€JIbHHIIA TỎ?Ấ€ HDUHIIMdJIA J1äCTI€ B HỆM. 
Caému. TĨpäsna? 
Aởiua. JÍa, oHã TIpUHUMáIa ydácTHe B Øére Ha 100 MÉTPOB. 
Caeéma. A T1? VưácTnBoBaT? 
Aaewa. TÑonêwno. ñÏ pcể 2TO ÿTPO CHJLÊJI TAM Ha TPHỐYHG II 
aHIOTIĐOBAII. 
Cøớmu. ĐỨøy, WTO TbI TÓ2&© Óq€@Hb aKTBHBLÍ VHáCTHHE, 
ŠTOTO CODeBHOBäHIH. 
Œ qunáïi. 


vpók 4 


PABÓTA HAJH PEEBbiM PÉíCTBMEM 


1. Moli OTÊI[ T.DWM.Md.9 1/#đcmue B 5TOÏi 
MetIyHaĐÓHHOÏI KOH(DeDéHLLULH, 

2. ĐBbeTHáMCKIW€ aÐTICTbI TÓ?K€ 8/CT-60802t0 B 
MocKÓBCKOM (ĐecT1IBd.1e cOBDeMHHOÏT M8BIKI. 


3. Táng Bcerpd T.DMU/uđem d1m1(6H0€ 4J4íCHUe€ B 
pa6óre Hámiero KJrÿÕa. 


26 


4. Mod MáMa Ó©eHb aKTBHO J/1íCTm@1J/em B 
oÕm(ẻcTBeHHOWf paØóre. 


5, B 2002 rozý 5 Ceý/IE BbeTHảMCRKWIE CHOPDTCMẺHPI 
1J4CTm606011w B5 CHODTWBHbIX CODEBHOB4HWRX II 
TIOJTYKIHJH 3OJIOTbI€ M€/TÁJM. 


LCE 


Kro yuácTsyeT B qềM‡ = To ñpHHHuMáeT ydácTHe B 
tqM£ 


An€LIa ydắcTBVye€T B CTIODTIBHOA4 COD@BHOBốHMH. “= 
AnŠLla ñpwuHHuMAốeT ydắcTe B CTIODT4BHOAA COD@BHOBỐHHH. 


 Cnazfl, Kro B HÈM yuácTByeT (IpWHIMáeT yuắcTWe). 


1. Ha 5TOM KOHHÉPT© BbICTVI18JIM 1 aĐTHCTBI C 
Bumsknero Bocróka. 

2. JUIĐÊKTOĐ HHIKÔ/IbI TÓ2R€ ĐbIJL HA TOM COOĐäHMM. 

3. Đce MbI aKTIBHO DaÕÓTaeM, HIOTOMý WTO CKÓPO ÿ Hac 
ÕÝ neT HOBOTÓHH BÉ€P. 

4. Ha ypóKe JlÍqa Bcerlá aKTBHO DaĐÐÓTaeT. 

5. MOJIOTOÏ XY/1Ó?&HHE ÕŸ TẾT IIOKä3bIBATb CBOI 
KaDTWHBI Ha 5TOÏÍ BBICTaABEe. 

® Dùng hành động lời nói vừa học để thực hiện những nhiệm vụ 
được đặt ra trong các tình huống sau: 

1. HTro TbI cKảzK€HIb, éCJI1 B cyØ6ØÓTy ÕÝ/eT Bẻq€b 
DÝCCKOTO Ø3bIKá II TbI XÓW€HIb HOIDOCÍTb pYy3êl 
BbICTYIáTb Ha HÈM? 

2. HepnäBHO B HIKÓJI€ ODTaHWSOBdJ KĐY?RÓR MOJIO/BIX 
MaTeMắáTWKOB. TbI XÓq€IIb CKa3áTb CBOeMỸ OTHý, WTO 
TbI Õÿ/I€IIb 3AHIIMáTbGØ B 5TOM KĐY?KK. 

3. CKÓpO Ốý/1eT KOHHéPT Xÿ1Ó?ReCTBeHHOïI 


CaMO/IÉØ1T€JIbHOCTH. Á TbI XÓN©IIIb 8HáTb, ÕŸ/IẾT JIH 
TBOf IO/IpÿTa HIeTb Ha HỆM, 


4. B rróe sB MocKpẻ 6ðýner Me?KJyHapónmaa O/1rrMnHMápa 
TIKÓJIbHWEOB HO DCCKOMY Ø18bIKÿ. TbI XÓN€IIb CKaaäTb 
MảM€, TO TbI IOẺ/I€HIb Hã H€ẽ. 


PABOÓTA HA TÉKCTOM 
@®A. Hãy điền vào ô trống danh từ chỉ người thực hiện hành động 
tương ứng và đưa ra nhận xét. 


CTĐÓHTb JIOĐHTb | _ HHTắäTb TIICÁTb 


CTPOHIT€JTb NWITäT€/Tb 


E. Dựa vào động từ cùng gốc để giải thích nghĩa những danh từ 
vừa tìm được. 

Oốpasớu. CTĐOWrr€zIb - 2TO €JIOBÉK, KOTÓPBII CTĐÓMT /IOM. 
Dùng giới từ " 
cho dưới. 

Mbi noMoráeM HaráImie B yw€Õe 1 oHá Õ.1arO/IAPWT Hac. 


—> HarálHa ðJafOHapIT HaC 3Œ T.Ó/WOUWĐ. 


aa"” cách 4 để truyền đạt lại nội dung các câu nối 


1. Tyan sảnØ IêpBOe MÉCTO Ha HaIIIOHáJTbHOÏT OWMIä]e 
IIO MaTeMắTHK€ 1 HOJIVWLJI 3OJIOTýIO M€/lá.Tb. 

2. WoMIosfrop A21ekcáHpa lĨâxMyTOBa HIfH11IeT IpeKpácHble 
TỆCHH O JIOỐBH 1t cácTbe qe/Iopêka 1 b 1975 ro/tý oná 
TOJTYYHIJIA TOCÿZIäĐCTB€HHYIO HĐÉMƯIO, 

, bIH XOPOIHỎ ŸHIITCH II OTẺIH HOXB8JLU1 €TÓ, 

4. ĐOJIÓ/H HO/AĐWJI HOJIĐỨT€ KĐACIBBI€ HBGTBI  OHd ©TÓ 
TIOỐTaroapWa. 

5. VWNeHIK pA3TOBäPIHIBBJI Ha VDÓK II VUITT€JIb ©TÓ 
KĐUTMKOBäII. 

@ quráï. 

ta 


c2 


1I3BÉCTHHIÏ PÝCCKHI ROMIO3TTTOP 


AeKcäHn/pa IÏláxMyTOBA - ŠTO I3BÉCTHHIÍ DỰCCKMH 
KOMIIOSITTOP, ÄBTOP MHÓTWX IIHT€ĐÉCHPIX IIẾC€H. C©TÓ/JIHN MPI 
XOTfIM pacCKasáTb BaM OỐ ŠTOM HHTeĐẻCHOM 1e/IOBéKe, 
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Aekcánnpa lláxMyToBa po/Iacb B 1929 royxyý. Ha 
BC€ /IDYT DỨCCKH© /IÊTI, OHá VWIACb B 
IIIKÔT€, TJI€ IISyWđJTH JIIT€ĐATÝĐY, ICTÔPMO, 
reorpábo, MaTeMáTWIKY, (b3HKY II /IDYTfIE 
IIpe/IMéTBI. Ho A2iekcánnpa IĩáxMyToBa 
ÓW©Hb JIOỐWJIa MỸSBIKY, OHả XOTÉJIA CTATb 
Mỹ8bIKäđHTOM, HOỐTOMY OHảđ VWTacb ©HI8 B 
MY3bIKäJIbHOÏ HIKỎJe. Y1ITTbCð B JIBVX 
IIIKÓJTAX, ROHéNHO, ÓIeHb TĐỶ/THO, HO 
AneKcánnpa Bcerná ywfiacb xopormó. lĨóc.re 
OKOHMáHWØ% HIKÓ/JIbI A7IeKcáH7pa 

CTả/1a CTYÉHTKOÏI, OHá Hawa/Iả VWWTbc# 

bB MocKÓBeKoli rocy/IÄÐCTBEHHOf KOHCeĐBATÓDUL, 


Celitdc Arexgcánmpa lĨáxMYTOBa - II3BÉCTHPIII 
£OMIOSWTOp. lIêcHw lÏäXMYTOBOÏ HoŠT H€ TÓJIbKO MOJIO/E2Rb B 
ToccÚm, eŠ HÉcHW 3Há!OT II JIIÓÕỐNT I MOJIO/IBI€ JIÓ/I B Dả3HBIX 
CTĐảHaX. 

JHÓ7H B Dá3HbIX cTpáHaX JIÓỐqäT AJIeKCáHHDV KaK 
KOMIIOSWTTODA, IIOTOMYW !'ITO OHả IHIHIT HIẾCHI O MOLIO/IE?KW, O 
MP, O JIOỐBI 11 cCHácTbe we.IoBẻKa. AzIekcản;pa lláxMyToBa 
THIHIST II IÉCHH O CBOÏ†ï OFĐÓMHOF[ 11 IpeKpácHoli Pỏ/yHe, oÕ 
1IHT€ĐÉCHBIX HPOCĐÉCCWHñX: reÓJIOraX 1 CTĐOWT€JIIX. OHả 
THIIIĐT O DÝCCKMX JIÓ/1X, KOTÓPBI© VMÉIOT MeWTắTb, 

1975 roxý Aregcánpa lĨláxMyToBa HoJIyHWJa 
TOCY/TäPCTB€HHY!'O IĐÊMIIO 3a 38CJIVTI B ÓÕ/IACTH IICKVCCTBA DI 
B 1977 r01ý OHá CTáJIa HaĐÓ/IHBIM aÐTIICTOM CTĐAHEI. 


@® IIpápwrbno (xa L]) z1 nenpáBInbno (wer[L ])? IĨocTrápb " v. 


1. Arergcámnnpa lláxMyTOBa - 5TO II3BêCTHIÏi DỨCCKII 
TICắT€/Tb, 


na H€T 
3. Aecánnpa TáxMyropa YWfLTaCb ©eII6 B My8biKáIPHOÏ† 

IIIKÓ/©, XOTñ OHá He XOTJIA CTaTb Mỹ3BIKRÁHTOM. 
ma HeT 


3. IÓCJIe OKOHWáHIWWf HIKÓ/TbI AJIeKCáH/7Pa cTá/a 
cTy/1énTkoli 1 nawauá yxfirbeøa B MocKÓBcKRoll 
TOCY/äPCTBeHHOÏÍ KOHCePBATỎPMU. 

xa L] neT L] 


4. AziekcáH7pa lÏảxMYTOBa IIIHIET HẺCHHI O JIOỐBH II CHậCTb€ 
1i©/IOBêKa, O cBoẻli oFĐÓMHOlI 1 IpeKpácHoii PoccfM. 
ma Hem 


5. AneKcảH7pa IlảxMyTOBa IO/IVWHIA roCV7äÐCTB©HHVIO 
TĐỀMHIO 3a 3aCJTÝTH B ÓÕ/TACTHW HCTỎDMM. 
xnaL ] HeT 


OTBÉéTb Hä BOHĐÓCBI HO TẺKCTY. 
1. Rorná po/iacb AJeKcán7pa IĨáxMyToBa? 
2. Ñakfe IPpe/IMÉTbI OHá 1I3ydáJa B IIKÓJIe? ÏÏ qTO OHä 
J1oốWa 6ÓJpIie Bceró? 
3. lyná OHả HOCTVHLIA HÓCJI€ OKOHảHHSN HIKÓJTBI? 
4. lloqeMý JIÓ/H B Dâ3HBIX CTÐĐảHax MIpa JIÓỐäT 
ĐÝCCKOTO KOMIOSWTopa A1eKcáHpy IIáxMYTOBY? 


É) 1Ipowwráli r Iepebe/t o1 kyHuiệT ra "lIếcHH O 
TĐ€BÓ?KHOlÍ MỎJIOOCTW” KoMIOäSfrropa lláắxMYTOBOïi. 


TIÉCHH O TPEBÓ?KHOI MÓ.IO/IOCTH 


3aõðóTa y Hac IIpocTrái, 
3a6Óra náma Tagảä, 
Má ÕbI crpaHá pOIHảA. 
1I HÉTV 1ĐÐYyTWX aaÕÓT. 
1 cHer Hw BÉTe€p, 
TI aBŠ3n HoWHÓïi HoJTÉT 
Mend Moẻ cépme 
 TpeBÓ?KHV1O AJIb 3OBET, 
Halinft BbeTHáMCKHi TeKCT ŠTOÏi HÉCHIL. CKa?RH, XOPpOIHIÓ 
JI1 eŠ IIebeBeJ. 
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vpót Š 


(TIOBTOPWTE/IbHbll1) 


KOMMYHMIKA TMBHbIE YMÉHMS 
Trong các bài 1, 2, 3, 4 các em đã học thêm cách thực hiện bằng. 
tiếng Nga những hành động lời nói sau: 


TNẶGG== — 

1. Giới thiệu ai với ai 
2° 2. Nói ai yêu cầu, để nghị ai việc gì 
—_3, Nói số lượng gần đúng ì 


4, Nói ai tham gia vào việc gì 


Hãy thực hiện các nhiệm vụ được đặt ra và tự kiểm tra, đánh giá 
kết quả học tập của bản thân trong thời gian qua. 


@ hi ceiiqác BW/1wre MaKcfiMa Ha BBICTABKE !ÓHbIX 
XYHÓ?KHWKOB, T76 IOKä3bIBAIOT HÉKROTOPbI© ©TÓ KaPDTHĐI 
TaM onHá?pnbi on Berpéruiea e IÍpoli, korôpad 
TIPHHIIẢ © pCÕ#TaMI 13 c6 yiácca. Hawarócb 
S3HARÓMCTBO. 


1. Tenép» ekaacú, sao uw da JÍpa w Mawe. Ôoasene( 
eoaopno a mo cumáđuwu? 
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Mawct.w.  :3npápcrnyl! 

lípa. Jóðpoe ýTrpol 

Maxcú..  JJanáÐ.. .Menid..... : 

lípa. A M€Hi.. Me IpIñTHO c TOỐỎj..... 

Mact.. (3nâeHnIb, ñ XOpOIHÓ 3Hả!O ŠTYy BBICTABKY. 
Tc.M TEI XÓW€IHIb, ÕÝ/Y TBOUIM TWIIOM. 

lpa. CHacf6o. IĨozkáJylcra, ...... c ŠTol 
BbICTaBKOÏI. 

Mukc.w.  C yHOBÔJLbCTBHEM. TĨy, HOỲHÈM H ä ÔŸHY..... 
C BBICTABKOÏi, a IOTÓM € MOIMIW KRADTWHaMI. 

lpa. MaKCfM, IOKA?£1T MH© B HaWáJ1e TBOI 
KAPTHHKEM. Á HOTÔM TĐI..... € KAĐTHHAMI 
JIPYTfIX !ÓHbIX XY/1Ó?£HIKOB. XopOHIÔ? 

Mac. Jlã/HO, CJIẾJIaeM, KaK TbI XÔN€HIb. 


2. TaK TbI ÝMa€ILb, 


a. - mo Mac. npeÔoaeda MÍpe? 
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3. MaKCỨM XÓNeT 8HaTb, CKÓ/IbKO DeÕ#T IPLIHJII BMÉCT€ C 
JIpoli ma BbicTraBKy. A IĨba TÓNHO H€ MỎ?K€T CKA3áTb. 
MózkeT ỐbITrb, 30. MÓz&eT ØbiITb, 28 f1 32. 


Iak JÍpa zosopúm oố ámo? 
(Bằng cách nói em mới học trong bài 3 và các cách khác đã biết). 


4. Hãy thay thế phần được gạch dưới bằng các cách nói em biết. 
Maxcú.m. TIpa, S3Hả€IIb, ñä /ÓJITO TOTÓBH2ICS K 5TOÏi 
BbicTraBKe. Mó¿zKHO CKa3ắTb, TO  e& 
aKTWBHPIÏT VWáCTHUK. 


Wípa. A BCeTÓ CKÓJIbKO KRAPTỨH HORKäá3BIBAIOT 3/IeCb? 
Maxwcú.w. ` aprún 50, TÓwHo He HÓMH10. 


5, Hãy hỏi - đáp theo nội dung đối thoại để biết Mắc-xim đề nghị 
và I-ra yêu cầu điều gì. 


1pa. MaKcfM, T7e TbI ÿHWIHbGä ĐHCOBắTb? 

Maxcú.w.  Ÿ onoró MOJIOHNOTO XYÓ2RHUEA, B 
BOCKPECẺHb€ OH HCGI/I4 DHCÝ€T B 
IỊCHTPắJIbHOM IáắpKe. c1 y TeÕñ Õýer 
cBoĐóHoe BpéM1, Hoê/IeM K HeMý 
1IocMOTpêrb. He Xó1IeHrb? 

típa. Xowý, Ho celitác He MOTý TÓNHO OTBÉTWITb. 
JaÏi me HÓMeD TBOeTÓ T€zIe(bÓHa. f1 reð& 
TIO3BOH1. XOpOITTÓ? 

Mac. IlozeáJnyltcra. 


6. Paccd2IcW 1O ®apúne, mO mo eÔe 0éaem. 


(HýzKHble BaM CJIOBá: 
TIPOCWTb, IO3HAKRÓMITb, 
TIĐ€HJIATắTb, DICOBáTb, 
Øepẽaa œ KbắđCHbIMH 
JIICTbqaMW). 


53bIKOBblE 3HÁHMØ 


Em đã biết giới từ "3A" được dùng với cách 4 và cách 5. Dưới đây là 
những ý nghĩa, cách dùng cơ bản mà các em đã biết, 
A. Ở cách 4 giới từ "sa" dược dùng để: 
1. Nói ai hoàn thành việc gì trong bao lâu. 
- 3a CKÓJIbKO BĐéMe€HI IIpowwráJa JlÉna KHItrY? 


- 3a 3 nHH. 
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2. Nói khoảng thời gian trước sự việc. 
- Wortả IpWSXaJW TIRÓJTbHWEM? 
- đa lỗ MHHýT 1O HaHáJ1a CHeKTáKJIH. 
3. Nói nguyên nhân. 
- 8a ro Ôn ðnaronapúr Oéra? 
- đa HIBeTBI. 
4. Nói phương hướng. 
- Ñyná yêxa ỐDpaTr yqfTbca? 
- 3a TPaHHHV. 
Đ. Ở cách 5 giới từ "sa" được dùng để: 
1. Nói vị trí đằng sau sự vật. 
- Tae Ban! 1oM? íÏ He BIR. 
- OH HaXÓ/TITCñ 3a TIM 3/14HI€M. 
3k 
- Tae ýqwrca TBoïi ðpar? 
- 3a rpaHUneli. 
2. Nói mục đích. 
- 3auéM tên ÑáTH B Mara3I1H? 
- 3a XJIéÕOM. 


@ Đọc hiểu, đặt câu hỏi cho phần được gạch dưới trong những câu 
nồi sau: 

1. Cepẽz£a IpHHIểJI 1OMÓÏ, C@JI 8A CTOJI II HảAT 
oðênarb. 

2. Táng HOSHaKÓMIILIACb € MOIIM ĐĐáTOM, KOF/1â OHI 
ỐbIJIM aa TÐaHWieli, 

3. Harámra IoễXxaJTa B rOCTHHWIIV 3a TÓCTeM, TAK KAKE OH 
HÉPBEHf paa B MOCKBê 11 He 3Há©T /IOPÓFTV CEO/Iä. 

4. 3a TÓ/IbKo 30 MuHỨT Ba/JÍM BBIYNIJI HA3ýCTb 
Øo.bHÓe ŒTIWXOTBOĐéHHe. 

5. MáMa 3aIJlarWuia 500 py6Ø.IÊÏi 3a TV CÝMKY. 


6. 3áBTbpa BC€ MDI /IOJIEHDI ỐbITb Ha CTaA/HÓHG 8a tac /IO 
{byTÕðó/bHOTO MáTwa. 


® Điền vào chỗ chấm từ (giới từ) thích hợp có dạng cần thiết để hoàn 
chỉnh đoạn văn cho dưới. 

"TÓnbrli rêxHIK" - #ypHá¿ JJ1n peÕắT, ROTÓPEIe 
1inrepecÿWtorca ĐỒ... "co MỎZHO IpOWHWTảTb ®.... 
HaÝWHBIX OTKPBITMRX II ÿ3HđfTb, K8K HOCTĐÓHTb MO/CJIb 
KOPpaÕT", DaKÉTbI WJIM CaMO.IETA, 3a/TäTb VNEHbIM BOHIDÓCBI M 
1IO7IYHWTb OTBÉTbI Ha ®,..... 

36ypnắn ` "TÓnbrif #ifðrixdi10iE) 718 peBán, TNG bá a 
yBJeEảrorca ®....... tlirräT€JIH z§YPHả/IA MÓPYT 
IIO3HAKÓMMTbC# C TảÏÏHAMM HĐWĐÓ/IBI, HĐOWWTdTb HTeĐéCHbIe 
DACCKä3hI O #W3HW 3Bepél† 1 TTWII. Ha Bce BOIPÓCBT O 
TIPHPÓJG ?yPHáJI laếT IHTepécHbIe ?,.... 

Ð #ypHáaxe "TIIKÓJIbHMRW” MÓ?#SHO ®,.... H@ TÓJIbEO O 
JKIISHII HIKÓJIbHWIROB, Đ),.... O HaŸÿK€ II TẺXHHKe, OÕ 
1ICKýCCTB€ Hi CHÓPT€. Ö HỀM MHỎFO IIBeTHbBIX (bororÐá(bHli w 
DHCÝHKOB. PeÕ#ñTa HIHIVT B ?KYPHả/I HƯICbMA, HIĐÓCñT HOMÓWb 
1 Ủ..... COBÉT, DACCKä3bIBAIOT O 2ẤI3HH CBOeTÓ KJIáCCa HI 
1HRÔ/THIL. 


3AHMMÁTETIbHAS MMHÝTKA 
@® qurái TIIÝTKY. 


TỊAPb-BPAW 


1IaBÉCTHHIÏ ĐccKHit TIMCÁT€JIb 
B.B. Đepecáep 1IMÉ.I M€HLIIHCKOeE 
oðpasopänue. Ñ HeMý IpHHểT 
CTáPbHi IĐYT 1 HIOIPOCfI OCMOTĐÉTb 
cró, 

PepecäeB ocMoTĐẺJT Ố0JIbHÓFTO W 
CKa3á: 

- SnắáeTe, ï Be/Ib lÏabb-Bbaw. 

- TĨTO ŠTO 8HảWWIT? - H€ HÓHđJI ÕOJIbHÓÏiI, 


- TĨapb-Bpaw? ro óqewb Ipóero: TĨapb-HÿITIKA He 
crpe.ider, l[aÐb-KÓJIOKO/I He 3BOHfr, a lÏapb-Bbaw He uIêWWT, 


TÊqw 1L Ô4jaeu, nowe/‡ý Bepecdea cwumdem ceốs{ 
1Ịapo-apdaó4u? 


S3HáeLib ñH Tbi? 


Œ JIro6ónb w nénwro - ne xaróe ĐÉNKoCc yYBJICHCHHC. 
T?S€TÓ/JHO JIễTOM B CTOJHIH© 2CTÓHWM - rÓpO/te TảJL1He 
ÕbIBáer IIDá3/HWK HÉCHHW Hà TOĐO/ICKÓM CTA/HHÓH€, II TAM HOỆT 
xop, B KOTÓpOM yuácrsyior 30 TEic—w eIoBéK. 'Ôro 
©/WHCTB€HHHLÏ XOĐ B HICTÔPĐHH Mỹ8bIKdJIbHOÏ† KYJIETVPHL 
Tforná ©erÓ IIUzKEpa, II3BÉCTHOTO B OCTÓHWWI KOMIO3WTTObA 
CHPOCWUIM, KaK MÓIYT 3Ú TBICHH W€JIOBÉK H€Tb B O/HÓM XÓP€, 
on ornBérTH/I: "Hảo, TÓóÕbI Bce OHOBDeMỀHHO ÝBCTBOBAJTH”. 


1loweHý cwumú1om +op ð TáA/LWH6 ©Ô1ÍHCTh60€HHĐLIM 6 
/upe? 


® Ha IapKảae, B AÕXá8W, BblcOKÔ B TODảX ©CTb C©/IÓ, Fe 
CyIecrpýer He Ménee HeoÕbIKHOBéHHbrli Xxop. Ôro pðxá»se ne 
XOP, a aHCáM6/Ib HéCHH 1 TảHI{a. ErÓ ÿyHäCTHIWKEAMH MÓÔIYT 
ÕbITb TÓJIbKO JIÓ/, ROTÓPpbIM y?Kẻ 100 JIeT. OHỨ HOEÓT 
'TaHHVIOT B aHcảMỐJ€. lÏ OHÍ /ÊJIAIOT 3TO JIMHIb B CBOÕÓ/HOG 
BDẻMH. Ö OCTAUIbHÓe BDẻMñ TOWHTTI BC€ H3 HUX ĐAĐÓTAIOT - W 
?KÊHIIMHBI II Mỹ?K'HIHBI, 


tĩmO TnbL C1nđeULb H€OỐbLHOGÓHHbL/U 6 m0 Tnéwc1ne? 


ypók ố 


PABOTA HAI PEHEBbiM HÉÙCTBMEM 


Nói ai ủng hộ hoặc phản đối di, cái gì 


Baôdw. PeðäTra, B BocKpecẻHbe Iaráma 


Jiéng. 
Hứnga 


Baôdm. A mbI, Oêr, aa KoTó? 


. Á ä HDÓTHE. ïÌ Hpe/Iará!o 


TIĐ/IJIO?£fI1a IoéXaTb B Cý38JTb 
Ha 5KRCKVPCLIEO. ÑaK BbI /ÿMaere? 


#l ga ôTO TD/102€HUe. 


HOẺXaäTb BMÉCT€ B JISC 3a TĐHỐäMI. 


Oaé¿. #J? ï sa Harámy, 
AHmớu. A Me BGcẽ paBHÓ, 
Œ quráñre. 
1. - CBéTa, MOTý JI #1 IOTaAHH€BáTb € TOÔÓÌÏi 9ToT BaJIbc? 
- He npớmua. 
9. - ÁHHa, 4 H€ IOHIrMắIO, IO4€MỶ TDI BCŠ BĐÉMñ ?tĐỚ/w6 
MeHäđ, 
- HeT, ä He ĐỚïu6 T€ÕỐñ, HO TBO& MHHI€ He 
TIDäBH.TbHO, TIO-MÓeMV. 
3. - TbI aHáeHIb, HOWeMý Ha cOÕĐäHWHW ÿW©HHEU CTắPIITX 
K/IäCCOB ỐBIIM ftĐỚmwẻ HắtIeTo Hu1ána? 
- Ô@Hb HĐÓCTO. IĨÏOTOMÝ WTO Mbi H€ BBICTYHảJIMH 3Œ HIX 
TLIAH. 
4. - IIpớmuä KOTÓ Tbĩ ỐŸ7I€ITb WTĐáTb ceró/THN? 


- IIpómue BứKropa. ['oBOpfT, 0H ÓqeHb XOĐÓIHHÏI 
TIIaXMATICT, 

- Hưnweró. IỎMHW, 1TO MDI BCCTHá 3d T©Õá. 

- CnacWố6o. 


Si 


3a Koró (To) Ÿ 
KTO (BbIcTynáeT) 
ñDÓITME  KOró (ueró) ? 


Hapónbi Bo Bcex cTpáHax BbICTyTlátOT 38 AJÐ, HDÓT⁄B BOMHbÍ. 


 Ckasef, sa ro TbI tr IĐÓTMB Ne€TÓ, 


Mp, BOfHá, cacT/IIBafñ ?KHSHb Hà 3©€MUIẻ, 

CHÁCTb€ JIJIH BC€X HaAĐÓJIOB Hà HắII€Ïi IJIAHéT€, 
OXpá4Ha HDHPDÓ/BI, ?X€CTỎROG OTHOIIHHG E ?RIBÓTHDIM, 
CTPOHIT€JIbECTBO 3aABÓ/IOB B HÉHTPe€ TÓPO/IA. 


®aA. TIpowwrálire 1 IO3HaKÓMbT€Cb € HÓBBIM 3HaHêHHeM 
Tarôa "ốoém®". 
- Đáng, Tbi (byT6ÓUI JIÓỐWIIb? 
- Ha. 
- LĨ 1eMIMOHắT €TPAHBI CMÓTPHHIb? 
- đa, w To ? 
- A TbI 3đ #ŒKIƒ!O KO.MẲHÔ1J Ốo/téếtUb? 
- #ñ Ốốo1ớ1O 3ú "CnupmtdK`. A TbỊ? 
- fÏ TÓ?K© Ố0/1ó/1u& "CTapTaKá”. 


B. OðbacHf, Kro TaKÓÏi ÕOJIẺJIBIMNK. 


ropáaue ỐonénbLlirt 
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PABOTA HA TÊÉKCTOM 


GA. Đọc hiểu, ghi nhớ ý nghĩa, cách dùng "ø zócrmmw" và 
"8 eocmi2". 


1.- ẢHg, HTO THỊ ĐÝnemb /têJ1aTb CeTó/HH Bẻq©@bOM? 
- TóqHo ne aHát. Mó¿KeT ỐbITb, HOÏÏTý K KOMÝ-HIỐY/Tb 
113 DYSÙI 6 eÓcTnwu. 
- Xopomó. IIpwxo/ú Ko Me 4 2óemai. Tán tk  Árra 
TÓ?© HIOOỐGII14JIM IIDHTH. 
C O/IbPHTIM ÿOBÓJIbCTBHEM. 


2, - Crnenán, re TbI ỐbIJI Buebá BêqepOoM? ïÏ sBOHfITa, a 
TeÕñ IÓMa Hê ỐbLIO. 

# BbIn y HaTáHIM @ ¿ocrmaíz. OHả cKasả.a, To TeØi 
TÓ?© HDUHTJIACILJIA đ 2ÓCTN, HO IIOWeMý-TO TbI He 
TIPMXO/LTaA. 

- Ja, TbI ?§© 8Há€TIIb, WTO # H€ JIOỐJHÓ ỐBITb 6 20Cm#2. 


5. "B sócmw" am "á eocmaía" 9 


1. - Peðáära, Ky/tả BbI cOÕipắeTecb} 
- TH K/IäCCHOPÍ yHITTCJIDHMIC ..... . CCTÓ/H /CHD CỔ 
PO?EIÉHHH. 


2. - LĨTO TbI 7IẺJIAJI B BOcKpecẻHbe? 
- IIpócTro or/bIxá. 
- HóMa? 
- Her,  ĐBILI ÿ TETH...... B /IeĐÉéBHe. 


® lIpowwiráÏi 11 IeÐeB€/WI Ha Bbe€THảMCKMÌ† ñ183Ð1E. 
ipeM/IEBCKIe KVyĐ4HTbI - acbI Ha CIáccKoïïi ðØáHmrne 


MocKỏBcKoro RÑpeM1. [Ĩx c/lê1aJm B 1706 roný B MocKBẻ. 
JIäM€TP KP€MUIEBCKHX KVyDáHTOB - 8,12 M (TIECTb MÉTĐOB 
7IB€Hả/TATb CaHTIMéTPOB), BbICOTá4 DÍMGKMX LỊ1CPP Hà 


wacáx 72 cM, /UIMHá acoBỏli cTĐẺJIKW - 2,97 M, MHHÝýTHOÏI 
- 3,97 M, 

 HOBOTÓ/HEOIO HOWb, KOT/lá KĐEM.IEBCRKIIE KYDắHTĐI 
ỐbtÓT 12 WaCÓB, HO Đả/IIO H T€JI€BI/IEHIIO TĐAHCJLIDVIOT 
1x ÕOïi. ỨIMeHHO B ŠT/ MMHÝTbL IIpHXÓZMT HÓBBH ro/I. 


Fpexnsckue KypáHTbl Ha CnáccKojñi ĐáuLH@ 


@® Hãy truyền đạt nội dung các câu nối cho dưới bằng cách khác. 
1. B Poccfn, korxả HÓBBHfi r0 HDWXÓ/THT, 3/`Đđ11đ10m 
JOMá @JIÓBbIMI BéTKAMI. 


- Ð Poccfm, korná HóBPIli rO7I IPIXÓJHT, 1OMá 


2. Ÿ Hac B CTpaHẻ BO BĐÊMñ HOBOTÓ/IHeTO Ipá3/HWKA 
TIÊĐCHKOBBI© BÉTKH 1/KJDđ11á10'€#8 JãMTIOIRAMH II 
IITPýHIKaMI. 


- Ÿ Hac B CTPAHẺ BO BDẺMñ HOBOTÓ/JIH€TO HĐả3/IHWRA.... 


3. IÉpCWKOBBIe IIBGTbT Œ⁄1Tđ?om cÍMBOJOM THĨÓBOTO ró/a 
Bo BbeTHáMe. 


- Bo BberHdMe HÉPpCWKOBBIG IIBTLI 


4A0 


4. OHIMIHTCKI WTDBI RDŒHC/MÍDĐOTCS TỊO T€JIEBÍTJIEHHTIO 
B Đá8HbIe cTbáHbI Ma. 


- OzIMMIHIfCKMe WTĐPBI..... 


Ở) thái. 
— 2 


O HOBOTÓ/IHElI EJIKE 


JlJaBHÔ cTrá 1o TpA/HIHJSI B HOBOTÓ/THIOIO HOWb € 
TPỨ/IHIATb HÉPpBOTO /1©eKaÕpi Ha HépBOe #HBapñ HIĐHTJIAHIắTb B 
TÓCTW pO/IHBIX Ir 1pySli. 3a 
TIP43HWIHHBIM CTOJIÓM B KÓMHaTe€ 
C HapäHHOÏi ŠJIKOli BCTDeWd©eM MBI 
HôBbHỄff ron. 

TĨoIeMý CHMBOJIOM HOBOTÓ/IHeTO 
TIpá43H11Ka cTả/1a ÿ Hac JIka? 
TO ỐHUIO MHÓTO, MHÓIO JIET 
Haaán. IĨo HpDIHRä3V DÝCCKOTO 
rạp4 llerpá I népBoro aHBap# 
1700 róya Bce /IO/?KHHBI ỐbIJIM 
YKPäCHTb /OMä €IÓBbIMI 
BÉTKaMH 11 OÕ#34T€JIbBHO 
TIO3TIĐá4BWTb /DYT ZÐýTa c HÓBBIM TÓ/OM. 

B MoecKBẻ B 5TOT /€Hb GTD€/LđJII 13 HýHI€E, HA ÿJIIHAX 
1 IUIOHIA7X VGTpdLBa1t (belebbBéDKU, 

€ rex Hop MbI BcrpeqáeM HóBPrÏl ro c Hapä1HoÏ 
B€C€JIOï. €JIKOH. 

TOTÔBHWTbCñ K IpẢ3/THWKY HaqWHáfOT aa/1ÓJ1T0. TJ1ÄBHaä 
Sa/Táda - KVIITb HOBOTÓ/HIOIO €JIKY. A BBIODaTb JIKY - 
HeHIPpOcróe /lêJo. OHá /IOJI?Hả HOHpáBHTbGSW BCeM. ÊJ1ga 
YKPaHIáeTCñ ITĐÝHIKAMI, J1ắMIO4KAMH. 

3a HOBOTÓ/HHM CTOJIÓM BGCTDedáIOTCñ DỎ/ICTB€HHHKII, 
cảMbIe ÕI13kIe 1DpYy8bäd. JJen Mopóa r CHerÿpowKa DaaIIaiÓT, 
TIOIáĐKH. 


4I 


Ð HOBOTÓ/HIOIO HOWb TÓNHO B l2 acóB Ho pả/MO M 
'T€/IeBI1/I€HWIO TĐAHCJIIDVIOT ØOÏÍ KĐÊMJIEBCKHX KVĐá4HTOB. 
TĩwenHo B árw MuHÝrbi Ipuxô/grr HóBLrff royt, 

HôBbfi ro - 5TO HÓBBI€ IJIÄHBI Ji Hà/1ê?KHĐI. 

C HóBbBIM TÓ/IOMI C HÓBBIM CHắCTbeM, IDY38b4l. 


pắáBHuIbno (7a [L]) f1 neHpáBWJTbHO (HeT [])? 


OCTdBb " v. 


1. Ð Poccfw HÓBBIii rOJ IDWXÓ/IIT B MUHVTY, KOT/ä B 
HOBOTÓ/HIOIO HOWb KĐeMLIEBCKI© KyÐáHTbI Ha fpácHoïï 
TUIÓH1aM ỐbtoT 2 1acón. 


1a HeT 


2. Poccfr cWMBOJIOM HóBoro rỏ/a cwwrräeTrca ðep6aa, 
xa HeT 


3. DÝccKWe ÿYKPpaHTäảfOT CBOI OMä JÄMHOWRaAMI, 
WITĐÝIIKaMI, WTÓỐbI BcTbpedáTb HÓBbtli roI, 
a HeT 


4. Ð POCCWW 38/1Ó2ITO JO HOBOTÔ/IH€TO IĐả3/HMKA y?RKỂ 
HaWHá1OT TOTÓBWTbCH K HỀMý. 
ma HeT 


5. Bo KDeMJIEBCKWX KVĐẢHTOB MỎ?KHO C/TIbIIIATb B3 B 
PoccW, TaK KaK OH TpAHC.IDYyeTCñ HO BCel† CTDAHÔ. 
ma L] nem L] 


®) OrnéTb na BOIPÓCBI. 


1. foró oỐbTqHO IPHT/IaI1áfOT B rÓCTH DỨCCKH©€ B HOXb Ha 
HópBbrli ron? 


2. C KaRÓFO TÓ/Ia HáWa/T ĐÝCCKW© BCTpeqáTb HÓBHIfi ro € 
Hap4nHofi Becẽ.Toïi &JIKOñ? 


3. faKán 3a/ảua cuWTdeTcä TJIÁBHOÏÙÍ J1 DÝCCKUX, KOTlâ 
OHI TOTÓB5ITC#  HOBOTÓTHeMY IP43/HUIKY. 
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4. no /tẻJaror 7len Mopóa 1 CHerýpowKa Ha HOBOTÓ/IHeM 
TIP43HHKe? 

5, loqeMý cuWTáIOT, WTO BDIOPATb ÈJIRY 7T Hp43H1KA 
HóBoro róga - Heuiẽrkoe nêJ1o? 


đ Hanrmrw máenbkmii paccKáa o pbeTHẳMCKOM HOBOTÔ/IHeM 
IIPả3/THHK€. TH BOIĐÓCbI TẺÕ€ HOMỎTYT. 


1. B KaKÓM MêcøI\e ODbTMHO Bcrpewáror HÓóBBIf ro ÿ Hac 
Bo BbeTrHáMe? 

2. tro cqwTráeTca cWMBOJIOM HóBoro róna? 

3. lOrná HaqWHá!OT FTOTÔBHTbCðØE K HOBOTÓHHEMY 
TIPá3HHKY? 

4, eM ÿKPAIHIáIOT Bb@THáMITBI CBOFI 1OMá, WTÓÕBI 
BcTpéTHWTb HÓBbHf ro/? 

5, VcrbpáwBaror JI1 (beÏfeÐBÉPKH B ÕOJIbHIX TOPpOZIäX 
ĐbeTHảMa B HOBOTÓ/HIOIO HOb? 
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YVPÓK Z 


PABÓTA HA/ PEHEBblM HÉUCTBMEM 


Nói so sánh 


Nưmứuug. 


Dứma. 
Hamáuua. 
Bưma. 


Hamáuua. 


BWTã, KaK IO-TBÓeMV, 
Xanól Ũ 5 
).{6)010701/971212Ề4 

4l TaK He /IÝMa!O. OHW Bce 
KDaCWBHe. 

A TbI 8Hả©HIb, KaAKÓÙI 
TÓPOH /1PeBHée? 

XaHÓÏll, KOHẻWHO, /IpeBHẻe, 
eM ÄOIHIHMỨH. 

Ha, Xanóli IpeBHée rópoa. 
XXGIIMIHA. CKÓpO eMỸ 


ÕŸpneT TEICNWa JIeT, 


Cdua. Tag xopomó Mámra urpáen 


ma rurápel Oná nrpáer 
JÝqIne DfKTopa. 

lỐpu.  Yĩro nbI roBopfiub?! A g, 
HaOỐOpÓT, /TÝMaAIO, WTO 
ĐWkTrop He xýzke Má 
1ITĐä€T, /132K€ JIÝHHIe, eM 
OHả. 


Cduua. Hy mảng. TỎpa, TbI IPAB. 


Œ qurájire. 
1. - PeÕ4Tra, HTO BbI 1/1371 Bdebá Béq4epoM? 
- Mbi peIIáJIW 3a/144H. 


- Hy H KaK, OHI TĐỶ/HBI€? 
- 7, TÐýnHbIe. Ho xIIMf1eCKWe€ 3a14HH TDVHéG 
MaT©MaATWII€CKUX. 
2. - JlêHa, B cyØĐÓTYy TbI XO/HWIJIA B KIHOTe4TP? 
- la. MbI IocMOTĐé.IW HÓPPIÏ† 1@TeKTIBHELI (ĐHUJIbM. TbI 
214?K€ H© 3Há€IIb, KaKỎÏi OH HTepécHhiiil 
- TbI XÓN@IIIb cKa3áTb, HTO ŠTOT CDH.JIbM LIHTeDécHee. 
dhíJpMa, KOTÓPPII MbI € TO6ÓÏ† HOCMOTPé.IH BHepả. 
- oHêqHo, 
3. - BHKTOP, KaK TbI ÿMA€HIb, ETO ÿ Ha€ XOPOIHỎ TOBOPVIT 
TIO-Bb€THäMCKM? 
- ro eHmtẽ. Ÿ Hac B rĐýHH© HIIKTÔ H€ MÓ?R€T TOBOPIITb 
JIýuIe neÕ4, 
- Á ñ nÝÿMaf®, WTO Áng ØesaynpéwHee 1 ðbIcTpẻe MeHd 
TOBOPIT HIO-BbeTHáMCKM. 
- Hy IH TbI, KaK BC€T/14, CKĐÓMHPIÏ e/IOBÉK. 
4. - PeÕäñra, naBáfire nowrpáeM “lŸro Õbicrbpée KOTÓ 
noraäereg” ! 
- ro y Hac Bcer/lả JIÿHHIe BceX /IOFá/bIBaercg? 
- Ôro ÁnHa. OHá /iá?zkge 6bIicrbẻe ROMHbIÓTeÐa peIHIáeT 
aaäww. Ho ÓqeHb ?AJTb, WTO ©eẽ C©eTÓ/HH HeT. 


äy” 


MeHá. 


B/rop crápuie án 


ấToro rópoña. 


H j KpacHsee š P 
TU DOEEENP „ 1®M ỐTOT FÓDOJI. 


( BúkKTropa. 
ÁHHa DeLuáeT 3anádH ỐbICrpée „tê BiãGGBt 
CH tuTáeT ïño-DýCCHH ñýdUIe S si A 
py l „ M@M ñ. 


@ Truyền đạt lại nội dung các câu nói sau bằng cách khác. 


1. ÁnHa BbImie, teM eẽ ỐpaT. 

9, Ômo sanáne KopÓde, eM mrépBOe øatáảHHe. 

3. Hámia HIKÓJIbHaa ðHWỐJI1OTKa Ốoráwe, qeM ropo/IcKản 
6m6.nuorêka. 

4. Buunêrbr B Bo¿Ibióïi neáTĐ IOPÓ?RS, eM Ố1WLIÉTbI B 
KHHOTeáäTP. 

5. BỨTH roBODIIT HO-KWTdÏÍCKH XỶ?&€, €M ñ, 


® Dùng các cách nói so sánh đã học để đối thoại theo gợi ý sau: 

1. Ð HáHmIeli HIKÓJI€ yHHT€JIb HO HCTÓĐHH CảMBIÏ MOJIOTÓÏ, a 
Yy1fT€JIb HO JITeparýpe cáMBIli cTäpPIli. 

2. nMá B MocKBẻ XGJInHaäđ, a 3IMá B XaHÓe He TaKáñn 
XO/IÓTHa1. 

3. Orryý Tám 4U JeT, a eẻ MáTepH - 38 JIer. 

4. Jiễno y Hac Bo BbeTHảMe ?#äÐKOe©: B XaHóe TeMIeparýpa 
34 rpảnyca, a B /lanánre 37, s XoIimrMfne 36. 

5. Ceró/HH BbI €4. ĐÝCCKHỦI 18bIE. JlaM HOJIYWWZI “C©eMb”, 
a XoHF IIOJTYyWHWTA “NÊBWATB”. 

6. Rorxá AHJLĐẺÏ rOBODT HO-aHTJIICKW, OH /IÊJIa€T MHÓTO 


OIIIWØOK, a ROT/tả TOBOPIIT IIO-(ĐĐAHIIÝSCKW, OH He€ /IẺ1aeT 
OIIWĐEH. 


PABÓTA HA TÉKCTOM 


® A, Đọc hiểu, chú ý cách chia đặc biệt của động từ "mmwrb", 
“GIIMTP”, 
1. - Ÿ me6ñ HóBan týKura? 
- Her. To crảbai#, HO ñ cu eli 1pyrÓe 
IUIäTb€, 
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2. - MámMa! 3áBTpa ThI COtbổuULb MHG DÿỐäTTKYV? 
- Xopomó, 

3. - HaRfe xopómine y TeÕÐi canorftl ÑTO CWtuJt WX? 
- Ôro Me cxté1aJm B “PeMÔnre óÕyBH”. 

4. - HaTáHIa, IITO TBI Mứbổ2b} 
- ñ 1ieto ceÕê ỐĐIÓKM. 


5. Hãy điển vào ô trống các dạng chia thích hợp của động từ. 


LUMTb. (?©COđ.) CLIMTb (COđ.) 


® TĨpowwTräảfi wr eDeBe/I Ha BbeTHảMCKWÙ 83BIK CJIẺJTVIOIIW 
TIP/1O?HHH, 


1. - Mámra, y TeÕð# HỏBOe ÕáJIbHoe€ H2IäTb€? 
- Ja, 1n. Hy II KaK, OHÓ MH€ IIŠT? 
D 
- Ce@Hb IUI€T. 


2._- 3náemIb, MắMa, yHWT€JIbHHHA Ha/éJ1a MeXOBOïÏ 
BOPOTHUIMÓK, KOTÓPPIÏf MbI CHIVLJTH. 
- OH eli uẻTr? 
- Ha, ÓH©Hb IHUJIẾT. 


3. - ĐO/IÓ71H, TbI HOÏT€HIb CO MHOÏÍ B ÕVKUHHMCTIIeCKMIL 
Marasf? 


- # celnác He MOFý. JLýHIII€ TbI LUIL OMH, 


4. - Táng, Thi Iepe/áJa ĐỨKTODY HHGbMÓ? 
- Emtẻ ner, Rárø. Jlýumie TbI eMý IeDeảli caMäd, 
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@® turái. 
œ® 
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CÁMEHIf HOPOTÓHI IO/TÁPOKR 


Moii cbm O:tér óqeHb 2IOỐ¿I cBOIÓ VWWT©IbHWHIY ÁHHY 
PoMáHoBHy. ©H eTbIpe rô/a ÿMULICH ÿ Heẽ, 1i eTbipe TÓ/Ha 
MắJIbNHK CTapáJICH /lêJ1aTb BCẽ TAE, KaK TOBOPVLJA ©TÓ 
Y11TCJIbHIHA. 

OnHả?K/IbI 1 Hả/I€Bá/Jld MGXOBÚÏI BOĐOTHHIHỎR 1 YBIJI€2Lđ, 
WTO MOÏÍ CbIH ÓW©€Hb BHIMắT€JIbHO CMÓTĐHT Ha M€HIi. 

— 'Tbi ro? — cTpocfa ø eró. — TeBẻ HpáBWTcH MOÏ 
BOPOTHHMWÓE? OH H/IẾT MH€? : 

— TnẻT, — onBêTHJI ebðiH — Ho AnHe POMáHOBH€ OH HJIẾT 
6óaprmre. J[aÏi MH€ TBOÏi BOĐOTHIHÓK, H 4 IO/IAPĐÔ €TÔ €f 
ĐoCbMÓTO MắpTa. 

— 3nắeIrb To, — cKasá/Ta # cbIMmV. lĨo-MÓeM, /IApTb 
VUWIT€JIbHHIIS MOI BÉHI HeXOPOIHIO. C'T1eïÏi JTýWWI111© eï1 
BOPOTHHHÓK CaM. 

#Ï Wï CbIH /IB€ H€/IẺJIH IHIULTH BOĐOTHHEHÓR YHYIT€JIbHHIE. 
ĐOPOTHHHWỎK, KOHêWHO, ỐbILJI H€ Óq€Hb KPACWBPIl, HO 
CBIHV MOeMÝ OH Óq©ẴHb HDảBILICI, II CẴ61bMÓTO MắpTa, KOrlá 
OH TIOHIỂTT R ITIKÔJTV, OH TOD2KÊCTBGHHO IOO?SKTLT BRODOTHMWÔK 
B IopT(bé1b. 

TOryxd OH IPHIHEJT W3 IHIKÓJIBI, OH ©HIS B JIÉCTHHIE 
8aKDMuá1 : 

— (3Hắere, To OHả CJI6J13J13? OHả Ha/IẺJ1A MOÏ BOĐOTHHHÓR] 
OH eli óqeHb 1riến! OH eïï ÓqeHb HDảBMTCSI 

Béqepbow # períra ospowmfirb ÁnHe PoMánopne, eró 


y11T€.IbHrne. 

- Ja, na, — ckasả.a oHả. BODOTHWHHÓK BáHI€TO CHIHA Ø 
JeÏ[CTBWTJIbHO Ha/I6J1a. JÏý4IHI€ HOỐ2TafO/AĐÍTb CBOeTỎ 
ydenwká # He MOrJ1â. BOPOTHIWMÓK W ceÏitác ä Ha/eBá1o. BBI 
He 3Háere, KaK øñ Dá/A. TO /JI1 MeHf cáMBIff JOpOTỎf 
TIO7äPOE. 


@® IIpápwzreno (na L]) 1 neIipáBIbHo (neT L])? 


1. Ozếr óqenb JIOỐWJI CBOIÔ ÿWWTGJIbHWIY. 
xa HT 


2. ĐOpOTHIHÓK UIT VHT€JIbHHII ØÓJIbHI©, HeM ©TÓ MắT€ÐH. 


ma neT L] 


3. Marb /ta/lâ CBOÏÏ BOĐOTHHMHÓK CBIHY. 
1a HeT 


4. CenbMÓTO MắPTa, KOFTHả MáJIbITK HOHIỂJI B HIKÓJTY, OH 
'TOĐ?RÉCTBGHHO IIOJIO?KÍI BOĐOTHHNÓK B HOĐTCĐJb. 


7a HeT 


5. Horylá OH HIPMIHEJI W3 HIKÓJIbI, OH HẳaJ1 pAcCKá8äbIBATb 


MắT€ĐÐM O HIKÓJIS €HIE Ha JIÉCTHHI€. 
ma L] HneT L] 


Ha cáMPHÏi IĐẢBHUJIbHPLIII OTBÉT, 


1. MánbritE cTabáJICH /TJ71aTb BCẽ TAKE, KaE TOBOPVLIA ©rÓ 
YWIT€JIbHWHA, 
a. HIOTOMÝ WTO TAK JIẺJIAIOT BCG ÿH€HUIKI. 
Õ. IOTOMỸ WTO OH eTbipe ró/ta VWWUIcH ÿ Heẽ. 
B. IOTOMỸ 1ITO OH ÔH@Hb JIIOỐWLT ©€, 


2. OnHá?KJbI MáJIbWWK BHHMắT€JIbHO CMOTĐỀJI Hã MATb, 
a. KOTJIÂ OHả Ha/IeBáJIA MeXOBÓÏI BODOTHWMÓK. 
6. KOTHä OHá TOTÓBWT OÔéJ., 
B. ROTHâ OHả ÿXO/LIA Ha paĐÐÓTy. 


3. OH HOHPOCHJI ÿ MáT@DW BODOTHHHÔK, 
a. IOTOMÝ WTO OH XOTÉ¿I IO/IAĐWTb ©TÓ VWIT©JIbHUIHE. 
Õ. IOTOMỸ WTO OH H© XOTẺ.JI, HTÓÕBbI MâTb Ha/IẺJIa ©TÓ. 
B. IOTOMÝ WTO OH CaM XOTẺJI ©TÓ Ha/ÉTb. 
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4. MaTb IOCOBÉTOBA/TA GbIHY CJÊJATb CaM 
a.  OHá OTJI3JIá @Mý CBOÏï BODOTHHUÓK. 
Ố.  OHả Hawa/Iâ BMÉCT€ C HIIM HIITb BOĐOTHHHÓRK, 
B. II OHä Đ€IIIYIJIA KYIHITb /IĐYTÓÏÍ BODOTHWMỎR. 


5. YNWT€/IbHWHA Ha/ẺJ1Aa BOPOTHWWỎK, 
a. IOTOMÝ WTO ŠTO, JI€liCTBWIT€JIbHO, ỐbI/Ổ KDacfBad— 
B€ITb. 
6. IOTOM !ITO JIÿ!IHI© HOỐIaTO/TAPHTb CBOeTÓ ÿ'IeHHKd 
OHä H€ MOT/Iả. 
B. HOTOMỸ TO ŠTO HO/IÄĐOK OT ©€Ẻ yH€HHRKä. 


®) Ornérb na BOHPÓCHI, 

1. CkômbKo ppéMenwt Outết ywfzrcd y ÁnHbi PoMánoBnbi2 

2. TO OH XOTé.I /JÊJATb JJIH CBOẻÌ{ ÿHWTJbHHItbI Hà 
npá3mwKE ĐocbMỏỎTO MäpTa? 

3. Horytả W† re OH Đ€HHIJI HO/IAĐVITb CBOẺÏ[ yHIT€JIbHHI 
TOäPpOK? 

4. IIoqeMý ÁHHa PoMánopHa cuuráer ôToT Ho/IắpoK cáMbIM 
JOPOTIM 7118 Heẽ? 


đò TfÓPpOTKO IICDeCK8?KÍT TeKCT CBOIIMI CJIOBẳMI. 
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ypók 8 


PABÓTA HAJH PEHEBblM HÉJ⁄CTBMEM 


Nói so sánh "hơn cả" 


Búnua. ®Đêng, Tbị pelIHW2I 3a/tảqH? 
(éô4. TĨocễTHIOIO ©I6 He ĐI. 
OHá CJIHIKOM TĐýHaä. A 
TO BC@ 8a/IÁNI ĐGHIHI? 
Bưứma. Cátmra. Ÿ Hac B KJácce 
OH CẳMBIl ÝMHPLII. 
œ0. Ha. B nánmIeM KJiắcce 0H 


XMHé© Bcex. 


Mdtuua. TŠa£góe MOpÔzReHoe TbI KyIHUI? 
Bósua._ ®©pyKTÓBoe. 3/I€Cb OHÓ 
: ắ 
Mátua. A Me BóJipUIe Bcerô 
HPÁBHTCI TIOKO2IÁTHOe 
MOPÓ?K€Hoe. 


Œ tTuráñire. 


1. - Tbĩ aHắeIIIb, KaKÓe B€IIecTBÓ cảMoe TBŠp/Ioe? 
- 3Reéao. 


- Her. ro auIMáa. OH ?-öẺp2Ice 6C©2Ó. 


2.- Ÿ BacC yWHT€JII CTĐÔTI? 
- Ha. Ho yufIreIb MaTeMảTHKH €17ÐÓøice sce=. Bce 
YVI©eHWKW eró ỐoiÄiTec4, 
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3. - HaKÿýIO IpOTpäắMMY ThỊ 1/6 @€@2Ó CMÓTPHIIIb HO 
T€/IeBI3ODY? 
- "CHopT", 


4. - TÍÓcT# XOpOHIÓ irpbáeT B HIảXMaTbI? 
- RoHéwno. B HáHIeM KJIắcc© OH //⁄1© 6€e+ wrpáắeT. 


B HátHeM k"nácce oH yMHée 


V Hac OH HrĐáeT B LiáXxAaTbli NýdtIe Bcex 


8y” 


3necb LuoKonánHoe AODÓ»‹XeHoe BKYCHếée 


ro MODÓX‹€eHoe MHe€ HDáBHT1Cñ Ốốnbuie BCero 


2) Dùng cách nói khác để diễn đạt lại nội dung những câu gạch dưới. 


¬ 
' 


'TbI 3Há€1IIb, KAKÓ© 3/1áHI© BbIlle BCeTÓ B XaHóe? 
- He sHdmo. HaBépHoe, ŠTO T€JIBI3MHÓHHaä ĐáIHTHH., 


2. - HaK TbI /ÿMAEHIb, KaKÓG ?3KBÓTHO€ CILJIbHé€ Bcex? 
- Ôro Jen. 

- A 6ó¿ibIe Bcex? 

- mo KMT, 


3. - IĨOWeMÝ TbI He 3aH1Má€HIbCfØ CHIÓPTOM? 

- V M€Hñ H€T BĐÉM€HI. 
- PásBe Tbi He 3HắGIIb, 1TO 3JOĐỎBb€ OĐÓ?K€ BGeTÓ B 
?KỨSHW W€JIOBéKA. A CIOĐT IOMOTá©T @OBẺKY ỐbITb 
3/7OPÓBBIM. 


4. - HOTÓ TbI CHWTÁä€TTIb CâMBIM ÕJTÍ3KHM B ?E3HH? 
- 3HáeHIb, MH© pO/IHBIe BC©r/lá ÕJI2© Bcex, 


 Omsémb na BOIĐÓCHI. 
1. fagóïfi IipenMéT JI11 TeÕñ TbV/THẻe Bceró? 
2. ÑaKÓÏi BH/I CHÓPTA, HO-TBÓeMV, HHTepẻcHee Bcerô? 


3. lfaK TbI IÝMa€IIIb, KTO ÿ BaC B KzJIácce /IoÕØpée Bcex? 


4. no rneØê Øó/TbIrie BceX HDáBITCØ B BảHIeM KJIácce? 

5. fTO I3 TBOWIX /IÐY3élÏi OỐbIWHO ĐáHbIIe Bcex 
IIPWXÓ/MT B EJlacc? 

6. TĨTO TbI qáI© BC©TÓ /1Ê7IA€IIb B BBIXO/HBI© H1? 


PABOTA HA TÉKCTOM 


@® lĨpowwTáli 1 IepeBe/I Ha BbeTHáMCKHI 83ÐTK. 


1. Jêma—M TĐỶ/HO HGCIITb on 6oJTbIHóïf IobTcbérb. 
JlapáÙi KÝIMM TBoeMỹ ÕbáTy TOT MáJIeHbKUMlI. EM 
ĐŸneT JIÉrq€ XO/JITb 11 ĐÉTATb. 

2. ñ BU2Ky, TO TeÕØ H€ ÿ/IÓỐHO CHJIỆTb B ÖTOM II8JIbTÓ. 
CHuMI eró, neÐẻ ÕØý/eT JIêrqe HTĐáắTb. 

3. 31@Cb HeIPIIITHO CI-IÉTb, HOTOMW WTO 11 /[ÝLHHHO, 1 
IHÿMHo. HaM ÕŸteT IPIIITHe€ TaM CHJIỆTb II 
pasroBápwBaTb. 

4. MHe HeWHTeĐéCHO CJIÝHIaTb 3y MỸ8äbIRy. Bqebá HaM 
ỐbIJIO HTepẻcHee TaHIIeBắTb, IOTOMỸ WTO ÿ HaC HTĐảẢJT 
HaACTO4TM aHcäMỐITb. 


KOAMV† nñerKó /nérqe MTO_1JãTbŸ 
HếT1M | HHTepếcHo /HHTepécHee | WWTbC4. 


@®1. TpuÔHnée f11M Aézwe? 
Y Anẽenrm Õðo.rpHÓÏi piOKsáK, a ÿ JIMbI H€T. A/IEHe 
6ØezKáTb...., eM /JIfiMe. /TMe ÕezKắáTb...., HeM A/IEIIe. 


2. WỨHmepécHO UJIM HIepécHee? 
a) Me Ốb1O ÓdeHb.... c BắMI DA3TOBắäĐHBATb. 
6) Ha ÕýeT.... HTĐáTb, éCJII ÿy Hac Ốý/teTr HacTOñHULI 
MãM, a H© TaKÓII. 


® A. Diễn đạt lại những nội dung sau đây theo cách khác. 


OØpd3éu. 1Ã HaM TIDHXO/IULI 1€JIOBÉK H€BBICÓKOTO ĐÓCTa. 
E HữŒM T.Đ2OÔ1(L HC6bLCÓKALÚ 46/L06ỚK. 


1. Đmo HÉBOWKA ©€ OBäJIbHbIM JIHIHÓM. 

2. TbI BỨI€JIA IÓHOIHIY B MÓ/IHOM KOCTIOMe? 

3. Ð K/IacC BOHIEJI Mỹ?KHWHA € ÕOJIBITWM RÓ?KAHbIM 
TIOPTCbéIeM B DYKẺ. 

4. HáHnIa yqfT©JIbHWIIA ÕWOJIÓTMHM - ?&4ÊHIHaA € ÕOJIbIMÓH 
JTIOBÓBbI K ?KHBÔTHĐIM. 


5. Dựa vào thông tin cho trong ngoặc và dùng các cách miêu tả đạc 
trưng của người để hoàn tất những lời nói sau đây: 

1. ŸTpoM E TeÕé IpHXO/WfI 1ÓÓHOIa ... (HeBbICÓKHii pOer, 
#V.IDäBBIe BÓJIOCbI, CIIOĐTHBHPHf KOCTIÓM, ÕOJIbIHÓÏ 
PIOESákE Ha HuIeHáX). 

9. Mbi yzkẻ Bínerrt MaTb DứKTopa. Ôro zsényna ... 
(MảJIeHbKrÏi ĐOCT, /ÓÕỐPO€ JINHÓ , cräpoe IIĐOCTỏe 
IIáTb©). 

3. ïÍ B KJIÿỐ€ HO3HAKÓMILICH C /IÊBOHRKOÏI... 

(ýMnaa, peHifire/IbHbili xapáKTep). 

4. Ð öToOÏi KBabTWP€ ?&HIBST CTADIR.... (CKĐÓMHPHI, 

JIOOHT /IeT€fÍ, CHORÓlHbHi XabáKT€p). 


Œ) quán. 
œ 1#AE HAT†TH EÓ/IEHIE CBOEÓTHOTO BPÉMEHH? 

TaK HaliTW ÕÓ/IbIIIS CBOỐÓ/THOTO BĐềM€HW? 

HaK /ế¿1aTb ÿPÓRH ÕðbIcrpée? 

Ha §TM BOHĐÔCBI Ó1@Hb IIHTeĐÉéCHO OTB€II4JI VHIT€2Ib 
ĐacUzmli AJneKRcáHTPpOBH4 CyXOMJIIHCKHIE H MHÓFO JI€T ?HLJI 
1 paBÓTaI B ebẻBHe na Ÿpafne. Pacrtumli A.ieRcáHTPOBIW 
ÓH€Hb JIIOỐHJI I€TÏI, HICáJI O HIIX B CBOIIX KHITAX, XOPOIHIÓ WX 
SH8/I HH XOTẺ.I, WTÓỐbI /ÉTHM ỐPLIO JIỀT4© 11 IHTeĐCHee 
yqWTbca. 

CWÿXOMUJIHCKHI HHCáJT, WTO VN€HITK, KOTÔPBIÏ MHÓTO 
HHTá€T, II ÿVĐÓKH /IéJ1aeT ÕbIicrpée Bcex. 

Ho wTóÕbI 1IITäTb KHÍTH, Hỷ2RHO MHÓTO CBOĐÓ/HOTO 
BĐM€HH. A TÓỐPI ỐbIIO CBOÕÓ/HOG BĐẺM4, Hảo ỐbIcTpO 
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pêJaTb YDÓKEH. ÑaK ỐbITb? aK DeHITTb 
ŠTOT TĐýHHIïÍ BOIpÓC? 

CyxOM.IHCEKHĂ HNAJ1 CBOIM 
y©eHWEảM Óqenb iITepécHbtli copérT. Ho 
ŠTOT COBÉT CYXOM.ZIHCRKHi 1aBảJI 
YH€HIHKÁM TỎJIbKO € CỨJTbHBIM 
XaDáKTepoM. Bor 0H. 

TIÓCJI€ HIKÓ.IbI COBCẻM H€ HảO 
HẺJIATb VĐÓRKM, a Hả7O 3aHHMắTbCä 
CIÓPTOM, XO/JTTb Ha BbICTABKM 1 B 
MỹSW, 3aHHIMáTbC B KDV?KKäX H 


£JIiÿØax, paÕÓTaTb BO /IBOĐẻ I1 B HÓJIS, KODMITTb ITIIHT II 


spBepéili, 


TOrptd 2€ NJIaTb ÿĐÓRW? CyXOM2HIHCKNÏT COBÉTOBA.T 
BCTABắTb B II€CTb ACÓB ÿTĐả II /LẺIATb YPÓKH. ŸTĐOM yĐÓKH 
VHITb JIÊTN€, HGM HÓCJI© HIRÓJIBI ŸTĐOM TOJIOBđ ĐaÕÓTaer 
JIŸHIII€, BC© 3a/14WW, BC© ÿIIDA?KHÊHHØ MÓ?KHO G/TẺJIATb 


ÕbIcrbée. 


HalinWt HDáBHJTbHBIÏT OTBÉT II HIOCTáBb `4 ẳ 


1. Hakớủ teHtK pówu Ôénqem. Ố»tcm.pée äce+:? 


a. VWeHIK, KOTÓPBLÏ MHÓTO OT/IbIXÁ€T, 


6. YWeHfIK, KOTÓPBLIÏ MHÓTO HIITä€T, 


B. VH€HIK, KOTÓPBIÏ MHÓTO 3aHIMá©Tcq CHÓPTOM. 


2. mo núôo 0é1d?nb, 1m ÓỐbL ỐbÍtO UHÓ2O €&oÕÓÔ1020 


đpé.eH? 


a. Háảno Máo pDaÕÓTaTb. 


6. Hảo MáJO CTIATb. 


8. Hảo ðbIcTpoO /tẺJ1aTb ÿPÓKI. 


35 


3. mo néúÔO Ôé/0Tfb THÓC/6 UKÓ/bt? 


® 


. Háno cpảay nêJIaTb YĐÔRH. L) 


©) 


. Há1O 3aHHMdTbCW CHÓĐTOM, 3AHWMáTbCH B 
KDY?EKäX II KJIÿðAX. 


B. Hảo paØóraTb BO /IBOĐPé W B HÓ.Ie. LÌ 


4. Eoaôá núôo Ôéa1mb póku? 


a. ŸTpOM. 


6. Ilóce TIKÓJTĐIL, 


B. BềqepoM. 


®) Ornérb na BOIPÓCHI: 
1. fagóiñi Ð.A. CyxoM2IIHCKWj qeJIOBéK? 
2. lĩoqeMÝ oH cOBÉTOBa/I /1ÊJ1aTb ÿĐÓRW ÿTĐOM? 
3. TbI cor/láceH c erÓ cOBéTOM HH Her? lÏoqeMý? 
4. TO TbI OỐbIHHO /IÉJIA€ITIb HÓC/I© IIKÓ/TBI? 


«n 


. Ÿ T€Õjñ' MHÚTO CBOÔÓHHOTO BĐẺMEHII? 


Le 


. LĨTO TĐI JIÓÔWIIb /IÉJTATb B CBOÔÓ/HOG BĐẻMØ? 


Hanwmr MáeHbKMIf paccKáa Ha rêMy "Moïi xenb” (Eorná 
WTO TI /IÊJIAGIIb Iá?K/IPHf HP). 


vpók 9 


PABOÓTA HA/ PEHEBblM HÉJ⁄CTBMEM 


Nói trang phục (rộng, chật, ...) 


Tám. 


1MMáuua. 


Tá. 
4Máuua. 


án. 


Mámra, cMOTDW MOŠ HÓBOe© 
II1áTbe! TÌaK TbI ýMA€LIIb, 
OHÓ MHe I/I€T? 

TĨo-MÓeMY OHÓ TeÕØẻ qyTb 
1JUIHHO. 

A TO MH© /IÊJATb? 

He Bonnýleal Hocf 
BbICÓKMG TỶCbJM. 

CHacf6o 3a cOBéT, 


AHmớu. MảMa, ROMỸ TbI KYIIJIA ÔTO HAJIbTÓ? 


Mdma.  Emtẽ ne snáto. lĨpócToO OHÓ 
MÓJHO 1 716I©eBo. JJaBálire 
TIOCMÓTPWIM, H8 KOM 113 BaC 
OHÓ XOĐOIHỎ CÚI, 

Anmớn. XXOpOIMÓ.... ĐW/JWHIb, MáMA, 
OHÓ MaIÔ, ý8KO 1L RKÓDOTKO 
TIắI©, B€JIMKÓ H 7JIIHHO 
MaKcfiMY, a MH€ KaK paa. 

Md.wa. 3nắảdmr, 1aJIbrÓ Đý/er TBOWM. 

Anmớn. CnacW6o! 

Œ) tiưráiire. 

1. - Táng, KaKíe y TeÕä KpacWBbIe caH1áHw! faKỏli y 


TeÕð¡ DaaMêp? 
Copokonóili. A y neõjñ ? 
'TTbfHIaTb BOCbMóïÏI. CObOROBỎÏi paaMÉP MH€ 66/1Ét. 
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3. - Ông, KaK RáTø ỐbLtí Kpaced nưepá Ha /1ickorérel 

- Ja. OHá y Hac KpacfWBaw /IéBOqEa 1 Buebá 
€Ï†CTBITT€JIbHO ỐbLUú Ó4€Hb ØODOULUI B CÍH€M TJIÁTb©, 
3. - Cế/H, B ÊM TbI Đý/@eHIb XO/IITb B HOXÓ/A 3áBTPaA? 

- He smảio. A 1TO TbI MH@ HIOCOBẻTYyeHIb? 

- DoabMIW MOI /IJ?KWIHCDI. 

- HO 0HÍ MH€ 1ttwĐỚKM. 

- Huweró. TeØẻ ðÿØeT VNÓỐHO B HIIĐÓKWX JI2RUHCAX B 
TIOXÓJNe. 
4. - Jlan, 3ánanHoe óaepo rzIyØóKoe? 

- Jla, MHÓTO JIeT TOMỸ Ha8á/ OHÓ Ối/tO 221/Ố0KÓ, a 
celiqác TÓqHO He 8Há1O. 
5. - CeDẽ#£a, TbI 26/0961? 

- Ha, máwa. Bemp yzké 12 qacón, 

- 1loxoztui. O6ên ØÿÔem eomóe ẻpea 1 MHHỶT, 


Sä” 


DẠNG RÚT GỌN CỦA TÍNH TỪ 


DẠNG RÚT GỌN 
SOH OHá OHÓ OHú 
KPaCWBbillí KDaäC1B KpacúBa KDaC1BO KPaC1Bbl 
KOpÓTKHIM KỐporok_ |KopoTrKá KỐPbOTKO KOpOTK1Í 
NHHbIWÍ //I⁄4H€H j1 HHắ //1HHO /J1/HHbI 
ñbocTói HĐOCT ñpocTrá HñĐóÓCTO. TDÓCTbI 
nóốpbllí oốp. oØpá óốpo 6Ốpbi 


Jiéna nkóỐxr anúnHyto tóỐKy, HO ắra HÓgaø tÓỐKa @f CHÍUIKOM. 
AJúHHã. 


#ro ósepo scerzá cñokóiiHoe, Ho ceró/H3 ýrpo oHó ocó6etrio 
€nokózno. 


DẠNG ĐÂY ĐỦ 


(2) Hãy hoàn tất những đối thoại sau bằng cách điền vào chỗ chấm 
dạng rút gọn phù hợp của tính từ được in nghiêng. 
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. - Moá cráảpmiaa cecTpá JIÓỐWT XOJTb B 1j3Ku# ỐÕĐIÔRaX. 
- llonärno. Ho /ÿMa1O, TO 9T HÓBbIe ĐĐIÓKH ©ïÏi 
CJIIHIKOM...... 


, 


. ¬ IIpa, aBáÏi BO3bMEM BOT ŠTOT Ố0.1Ớử. CBIT€P. 
- Jlánmo. Ho KoMý? 
- TboeMý ðpảny Cepezre. 
- tĨĩno mi?! On eHtề MáJIeHbEKMi II 5TOT CBITEĐ eMỸ..... 


. ~ lloeMOrpứ, cerónHw Ba/M XÓ/IIT Ha MÍTHHT B 
JWđ/1@H%ÉOJL ROCTIÓMe ỐpáTa, 
- TĨOHñTHO, IOWeMý ỐTOT KOCTIÓM ©MỸ TAR..... 


. - CBRÉTA, TbI 3Hä€IIb ŠTI1X 13đóCTHbI#' aĐTICTOB, 
KOTÓPBI© IIDII©3?KáiOT Ha RIHOCbeCTHBáIb? 
- HảzeTrcn, aHả1o. 
- Á 1IX WIM€Hä HÔMHWIHTIb? 
- Her. IĨo-MÓeMV, IX MeHd ..... TỎJIbKO 
KHOJLOỐITTGJLIM, 
, — CR8?RW, KRTO 2TO? 
- Teẽra Mapfa IlerpóBHa. OHả y Hac z$êHIHI1Ha 
3HữKÓ.Mdđ41. 
- #amb, To OHả MHe He..... 


CMOTPWIT© Ha DICWHKUM 11 DA3TOBäDHBafiT€ IDVT C 
IĐÝTOM o TýCbJ1ñx Da/fiMa, cBfirepe Oztéra, tÕRge O7 H 
TáHH. 


BanúMm 


PABOTA HA TÊÉKCTOM 


@® Đọc hiểu, chú ý nghĩa và cách dùng của giới từ “” trong những 


câu nói dưới đây: 


1. 20 HoaØpñ Kả?K/IOTO TỎ/Ia MbI OỐbTHHO COỐUpä©MCH II 
BMécre È0€4W †È HÚ/M tUKÔ/tbHĐLJH 1J/141623000. 

2. MbI XopoHIÔ IOBTOP4SJH YĐÓRM HE ÿ?RẾ 2OTtÓ@bt 1 
2W3/MCHUM. 

3. OrẻI yea?kder Ha DaØÓTYy ÝTDpOM W BO3BDaIäd©eTcm 
OMÓÏ† OỐbTWHO ? 8@1©jJ. 

4. Bếqep pýCccKOTO #3bIKá Ôq€Hb IIHT€ĐÉCHPHI, HO ?RA7Tb, 
WTO OH IIOJXÓ/JIT ? KOHM. 

5. JHOÕÓBb & Ôm#. Hy?KHả Ká?KJOMY YHIT€2HO. 


® A. Dựa vào động từ chuyển động "Becrft, so/rb" đã học, 
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em hãy đọc và đoán nghĩa của cạp động từ ”BbIBO/TfITb 
(Hecoa.) - ab1BecT (coe.)” trong các đối thoại sau: 


1. - JlễHa, IoqeMý TBOä MáMa TaK DắHO đbt6ÓÔw? 
MJI4/IIIYIO CeCTDW I8 TÓM? 
- Ñ?KJTĐ1I jẴHb MäMA 861m e6 B /ÊTCKHT Ca7L. 


2. - CbIH, KyZ1ả TbI đeÖểub co5áRy? 
- lĨána, ä xowdý #&»Í&ecmw eẽ 5 can. MỏzKHo? 
- ÑOHÉWHO, HO TÓJIbKO H© HaHÓ/TTO. 
- Xopomó. 


3. - JÏaH, Ky/1á MBI H/IEM celádc? 
- Ñ #ðÝMa1O, qTO I3 MỹSH 9KCKVĐCOBÓ/L 8b(6eÔem, Hac 
K 1ÓMHMKY Xo IIIw Mima. 


5. Điền vào ô trống các dạng chia thích hợp của động từ, đưa ra 
nhận xét và ghi nhớ. 


B€CTW | BbiB©CTW B€CT( | BbiB©CTH 
bị B©e1ý_ | BBlBenYy OH BbÍB@7I 
Tbl OHá | Be/iá 
OH /OHá OHÓ 
MbI OHú 
Bbl 
OH1Í 


® Đọc, đoán nghĩa từ mà em chưa biết dựa vào những từ cùng gốc 
ược gạch dưới và dịch cấc câu nói sau ra tiếng Việt. 


1. MaTb BÉDWT, WTO €ể CBIH CJIACT 8R3ảM€HBI. 

2. ñ yBépehH, To BbI ỐŸeTe XOPpOIIÓ TOBOĐWTb IO-DÿCCKM, 
- CKa8ả1I HaII VWHTT€LTb. 

3. Ÿ Ká?41OTO eJIOBéKa /1OJ2RHảä ÕBITb Bépa B CBÉT/IOe@ 
6ÿnymee. 

4. ĐépHaä 7IDÝý?KÕa BCeT7áä HaM HOMOFá€T. 

5. tleoBéK JÓỐØWT coÕØáKÿ 3a eŠ BÉpHOGTb. 


Œ) qurái. 
am 


KKAR  IORYHÁJI COBÁRY 
(IIo E. Ayapốa+) 

fÏ moÕTÓ cOÕ4K, HIOTOMÝ WTO OH CắMbIe BÉPHBIe 1DY3bf1 
1ieoBéeKa. Me TPý/HHO ?HTb II pAỐOTaTb, ÉCJII ÿ MeHđ B 
JÓM€ H€T XOpÓIIelf cOÕáKHW. Ÿ MeHđ ỐBIJIO HÉCKOJIbKRO ÓW€Hb 
XOĐÓIHIWX coØáK. HO COÕäKI ?§HBÝT HaMHÓTO MÉHBIIS, 1@M 
u1ónH. Moá crápaw coõáKa TÓMKa ÿyMePIắ, II ñ DI KVTHITb 
ceÐê HÓBV1O COỐä4KY II CKa3ảJI IDVSb4M GOỐ ŠTOM. 


CKÓPO MH€ HO3BOHVLJIH II CKa3áJI1, TO OJIUTH I3 HX 
B8HaKRÓMPIX IpO/IaET XODỎHIYIO B8ĐÓC7IVIO COÕ4Kÿ, KOTÓDVIO 
TÓ?£e 3oBýT TMKRa. 
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fl H©ó/ITO IÝMA.I II IOÊXaJI K XO3ÄWHV coÕáKM. TÓMEA 
+ # ` h # T1 
TIOHpáB1LIACb MH€ CDpả3Y. TO ÕbITả ÕOJIbHIáØ, ÿMHađ II 
pacfiBaa coÕáKa. 


Ha ýJIHHY K MaIIH€ BbIBeJ eŠ XOaäñiWH. TÓMKa CẺ.TA B 
MaIIWHY, ä ce DñOM © H€I. 
or7á MaIIHa Hoéxa/Ta, 
TTÓMKa OIJL.HW/IACb, ä TÓ?K@ 
TIOCMOTPêI Haaán, XoaäW 
TIOIIE2JI E /JÓMY, €TỎ 7S€Há 
BBITHĐả/IaA IUJIATKÓM TJIa8ả. 


Đcro nopóry TóMEa cHoKól[1o 4 
cwnêJa pá/OM co MHOII. lÏ B 
; : 3 i f. 
MOE KBADTDY OHả BOHIả “z 
TÓ?K£© CIORÓ[HO. | - 
Đecb /eHb OHả H€HO/BH2KHO JI©?£3213 ÓKOJIO OKHả. fl HÔNG, 
MITO TÓMKaA HỎMHIIT CBOCTÓ IĐYTA-XO31IHA, ÿ KOTÔPOTO 2H14 


MHỎIO JI€T, 


'TPH 71H OHá JI62£áJ1a B ÿTJIÝ KÓMHATDI, He BCTaABá.1A, 
HIEOMÝ He DA3D€IIáJIA IO/TXOJIITb K H€Ïi, He ÉJ1a Ji H© TH. 


Ha TpêT1i 1eHb # HÓHđJI, 1no TÓMKa He MÓZR€T 3KHTb Õe3 
cBoeró eráporo xosiwrna. Rl ỐbL1oO T2©Jró. Mne Tóšfte, HIOTOMỸ 
ITO 4 VGHJI IOJIOỐWTb TÓMKY 8a e€ BÉPHOCTb. lŸ RKOHITV 
TĐÉTb€TO /IHñ ñ HOC/JIáJI XO3#MHYV 'TÓMKW T€JIeTĐảMMV: 
"IIpueazkálire 1 BO3bMIre cOÕáKY”, 


® 1IpáBHzrbno (na L]) f1 HeTipảBIbHO (neT L])? 


TĩoerdBb ” v.. 


1. ABToby paccKảaa HpáBWTCä COỐáắKH, TaK KaAK OHI TOTÓBBI 
cTacáTb CBOeTô Xoa#THa B JTIOỐbI© OIIáCHbI© MUHÝTĐI. 
na HeT 


2. TĨ©Ẵ/IOBÉKR MÓ?It©T ?KHTb HAMHÓTO /1ÓJIbHI©, ỀM COÕáRH. 
1a HeT 
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3. ABTODbY paccKáaa cooốmtäảJM no TeJrecbóHy, To TIPO/JA1ÓT 
MáJI€HbKY!O MOLJIO/Iý!O COỐáKÿ. 


maL] neT L ] 
4. ẢBTOb paccKảaa JIOỐWT ÕOJIbHIỶ1O coÕáRÿ. 
na HeT 


5. ABTOP 11 coðáKa TÔMKa I€HIKÔM /IOIHLJII 1O /ÓMA. 
ma L] ner L] 


® Tìm trong bài đọc những câu khẳng định các ý sau: 


1. Ÿ áBTopa pacckáäa cfIbHaa JIOỐÓBb K coÔáKe€. 
2. TÓMKa - BêpHaa# coõáKa. 


đò TÌÓpOTKO Ie€ÐeCKa?KVI TeKCT CBOWMI CJIOBảMI. 


63 


vpót 10 


(TIOBTOPWITEJIbHblW) 


KOMMYHMKATMBHbIE YMÉHM4 


Qua các bài 6, 7, 8, 9 em đã học thêm được cách thực hiện bằng 
tiếng Nga các hành động lời nói sau đây: 


GHNSE== 
1. Nói ai ủng hộ hoặc phản đối ai, cái s> 


. Nói so sánh 
3. Nói so sánh "hơn cỉ" 


_= 4. Nói trang phục (rộng, chật, . b 


Hãy thực hiện những bài tập dưới đây để tự kiểm tra xem em cồn 
nhớ không. 


@® Dùng các hành động lời nói đã nêu trên để thực hiện những nhiệm 
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vụ cho dưới. 
A. Ð nenb pozẻn1n MHHH HOJTAĐULIH e€Mý KpaCWBble 


IIO/IäPKM: 3WMHe€ IaJIbTÓ, aM€DIIKäHCRJ 7I?RKUHCBI II 
XÓ7S4HbIE ỐÕOTWIHTCH. 

llaybTỏ Mả.ieHbKoe, a Mimra yz&ê Õo2IbInỏii. 

J?KWHCBI CJIHIIKOM /UIñHHĐBI€, Mfimia eitẻ He TaKÓïi 
BbICÓKHf, TO MỐ?K©T B HIIX XO/L[Tb. 

BoTfIHKWM ÓqeHb ÕoJIbIrfe, a HóTH ÿ MĨíIHH MáJIÊHbKH© II 


OH COBCêM H© MÓ?KGT IIX HOCITP. 
Wmo TneL Œ&ú2£eUUb 0Ố ýmw# noÔđpKa+? 


. PeÕáTra B HắHnIeM IÓM€ Óq©€Hb Dắ3HBIe. 


Đứng BbICÓKWÙ, CáI1a HỨA3KHH, a JÏMaA He Ôq©Hb 
BbICÓKHHI. 

Đ1tra 1 CáH1a HHOT/ä ÕOJ1&tOT, a /]JMaA - HIIKOTJLä. 
Cánmra qácTO IOJIYIä€T XOPÓHIIE OTMÉTKEM, JÏJIMa - 
WIHOTHá, a /J11 ĐỨTH HOT BCG IIĐG/IMÉTBI TĐỶ,/[HĐIE. 


ĐỨTH MỎ?£€T HIO/IHfđTb CáảMhIÏi ÕOJIbHTÔÏÍ KẳắM€Hb ÿ Hac 
BO 1BOpẻ, [Ma H© MÓ?K€T 5TO C/IéJIaTb, a CáH1a /142K@ 
HỆ ÓH€Hb ỐOJIbIHIÓÏi RKắM€Hb H€ MÓ?K€T HO/TH4Tb. 

W?nO TrbL CKÁ24C€Ub O 1.Ẳ2ICÔOJM tả H2 


. Ha coØpáHWM B HắITI€M KJIÁắCC© MBI JIOJTKHbI ỐBIJIM 
Pe€HIITb, KY/tä HOÏïTÍT B BOCKpeCéHbe. 
JIW7a IP/1O?KHLIA WIITÍ Hà 9KCKVPCLHO B 
TIeropfnuecKwi My3êli. 
láng 5TO H© XOT/IA, a IP@/J1O2KWJIA HOÏÏTH B 3OOH4ĐR. 
Pa corJIacWlacb © JIWpnoli, a TỎHH HeT. 
Đópa xorẻJ cMOTbéTb (byTỐÓ/I Ha cTaHÓH€, a IÐpYTHe 
MắJIbWWEKM DeIJIH HOT B MỹSÙI. 

Cd24C1Í, MO WŒK OHOGCd.ICS 1 1ĐeÔ/109cớHU10 JIÔbt? 


@ Dựa vào hình vẽ và các từ gợi ý để đối thoại xem ai sử dụng được 
nhiều nhất các cách nói so sánh. 
ỐO.uuuuớũ, JắeHbwÚ, Ô/ÍHHbLÚ, KODỚNMl, KpGc@bLú, 
đWÚcHoLú, cú¿tuHbLú, cđỐutú, ÔOpOeÓú, Ôeuu6đbLú, 
Tn.82IcEtuUuú, dt6eWl, MÓÔtUbtú 


1000 py6. 
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#3bIKOBblE 3HÁHM 


A. Em đã biết, để nói so sánh tính chất của người hoặc sự vật, ta 


dùng các dạng so sánh của tính từ. 
Tính từ 0086 sóng Dạng so sánh tuyệt đối 
tương đối : sên 
CÍ/IbHbI CITbHé© CHJIbH6liIIMHI (cáMPH CÍJIbHĐLH) 
wrebécHbli | nrepécHee | nrepécneïiimmii (cáMbIÏi rrebécHnrii) 
TIIXIỈ TƯnne Tuunáfimi (cáMbprïi TWxwii) 
BbICÓRITII Bbiiie BbIcowáïiInwli (cáMBLïi BbICÓKIi) 
XOpÓIIH Jiÿqne JiÿqImmli (cäMbIli xopóimii) 
1IOXÓH xý;Rge xý/unHl (cảMbIlf 1JIOXÓ) 
HÍÚ3RHlI HI?Re HỨ8IIHI (CáMBLÏ HII3KM) 


Em đã biết dùng các dạng này vào các cách nối so sánh khác 
nhau. Hãy cùng nhớ lại. 


AHpél ðó.ee cfJIbHPII, 1eM 
= | Đứrop. 
AH7péïli c1pHée DfKTopa. 


AHHIPÊW cưibHée, IeM 
ĐfKTOP. 


AHnpél cáMhrïi AH7péÌ cwJIbHẻfiNM B KJtácce. 
CỨLIbHELII B KJIácce. Ð kuácce AHnpéli cw/IbHée Bcex. 


To IÉÐ€BO cáMoe OTO HIÉĐ€BO BbICOdáÏiiIee B caý. 
BbICÓKOe B Ca/TÝ. Ð caný To ÉPpe€BO BbiHIe BC©TÓ, 


@® Điền dạng cần thiết của tính từ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn tất 
các câu dưới đây: 


1. Hmumá Đón - 3690 kM, a wHá jTnenpá - 2280 KM. 


Đóma..... JImenpá, a JHenp ..... , qeM Bózra, 
Đó¿ra 1 JHenp..... DÉKM. 

2. 3Ó1OTO IOPOTÓe, 11 cepeÕpó Tó?£© IOpOróe. 
3Ó7oTo...., eM cebeÕpó, a cepeØpó_..... 8Ó/IOTa, 
3Ó/1OTO 1 cepbeỐpÓ..... M€TdJLTDI, 
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3. Bbicorá Anróna - 180 cm, BứEropa - 170 eM, a Irops 


- 166 eM. 
AHTÔH ..... 
JIa Hx AHTÓH 


BfkTopa, a Tĩropb..... , ueM BỨKTOP. 


5. Em đã học dạng rút gọn của tính từ. 
1. Dạng rút gọn của tính từ chỉ hợp về giống và số với danh từ 
mà nó có quan hệ, không biến đổi theo cách. 


2. Tính từ ở dạng rút gọn thường được dùng khi nói về những 
tính chất, đặc trưng có liên quan đến: 


- Người hoặc sự vật cụ thể: 
PeKd na m0 đócT€ tluuUpOKd. 


- Thời gian cụ thể: 
Moũ ÔôéÔyu1kda 6 mo 6Đpé.4 te 3Ö0DÓđ. 


- Đối tượng cụ thể: 
Túq@.u He 6e/1cú. 
3. Nhiều tính từ đồi hỏi cách dùng khác nhau: 


ma. H20 ,MH© T11/21C 1. 
ÄW2I1i1€/1b 0O8Ó/10H C8OIÍ.M1 1J40H1110.M11. 
TĨa1L 2ÓpOÔ 1138éCTNH 1LCTNDOTĐÍ€CKIH.MAW 


Tiú.M..T.H1®.M11. 


) Điền dạng rút gọn cần thiết của tính từ thích hợp đã cho để hoàn tất 


các câu dưới đây: 
HMepécHtl, )Öu6@€/tbfbtú, 


+öắCmLú, 6&KÚCHbtú, TĐÔnbtúũ 
1. TbI MÓ#<©IIIb DeIHIfTb 2Ty 3a/táwy caM. IĨo-MÓeM, OHá 
718 TeĐ4 COBCêM H€..... \ 
2. HezIbai ca/ITbcñ Ha 5TH TaÕVĐÉTKM, íl BU2KY, HTO 


OHW He Ó1©eHb 
67 


3. ïl MOTý Gbe€Tb ©II6 ÕOJTbITýTO TaDêJKy. lIeIbMéHW 
ÓN€Hb_..... 

4. Ha BCTpêW€ MBI JÓJITO DaäTOBÁđĐHBAJIW O /ÉTCTB€, O 
cTápbIXx 1pysbäx. PasroBÓP MH€ ỐPLI..... 

5. Mbi ÓqeHb HỎ3/THO BBIILJIH 13 JÓMA, a MbI H© 
OIO3/I8.M. Ômo ØHio...... 


® Đặt câu hỏi cho những từ (tập hợp từ) in nghiêng trong những lời 
đối thoại dưới đây: 


1. - Te6ẻ npáBwrca ŠTo BapẻHbe? 
- Ha, óqeHb. OHÓ ØOFräTO 681d/MHd./Mu. 
2. - Ha KaKÝ1O TẺMY HaM Hảj71O HHCáắTb? 
- Ha réMy “TbaHWHHÓHHbIG IĐẢ3/IHHKIW”, KOTÓpaä 
6CG.ML 1J1Hđ.M ÕJTMSRä. 
3. - TOBOD4IT, HTO BáHIa ©ĐÉBHñN ÓN€Hb II3BÉCTHAH. 
- 7a. Hámta ebéBHä II3BẻCTHA 1//Mé/LbL/MAU 
+06/LÓC./10111111G.11,. 
4. - YufiTeJIb IĐÓCHT CMOTĐÉTb H€3HaARÓMPI€ CJIOBä B 
CJIOBADẻ. 
- 7, paÕóTa co CJIOBaĐEM Ô/1# @CG#' HC Ba3KHáđ II 
1IO18Ha, 


PB. Em đã biết sử dụng giới từ "?" ở cách 3. Bài tập dưới đây sẽ 
giúp em ôn luyện thêm một lần nữa. 


® Tìm tranh vẽ phù hợp với lời đối thoại. 


. “ JÓKTOP, BbI celitác IpHHHMäảeTe? 
- 7la. IItre K CTO.Iý, IO?Ká.Tyffcra. 
2. - Bbi ceftác 3ä4H8TbI? 
- /a. IĨbwXO/WTe€ KO MH€ K C©eMIT t[acảM. 


3. - Hak Mátima JIÓỐMT KpÔJIIEKOBI 
- Ha, y neẽ ðoHrá#f JIOỐÓBb K ?BÓTHDIM. 
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4. - ĐỨnHmIb, B 3ảJ1e Ôq©@Hb TIXO. 
- Jla, KaK OHI Ce€Dbể3HO OTHÓCWTC# K 3AH4TL1O] 


5. - 3aqéM OH Ká?IBHÍ 1eHb XÓ/JIT B ðaccéliH? 
- ÔH TOTÓBWTCØ K COĐeBHOBäHHIO. 

6. - Mimma, noliT6M ry.LITb. 
- TỶ cOzKa/IẺHIIO, H€ MOTÿ. 


3AHMMÁTETIbHAñ MMHÝTKA 


Œ) qurán IIÝTKY. 
COBÉT BPAHÁ 


OnHả TÓJICTAØ ?ẤÊHHTIMHA cHIpOCWIa BÓTKMHA: 

- # ÔqeHb XOtŸÝ HOXVJIÉTb. C KazKf1T, TÓKTOP, KaKI© 
YIIPA?KHÊHWW CắMbI© HOJIÊ3HBI© /JIH M€HHI, 

- LloBopádBaTb róJ1OBY cIpáBa Ha/TÊBO 11 cJêBa 
HAHĐäẢBO HẺCKOJIbRKO Đa3, - OTBÉTHJI ĐÓTKHH. 

- Á KOTHá HÝ?KHO ŠTO CJIẺJIATb? - CIPOCIIJIA ?§HITITHA. 

- Rorná Bac IPITJIAHIáđIOT Ha OÔÉ/, - OTBÉTHJI BDAU, 


Ha TnbL TOHU.MắẲ@tULb, đu coeớmn BớmKui Öd4, 
2CÓHLUUHe ? 
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TÊTO MÓ?K€T JIÿHII€ BC©X HIGĐGB€CTI 2T CTIHIXI O 
BPeMeHảáx TÓ/a Ha BbeTHảMCKHỦE 83bIK? 


Su mú Becuá 
OTKpbIBáeM Ka.IeH7ắPb - Ha opózKax ckipo, 
Hawqrmderc1 ñHBáắpb.  Bó87yxe JIeTHô, 

Ð anBapẻ, B aHBapẻ IĨ KPMMfIT I1€ĐTäH4IK 
MHÓTO CHéTY Ha /IBOPẺ. Tnéề-To /auIeKó. 
C. Mapuuáx HH. Cúpukoä 

Jlémo 

Co6wpáeM b áprycre Óceo 

Ypozkgàl nuonöB, Ð oKTrfaỐpẻ, B ograØpẻ 

MHÓro JiÓ1#M ĐáOCTH HHáCTbULli J1Ó/KJK Hà JLBOĐẺ. 

lIóc.Ie BceX TDV/ÓB, C. Mapuuúk 
Œ. Mapuuáx 


) Ea Thi nontMáernb ÔTV DWCCKV!O IOCJTÓBUWIIY? TỂTO W3 BaC 
CMÓ2EeT HaÏïTW JIÿ'HHHỦi IebebBó/t? 


OOØú+t crnúpotú ÔÐ12 JLÚUI6 tÓôbt£ Ôđ2. 
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vpók Í Í 


PABÓTA HAH PEHEBbIM HÉMCTBMEM 


Nói di chuẩn bị cho việc gì 
Gia 
Baôdm. TSóJnn, TbI FOTÔBMIIbGđ HE =L 
CODEBHOBáHLIO IO TU1äBaHYIO? He. 
Húaa.  Jla, rorÔByrocb. Ñá?&HB 1eHbd |. lớn 
XO?Ký B ÕaccéïH Ha TDeHIWÓBKV. _—^-—— 
II celiiác eOðMPDáIOCb LULTI TY Tá. = _—¬ 
Baôúw.. Mo.nonên, Róyn, Xopómaa == — 
HOJTOTÓBK8 IOMÓ?KeT TeØ& ¬ 


TIOỐGJJTTb. = ca = 
Œ turáire. 


1. - ĐóBa, llẽrp nolliếT c HảMH B HOXÓ/? 

- ÑOHẻWHO, 

-_A KaE OH 2011Ó81TnG1 1 H€JM/2 

- AKTIBHO. Celiqác Kả?/TPIf /JI€Hb OH XÓ/TT B HIKÓJTY 
TIỀHIKÓM, XOTñ ?ẤHBÉT /1AJIe€KÓ OT Heẽ. 


2. - Pe6f#ra, BbI cerÓ/HW 8ÄHNTĐI? 
- Ha. MbI ¿O0 tÓđu.MC# 1t ®OĐÓ/LwHOú pdỐỚme I11O 
JITrebarýpe. 


3. - ÑaK TbI /ÿMaeIIb, HảIHIH JIĐY3b8 ÕŸ/JIÿyT XOPOHIO 
BbICTVIắTb Ha (becT1TBáIe DýcCKWX HéceH? 
- JýMaro, ro Za. lĨÍO-MÓeMY, OHI Ó1@Hb XOPĐOIHÓ 
20móasecs 1+ ámo.4/ (ĐecTuad.110. 


4. - CBeTgI4Ha, BbI COỐwWDpđ©mecb #d 32CK1ÍDCu1o? 
Ha, noéneM s /loM-Myséït JI. ToJreTóro, 


#1 


- A KOrJä BepHETrecb? 
- BepHEMca B cy66Óry. 


5. - ÑắTn, KaKáØ TbI KPacfIBaaq B 5TOM HIáTbel l4?KeTCä, 
XÿyHá-TO TbI COỐWpđ€tu»C% uÔm,? 
- Ha, coốwpd1ocb ø Bowtuuóũ rueúrnwp na kontiêpr. Mendt 
TIpwracfW.r ĐỨKTOP. 


” 


K” H©A1VL 
TOTỐBMTbCS (1:©COđ.) K_32K3áM€eHy 


K BCcTpéue Hógoro róna 


KyAá‡ dro nếnaTb‡ 
coốnpáTbcs (+iccos.) B TeắTb 
coỐpárhcw (cos.) HỊTÚ B nñOXÓN, 


(:) qeMÿ rOoróBnrcw? lẦynả cOỐWpbdIOTcd? 


T2 


1. - CepẽzKa, IoliIÊM B KHHÓ CeTÓ/IHN B 3 acả JHA. 

- He Morý, BWTa,. 

- lIloqeMý? He xówemrb? 

- XowqÝ, Ho Kả?IBIlÏ I€Hb B ỐTO BĐỀMH ñ 3AHHMắIOCb B 
KDY?KẺ HÔHBIX XY/1Ó?EHHKOB. CKÓPpO ÕŸ/eT KÓHEYDC Hà 
JIÝHITV1O KaDTUHV. 

2. - O2IÉF, TbI BBIYHHJI VĐÓRH? 

- Herm emie. 

-_Á WTO TbI ÿHHHb? 

- AnrutlicKnii. Ilo pacHwcáHwo 3áBTba ØŸ/Jten 3adET, 
RrÓ Hảo XOpOHIÓ €/IATb. 

3. - 3atéM IOHIEJI ĐOJIÓIH B MaTa3H? 


- OH nomreJ 3a c(boroarnnapáToM. Ha §Toï{ Hexé/ie 


OH CO CBOWMIT IĐYSbØMH HOé/I€T Ha ĐKCKVĐCLIO B 
Camrrr-IlerepØ#ÿpr. 


4. - PeBära, ðbIcrpéel BbicraBKa ceró/IHH 3aKpóerca B 4 
wacá, 


- He Bounýïirecb. EHmiẻ ecTb BĐẻMH. 


5. - ẢHH, IOWeMý TbI TAK M/JIeHHO cOỐWpáembe#? HaM 
TIObá BBIXO/ITb. 
- Celiqác-celuác, einẻ 2 MHHýT 1O Hawá/T1a (bfJIbMa. 


(Ö Nhìn hình vẽ và tập đối thoại theo câu hỏi gợi ý: TÌro K qeMý 
roróBwTrecøw? To Ky/1á cOỐWĐá€TCH /ITH? 


[lA, Tý, 


PABOTA HA/ TÉKCTOM 


@® TIãy thay thế từ được gạch dưới trong các đối thoại sau bằng cách 
nói khác. 


1. - Ñó/i1, Thi /1ê1aeHIb ÿÝTDeHHIOIO 3aD41KY? 
- foHédno. fÏ ez§e1HéBHO /IẺJ1aFO 3abÄKY B 6 acÖB 
yTpá. 
2. - HĂTH, CKÓJIbKO HCM TL HOJIyHắ€HIb ©#€@MéCØHHO}? 
- fÏ OÕBIHHO IOJIYWáIO Ba HIICbMd OT ĐO/HTT€LIGII VI OT 
TPyS&lI. 
3. - ÑOoTHá ÿ HIKÓJIbHIKOB JIÊTHIIẴ KRAHFIKY/TBI? 
- OHH ©z£eTÓ/HO 3/WT Ha KAHIIKVTBI B LIÓH€. 
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® Dựa vào các từ được gạch dưới các em có thể đoán được nghĩa của 


từ chưa biết được in nghiêng hay không? 


1. Ÿ Anróna qácTo ỐOJIT TOJIOBä, 


OH He MÓZ€€T MHÓTO pAÕÓTaTb OT £0106HÓỨ ĐÓJM. 


. Ñá?KHBHI 1eHb Ipocbéccop TÏWKOJIä€B 3aHIMdeTCä 


CHÓPTOM. 
3a13ímie dhaKÿJIbBTVpOÏlI BCeT/Tả HPHHÓCHT ©MỸ 
6óôpoems. 


. Ÿ Ceprên ðo.IbIIe cHocóØHocTw K pa6óre. 


Xopỏmwli óT/bIX B€PHýJI eMý ÕOJTbHIý1O 
'ĐaỐƠfOCTtOCÓỐHOCTTb. 


. Đếpa KyHUIa qeTbipe KH2JIOTĐảMMA aäII©JIbCWHOB. 


YH€HPIli IDHHEC /IOMÓÏI 44@WbLD62:KU.0O2Dđ/1/MOdGbLe 


2armé4u. 


@ Đọc hiểu và ghi nhớ ý nghĩa, cách dùng của cặp động từ 
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"IpoBo/Ifrrb-IpoBeer " trong các đối thoại dưới đây: 


1. - Táng, re TbI ÕbI/Iâ B BOcKpecêHbe? 


- Ð nepéBHe. fÏ JIOỐJHÓ HDOBO/ITb BOCKD€CéHb€ TaM ÿ 
ØáðynmIkm. 


2. - HÉBOHKH, KaKE BbI HĐOB€UIHI IDá81HUK ĐOcbMÓTO MắpTa? 


- Owenb Béceuo. Miá/IbWIIEW HO/IAĐWJIH HaM MHÓTO 
IIB€TÓB. 


. ~ ÑÓJI, KV/ả TbI HOJ€HIb B JIÉTHI© KAHÍTKY/TBI? 


- B 5TOM TO/Jýÿ MBI € ĐO/HTT€JIIMH HĐOBG/IEM KAHIIKV.IbL 
Ha MÓPpe. 


. ~ JIÊHa, TO Tbi HắCTO /IẺJTA€IIb B CBOÔÓ/THO€ BĐẻMØ? 


- XO?KÝ B MYSÉW Hi B KJIYỐ. fÏ tácTO IDOBOZ£Ý cBOÕÓ7Hoe 
BĐÊMã B Mỹ3ê#X IJII B KJIÿỐG. 


@ thurái. 
=a TIPEKPÁCHOE JIEKÁPCTBO 


Ð rpfnnaTb JIiern TeóprWli AJegcảnnpoBww HHKROJá€B cTa2I 
1ipocbéccopoM. On Bcẽ cBoẺ BĐẻM# OTIaBd/I HaýHHOÏi DaØÓT€ 11 
O CHÓPT€, KOHẻWHO, He nýMa/I HO BJIĐVT OH IOWýBCTBOBAUI, 
ITO HáWaJI ỐBICTPO yCTaBáắTb, tácTo cráJra ỐoJtếTb To/JIOBả. TÍ 
TIOMÓT @MỸ TÓJIbKO CHODT, 

OnHä?zK7nbI IT€ópTHH A2IeKcáHTĐOBI4 BeDHýJICH /OMỎM € 
'TH?R6JIBIM IIOĐTCbé.IeM. ?#©eHd B301á 13 eFÓ ĐYK HOPT(ĐÉJb W 
CIPOCWA: 

- tĨTO 5TO TBI IĐHHEC TaRÓe TW?©6J1oe? 3aÕbII, ro re6ê 
TOBOPWLT BĐaW.... 

THmKo/áeB y2IbIỐHý/TCH, OTKĐBIJI IODTCĐÉITb  CKa3ả.T: 

- O BbaHdX MÔ?RHO 8aÕbITb. Ÿ MeHf TeHÉPb ©CTb 
TIpeKpácHnoe JIeKáCTBO. 

B noprd)6Je J1ezKáJTM qeTbIĐỀXKULIOTĐáMMOBBI€ TaHTẺJM. C 
ŠTOro 1Hñ Ipocbéccop HáwaJI ezenHêBHO 3aHIIMáTbC CHÓPTOM. 

- foryld a cTaJI 3aHIIMắTbCfñ CHÓPTOM, - TOBOpWT HfKO/Táes, 
- # 3aÕBIJI, WTO TaRÓ€ TOJIOBHảđ ÕOJIb. 3a HOCJIÈNHIW€ CÓPOK 
JIeT # HII Dâ3Yy He ỐO/IẺJ. 3aHfñTW© (DII3Kÿ2IbTỶpOÏI BePHỶ2IO 
MHe Bônpoermb 1 paốoroerroe¿Øwoerb. BhIXO/HHI© /THW 
CTapáOCb IPOBO/JTTb Ha HPIĐÓJe. J[éJ1a1O 3ap1/IKY, XO?Kỹ B 
6accẻïm. fÏ nýMaro, To qe/IOBÉE, cHOCÓỐHPHÏi 1OÕWtrbca 
YCHẾXOB B CHÔPT©, MÓZ€€T /IOỐITTbCñ ÿCHẺXOB II B HaŸK€. 

MýzkecTrBO, BÓJIH, TĐV/I, VHÓPCTBO - ŠTH Káq€CTBa, 
cuwTráeT HWKO/Iä€B, HỶỷ?KHbI H€ TÓJIbKO CHIODTCMéHAM, HO W 
JIOĐÓMYV COBDeMHHOMY t©JIOBéKV. 


Haïinf cắMDtÏi IĐäBUUIbHDIÍ OTBÉT HO TÊICTY II troorln' tr 
1. Rro Teóprwli A.ieKcáHpoBww TĨwKoáeB? 
a. ÔH KOMIIOSWITOP. 
6. OH nipocbéccop. 
B. OH HHCắT€JTb. 


2. Horná 0H HádaJI 3aHHMáTbCØ CHÓPTOM? 
OH Háwa/I 3aHIMáäTbCä CHÓPTOM, 


a. KOI/Lä ÿ HeTÓ ỐBIJIO IJIOXÓ€ 3/IOPÓBbe. 


6. Korná ÿ Heró ÕbII4 ÿyCTäJOCTb, 


B. KOF/1â OH IONƒBCTBOBA/I, ITO HắaJI ÕBICTĐO 


VCTaBáTb, dắcTO cTáJIa ỐOJIÊTb TOJIOBá. 
3. To OH HpHHEC 1oMÓï? 


a. ÔH HIPHHEC TaHTÉJIH. 


6. OH IPMHEC MHÓTO KHI. 


B. OH HPHHEC WeTbIDSXRKIJIOTĐäMMOBBIG TAHTJM. 
4. ÑaK OH 3aHHMảJICH CHÓPTOM? 


a. ÒH Kả?K/IPHÏ /€Hb 3AHIIMảJICđ CHÓPTOM. LÌ 


Õ. OH cebbể3HO 3aHIMáJICñ CHÓPTOM. 


B. OH 3AHWIMáJICñ CHÓPTOM /IBa Đảäa B H€/IÊJTE. 
5. ro BeDHỶJI1 eMỸ 3aHfñTHH CDW3KÿJIbrýpoli? 


a. OHÍ BeÐHý.II eMý ÕÓ/ĐOCTb. 


6. OHW BeDHỷUI MỸ 3/IOĐỎBbe. L. 


B. OHH B€DHÿJI eMý ÕÖ/IĐOGTb 1 ĐAØOTOCHOCÓOHOCTb, 


® Tìm trong bài những câu khẳng định các ý: 
1. CfnibHaa Bépa Ipodbéccopa HwKo/ráena B cTOpT. 
2. Eró cebbểsHOe OTHOIHIÊHW© K CHÓPTV. 
3. 3an#rue (b3KYJIbTVpOfÍ - $To IpeKbácHoe JIe£ápcTBo. 
4. CHOĐT Hỷ?€H Kó?K/IOMY COBĐEMÉHHOMY H€JIOBRY. 


đò llebecKa?fI TeKCT CBOWIMH CJIODắMI. 
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vpókt 12 


PABÓTA HA/H PEHEBblM HÉUICTBMEM 


Nói ai chú ý đến di, cúi gì 


Túna. 3óñ, OỐpaTU BHIMáHI© Ha JIÉHV. 
YŸ neẽ HÓBaAđØ IIDWWEcKa. at 
3ó. 7a, MỎnHaa pwdecra. Ho, TM LÊ 
IIO-MÓeMY, OHắ ©ïÏi He LUIẾT, I II f 
A KkaK peÕñra 1ýMaIoOT? W 
Túma. He sHdro, IoWeMýV HIKTÓ HHHeTÔ wúi 
W€ TOBOPVIT OỐ ŠTOM. 
đóa. Mó?zKeT ỐbITb, OHIL H€ OÕDaII1Ả1OT, 
Ha TO BHIIMáHUMe. 
VN”) TIJIM OHW He XOTấT TOBODIITb HĐắđBJHY. 
Œ@ turáiire. 
1. - Peð#—ral BbI OỐDđT"4Í/U 8HMH@ Œ T.DO2Dđ.M.M4J 
TeJIeriebeáw? 
- Her. A wTro? 
- TopopáT, To ceró/IHq ØÝ/leT IHTeĐéCHPL KOHIIÉPT. 
2. - ïl xoqý 0Ốpd?ntm% &ắu6 6HULẮHNH€© Hữ OtUỐKU B 
KOHTĐÓ.IbHofF pa6Óre. 
- Mhi y?kẻ cnpádpu.t ix, HaTáJIba£Ð Cepréepma. 
- ï nÿMalo, 1TO BDI 1€ OỐDŒ1010 10160k6ÓeO 
GH.MÍHđ% HŒ 1u2. DỌT HOBTOMY BI OIIITb /LÊJTAJTH 
TaEI© ?© OHIIKM. 
3. - LĨãHa, MbI BEJIOHIM TeJIeBfaop? He 1oMerráeM 
Te6é? 
- Hy, BKzmodáïire, BKzowálire. He oốpduyđứme ra 


JM€HZÍ 6HU/MH6. bi COBCM MH€ H€ IOMeIIä€Te. 


tăi 


4. - Tóm, TbI OỐpđ12L &HU.Mứnue BH ODpAđ Hữ HÓ80e 
pacnucánue? 
- Ha. Bepá ø yzKÉ cooÐHIH1I eMỷ oÕ 2TOM. 


OỐpaultắTb (ecos.) 
s” -3ENB: ( BHWMáHM@Ằ Ha KOró (uTo) ? 
OỐPpaTMTb (coe.) 
IIdsea OỐpaLuắ€T BHHUAáHM€ Hà 071ícma., 
Hamáuua OỐpaTúna BHMáHM@ Hà ä0nĐÓc 1/1161. 


(2) Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại nội dung các câu 
nối sau: 


1. Ha ybpóge Da/ÚM H€ BHIIMáT€JIbHO CJIÝIHIA€T, KaK 
OỐb#CHñeT V1IT€JTb. 

2. BỨKTop Bcergá XOpOIHIÓ 8HắeT, KaKfe cJIOBá B TêKcTre 
CHHMTÔIOTCf HÓBBIMU. 

3. ĐáJm qắcTo 3aÕbIBắeT /IÊJIATb /IOMäIHIHHG 38/T4HM1. 

4, HaráHia H€ HÓMHIT, WTO /IĐV8bf#t HĐHMIJIACWUIH €Ẻ Hà 
JIICKOTêKV. 

5. Moá MáMa ÓteHb ceDbbŠ3HO OTHÓCHTGCđ  COBẻTaM 
Bpauná. 


( Ero na goró (ro) oốpamer (He oốpaIáer) BHIIMáảHWe? 
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PABOTA HA TÉKCTOM 


@ Dùng cách nói tương đương để thay thế những từ, tập hợp từ được 
gạch dưới trong các câu nối sau: 
1. MbI coBepIILIHI IVTellécTBWe 1o KápTe Hátmeli 
CTPAaHH. 
2. /Janálire nolineMl CHawá/1a MbI € BảM1T ỐŸ©M 
TIOC€IIIáTb IICTOĐITd€CKHLIÍ MỹSéÏi, 3aTÉM IOẺ/IEM B 


TỤIĐK. 
3. OHH DeIIIWJIH BBbIVWWTb BGCb T©KCT JIWHII© AHTÓHA, 
TDÓBIa. 


4. MbI HoipocWz, 1TóỐbI AHTÓH IĨeTĐÓBWI IĐOBPHZT 
HảIHIHM SHäHMØ1 OỔ ROJIOTMH. „ 
5. lam vwfireup reorpácbuu MHóro IoMOráeT IOpe B 
yuẽõÕe w celidác IÓpa yzeẻ Mózser cbảay Haïiri 
JIOỐbïe cTpáảHbI Ha KắpTe€. 
® Đọc hiểu, ghi nhớ nghĩa, cách dùng các từ, tập hợp từ được in 
nghiêng. 

1. - ÑÓJIH, KAKVIO OTJMớiM1/ yHÚIT€2Ib TiOCTđ@u/ TneØé? 

- Tpoửwu. A neBê KaKÝIo? 

- Me 816p}. 

- A BPúkropy? 

- BMỹ +emaEpei. 

- HảHNMT, HIIKTÔ ÿ HacC H€ HIOJIYMII Ô6ÓỨ#g,. 

2. - Cátm1a, IO ĐVCCKOMY #3bIKý TeÕØ€ c lIardmreli 
YWHIT©JIb C61 O4 HJ1O ÚUI ZODỚUU1O 
Ơm.mớm%J? 

- OryrIqny1o. MbI He 7ÝMA.THI, TO HaM TaAKý1O 
OTn.MỚIN1J T,OCTnú@1/L Ha VfIT€JTb. 
- IlospaBJi4o Bac. 
Ciacm6o. 
Ÿ HaC BC€ CÔđ/t, 30⁄1 TO MaT€MäTIIKE Hữ 
Ơn.14Í4tHo? 


cu 
' 


- Her. HẻgoTroppIe peÕ4Tra cÔđw 1Œ 20ÐOULÓ, a 


DWTñ - Hd ¿JÔ06/1€11160D1Í1L€/Lb1HO, 
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® A. Các em đã biết động từ "yqfrb", "Ipeioapárb". Hãy đọc, 
tổng kết ý nghĩa, cách dùng của chúng và đưa ra nhận xét. 
1. - PeÕára! ro Bbir xéJiaere? 
- Mhi j4. cTHIXOTBOpẻHUe A.C. IIýHIKWMHA. 
2. - Ho Bac 1j#1n DÿCCKOMY ñ3BIKV? 
- ÁnHa CepréebHa. 
3. - BứTgH, TbI MÓ?KGIIb 3/21» MeHđ HTĐắäTb B 
TÊHHWC? 
- C YHOBÓJIbCTBIEM. 
4. - Tbr He aHảeIrb, To rÐenoÔaểm TÏwRouaji 
TĨeTĐÔÓBHMW B HảHI€Ï† HIKỎ2IE? 
- ÖH TiĐenoÔuỡm. HaM JINITebaTÝýpy. 
5. Hãy dùng những từ và tập hợp từ cho dưới đây để nói thành 
câu hoàn chỉnh. 
1. MbBI / VWTTb / HÓBBI© €.JIOBá / H / TĐAMMáÁTHKA. 
2.bB / KJyÕ / BOJÓ/JH / VUHTb /MBI / HTĐắTb /B 
Tả XMATHI. 
3. Ká?BHI nqeHb / MaTb / ywftrb / HaTáima / 
aHTJWHCKMH 83ETKE / /TÓMa. 
4. Harámpaø IIeTpÓBHaA / IP€IO/IABáTb / MbI / 
_ MaT©MäTHKA / B / HIKÔ/A, 
Ở tái. 
—s) 


1ICTÓPIH € TEOTPÁCHEH 


Tforná Ham ywfire.p reorpácbu AnTón IIeTpóBwr 
IIOCTáBWJI HAM c TÔPKOÏI nBÓÏïKY, MbI CTảJH TÝMATb., 

- He nHpáBWrcn MHe AHTÓH IÏeTĐÓBMHM, - cKasả.I TOpa. 

- TĨ MIe TỎ?Ke He HpáB1ITc1. HecHpaB€1ULIBbUI AHTÓH 
TIeTpỏBUw, JTIÓỐWT /BÓÏïRH CTÁBWTb, - CKa3á.T g. 

- Cnýmalf, y MeHñ ecTrb uulêg. J|aBálÍ MbI © TOĐÓI 
BbiywHM reorpácbrmo ýume Anróna Ilerpópwwa. lloïi1ềM 
CHaáJIa K VWT€JIbHUIIS IO J11nebarýpe. MbI IOHIpÓCHM eẽ 
TOMÓWb HaM. IIOTÔM HOÏIÊEM K /IHĐéKTODY IHKỎ/TBI H 
TIOIĐÓCMM ©rô pa3peII†Tb HaM IpeIOIaBáTb reorpádbM® B 
HảHI€M RKJläCC©. CKả?R€M, HTO MbI 3Hä€M Teorpádbto He 
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Xý?K€ AHTÓHa IIeTĐÓBWWaA W HOỐTOMY MÓ2£@M CắMM ŠTO 
C7lÉ.TaTb B HáñIeM KJtäCce€, - IP€/LIO?EWI TOpa. 

- JlaBáWi, - cOrzIacfrcw a. 

Mbi HáuaJI cebpbŠ3HO 3aHIMáTbcaä reorpácbweli. MbpI ne 
TÓJIbKO BBIVWHJIH BGCb ÿyHỐHWK, HO WI HĐOHIT4JI MHÓTO 
KHI, Ta8ÉT WI 3ÿDHảẢJIOB. CKÓPO MPI ÿ3Kê CBOỐÓ/JHO 
1IYT€IIÉCTBOBaJ1 IIO RápTe. lOpa ÿyzKẻ Mó?ReT cpáay HalFrft 
JIOỐbïe CTĐáHbI Ha KắPT€, a  MOTý ĐACCKaA3áTb MHÓTO O 
MIPE ?KMHBÓTHPIX II O JIOÕÓM ĐACTCHHHM.... 

IJÍ BOT MBI BBIVQUWUII BC6 B ydéÕHWKe. MbI peIILIH, 1TO 
Y?MẺ TOTÔBbI IpeIoaBáTb reorbácbwo B HảHIeM Kzrácce. 
Mbi 1onpocfm Anróna IĨeTpóBWwqa IDpOBéDHTb HäHI 
3HáHM. OH TOẴCTáBUMJI HaM 1aTEpKW! Tióce ybóKa 
ckasảm EOpe: 

- Hy ro, MbI HIOlÏŠM E IMpéKTOby? 

- Cnÿymali, He TaKÓÏi yz+ IIOXÓÏ AHTÓH IÏeTpÓBWM. 

IĨo-MöeMy, /18zKe Ó€Hb CIMHATWHHPHI... 

- IĨ HÓÕptHfl, - corJIacWIcd đ. - II ©HIẺ CHpbAB€/JIJIIBPLII: 
8D TBÓÏKYy H€ HIOCTäBHTb. ÄXOPOIHIÓ, 1TO B HảiIÊM KJiắcce 
©CTb TaKÓÏÍ YHWT€JIb. Â BOT MH€ YVWIT€JIbHHIHIA HICTÓPMH B 
TIOCJIẺJH€€ BĐÉM# H€ HDắBHTCH: JIÓỐMT JBÓÏIKV CTắBMTb... 


Hai HDáBUJTbHĐIÏ OTBÉT 11 HOCTáBb "v 
1. IloqeMỷ yqfreJb reorpádbww AnTrôn IĨeTÐpóBWw IocTáBVLI 
ápBropy c IOpKoli 1BÓliKy? 
a. IĨIOTOMỶ WTO OH JIÓỐHT CTÁBWTb JBÓÏiKH. E1 
6. Iorowý wro áprop c IÓpKoli 1Óóxo cjlá¿1H: sKaáMeH. 
B. ÏÏOTOMÝ WTO BC€M YWHIT€JIb HOCTáBIJI /{BÓÏÏKH. 
T. IĨOTOMÝ WTO VWHT€JIb H© JIÓỐWT MX. 


9, tiro áprop c IÓpKoli peHfiI cê1aTb HÓCJT€ HO2IYéHR 
“nBóltRw”? 

a. IIOWTW K YWTT€JIO 3a COBÉ&TOM. 

6. BbïyqWTb BeCb ÿHÉỐHMK JIýHHIe CBOeTÔ VWIT€LIH. 

B. LĨOHPOCHITb VWIIT€JIbHHIIY HO ICTÓPHIT HOMÓUE, 

r. Cebbể€8aHO 3aHIMäTbcä reorpádbWeli Kả?IIDIl I€Hb. 


3. Horô OHW XOTÊJM HOIPOCWTb pa3Đ€IIfITb HIp€TO/IABäTb 
Teorpá(bHo B 1x KzIácce? 


a. YHfIT€JIbHMIIY HO JIT€DaATýpe. 


6. Vufreyrn no reorpácbM. 
B. JJIĐÉKTOPa HIKÓJIBI 
T. VHIWIT€/I HO HCTÓPĐHH. 


4. IloqeMý oHf celtác cWWTảjIoOT yHfIT€JI8 HO reorpá(ÐbMH 
CWIMIIATTTNHBIM 1 CIPABJITWBbIM? 


a. IĨOTOMÝ WTO ÿWHT€JIb HOCTá4BILJI IIM I1TÊPKY. BÍ 


6. lĨoToMW WTO VHHT€JIb HOMÓT JIM BBTIYHWTTb VHÉỐHHMK. 


B. IĨOTOMÝ WTO Ká?K/LHHÍ H3 HHX XOĐOHIÓ OTBÉTHUJI Hà BCG 
BOIIĐÓCBI Hi ÿHWIT€JIb TIOCTäBIJI IM I.T€ĐKY. 


T. IĨOTOMÝ WTO OHII IPpOWWTáJIW KHÍTM, Ta83ÊTbI 
W ?4YpHả/TBI O reorpá(ÐMM. 


Œ®) Ompérb na CJIẺJYIOIIW© BOIĐÓCHI: 


1. IloqeMý áBTopy w lOpe He HIpẳBWTCØ yHIT€7Ib HO 
reorpácbuw? 


Lào 


Wargám nyên y HÓpbr? 


3. ÑOTÓ OHW HOHĐOCWJIHE HOMÓWb? 


4. IĨoqeMÿý yHIT€/Ib HOCTäBILI LIM HT€PKY? 
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vpókt 13 


PABÓTA HA/ PEHEBblM /ÉCTBMEM 


Nói vị trí ở gần, bên cạnh, ... 


Bdốytu%a. Tĩe cw/ft Ó&OJO OEHả, 
TaM XÓJIOJHO, 

Mua. 3necb cBeT.Tó. IĨ MHe He 
XÓJIOTHO. 


TMu2tewdna. CKazefIre, 
1IO?£áJ1ylicTa, r7Ie 
87€Cb MeTpbó? 

3Wétuuta. Don TaM. OHÓ 
HaXÔJTWTCH DñOM € 
Õê.mbTM 3/14HH©M. 

Muaewna. Cnacf6o. 


Œ) turáiire. 


1. - ï TeÕáñ Õý/1y ?KIaTb B BÓceMb acóB Béwepa. 
-_A T7e ?‹©? 
- ÔKO/IO LIHTĐảJIbHOTO DEIHRA. 


2. - llocMorpf, Bor HaTrảIa, 
- Tne oná? ïl eẽ He BI?K. 
- OHả CTOWT ÓKOJIO KHÓcKa "Ïa8ÉTbI II 2€VPHáJTEL”, 


3. - Đưebá Ko MH€ HPYIXO/LI Cáma, 
- Rakóli Cảima? 
- ÑOTÓPBIl C HắMH VWNUUICH B IIITOM K2JIắCc©. OH CH/IẺJT 
sa BTOpóïÏi HảpTroli p11oM © BỨKTOPOM. 
- Oji, nenébb HÓMHIO. 
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8Ÿ” Bknácce s CH‹ý cong OHHá. 
páñoM C BúKTODOM. 


@) Óroao? p#dôom? J? HeÔatekỚ? 


1. ñl z§HBỸ ... OT HIKÓ/IBI, HOĐTOMY BC€Tá ÓW€Hb ỐbICTPO 
TIPWXO?©ý TYá W HHIKOTắ H© OHá3JTBIBA. 

2. Peð4ra qácTO cOÕWpálOTCđ HJI HFĐắIOT BO /BOpẻ 
OỐIII©?I€VITWA. 

3. HồBbli yHuBepcá.IbHbIli Mara3H HaXó/WTCW... CO 
CTắHIel{ MeTpÓ. 

4. OH OIOS/ẢJ7I Ha ÿYĐÓR W CTOđäJI... BXÓ/IA, HOTOMý NTO 
ØoäñIc1 yqHT€2IH, 


® Dùng các giới từ chỉ vị trí đã học (6, wd, wơÔ, toÔ, TiớpeÔ, äd, 
.Mế2(£/1J, ỚO.to...) và dựa vào hình vẽ để đối thoại theo chủ điểm 
"ẪTO VI TO T1© HaXÓ/WTTCS2”, 
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PABOTA HAN TÉKCTOM 


® Em đã biết cách nói xin lỗi. Tìn huống dưới đây sẽ giúp em phân 
biệt ý nghĩa và cách dùng các cặp động từ: 
1I3BHHfTB(HM6GCO8đ.) - I3BWHWTb(COđ.) (koaó? 3a mo?) 
1I3BHHfTbCñ(HẴ€COđ.) - W3BWHIITbCfñ(CO6.) (népeÔ we? 3a *o?) 


- Tno IaBWHđereca rrépeJ 
7BVITIKOH? 
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- Jzeutulme .ueHs, no2eú.nJema. - Maeuuiứme, noacá/uuăcma. 


- llếpen KeM Cebeza 
1I3BIHfđercg? 


' B - On aBUHieTcw Iépe7 


- 3a WTO OH H3BIHHIeTCđ? 
- 3a ©TÔ HeBHITMäHHe. 


ywfire/TeM reorpácbMM. 
- 2a WTO? 
- 3a OIO3/T4HWe. 


® Tựro IIẾP€H R€M 3a WTO /I1Ó/17€H 1ISBITHITbCfE? 


1; 


JIfna nooØemtảJa k Jlềne IpUWfiTW B ceMb acóB, a oná 
TIDMHMTA B RÓceMb, 1⁄2 JTÊHA /IOT?KHả ỐhITá nqôro eẽ 


?IATb. 


. CepEz#a ri JTfMa 1rrpảJI B HráXMaTBI HÓHIKa ÿ 


MáJI€HbKOÏi CeCTĐBI IIM MeIáJIA. CepẽzKa KRÓHIKY 


VIäpML. 


. BỨKTOP cKasảJI DeÕñTaM HeIIDäBHJIbHBI€ CJTOBä O 


Mmmre. Peốära cTá/T HIÓXO ÿMaTb ö Mitme. 


. Bo mpopẻ IrkózmI peðia wirpdJr B (byT6ó Cámra 


CÍUIbHO ÿYHäĐWJI Mã HOTÓÏÏi II Da3ÕHJI OKHÓ HIRÓUTBI, 


. B copeBHoBánwi no (bìyTØóJ1y TÌÓJI1 HÉCKOJIbBKO Đaä3 


TUJIÓXO OTHOCHLICH K DeÕ1TaM 113 CTáPIIeTO KJIácca. 


. lláBe IoMOFáJT Háie BGTÁBHTb OKHÓ W BHYT pa3ỐWI 


cTreKIó, 
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® Hoàn tất bảng chia động từ dưới đây: 


tụôápwmw® pa3Ốmb 6C1mú8w% 
(cos.) (coa.) (coa.) 
W BCTáBJHO 
TbL ynäprmp 
ØH /“0nú PpasoÐber 
JbL BCTäBIIM 
đbL 
OH% pasoBbiôr 
"Truyền đạt lại nội dung những lời nói sau đây theo cách khác. 


1. BpáTba 0ÔWHLứ&O6bLe, 

2. Käcce Bứnw+ cuÔé% páôom c Cúứneũ, ä Cúnx c Búneũ. 
3. OØnứđ MáắMa MOT/Iä ÿy3HäTb, KTO - ĐảHg, a KTO - CáHg. 
4. JDVTÚ€ JIÓ/JI HỒ MOTJTH TOHSÍTb, KTO I3 HHIX KTO, 


® quán 
@m BPÁTb 
lĩo pacckds„ C. BapÚ3Ôwnda 


Đáng I1 Cáng Õpárba. OnW y9MGb BMÉCT€ II B KJIlácc@ 
cuyiŠzm Zpy" ĐfHOM € TPÝTOM Ha oHóÏi nắpre. OnHả MắMa 
Morrã ysHắTb, KTO W3 HWX KTO: KTO - DảH#, a KTO - Cán. A 
7IDYTỨIE JHÓ/IW H€ MOTJHL HOH#Tb. l[OðTOMY, ROIr/tá ĐáHO VU 
CáH1O BỨI€JIW JIÓHH, OHÍ HắCTO TOBOPWLJIM: 

- lIpwBéT! EaK ?KHSHb, peÕñTa? IIJIM: 

- 3npáBcrpyfire, Báảnn-Cánn! 

OnHá;zKzI IrpáJH ÕÐáTbøt B (byTỐÓJT ÓKOJIO TÓMaA 
€oCẻZKM. JJBa wacá rpáJm Đecẽ ÕpIl1O xopomó. A noTrôM Đảng 
ÓqeHb CỨJIbHO ÿ/IắPMJI Mã HOTÔÏ†  pa8ỐWLI OKHÓ. Jlắpbñ 
TĨBảHOBHA BPBIHIJIA BO /IBOP II 3AKDIHả1A: 

- TĨTO W3 BaC OKHÓ Da8ỐWLJ1? 

- To He #! ro onl - ckasám Đảng, 

A Cảng cKa8ảT: 

- Wakól z£e mbr neuécrnbrli, Báng| 'Ômo on pa3ÕfÍ.I 
creK/ó, Jlápbø I[IBáHOBHa, a He ñ, 
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- ÑTO W3 Bac Cảng, a KTo BảHnøØ, He MOTý HIOHTb, - 
ckaaáa JJápb# JIBáHOBHa. - ÓqeHb BEI O/IMIHáKOBBIe. 

Pe6á4ra Ioðe2it4JIM nOMÓÏI 1 cKa8ảJIT HÁN: 

- lána, MbI pa8ÕWM oKHÓ y JlJápbW [ĨBáHOBHĐI. TÍTO 
JIÊ1aTb? 


- ï nýMa!o, Hảo BaM BMÉcre Hoïirf KE Jlápbe [IBáHoBHe 


1 BCTäBHTb CTeKUJÓ. 

1Ipwmrft onfr K /J[ápbe TĨBáHOBHe I1 CKa84J1T: 

- LlsBwHWre mac, JJảÐbØt VĨB4HOBHa, TO MbI OKHỎ BAM 
pasốw. Mbi He XoTẻ.M... MbI celiqắc BCTáBHM CTeKUIÔ. 


) Sắp xếp lại thứ tự các câu dưới đây theo đúng nội dung bài đọc và 
chia bài đọc thành những đoạn tương ứng. 

a. Báng paaÕØWI OKHÔ y JắPpbH LĨBảHOBHPI. 

6. PeBära y JlápbUt LĨBáHOBHbI BGTäBILJII CTK/TÓ, 
TIOHWHWUIH /B€Đb I1 CTYI. 

5. Bảng 1 Cán 07I1H16KOBble ÕÐäTba, 

r. BbáTbñ IDHIIUII K J[ápb€ IĨBáHOBHe II 1I3BHHELIHCb 
Tiếpem Hneïi. 

n. OTHả?K/hi ỐpắTnbñ trbáJM B (byTỐÓJ ÔKOJO TÓMaA 
cocé/TKM. 


đỒ Orpért na BOIPÓGCBI: 

1. lĩoqeMÝ 2IÓ/H He MOTJIU HIOHfñTb, KTO - DắHg, a KTO 
- Cảng? 

2. no JTÓ/M GTảJIH TOBOPITTb, KOT/Iâ BGTDeHäIHW 
ỐpáTbeB, a He 3HáJIH, KTO - 9TO KTO? 

3. no c1êJ1aJ1 peÕ#Ta, KOTytắ OHI pa3ỐWJIW OKHÓ ÿ 
JlắpbH IÍBáHOBRbI? 

4. no Háia HOCOBÉTOBAJI HIM JIẺJIATb? 

5. tĨno cẻJaJI1 peÕ#Ta, WTÓỐBbI II3BHHWTbCð HỆP€JT 
cocéKo#? 

6. TaKWEMH /I€TbMI TDI CHWTáä€IIb ŠTWX ÕĐÐắTb©B? 


) IepecKaz§Í TeKGT CBOWIMM CJIOBắMH. 
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vpókt 14 


PABOÓTA HA PEHEBbiM HÉW⁄CTBMEM 


Nói thời tiết 

BonóØx+. Annpefl, Kagáq Horó7a 
ceró7nø? 

Auôpéš. CerỏnHn ÕýxeT ñcHan I1 
XOJIÓTHañ TOTÓJA. => 

Bo+óôä. ÀA TeMIebarýpa KaRdd? : 

AmôÔpớữ. JmềM r[unoc 5 rpáycos (5°). ¬& 

Boaóô+. IĨarb rpáycoB Te€H.Iá - He 

XOJÓnHaa Ioró7a. 

AnÔpéũ. Tĩo Hóqbto ÕÝýeT MÍHVG 4 

rpányca (-4). 

Boaóôx. terbipe rpáxyca Mopôaa? 


To y?z£ê XÓJIOTHOI 


Œ® tquráire. 


1. - JlaM, Kakgán noró/ta ðbIBder B XaHnóe BecHóii? 
- Tẽn.aø II BJ14?KHañ. CpẻHññø TeMIepaTrýpa - nuoc 25 
TĐả/1yCOB. 
2.- WaKáf HOIÓ/a ÕblUIlá ÿ MÔPH B BOCKpeCêHbe? 
- C yTpá norôJa ÕpITả TẺHJañ, HO TeMIebaTýpa BO/IĐT 
ÕbIná HeBbIcóKaw: 5-8 rpáycop Terrrá. MbI He 
1I1äB8JM. 


3. - Đứng, aMóH B MocKBê Xxó/Io1Ho? 
- Ja, xó.onno. TeMneparÿýpa oÕpIqHO HWaRaw: 5-25 
TĐả/COB MOPÓäa. 
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4.- Đáng, sHáeIrb, To 3áBTDa ỐýeT zKápKad# Horó/a? 
- ñ cpimraJ 1o pá7O, ro ðý/eT Ioc 34-36 rpảxycog. 
5. - JlaH, ø CJTBIHHAJa, 4TO ÿ Bac Ha tre ĐbeTHáMa TeIUIÔ 
KĐýTIbtli ro? 
- la, noró7a TaM T€IIIan. CảMañ HỨ3Kañ TeMIepaTrýpa 
róza 20 rpả/IycoB TeILả. 
#” 


Kakáa TeuAiepaTýpa ? 
+2 s3 ngoc 2rpányca = 2 rpányca renná 
-§!, ® AHyc 5 rpânycos — 5 rpánycop Aopó+3a 


2A. Truyền đạt lại nội dung các câu nối sau bằng cách nói khác. 


1 
2 
3 
4 


. Cerỏnna B Moeckpé -120, 

. Sáprpa B Xanỏe +35), 

.Ð Cuðlpw cpềnHñn Tewneparýpa s3wMóïi -200. 

. Ha tre BbernáMa cpềnaøa rTeMnepaTýpa róna +25°+281, 


B. Dùng hành động lời nối vừa học để đối thoại dựa vào tình 
huống và từ cho trong ngoặc. 


. Amfca xóweT IoïiTf B ỐðaccêlH, HO Ốoftrc# XoJÔNHOÌ 


BO/HI CHá CHpáIIIBaAeT IO/ĐýTY, KOTÓpAfW TÓJIbKO WTO 
IIäB3J1a TAM. (Twenepamijpa eoô9í, + 259) 


. 3aDy6é?CHble TYDIICTbI XOTäT IOCcelIáTb 3aJIB “XaJTOHT” 


8ÁBTPA II 3HATb O HOTOỐ/e TaM. (-tF189, +20, ØozeÔb, 
sớmep) 


. fpecrb#ne HáIeli IepếBHHW 3áBTpa cOỐWPäIOT ÿVDO?Ráf W 


CIpáIHIMBAIOT TeÕ#Í O IIDOTHÓ3© IIOTỐ/ZbI Ha 34BTPa. (H€ 
6Ôem ÔowcÔs, meunepamjjpa +229, +279) 


. ThI OTBedáeIIIb Ha BOIpÓC /Ipÿra o 1oró/te B MocKBế B 


1ekaÕØpé. (cpéÖÔw#+a møwneparn1pa -5°, -100) 
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Em hãy khôi phục những phần cồn thiếu trong các đối thoại sau: 


sổ ,... BH€bä ? 

Mbi 371W OTNbIXáTb Hà MÓP€. 

ẨẨY 1ó 36 tvaaiseo 

1Ioróya ÕbI1á T€HTA1. 

3ápTpa BocKpecẻnbe. MbI TÓ?K€ XOTUM TY/1á IOXATb, 


HO H© S3Há€M,......... TAM. 
He Bo.rnýiirecbl lo IpOrHÓ3ÿ HOTÓnBI, 3áBTÐa ÿ MÓPpđ 
6ÿner TeIIÓ -... 25 rpảnycob. 


Owenb ?£äảPKo. JlaBáli nTb wTÓ-HUỐY/TPÌ 
He npórwn. Ñá?£eTcw, ro neMIeparýpa celqác 36 
rÐánycop... l 


Ba, KaKgắä HOFÓ/a ÿ Bac B /€ĐéBH€ JIÉTOM? 
Ÿ Hac B IeDéBHe He TaK ?“4DKO, KaAK 3/I€Cb B TÓPOJe. 


OÕbTqHo 7tÿeT Ipox7iádHĐH...... Jlá?K£© B cáMPHI 
?#{4DKHÙ 1eHb TeMIeparÿpa He 6ó/IbIie, qeM... 30 
TĐánycos. 


PABOTA HA TÉKCTOM 


. Đọc hiểu đối thoại, ghi nhớ nghĩa và cách dùng của động từ 


“Cmqd„O@tM%C#t - œđmd”., 


Jliéna, Ká?zKeTcdg, !ITO HOTÓ/A G1%0HÔ@u1nec# ooÔn6e? 
Ha, Táng. Celitdc yzké MIWHyc ð rpả/ÿCOB Ha ÿJIHTG. 
Heyzgéu? Đwepá ÕpL1o emtể TenTól 

Bưnwmib, TÓJI8, CKÓPO JIÉTHHI KAHITKYATBIÍ 

faK xopomó. JleHb cTníHem. Ô1HHbLJW, WE MbI CMÓ?EeM 
IIĐáắTb B (DyTỐÓ/T 11 BÉ1@ĐOM. 

AHnpẻl, a neÕ4 He yaHáảa. TbI €md/t cOBCẻM ÔDJ2M 
3Ø/1080WO.M TIÓCIG êTHWX KaHWKyI ÑaKÓÏi ÿy TeÕ1 
sarápl 

lIpápna? #l ornpIxá ÿy MÓpø nowTft Mécmøm, Mnóro 
TLIÁBA7T ITO/I ?€GĐKMM CÓ/THH€M. 

Mua, reÕẻ HpáBWTCä HAI HOBOTÓHTHHI Hpả31HMR TT? 
Owenb. JÏlFÓ/IU, ÝJIHHBI, IOMd CT®ŒÓ6917nC3L pứcú66e., 


5. Điển vào ô trống dạng chia thích hợp của động từ, đưa ra nhận 
xét và ghi nhớ. 


KeMÈ. qeMỸ KaKIlÍA Ÿ 
CTaHOBWTbCñ (Hwecoa.) CTaTb (Cođ.) 
bị CTaHOBItÓCb CTáHY 
Tbi CTaHÓBMLLIbC1 
OH /OHá 
MhÌ 
Bbl CTáHeTe 
OHI 


®A. Đọc hiểu, chú ý nghĩa và cách dùng của các từ cùng gốc được 
in nghiêng. 
1. JIbIM CDáÕpWK, MaITIH 1 MOTOI[IRJIOB IJIÓXO 64⁄ýe@m Ha 
BÓ37IYX B TÔPOJ€. 
2. Cámra óqeHb aKKVpáTHbLfi eoBéK. B 5TOM yfT©/Ib 
MaTeMÁTIKI IMé€T ỐOJIBIHIÓG đ01⁄ýH16 Ha H€TỐ. 
3. MÝýabIta CWJIbHO đt3Í@ tra 3I3Hb W€JIOBÉKA. 
4. IĨOH 6AUýHWuUe/ MắMĐI II HaĐÓ/IHBIX néceH JléHa crá/a 
TIeBIIIeI. 


5. Truyền đạt lại nội dung những câu nói trên bằng cách khác. 


®) TTonnwáermm J1 THI €J1OBắ “aóaoôÔ”, mnennó”, “2eapd”. 
OðbacH1, HIoqeMý. 
1.- Bqepá ðbI1o #óoÔno. ToBOĐắT, 1TO ŠTO CáMĐIÏ 
#OAOÔHbLl. neHb 9TOÏi 3WMPI. 
- Ha, KaKÓli xóon ỐbI7I' 20 rpá/TÿCOB MOPÓäa ỐBIIO /Tả?£R© 
THÊM. JleFKÓ HDOCTYV/TbGä B TAKÓÏÍ MOPÓ3! 
- Á HIKÓJIbHHEM XÓ/IT B HIKÓJIY B TaAKÓÏÍ XOJIÓHTHPHI 


H€DO/T SWIMPI. 
- Her. Celiqtdc (beBpá.Ib. Ÿ HHIX 3IMHIIE KAHITKYUTĐL 


9I 


Đc< Ảng, K?KeTCf, WTO CeFÓ/IHH ỐŸeT mỡn.0d01 Torô7ta? 
- Ja. llo nporHóay noró/IbI, Õýÿ1eT Tnen.tó c yTpá. 
- # mroðm16, Ror/1â ?nen+ó. TĨoO-MÓeMY, T€HUIÓ BC€T/tá 
IIDWHHÓCWT pả/OCTb II cHáCTbe, 
3. - BHHb, MH€ TOBOPVLIH, tITO BO BbeTHáMe JIÉTOM 2£đÐp&O0} 
- Ha. Ÿ mac ro 2icđpkoe. Bcẻ BbêMñ CTOIIT TaKắñ 2£apá, 
WTO TĐÝ/HHO ĐA6ÓTATb II YHHTbCH. 


Œ) turáiire. 
@a 


TIOTÓ/JA I1 YHEBA 


lĨoró7a cWUIbHO BJI14€T Ha yWEỐY. CJTIHIROM BBICÓRAH II 
HH3Raï T€MIEPpaATVĐA BỎÓ3/YXa M€IIäd€T GJIOBẺKY XOpOHIỎ 
YWTbca 11M paÕÓTaTb. 

3uMá - ŠTO XOJIÓ/HOE BĐẻMR ró/a. B PoccWt He paäÐeIHdfOT 
TM XO/UITb B /ÉTCKHỦH Ca/L B CỨJIbHbBIl MODÓ3. TĨÏIKÓJIbHWKW 
TÓ?£©€ OT/BIXäIOT B (beBDa/Iê - CảMOM XOJIÓ/IHOM IePTIOne 
ĐIMET, ÖTOT ÓT/IbIX Ha8blBắeTCfä SMHHIMH KAHIÍÍRY2IAMH 1I 
OỐbIWHO IpOJO/I?KáeTca 2 He/IẻJM. 


Ð sỨứMHMe 7IHM B POCCWH HONTH Bể BĐẻMf TeMIIebarýpa 
MOPÓäa. CĐẻnHØữñ1 TeMIEeDpaTVĐa 3HMÓÏi OỐbI4HO ỐbIBäeT MÍHVC 
12-20 rÐả/1yCOB. JJ€Hb CTAHÓBHWTCØ KOĐÓTW€:; 5 acÓB BÉq©pa II 
Y?KẺ TeMHÓ Ha ÿ1ne. RE TeMHÓ Hà ŸJITI@ W B Ö - 7 tacÓB 
ÝTpa, KOTHá JIÓ/JI 31T Ha pa6ÓTy. Á /NÉTH, XOT HeMHÓTO 
6ómpIe cIaTb GHIE XOTfT, 1OJI?RHDI V1ITH B HIKÓUTY, mo TózRe 
CWJIbHO BJIIñ€T Hà Đ€SVJIbTắT IIX ÿ€OPI. 


S3#MÓïi tácTO /Ý€T CHJIbHĐIÏÍ XOJIÓ/HĐLÍ BÉT€P CO CHẾTOM C 
CÉB€DO-BOCTỎK8, IIDOHCXỎ/IIT M€TẺJIb. J]JÉTñM H3-3â XÓJIOTA 
MÓ?KHO ỐBICTPO IIDOCTY/ITbCS J1 T8?&©JTÔ ÕOJTÉTb. TOFHđ OHI 
JIOJ2KHHI JI€?K4Tb /IÓMA, HDHHHMắTb JI€EäDCTBO, ä VĐÓKH B 
THKÓ.T© IIX H© ?XYT, 


Ho necMOTbá Ha XÓJOJ, lêTH JIÓðäT ĐÝýCCKVIO S1MY. B 
BIXO/IHBI© HH, OCÓØ@HHO BO BĐẻMI SÍIMHHX KAHWIKY2T, OHH 
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MÓTYT WTĐắTb CO CHẾTOM, &3JTWTb Hà CáHñX, XO/IITb Ha KATÓR. 
1lócJe BecEJIOTO 11 31OĐÓBOTO /IHH /IÉTH tIÝBCTBYIOT ceÕq1 
XOPOIHO II CBOỐÓ/HO. ÏÏ BOT OHII ÿ? TOTÓBbI K 3áBTĐAIHHHM 
YPÓKaM, KOHTPÓJIbHbIM pAÕÓTaM VI 2KE3ảM€HAM. 


1Ipápwzreno (na L]) 1 neTipáBrnbno (neT L])? 
1locräBb " v4. 


1. CJHIHIKOM XOJIÓHañ TeMIebaTýpa MeHiáeT eJIOBÉéKV 
XOPOHIÔ YyWfITbcH fiJI paÕÓTaTb, 
na HeT 


2. Ð POCCWW HIKỎJIbHIIEW IIMÊIOT 3EIMHI KAHIIKYUTĐI 
xa HeT 


D, 


3. 3uMÓH B POCcCcWW OĐbIHHO ỐbIBdeT TeMIIEbaTýÐa T€HL1d. 


1a HeT 


4. Poccf 31MÓÏ 1eHb KÓPOTOK, HOWb /II/HHả. 
na HeTm 


5. JIa-aa T€HJIOTO BÉTpa 3IMÓÏ XÉT T2£@71Ô ÐOJTÉTOT, 
na IeT 


® Tìm trong bài đọc những câu khẳng định các ý sau: 
1. 3nMá B POCCÍH XOJIÓ/HAH, 
2. 3HMÓI nTÊTñM H€JIETKÓ XO/TTb B HIKÓUTY. 


3. Jlềnq8M HDảBWTCW 3I1Mảd. 


TĨbowWTáli  IeÐeBe/Ií Ha BbeTHáMCKHỦi 3BIK. 


Cerómma 25 cenTaøốpd#, 8 MockBéẻ ðý/eT HeØoIbIIÓ 1O?JTb, 
BÉTe€b 1ÓFO-34HaHbr[, TeMIepaTrýpa HẽM 18-22 rpánycoB 
Terirả. Ñ péqepy ỐðÿýeT IpOX/JIäNHafØ HOTỎ/Ià, a HÓNDIO 
XỎJO7HO, TeMIebaTýpa IJ1OC 5-7 rÐả/1yCOB. 


vpókt 15 


(TIOBTOPMITEJIbHbIl1) 


KOMMYHMKATMBHbIE YMÉHM4 


Đây là những hành động lời nói chúng ta đã học cách thực hiện 
bằng tiếng Nga trong bốn bài qua: 
T— - 
1. Nói chuẩn bị cho việc gì 
2. Nói ai chú ý đến ai, cái gì 
3. Nói vị trí ở gần, bên cạnh,... ‹ 
_ 4. Nói về thời tiết 


Để tự kiểm tra xem em có nhớ và sử dụng được những hành 
động lời nối này chưa, hãy thực hiện các bài tập dưới đây: 
@® sử dụng hành động lời nói đã học trong bốn bài vừa qua để trả lời 
câu hỏi trong các tình huống sau: 
1. Ôma Ká?KHPHÏ IeHb XÓ/JIT H€HIKÓM B HIKÓJTÿ TÓJIbKO 
) 
TIITb MIHHÝT, 
TÝak TrbL Ô/0eU%b, eÔẴ ti vÓÔ1ncäL e6 Ô002 

2. Rorxá RáTa# HpHHLIá B KJIacc, Bce beÕäira cbáay ÿ3HáJH, 
NTO ÿ H€Ẻ HÓBAñ MÓ/Hañ CÝMKA, a TÓJIbKO BỨTH H€ 
VBUeT ŠT0. 

Oốs.acmtú, nrowe.M4/? 

3. Ÿ IláBJIKa 3áBTba ĐÝ/teT ÓqeHb Bá?KHbBIl 2K3ắM€H. 
Ceró/IHø OH B€Cb /ICHb 3AHIIMä€TCH, OTKä3bIBA©TGä1 HOÏITH 
WrpäáTb B (by TỐÓJI €C HẳMH. 

Ta no-maÓeJ, mo 0w 06m Øéaaem? 

4. Ÿ peÕáT sápTpa Đý/1eT 2KCKƒPCHH, KOTÓDVIO OHH ÓJTO 

1831. BOT IO2TOMY OHIT Ôq@GHb HIITeĐeCVIOTGØI HOTÔÓ/OÏI 


Ha 3á4BTPA. 
lÊaktÍe đOTĐpÓCbt JUÓð1T Ốob tỤ ru? 
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5. Ÿ TáHH ecTb Ka/IeH/tÁDb IOTÓ/LBIL B HẺM OHd Ká?K/THïi 
€Hb HIIH€T O HOIÓ/I© 1 /1ê1aeT DICVHKU. lĨÏOCMOTĐIT Ha 
pHCÿHKI TẢHH W CKa2IEH, 

a., KaKfI©€ BDeM€Há TÓ/a HAbÐHCOBá/Ta T4Hf 1 IOqeMW 
TbI TAK XÝMa€HIb? 

6. r1e Táng 3aÕbIIa HaïIWCcáTb "TLHOC” ẤT "MIÍHYC"”? 

B. KaKÍ® BOIĐÓCBI O HOTÓ/IS B TOT II JĐYTÓÏI 1eHb 
MÓTYT ÕDITb I1 KAR OTBÉTMTb Ha HHX? 


2 aHBapa 2003 10 man 3003 
259 +18" 


@ OỐpaTfWIT€ BHHMáHIIG Hà ĐIICÝHKII II CRA?RU, KaKảØ ỐÝ/TeT 
1oróJa? tro Øÿxer? tleró He Øý/Ier? 
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#3bIKOBblE 3HÁHMã 


) A. Em đã biết các giới từ "B, Ha, ÿ, ÓKOJIO, BOKĐÝT, €, HÉP€JI, 
3a, Haj, Ho, Mẻ2y" được dùng ở cách 2, cách 5 và cách 6 
để nói địa điểm. Chúng ta sẽ cùng ôn lại trước khi làm bài tập. 

1. Giới từ "y, ÓKoo, BoKpýr"” ở cách 2: 
ueHfIK CTOWT ÿ /IOCKM. 

Moïi nOM HaXÓ/UITCH ÔKOJIO TeäTpa. 

CÓCHbI ĐaCTýT BOKĐÝT HIRÔZTbL 

*- Ở cách 2 có các tập hợp từ thường dùng để nói địa điểm là: 

"ÕJ1W3KO OT.. , /IAJIeKÓ OT..., H©/IAJ©KÓ OT...” 

HữỨna ?BếT ÕJI3KO OT róPOo/A. 

HamI K2IyÕ HaXÓ/HTCñ H€/IAJI€RÓ OT JJBOPpHá CHÓPTa. 

2, Giới từ "népen, sa, Han, no, MẻzKxy" ở cách 5: 

BeTBI pacTýT Hép€/I XÓMOM. 

OTopỏ7T HaxỏJwTc# 3a /IÔMOM. 

JláäMTIa BWHCỨT HA/ GTOJIÓM. 

J¿K JezKWT Ho/ TÉP€BOM. 

Jopóra Haxó/JITcø Mê?K£/ÿ DeRKÓÏI 11 rOobảMI. 

*Ở cách 5 có tập hợp từ thường dùng để nói địa điểm là: 

PÄ414oMC..." 

TÏMPK CTĐÓHTCØ ĐđIOM C HắPKROM. 


" 


3. Giới từ "B, na" ở cách 6: 
MeIók_ c ITÓ/IKAMH JI6?2£WT Ha GTOJẺ, 


ĐftKTOp OT/IbIXá€T B KÓMHaT€. 


Đ. Điền giới từ cần thiết vào chỗ chấm để hoàn tất các câu nói 
dưới đây: 
1. CeróJHW B€Cb /I€Hb ñI NIITđJI KHHTW ..... ÕMÕJIHIOTéKe. 
2. ïl yBÍ/€JI MñN..... CTWJIOM. 
3. CTpÓfØT COBDeMéHHDIÏ KHHOTeáTĐ ..... HáảiTI€TO ZIÓMA. 
4. CaMOJIET JIeTIT..... TÓPOOM. 
5. Mbi ?KIBSM H©/IAJ€KÔ....... TOCÔAHKa, 
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6. ABTÓỐYVC OCTaHOBUICØ....... IÉTCKUM Cá/OM. 

ï. JJŠ1yHIKa HHTä€GT Ta3ÊTYy...... OKHả. 

8. P4noM..... TGäTPOM Y2 HOCTĐÓMJIH HÓNTY, 

phu xả ÝMHaAX MHÓTO HaĐÓ/Tÿ, IOTOMÝ 1ITO ceTÓ/Hđ 
TIPả43/HMWR. 


10. Ceprẻïi cToWr...... AHTÓHOM 1 Đẻpoli. 


11. MbI He BI/IM IIKÓJTY, HOTOMỸ WTO OHả HAXÓ/HITCHI.... 


ŠTHM BBICÔRWM 3/I13HW€M. 


12. TócTHM cHJUIT...... CTOJId, ©/f1IT (ĐĐỸKTBI 1 BÉC©JIO 
Pa8TOBäPIWBaIOT. 


Đọc hiểu và chú ý đến ý nghĩa của những từ cùng gốc được in 
nghiêng trong các đối thoại sau: 
I.- Đếpa, ThI JIÓỐWMIIb XO/ITTb B 20T1Ó80/1 TUIắTbe. 


- Her, a Bcerlá IOKYIHÁIO MAT€ĐHäJ II CaMá HIbIO 
ce6ẻ oné?tty. 


2. - Peðira, To BbI /1ÊJ1aeTre? 
- ĐfnMIb, MbI yKEpaHiắeM €J1Ky. MbI ¿OtÓ6uC3 K 
HOBOTÔ/HeMY BÉN©py. 
3. - Mámra, ØopHI ÓqeHb BKÝCHHIỂI. ÑTO ©TÓ TĐU2OTÓ8u.02 
- Moá cecrpá Hứna. 
4. - JJñ1H, MoW (bOTOTĐá(ĐMM 201óebL? 
- Bom oHH. 


5, - Cepẽz£a, KaKý!O OTMTEKY TbI HIOJIYHWI Ha 2K8áMeHe? 
- OT/IIHHYy1O OTMÉTKV. 
- Đce TaK TÝMa8IOT, HOTOMÝ WTO ÿ TeÕñ ÕbUIả Óq€Hb 
XOPÓIHIa8 0Ô20ÓđKd K ŠTOMY 9K8ắáM€HV, 


6. - PeÕira, BbI 201Óớbt TIOŠXaTb? 
- Hạ. A re HaII aBTóðyc? 
- BoT OH, 


Đỹ 


® Điền vào chỗ chấm từ (giới từ) thích hợp có dạng cần thiết để hoàn 
chỉnh đoạn văn dưới đây: 


14?KNBIl rOH MáMa 1 Hảia DeHI4IOT, Kÿ/tá MBI HOẻ/IeM 
OT7IBIXáTb JIÊTOM. OỐBIHHO OHI /1ÓJITO OỐCV2KH4IOT, TJ€ II KaK 
MbI ÕŸJI©M OT/IbIXắTb, HOTOMý WTO H€ MÓTYT Cpả3ÿ Đ€HIITb 
ŠTOT BOHĐÓC. (..... Kả?HOTO J3 HAC CBOW JIHTGĐCBI, CBOIW 
JoÐWMbIe saHñrun. MáMa JIÓỐHT H€?KädĐKYO HOTÓJY, ©Ïi 
HP4BHTCäW TYJISTbE (2... Jecý, OHá JIOOHT OTHBIXáTb TAM, 
@..... TIXO  MãO J10/1€li. lĨáHa JIÓỐMT JIOBITb ĐHIÕY. J[1N 
H€TÓ - 2TO CảMO€ Bả?HO© 3aHfITHe. A Ø1 JIOỐJHÓ HTĐpäẢTb ®,.... 
(Ặ)yT6ôu. ñl ÓóqeHb xoqý ®....., IUIäB8Tb, HOTOMỷV WTO BC@ 
MáJIbqWRH ® ..... HánIeTO IÓMa VMÉIOT IJIắBATb, a ñ ©HIŠ He 
yMémO. llo5ToMVy ä xowuý, ®..... B ÔTOM TO/ý MBI HO&XaJIH Ha 
MÓpe. 

OpnHá?KhI HảHa IpHIMI6JI 1OMÓÏ ( ..... ĐAỐÓTBI H 
cKasá: "/TJaBdlire oốcÿ/IMM, 9 ..... MbI ỐŸ/JIeM OT/IBIXÁTb 
JIÊTOM. B HĐÓIHJIOM TONÿ MBI 371m ÍÙ...... „ Ky/1ả XoTẻJa 
IOẻXaTb MáMa. ÐB ŠTOM TO/IÝ # XOHý, WTÓỐbI MbI HOẺXaJTH Hà 
TiẽpHoe MÓPpe." 


3AHMHMÁATETIbHAØ MMHÝTKA 
@ lIpowwrált HIÿTKIM. 
TIHC ÁTE7Ib JIOMÁ 


€paHI[ýacKHÌ IcáTe.Ib JÏIOMá IIYT€IHIẾCTBOBAJI HO 
Te€bMáHHWW. OH H€ 3HAJI HH O/IHOTÓ CJIÓBA HO-H€MÉIIKM., 
O/NHả?KHBI OH OCTAHOBU2ICH B H€3HaARÓMOM TÓPO/I€. OH Óq@Hb 
XOTÉ.I @CTb 11 BOIIEJI B DeCTODäH. ÓH XOTJI 3aKaaäTb TPUỐPI, 
HO H@ SHAJI, KaAK CKa8áTb 9TO IO-HeMIIKH. J[IOMá B381 ÕyMáTV, 
1apMCOBäJT ỐOJIbBHÓÏ TpHỐ 1 IORaaảJI xoañMHV, XO3HH 
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TIOCMOTĐẺJT HA DUCÝHOK W ÿIIEJI. CKÓPO XO3đWH BeDHý/TCH 
TIPHHEC 3ÓHTHK. 


Cd2ICt, T.OL€/MÚ O33ÍUH TDWHồC Trucắm€/10O 3H? 


- AHnpéli, ŠTo TbI HayHfI HOIyTảä Xà 
TOBOPHITb IIIOXf CJIOBá? „I 
- Her, q erô TÓ/IbKO VI, EaEI© 

CJIOBä H€JIb8ï TOBOPWTb. 


A 


@) 3ará7Ka. 
lĨĩon cócHaMI, HO/I 6JIKaMI 
JI©?KWT M©IHIÓK € HTÓJIKAMI. 


Peuu1í pOCC8ÓDÔ, 1L TrbL TìO/Mƒ4111b GAÓäO. COỐ68GCHÍ e2Ó 
3HqUMéH1€. 


k3 
TT 
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BÉUEP HA PÉWIHE 


CaAosd A. HÚpkuwa 
Múäz»txa B. Coioso»esa-CeÔózo 


` 


Cnoð.rne, 0\äosí, đeÔb 3ú&ïwpa 6 Troxzó0 
O1.  TipeÔÐaCC6émHb»Lừ Thứ. 
COE/M 66C©/LỚÚ, TLJCTNb †Œ TLOÔTLOở1 
Ce0óú ỐØoeeÓủ aumú”. 


lIpunés: 


lIpouudú, .\+oỐt.wrữ eópoÔ † 
xóÔu.w 3ú&mpa 6 .MÓP€. 

M púteũ Tropóú 

Meatktem äa op.tóu 
SÖŠHa1®Ó/wpLÚ T01Ó eO/tØóú. 


A đớuep 0rÍTo #ODÓuUwú TnakÓú, 

HO TIỐC€1, H€ TETb 1GUM H€/LbäiÍ. 

O 0pÚzcốe Ốo.touuóú, ö c.j2icỐe opckÓú 
TloÔrns(He. ÔptJcnée, Öp+J3ozíl 


Ha péũÔe ỐO/teLuÓM 0€2/LÁ 1YMUWHđ, 
A mÓpe 0wd.t+ 1n1Jmún, 

M 6ðépee poÔtuÓũ e/jem. so/unád. 

M múxo Ôonócwm Ốqsn. 


vpókt 1ố 


PABOTA HAI PEHEBbiM HÉÙCTBMEM 


Oaée. Hảng, KTo ÿ BaC XOPOIHIÓ 3yWáeT 
Bb©eTHáảMCKHÙE #bIK? 


Húdôa. Ôro Crenán. Ÿ neró óqenb 
XOPÓIIa# IắMØTb. 

Ozớ¿. Ho, IO-MÓEMY, HHOCTĐẳHHBIÏ ñ3bIK 
TPéỐVeT OT treJIOBéKa He TÓ/JIbKO 
XOPÓIIÏ† HảMTH, HO II aKTÍBHOÏ 
IDáKTHEM, 

Húôa. Tbị, HaBêpHo, npap. Bor mroqeý IÍpa Õicrpo roBopfir 


Ha BbeTHẢđMCKOM Ø3BIKẺ, XOTI OHá 3Hä€T He TaAK MHÓTO 
CJIOB, KaK CT€HäH. 


@ duráire. 


1. - Iiềrp, Kyná TbI coÕwpáenibca? IIÉpBbrli paä3 ñ BỨ2KY 
TeÐñ B ROCTIÓM. 
-  Bompmỏïi neáTp. 


- llonärmo. A reØê yNÓỐHO B 9TOM HaDñHOM KOCTIMe? 


Her. Ho nána mpéØyem nie zoÔtmb B BoapIHmÓÏIE TeäTb 
B /KIWHCAX. 


2. - 3WHa, TbI He 3Hả€IIIb, T/I€ 3/1€Cb T€JIe€(ĐÓH-aBTOMáT? 
- XÔN€HIb IO3BOHWTb? 
- Ha. MáMa TnpéØyJem, nóØot 1 3BOHfLTa ©ïi, ẻcJM ñ He 
oBðêna1o IÓMa. 
- Á MO MắMa ?ĐóØ‡Jem, pcerna #oÔ1w noMóÓïi oð&naTb. 


10I 


” 


TpéỐosaTb (wecos.) | qeró or Koró ? 
noTpéốosaTb (coe.) | wro ,énarb ? 


MáMa TDéỐye€T OT CbÍHa CeDbŠ3HOrO OTHOLIếHW1 K ydŠỐe. 
Yww1enb TDéỐyeT roBODWTb TÓNbKO ïIO-DÝCCKH Ha ypÓKe. 


) Điền vào chỗ chấm dạng chia thích hợp của động từ "rbẻðoBarb" 
hoặc "rorpé6oparb" để hoàn thiện các đối thoại cho dưới. 


1. - YHHWT©JIT cKa34JT, TO TbI CMÓ?K€IITb HIOWfTH ©C HáMI B 
TOXÓJ, ÉCJI TBOI ĐO/JIT€2JII ĐaapeIảT. 


- đHäHIWT, OHH..... OT M€Hi Đa3peIHIHW#Ø po/freziel4? 
- Ha, TóqHo. 
2. - Cepẽzta, TbI XÓNeIIb 3aHIMáTbecñ# ÕÓKcOM? 
- Ha, a ro? 
- đHáeITb, eTÓ OT TeỐ4 ..... ŠTOT BH CHÓPTA? 
- HảIO. OH..... CH2IBL 
- II He TÓJIbKO. BOKC..... OT T€Ốj 1W CWJTbI II MỸ?K©CTBA. 


3. - CKa?KH, IOWeMý 5T11 DeÕiTa TaK MHÓTO 3AHWMäIOTCW B 

TIOCJI6Hee BpêM8? 

- OHỨ TOTÓBWTCđ It CJIIMHHÁJC HO ĐÝCCKOMY 8DIK, 

- TĨo OHfí, IO-MÓeM, y2 Óq€Hb XOPpOIIÓ TOBOĐ#T HIO- 

DÝccKM. 

- Ja, Ho Ha OIIMIH3/, MÓ?K€T ỐbBITb, ÕŸ/TyT TaKIW© 
BOIÓCBI, KOTÓPBIe..... OT VWÁCTHIKOB ÿMHĐIX 

OTBÉTOB II XOĐỎHIeTO 3HảHWH. 


4. - Haráma, ro neØê ckaaáJ 5TOT e2IoBéK? 
- ÔH ....., HTÓÕbI Mbl TOBOPWJIWT THIII© 1Í H€ M€III4JTH 
TIDPVTM CJIÿHIATb KOHIIÉPT. 


5. - IĨHTeĐÉCHO, TO cKá?K©T TBOÍ MáMAa, KOTHẢ VBU/IHT 
TUIOXI OTMÉTKM B TBO&M ?£VPHä. 


- OHả oỐqa3áT©JTbHO..... OỐbØ#CHITTb HDUMWHV. 
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® Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại nội dung các câu 
nối sau: 
1. MáMa cKa3áz71a, 1TO CHaHảJ1A 8 /ÓJDK€H C/IẺJIATb BCG 
YPÔOKU. 
2, ró6bI clêJaTb ŠTÿy paÕØÓTYy, HỶ?KHO MHÓTO BDẺM€HH. 


3. lGJII BDI XOTT€ ỐBITb JIÊTHHIROM, ÿ BâC /1OJZRHÓ ỐBITb H© 
TÓUIbKO ?K€JIâHUW€, HO 11 KĐẻIKO€ 3/1OPÓBbe. 


4. Pa6ôTraTb B 83OOIdäPK€ He JIerKó. HýzHO W1 3HảHW€ O 
TIPMĐÓJ 1 JIOỐÓBb K 3BeDñM. 


5. VWNWT€Ib ỐÕbLI H€ IOBÓJI€H oTrBêTraMI MáHm1 Hà ŠTH 
BOIĐÓCBI 11 OHđ /1OJ2RHä ỐbBlJId OTBẻTHTb Hà HIX €IHIS D83. 


PABÓTA HA TÉKCTOM 
@® Thay thế từ, tập hợp từ được gạch dưới bằng cách nói tương đương. 


1. #ẨfIreJM 5TOFO TÓPpO/1A TOBOP4IT IO-H€MéIHEH II 
HO-UICHäHCKM, 


2. 3aDVÕézKHbIM TYPICTAM HĐắB#TCØ KYJIbTVPHBIe 
TắMfTHWIEW CaHKT-lleTebØÿpra, #OTÓPbI© HIOCTĐÓHUIH B 
XIX nBére. 


3. Ham yqfIT€/Ib ?KIBÉT Ha ÝJIHI, KOTÓDAñ Ha3bIBảeTrca 
Kyanr yHT. 


4. 1á?KHIbHli TO/I IHI€CTỎTO VIÓHH B 7ICHb ĐO2R/IÊHHWfØ HOỐTa 
coØwWÐäroTrcä MOCKBWHIW M rócr MOCKBEI. 


5, la IeHTĐpá.IbBHOÏ† [JIÓIH3/H CTOIT HắMNTHIIK CO34T€JTO 
TópoHa. 


® Tm từ, tập hợp từ đối nghĩa để thay thế phần được gạch dưới. 


1. BobHfy, re paÕôraeT MoÏi OTII, IOCTĐỎHJIW Ha 
TOCV7IäĐCTB€HHBIE_ HT. 
Ð. VzKẾ TeMHÓ. lWOHqä€TCØ /IJIIHHDIÏ JIÊTHU T€Hb. 
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3. B koHIiể yNéÕHOTO TÔ/A ÿ Hac B HIKÓJTE ODTAHHSVIOT 
TOP?KÉCTB€HHPIl Béqep. 

4. Ôna Ta/TÁHT:1Ba# 1eBfiria TaDO0Icu vé ROĐÓTIKVIO ?KUHSHb. 

5. JIoÕÓBb K paÕØÓTe HOMOTäeT ©eMỹ HaÏiTIT CBOẺ MÉCTO B 

3KISHI. 


®A. lIpowwráliTe II OỐÐaTWT€ BHIIMÁẠHW Hà TJIATÓJTbI 
“OCTABJLTTb - OCTđBHTP”. 


1.- AHnpéli, reÕ06 KyL1JM coBáKy? 
- Her, ấro coðäKa MOéfi TẾTH AHHHI. 
- Á IOdeMý OHả ÿ BaC ?KHBT? 


F\ - z .. £ h 
T$4?KHIi pa8, KOr1á TẺTã AHHa y€82£á©T Ha 
KAHIKY/IBI, OHá OCTAaBJLIGT CBOIO JIIOOIIMVIO cOỐếK‡J ÿ 
mac. Bor noqeMý coÕảga celidác co MHOII, 


lào 
I 


TÁHñ, HUTÔ KEO MH€ H€ IIĐ1IXO7U1JI, KOITlá MEHI“T Hệ 
6bIo nóMwa? 


- R re6ẻ npwtxozrn lIáPJTWR. 

- A tiTo OH TeØé TOBOPVILJI? 

- Huqeró. TÓJIbKO OCcTáBH¿I 1eÕØé 3014cK‡J BoT OHá Hà 
I1nIKathý. 
OCTaB'áTb (“ecoa.) 


/ ? 
bierilifi?l febs.J KOró (qTo) KOMý (re) ‡ 


5. Han Hý?KHbie (bÙÓDMBI TJIATÓ2JTA “OCTäBHTP”, 


OCTáBMTb (cos.) 
hị Ocrnúe.1o 
TbỊ 
OH /OHá 
Mbl OCTnú@u. 
Bbl 
CHÚ 
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Ớ thái. 


T—) BEJIKHI IOỐT POCCH 
lloä, IwcáTe7Ib, 1paMaTVpT - AiekcáâHPp CepréeBr 


TIŸHIKWMH HIĐÓ?KWJI KOĐÔTKY1O ?KMSHb: OH ĐOJJJICH B 1799 TO/Lý, 
a B 1837 roný ýMep. Bceró 37 øer zKII lÏÝHIKHH, HO OCTáBHJI 
HaM TaAK MHÓFol CTHXÍ, HOSMbI, HÓB€CTH, 1ÐảMbI lĨÏÿHIKWIHA 
TIeĐGBG/HÍT 11 I€€BÓ/IT Ha MHÓTIH@ ñ3bIKRI MIIPA. 


Ð nẻnrpÐe MGOcKBH1, Ha TIIÓHT1A/1, KOTÓpaØñ T€HÉPĐb 
Ha8bIBẢd©TCñ HUIÔH1A/IBIO TĨÝHIKHHA, CTOIT HắMNTHIIK B€JITROMV 
TIO9TV. CO3/IắT€4Tb IlắMHTHIIKA - 3AaMeWá4T€JIbBHEII DỨCCKHIE 
apxwrékrop Aekcảnnp Muxáiiopwrtt OneKýLHmH. IĨãMNTHIK 
ŠTOT TIOCTĐÓWLIT Ha HapÓ/THĐI€ /ÉHbrU B KoHItê XIX BéKa. 

3necb, y HắMRTHHKa lÏÝHIKMHY, Ká?K/BIỦ TO/I HIeCTÔTO 
IIÔHH B /€Hb pO?K/ÊHHđ HOôTa cOỐWĐắfOTCñ MOCKBWHI II TÓCTH 
MoecKBHI. JltÓ7HI HJÝT K HáMNTHIRY, HỀCÝT IBETBI JIOOWMOMY 
TIOŠTY, 

Đecb 71eHb ÿy HảMñTHIIKA HPOJOJ?RáeTrca LIÝHIKHHCKHH 
IIpẢ3HNHWK - IIDẢ43/HWK IOS3MW. ĐbICTYyHáIOT HOŠTbI, IHCäT€JIM, 
AaKTEDBI, DaÕØÓq1e, CTY/ÉHTĐI W1 HIKÓJIbHHKI. COHÍ NITäIOT 
crwixft LĨýIIKHHa 1t cTlixf O LĨŸHIKHHe. 3aDYyÔ2KHBI HOSTBI II 
TIICÁT©GJIM *IITäIOT CBOI I@ÐeBÓ/Ibi, cJIÓBO lĨýHIKMHa 8BVIT 
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TIO-aAHT/JIWCKW W IO-CĐPAHITW3CEKM, IIO-HMIIKW. Wí HO-WCIäHCKM, 
Ha 3bIKẾ XIHJH II Ố©HT4J1H. 

W?KẾ T©CMHÓ, RKOHWắđ©TGđ JJIHHĐHÏÍ JIÊTHU† N€Hb, a JHÓ/ỤI 
Y HắMãTHIKA IPO/OJDRẢIOT HHTäTb HT CJIŸHIATb CTHXÍ 
B©JIIROTO IOðTa, JIOỐÓBb K HeMý OỐb€/IHHILIA HX. 


ĐắBIUIbHO "la VUIM H€IĐäBWJIbHO "Her [] "? 


Ocrdnb " v4. 


. A,C, IĨÝHIKMH pO/ICä ce/IbMÓFTO ItÓHđ 1799 TÓ7a. 


7a HeT 


2. TĨãMfñTHWIK B€JIIROMY HOSTY Haxó/rrca Ha lìpácHoïi 
TLIÓIHA7M. 


7a HT 


3. Ha Ipá3HIWK€ HOŠ3HM BBICTVHáÁIOT Dä3HBIe JIÓ/ Hà 
ĐỆäSHBIX 3bIKäX MIÍPA. 


7a HeT 


4. IIÿHIKMHHCRKWI IĐDẢ3/HHWK IDO/OJ2Ká€TCf HÉCKOJIbKO /IH€Ì.. 


1a HT 


5. Ha TÝHIKIHCKOM TIDẢ43/THMKe IIT4IOT H© TỎJIbKO CTHXÍ 
TIÿHIKHMHa, HO 1f cTHXI O lÏÿIIKMHe. 
na L] HeT 


®) Ornérb na BOHPÓCDI, 
1. forytá MU KaK HOCTĐÓWUIH HắMNTHHK B€JITIKOMY HOŠTV? 
2. forná W re ©?KeTÓ/IHO ODTAHW3ÿIOT HÝTIKIHHCKHÌ 
TIp43/THHK? 
3. lro yqácTByeT B 2TOM Ipá8nHW©? 
4. TĨro /IẾJIAIOT YHÁắCTHHIKI HỶHIKIHCKOTO IĐá3/IHWIKA? 
5. IloqeMý IpoMaBe/téHwa A.C. IĨýHIKWHa H@epeBeJHT 
TIeDeBÓ/IST Ha MHÓTHW€ 3bIKU MIDA? 


HanrIHH MáJIeHbKH DAccKá3 O HHIKHHCKOM IPä3/TH1TKe 
W1 Ha TêMy “Moili JIOỐWMPHI HoộT”, 
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vb?ók 17 


PABÓTA HAJH PEHEBbIM HÉWICTBMEM 


Nói ai hành động theo cách nào 


—S) 

1Iáe. TIropb, THỊ /IODÔJIGII IHáHTHM 
CaMOJIETOM? 

JÍzopo. He óqenb. ñl xoqý clẻJaTb 
eTÔÖ Ho-7IpVróMy. Đép1o, To 
OH ỐÕÝ/eT ĐÓ/Iee KDACHBBIM. 

lId&auk. A RaK MbI ©TÔ ỐÕÝJ€M 
JẺ/TaTb? 

JÍzop».  Ÿ MeHd ecTb HÓBHIÏi epTẽ%E, 
1locMorpứ! 

THáaauœ. Oqenb xopormó, JlaBáÏi cléJlaeM 
CaMO/IET IQO-HÓBOME. 

Œ turáñre. 


1. - ÑóJñ, TbI DeIHHLI Ty 3anáwy? 
- Jla, peUftr. ĐTO iHTepécHaäa satáwa. Bề MÔ?SHO 


p 


©IIITb 1.O-Dđ3HO.MJ. 


2. - JlaH, TbI XÓN€IIb XOPOIIÓ 3HaTb DÝCCKMI #3BIK? 


_ 


xi 


[a. ÖTOT ä8b1K KĐACHBPII II OH MH€ Hý?K€H, HOTOMV 
OHÝ 3H8Tb €TÓ T+0-HGCIOSfU€1. 


3. - Jiêna, IoqeMý peð#iraM He HpáBIwrca lIẽTp? 
- TĨOTOMý WTO OH BC€T/Ilä JÿMA€T 1 BCẽ /JTaeT 


Ttị 


4. ] 


TH 


O-C6ÓG.M1J. 


[py8bi, KaK HaM Hả/7O paÕÓTaTb, HTÓỐbI BBIIOJTHWTb 
Jan? 


- HÃnO oO-HÓ&O.3/ ODraHHaOBảTb Hả1mry paØóry. Heroad 
pa6Ôrarb 0-cmdpo1J. 
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KatcÈ 
ñ9-RpYTỐOMY 
nño-pá3HoMy 
ñO-HÓBOMY 
nño-crápoMy 
ño-HacTroáeAy 
nño-csốeMY 


pa6ØTarb (tiecoa.) 


@ Chọn cách nối phù hợp trong phần ghi nhớ để hoàn tất các đối 
thoại dưới đây: 

1. - Cám1a, oỐØb#cH1, To TaKÓe "ÕyMá?KHPHÍI HB@TÓK "? 
ByMá?KHDHI HBTÓE - ÔTO IIBGTÓR, ROTÔPIÏÍ JIÉJTAIOT 113 

ỐyMẢTI. 
- IĨĐäBWUIbHO. A TbI CMỎ?R€HIb OỐbNCHTb ÖTO ©€HIE.... ? 
- ByMá?KHPII IBeTÓK - ŠTO IIBETÓR, KOTÓPHIli /JéJTaeTcd 
113 ỐVMÁTM. 


2. - IléTg, neÕé HDảBHTCØä 2TOT HÓBBLl yWéÕHIK? 
- Ha. Rrỏ HaHHcáM.... 
3. - BỨRTOP, TbI Ká2/bHl I€Hb XÔ/IMIHIb B CHOPTWBHDII 
KJIYỐ Ha TĐeHHIĐÓBKY? 
- 7a. ï xoqý craTb HacTO#IIM CIIODTCMÉHOM, 
IM€HHO IIOSTOMY # /IÔJI?RSH TPEHIDOBä4TbGSW.... 


4. - MHe HDảBITCS, KOTJIâ 5T CTAPBbI© HỆCHH HOIÓT 
TIO-HÓBOMV. 
- Á MH€, HaOỐOĐÓT, HDắBWTCf, KOF/lá TH HÉCHH 


5. - HiaK OTBÉTWTb Ha Bomnpóc: "T$agáø 1Ipocbẻcca cáMa1ø 
Wnirepécnaø—?" 


- Ha §ToT BOIDÓC MÓ?KHO OTBÉTHTb..... 
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6) 


Dùng hành động lời nói vừa học để đối thoại trong các tình huống 
SAU: 


1. Đa/tM 11 PyCTảM IEĐ€BGJII 9TV IICTÓPEIO Ha 
aHTJIICKMÙI #3BIK. Ÿ HIIX Dá3HbI© BADHäHTBI II€DeBÓJA. 

2. BỨKTop 1 Cepréli IHTeDeCVIOTCð HICKÝCCTBOM, HO ÿ 
Ká?KHOTO CBOÙÍ inrepẻc. 

3. Đo/óyg ÓqdeHb JHÓỐNT pICOBáHUe. Đcề BĐỀMñ OH ĐICÝT. 
OH xÓq©T ỐbI†b HACTOHHIIM XY/1Ó?§HIKOM, 

4. TĨO HIJIâHÿ CTPOWT€LIH /1OJ?KHBI ỐbÏJIT HOCTĐỎWTb JOM 3a 
ron. Ho ðJraroap# HÓBOMV MÉTO/ÿ ĐAÕÓTBI OHII 
J0CÐÓWHO BBIIO.THWJIW TJIAH. 


PABÓTA HA TÉKCTOM 


Chọn động từ thích hợp có dạng cần thiết để điển vào chỗ chấm 
cho hợp nghĩa và đưa ra nhận xét. 


CHHéTb - CaNWTbC1 


1. - Mámra, rae Háma Kómga? íÏl xowqý c Heii ITĐảTb. 
- Đor onả..... Ha IIKacbý. 


2. - Ñózrn, bi He Bf1eul WáTto? Bïï nopá éxaTb. 
- ĐoH OHả..... B aBTÓOYC, 


3. - llẽmp, Tbi snáemrb Ba/IMa? 
- Ba/nftwa? MbiI ýHHMCI B OTHÓM KJIácCe, /1Á?K@.... 8a 
onHóïi nắpToli. 


4. - IĨapwrnfirel To MécTO 3áHTO? 
- Her...... , BƠT HA 9TO MỆCTO, MáJIbHHK. HỎ CBOÕÓ/THO. 


5, - PeÕiira, BbI B1/1e1 Moeró ðpảra IIápzmga? íl eró 
IHTý. 
- ÔH.... B TĐÉTb6M aBTÓOyC€. 
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® Đọc hiểu và ghi nhớ ý nghĩa, cách dùng của giới từ "ma" cách 4 
trong các tình huống sau: 


Ly ~2 


lo) 
h 


ĐỨKTOP, TH TbI ỐbIJI B cyÕÕÓTy? íÏ 1Ba Đảaa 3BOHILI 
Te6ẻ. 

bI € JIDY8bÄMH 3JLIW B CaHKT-lleTeÐðýpF. 

A Korxả TbI IpHẻxa1 oðpáTHo B MocEBý? 

Ha c1é1V!OIIMl neHb. 

'T6rw, MHe Hy2KHđ 211caơnóÔuan, 

Ha kaRÝ1Øo ÿKBy? 


Ha 6 "In 


1Iba, xóqeib Hoïir B BoJIbHiÓl Teärp? Ÿ MeHf ecrb 


Ba ỐWléTa Ha BockpecéHbe, 
oHéwno. C yHOBÓJIbCTBIeMl A Ha WTO? 


Ha "JIe6ennoe óaepo". 


Jiéna, To TBoŠ HabTró? CxleHb KpacWbBoe. 
Ha. Moi máMa MH€ KYHILIA Hả SMMV, 


ruyền đạt lại nội dung những câu nối sau bằng cách thay thế từ 
@ Truyền đạt lại nội dung những câ b h thay th 
(tập hợp từ) được gạch dưới. 


1. IpoIó ra1Tb MHHÝT, 1 AHTĐpẻÏÍ BepHÝ.TCH. 


2. BKTOP HpOHWTäJI Bee CTATbỨ H© TÓJIbKO O M©/JIBẻJ8X, 
HO 1 O /TDVTTX ?KRHBÓTHPIX. 


3. Ð ốnÕØ/Iorẻke CepẽzKa HOHIDOCILI aTb eM 
ĐHLJIKJIOIJO. 


4.  nýMano, tro ĐTH He 3HáeT TaK MHÓTO O KE€HTYĐ. 


5, Ceprẻïi HDOqWITáJI KHITH, B KOTÓDBIX paCCKá3bBIBAIOT Ö 


[I0 


K 


eHTVpý. 


Œ tunáñ. 
sa MOI BPAT 

Hawa.cb KaHWKyIbI Becb HÉPBPIli I€Hb KaHÍRY¿ # 
JIe?KÁJI Ha /UIB4H© II NHTÁJI TaAS€TbBI II 3£VPHảd.TBL B/IDYT B 
KÓMHaTY BOHIEJI MOÏI MJ14HmHi ÕpaTr AHPéÌI 

- Ma, cKazKH, IIOz4JIYÏCTa.... 

- 'THI BỨ/IMHTb, 1 OTHPIXảIO... 

- XOPOIHÓ, XOpOHIÓ, OTztbIxảii. TỎ2IbKO CK@⁄€H, TJI€ ?HBÝT 
K€HTYĐỶ, II OTNbIXáli. 

fÏ peIHIJI OTBÉTIWTb KÓĐOTKO: "B 30OHäĐKe”, 

AHHĐẺÌ BBIII€JI I3 KÓMHATBI. IĨÏĐOHIJIÓ IÑTb MHHWT, II OH 
BeDHý/ICA. 

- A MoÏ† 1pyr BWTbKa TOBOPIIT, TO KeHTVĐỶ ?KHBÝT 
TÓJIbKO B Abcrpá uL, 

- Hy, wro mẽ anáeT TBoli BfrrbKa o KeHrypý? - cpOcf q 

- MHỏro snäer. BWTbKa TOBOPIT, 1TO ÿ R€HTYDý ©€CTb 
CÝMKa... À €HIS OH TOBOPIT... 

- đảBTba # DaccKa?Ký TeÐê BCẺ O K€HTYĐV, - CKa3ảJI ñ. 

#l nýMa1o, qro eTÓ 1ÐyT BỨrbKa H€ 3Háä€T TaK MHÓIO O 
KeHrypý. ïÏ DeHIII HOïiTW B ÕWMỐJIIOTKY 11 IĐOHHTäTb BC© 
KHUTW, B KOTÓPBIX paccKáabIBaIor o KeHrypý. Ha céy!onttli 
JeHb ÿTPOM #1 HIOITEJI B OITOJIHOTKV. 

Ð ốðmÕmwoTréKe ø HIonpocfI 1aTrb Me BoJIbIHTVIO 
ĐHI[IKJIOHJro na ỐÿKbBy “]”  BCe KHHTH O KeHTYĐỶ, 
1OTÓDDIG ÕbILIM B ỐW6JIoTẻke. Becb /I€Hb # CH/LẺJI B 
ỐMÕMOTR€ II ÄWTảUI. 

JÓMa, KOT/lá Mbi OÕ/1AJ11, ñ cKa3ảI AHTĐÉIO: 

- Hy, a TeHÉbb ä paccKazKý TeØê 0 KeHTYĐÝ... 

- Mứma, a TbI 3Hắ©HIb, CKÔỎJIbKO JI€T ?€BýT M©JIB/H? 
ĐỨtTbKa TOBODWT... 

Ha cJ16nyIOHIÍ 1eHb ÝTĐOM #1 OIfTb HĐIHIHIEJ B 
ÕmÕnwoTéKy. fl peIILJI IpOWWTáTb B 3HIJTKJIOHÊJHH Bce 
CTATBỨT H@ TÓJIbKO O M©/IB/IX, HO II O IDVTHX ?KHBÓTHBIX, 
ĐéwepoM MoïÏï ÕÐaT CIOCVLI M€Hä: 


TII 


- A ThI 3Hä€HTb, IOd©eMÝý JIIMÓHHI ?R6Jrbie? BfrnbKa 
TOBOĐpITT... 

fÏ HÓHØJI, WTO HIIKOT/lâ HỆ MOTÝ OTBÉTHTb Hà BC© BOHPÓCBI 
CBOeTó Mu1&H1ero Ốpára. 


1IpáBH2IbHo (7a []) W1 HeIpáBHUIbHO (Her [])? 
1ĩocTráBb "v% 


1. ABTopa 5Toro pacckása aoBým Ma. 
ma HeT 


2. Annpéli - 5o eró MJI1đ/IHHÌ ÕpaT. 
xa H€T 


3. Annpélf cnpocfi Mfmry öo ReHryĐý. 
xa HeT 


4. MWmra IIOIIEJI B ỐWIÕJTIIOTKY 1 HĐOHHTáJI KHUTH O 


KeHTVpý. 
na HeT 


5. AHnpél xóqer aHarb ©II6 O Me/IBẺ/IX. 
ma HeT 


6. Mfmra IIĐOHTáJI B 2HIIKJIOHÉ/MH BC@ CTATBI TÓJIbKO O 
Me/BJT1X. 
na HeT 


H12 


ï. Mứmia paccKaaảd.T MIä/TTIeMV ỐpáTy Bcẽ O KeHTYĐỷ MO 
Me/IBéJãX. 
ma L] ner L] 


8. Annbpéff cIpocWI MWHIY, IOqeMý aII6JIbCWHBI ?K€JITble? 
ma Hem 


®) Orpérb na BOHĐÓCHI. 

. O qẽM AHnpé cmpocf Mmry? 

2. Mfmra OTBÉTILI Ha BC€ TW BOHPÓCBI? 

3. ro OH peTIWT c1êJ1aTb? 

4, HaKỨe KHTM OH HIPOWWTảJI B ÕWÕ/IOTẻK€? 
5. TO OH HÓHJI HAKOHÉI? 


HaIMIIW MãJI€HbKHI ĐacCKd3 O CBOEM Mu1á/IEM ỐpáTe@ 
(cBoéli Muámmeli cecTpé). C2JrẻTy1OTI€ BOITDÓCBI TeÕẻ 
TIOMÓTVT. 


1. Ÿ reÕðäñ ecTb ðpaT (cecrpả)? 


2 


. ÑaK eró (e€) aoBýT? 


„ 


. CKỎJIbKO eMỸ (©ei) JeT? 


> 


. Ö K8KÓM KuIäcce 0H (OHả) ýqWTcw#? 

5. TITo oH (oHả) JÓÕWT? 

6. O xiềM oH (oHá) TeÕäñ tácTo cTIbáHrrBaeT? 

7. TbI MÓ?©IIIb OTBÉéTHTb Ha Bce eró (eẽ) BOIpÓCbl? 
1loqeMý? 
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yvpók 18 


PABÓTA HAI PEHEBbIM /ÉUCTBMEM 

Nói chở dai, cái gì đến đầu 

§B 

Tdma. Máwa, bá 6T MaHIWHA2 
TỶTO K HảM HDHXäJL B PÓCTH? 

Mádma. lũng Anrôn. On npuBEs 
 Cármy c1ioná. 

Túmw. A q Cámry He BUKY. 

Mád.wa. On yzRKÊ B nÓMe. TU 
TIOMTĐäTb € HHM. 


a3. Húna, aIMả BO nBOpẻ, a B 
Mara3WHaX TaK MHÓTO 
CBé?£X OBOIteïÏi  (bĐŸKTOB. 

Húng. Jla, 1X HĐMBÓSST C IÓFa. 


Œ turáiire. 


1.- Ảmm, sápTpa # noé/1y B MocKpý. tlro reÕé aépuưeeamii 
orrýna? 
- He sHáảro, nána. lÏpw6eäú TÔ-HWỐY/Ib IHT€ĐẻCHOe. 
- JlánHO. ]Ïpu6eä1 MOCKÓBCKMIT CVB€HIP. 
2. - BóBa, KaKÓli y TeÕ# COBDeMéHHPHiI TeJIeBW3OP! 
- Ja. lláma ?tpw&ð3 wa-aa TĐaHHĐIL 
3. - Harámra, orKý/ta y TeÕđ Tagá1 KpbacWBaa coÕáKa? 
- Ömo 1onápok or Mứmm. Ð eHb pO?R/IÊHW OH ?tĐu6ể/ 
© H HIO/IAÐWJI MHe. 
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th 
' 


A1EHIa, TBOÏ Iáắïa ceTrÓ/IHØä TaK DÁHO HĐHIHIE2JI 1OMÓÏI. 
Ha, cerónH BocbMóÓe Mápra. B 5TOT 4@Hb OH OỐBTHHO 
TIPHXÓ7MT € paÕÓTbI DáHO II ĐMHÓCu?m MỗMG ỐvRKếT 
tbácHbIX pO8. 
5. - MáMa, KaKáắñ KHHTa Ha CTOJIÊ? 
YVéõnwtxr MareMảrwrrw. Mfnma npwnẽc re6. 
6. - Ö2Ibra, # 3aHfTá W1 He MOFÝý HOÏ†TH B XÉTCKHỦÍ caj/ 3a 
Cámrebi. 

- Xopomó, ä noïiTý  =pweeØ1j eró 1oMóïi. He 

GecToKóficm, MáMaA. 


v” 


Koró (qro) £yqá ? 
TIDHBO3WTb ÓBOLLM B MAäF33/H 
HMBe3TM ydeHHKÓB B LIKÓny 
HIPHHOCWTb tÊ@MONjắH B KÓMHATY 
nñIpwHecT/ PeốØŠHka K áme 
Ho dong ỐpáTra noxóử 
HIMBeCTH 


@ 


A, Điền vào ô trống dạng chia thích hợp của động từ "ripHHecTt”, 
"TPHBGSTW", "TIĐMBeCTH”, 


ïIDwHe€CTH FIpDHB 3THí ïpwBecT 
(coa.) (cos.) (coø.) 
bị 1IIPIHeCý 1IIPIBeXý 
TĐI TIPMB€SEHTb 
OH/OHd IIDMHeC€T 
MBI TIPMBG7IEM 
BBI 
OHI TIPEIBESýT 
THỜI QUÁ KHỨ 
SOH TPHHEG TPMBEIT 
oná TIPHBeS.Td 
OHIL 
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. Chọn động từ thích hợp cố dạng cần thiết điển vào chỗ chấm để 
hoàn thiện các đoạn đối thoại dưới đây: 
1. - ro ocTáBIH.JT #4VÐHả¿I 3/1eCb? 
- TBoïï IDYT HpHHIEJTW...... ©eTÓ. OH ?K/tên TeØñ B 
KÓMHAT©, 
2. - Tyan, orKý/a ÿy TeÕ¡ KpaCcWBPIli KOMIbIÓT€P? 
- Moửi ðpaT HPI1IeTJ W3 fÏHÓHMH W..... ©TỎ. 
3. - Da, WóJig nóMa? 


- HeT. A To eMỸ Iepe/TäTb? 

- 1Iebentáii, !ITO BÉH€DOM Đópa IIPHJIẾT M 
eMỸ. . uc "TlếcHw 2002 ró7A”". 
4.- TỚN: KTO 3TO7 


- ro Moïi Ốpar. CerÓnHø /ÊTCKHi ca7 He paÕÓTaeT. 
Hi. f P 


® Dùng hành động lời nói vừa học để đối thoại trong các tình huống sau: 
1. Ở trường, em thấy cặp sách của Ma-sa rất nặng. Em hỏi và biết 
bạn em mang theo cuốn từ điển vì hôm nay có giờ tiếng Nga. 

Em chưa biết mua cuốn sách giáo khoa Toán ở đâu. Em hỏi bạn 

và biết ngày mai người ta chở sách vào trường bán. 

3. Em gặp bạn ở câu lạc bộ. Bạn hỏi em đến câu lạc bộ bằng 
phương tiện gì vì không thấy em trên ô-tô buýt. Em nối anh trai 
đèo em đến bằng xe máy. 

4. Em hỏi bạn ngày mai có đến dự sinh nhật của em không. Bạn 
nối sẽ đến và dẫn theo một người bạn Nga. 


lo 


PABOTA HA TÊKCTOM 
® 1InrepẻcHbrfi (-oe, -añ, -bI©) HIJI1 IIHT€ĐẺCHO. 


1.C nánoïi wne..... Ppa3TrOBáPHBaTb, OH XODOHIÔ 
Me€Hf IIOHIMäeT, 


2. lláắna ocTaHáBJIWBAJICđ ÔROJIO RKả?/IOTO /IÉĐ€BA II NTỎ- 


HHỐYHb..... TOBOPWLI O HẺM. 3a HáM1 CTáJTI 
XO/IHTTb JIÓ/[I, HIOTOMÝ WTO HM TÓjR©..... ØbLIO 
CJIýTIATb. 

3. V Harámnm...... xapảKTrep. C Heli HaM BCernd...... 
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4. Moïi oTéII IáắcTo DaccKá3bIBaeT...... Mcrópwm. Mbi 
NẮCTO TYJLI€M BMẾGT€, IOTOMỸ !ITO € HHM..... 
5. ToBopár, ro Đépa óqeHb BeCEJlaf W..... HÉBOWKa. 
#ưiE# „ ÂTO I8 HaC MÓ?R€T C H€Ïi IO3HAKỎMHTbCH, 
® Đọc hiểu, chú ý nghĩa và cách dùng đặc biệt của một số tính từ 
được in nghiêng trong các đối thoại sau: 
1. - Cämra, ro y TeÕq ó&oeo? 
- HeT, ÿy M€Hđ HIIH€TÔ HÓ6O2O HT, 
2.- Đópa, Ipowuwrráli Âny KHÍTY. OHả Óq©€Hb HHT€DéCHAH. 
- Y?£ê Ipowwrá Ho IO-MÓeMV, B HeÏi MẳJIO 
1H.€ĐéCHO2O. 
3. - IloanpaBrito rneõä e HÓBBIM ró/oMI 7Rerito neØẻ 
Bceró ÔđØpozo. 
- CHacW6o. II reÕẻ Bceró #opớuueeo. 
4.- ẢHñH, IoqeMý TbI p/£O XÓ/IIIb Hà /UIcKOTêRy? 
- ñ He JISOỐ.HÓ nHCKOTéKy. IĨO-MÓeMY, TAM HUW€TỎ 
C@DbÖ3H02O HT, 
5. - Cepẽza,  6otÓcb TBOẻÏi COĐáKI. 
- He 6óïcal OHá HHWeTó ?20#ó2o neBê He c/IêJTaeT. 


@ CKa?K£f, KTO OH (OHả) IO IIpOCbécCHMM. 
1. Cepréli IĩIBáHoB1rq paÕÓTaeTr B Fa3€T© II IHIHIIET CTATbU 
HNJ11 He€, 
2. Annpél IleTĐÓBWW BÓ/WT aBTÓỐyC. 
3. MwxaWr AJIeKcẻeBWd pHCÝý€T KaDTHBI, KOTỎPBI€ 
TIOKđ3bIBAIOT Ha MHÓFWX BbICTaABKAX. 
4. Tarb#na IÏeTrpóBHa paÕØóraeT B TeáTpe 1 tácTO 
BbICTyIáeT Ha KOHIẻPT€. 
5. Bứwrop Ceprêepr pa6ÓTaeT B ÕOJIbHƯH W1 JIÉ*IMT ÕOJTbHBIX. 
6. Annpé* HukouóB rrpáeT 718 dbyTÕÓJIbHOÏÍ RKOMäHĐI 
"CnapráK". 
@ "Thay từ, tập hợp từ được gạch dưới bằng cách nói khác. 
1. Hắna yêxam ma !or OTJIbIXáTb. Bea HerÓ ø cKyHád1Oo, 
2. Moäd MaMá BCerlá 3aHñ8Tả, QHá B€Cb /I€Hb TO yÕWpáeT 
KBADTIDY, TO CTHĐắ€T O/I?K/Iÿ, TO TOTÔBWIT OÕ/I. 


TÚ Mà 


3. Múmia é3/IWT HO KĐACHBBIM MeCcTáM CTPAHEI 11 J1JIAeT 
Móro cbororpácbuti. 

4. MáMwa He GII/ð/aCb B 5TOM Đ€IIÊHWH. 

5. Đce IIÓ/JIbHHERH TIBHO VHäCTBOBĐ/II B IPpẢ3/IHWMHHOM 
Béqepe. 


® quái. 
@® 


MO OTÉII 
lĩo podt B. Euceaeada 


Moïi orên, z#€eypnafcr, pa6Óraer B rTasére. ©H Bcer/á 
Óqenb aánar. Mnóro éanwTr no Bceli crpaHẻ 1 đbororbadbfipyeT 
KPACVIBBIE M€CTä, BcTpeddeT Dá8HĐIX JIOJÉÏ, O RKOTÓPBLIX 
TIOTÔÓM IWIIeT B raséTe. lĨÏo-MÓeMy, paÕóTa ÿ Heró óqeHb 
1IHTepécHaa. lOrIá HáNHbI HT, 8 CKYá!O Õ©Ẵ3 H€TỎ., 

C nắnoli MHe IIHTeĐÉCHO Đaä3TOBáĐWBATb, OH XOPOIIÓ MeH# 
IIOHHMäeT. IĨHOTHä Hảna paÕØÓraer B THHorpá(bMH, B KOTÓPOI 
1ieqáTaIoTr ra3ény. EM HIÉĐBOMY IPHHÓCAT TaA3ÉTY, II OH 
CMÓTPHMT, NTÓỐbI B HeÏ† HỆ ỐbIJIO OIIIỐOR. 

Mr dắcToO TyJIIeM BMÉCT€ € IáHOÏi, HOTOMW WTO C HIM 
BÉC€JIO I1 IHTeĐCHO. OH ÿÝMHPIÏ†, HAWIITAHHbHÍ 11 BeC€.TPLI. 
OnHả?£HbI MBI C HHIM HOHIJHT B ỐÕOTAHITN€CKHÍ Ca/1, B ROTÓĐOM 
MPI BEI/JIM ĐảøHbIe l1epéBba. lĨáHa OCTaHáBJIHBSJCH ÔROJIO 
1t4211OTO /ÉPCBA 11 TOBOPIHLJI ITÔ-HIIỐY/D IIHTCĐCCHOC O HẺM. 3a 
HáMH CTảJTH XOJHTITb JIÓ/I, IOTOMV WTO UIM TÓ?K€ HHT€ĐẻCHO 
ỐbIIO CJTÝIHIATb. 

Tlána MHÓỎTO 3Há€T W1 ÿMÉ€T /IJTATb BC: BOJUTTb MAIIHTHY, 
BbIpesäảrb 13 /JêÐeBa pả3Hble BÉH[I II TOTÓBITb OØéJL, ECJIH 
1UIOXảã HoTÔJa, MbI TÓMAa. lĨắHa TOBOpIT: 

JlaBảdli IpHTOTÓBHMM OØề7. 

#Ï He JIOỐJIÔ TOTÓBIHTb, HO #1 HJIÝ BMÉCT€ © HIM Hà RýXHIO, 
lIpwxó/wr c paÕóTbI MắMa 11 TOBOPHT: 

Ceiiqác  Tó-HHỐY/Ib IPHTOTÓBJHO. - ÏÏ H/IẺT Ha KýXHIO. 
ýÏ nHá1oO, TO, KOTIá BOÏ[/IÉT Hà KÝXHIO II VBÍ/IIT OÕéj Hà 
cTrourẻ, eÏi ÕÿneTr HIpH4THO. 

HawwnảeM ecrb ca.áT. llỐc/re ca/1áTa ©/UIM ÕopII, 
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- OweHb BKWCHBIl ÕOPpHI,- FOBOPWT MáắMa W CMÓTPHT Hà 
Trány. OHả He OIIIốIacb: ÕOPHI TOTÓBWI HắHa, 


@® páBUTbno (xa [ ]) fan nenpáBwibno (neT L])? 
OCTắBb -v. 


1. Orên ápropa ỐbIBáắeT BO MHÓTWX KĐACWBDbIX M€CTáX 
CTPĐAHBI, BCTpeWả€T Dả3HbIX JIO/IÊÏ† II IHHI€T O HIIX B 
Tagsére, 


ma L] neT [] 
2. OréIt BTODaA ÿMHPHLÏÍ II BeC€JIEIÏ eJIOBéK. C HIIM 
HWKOTnả He c*ÿwHO. 
na HeT 
3. Orên áBTroba yMÉe€T /IẺJIATb BCẺ: BO/UITb MaAIHIWHV, 
DHCOBäTb II HHCäTb Ta3ÊTV, HO He ÿyMÉe@T TOTÔBHTb OỐÊN, 
1a HeT 
4. Ánrop JIÓỐHT TOTÔBITTb OÕJ, OH BCeT/tả H/IẾT Hà KÝXHIO 


1i BMÉCT€ € IáHOÏi TOTÓBWT pả8HbIe Õ1Ó7a. 
na H€T 

5. BopI[ ÓqeHb BKÝCHHIÏ, HO MATb 4BTODA He 3Häả€T, KTO 
©TÓ TOTÓBILI 


ma HeT 


6. OTHý áBTObä HÉĐBOMY HIIDHHÓCHT Ta8ÉTÿy, HTÓÔBI OH 
CMOTĐUI, ©CTb JI1 B H©li OIHHKU. 


7a HeT 


g 


OTBéTb Ha BOHĐÓCHI. 
1. ro orê áBropa Ho 1podbẻccww? 
2. eM 0H 3aHIMáeTcag? 
3. RaKÓli OH te7IoBéK? 
4. IoqeMý áBTop cKywáeT 6ea Heró? 
5. đa WTO äBTOD JIOÕWT CBOETÓ OTHả? 


đỲ) Hanuml MáJeHbEHii paccká3 O TBOŠM orHé Ho ốTOMY 
TIIäHÿ. 
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vpór 19 


PABOTA HAI PEtl 


EBblM /ÉJCTBMEM 


Nói không có điều kiện thực hiện điều gì 


Tduzt. PWTa, Tbi 34BTĐA C 
HảMH IOÏiIEHb B 
Tioxóỏn? 

Pưma. Tem, me HéKOTJa © 
BắMH XO/HTb. fl BeCb 
J€Hb /JIOJI?KHả B KJIÿOỐG 
TOTÓBITbCñ K KOHIIÉPTY. 


@® Dựa vào hình vẽ, so sánh ý ngị 
ở bên trái và e- ở bên phải. 


- MábwWk 
KOTÓ-HHỐY/Ib 
CIOCHL, 
KOIJä BBIHIeZT 
13 nÓóMa? 

- ÔH 1O2Ó 
H@ CHPOCEHI, 
a yHIẽJT. 


LỀ(/ 


Mua. J[apált nalnŠM MecTá B 
sáne! 

Hócmas. Ð sàne HaM nẻrne 
CuuJlêTb. TM CJIIHIKOM 
MHÓTO HApÓJY, H Bce 
M€CTá 3á4HNTĐI 


hĩa và cách dùng của các từ có #- 


- Mámbwwk 
KOTÓ-HWỐY7Ib 
CIPOCWI, KOFrná 
BEIII©JT W3 
TÓMaA? 

- PMỸ HÉẾKO£O 
Õb17IO CIIĐOCWTb. 


- RoMý - RoMý 


MắJIbHWKE Mả/JIbWWKR na€T 
/AŠT CBOI | CBOW ITĐVHIRWM? 
MTPVIIKH? 
- OH #wOM | - EM HÉKO.M 
He /aŠT 1ATb IITĐVHTKM. 
WTĐVHIKM. 
- C KeM - Ở KeM 
MảJIbWHWE MảJIbBNHWE 
1rpáer? 1rpder? 
- ÖH - Ewỹ 
1t C TCCJM TLC C TCCJM 
He 1ITĐáeT, wrbắáTb. 
KOAAýÈ 
ty” HẾKOTO CnpocWTb 
Hếwero "énaTb 
Hếrne : CHHẾTb 
MH@ xin de), noïimi 
Hét£Orna (6ýaer) OThliXấTb 
HẾ C KeM Mr ĐắTb 
Hế O 4@M nýMaTb 


a Dùng dạng thích hợp của các từ : HéwO2O, HÓ%©2O, tiéøÔo, 
HỚK1JÔq, nókO2Ôu... để hoàn tất những lời đối thoại dưới đây: 


1. - TbI yMÉeHIb IIáBATb} 
- Herm. Ÿ Hac bB 1ebẻBHe HeTn peKU 1 öaeba. HaM... 
YHfITbCĂ# HJIÄBATb, 
2. - HÑornd TbI KO MH€ IIOWiEHIb CerÓ/HW7 
- Ceró/IH1 ñ ÓqeHb 3áHna. Mne... K TeÕê XO/[Tb. 
3. - PaccKa?KH HaM O ŠM-HHỐYDb. 
- #fÑa/b, 'ITO MH© BAM .... ĐACCKd8bIBATb. 


12] 


4. - Mứmra, IỎMa Thị tắCTO HOMOTä€TIb ÕDáắTb8ữM H 
cẽcTpaM bB yue6e? 
- W MOfX po/re/Ielt TÓJIbKO # oWn. Mne... 
TIOMOFTắTb. 
5. - Ñy/Tả MbI IOCTáBHM TỶMốOHKV? 
- 3€Cb.... CTÁBHTb. JJaBáÌÏf HOCTäBUM ©TÓ B DYTWIO 
KÓMHATY. 


® Dùng hành động lời nói vừa học để thực hiện các nhiệm vụ giao 
tiếp sau đây: 

1. TbI XÓqeHIb IITĐắTb B HIáXMATBI, HO ÿ B8C X1ÓMA HIIKTỎ 
He yMéeT IrbpắáTb. laK Tbi OỐ ŠTOM CKđ?K€IIb? 

2. BbI XOTITTe HTĐäảTb B (ĐyTỔØÓJI, HO 3/JÊCb HeT MéCTa, re 
MÓ?KHO HTĐäTb. LĨTo OỐ TOM MÓ?ÉHO CKasáTb? 

3. VqfireIb B ROHIIÊ ybÔRa Da3P€IHWLI BaM ©TÓ CHPOCHITb, 
a BbI y?zK BC€ HÓH/1JIU. lŠAK Bbl €MỸ OTBÉTWIT€? 

4. Peð#ra HOIPOCWLIH TeÕsl G HHIMH TIOÏ[TW Ha DbIÕädJIKYV, a 
y TeÕñ BDỀM€HII H€T, TbI ©II6 /IÓJI?K€H /IÊJIATb ÿĐÓKH. 
TÏaK TBI IIM CKá2£@HIb} 

5. CerónHH BOCKPGCẻHb€, TbI XÓ4€HIb RKY/1â-HHỐY/Tb 
TIOWÏTH, HO TeÕ TOBODITT, ITO 3/I€Cb HT KĐACHBOTO 
MÉCTa, KV MÔ?£HO HJITH. LÍTO TbI CKđ?Ấ€TIIIb? 


PABOTA HA TÉKCTOM 


®a. "C.Mƒuu@0” TM "GAbfuud.d"? 
1. - Teðñ soBÿTl 
- TĨaBHHH, ä He... 
2. - Thi HÉPBBIli paä U/IEHIb Ha KOHHÉPT ŠTOTO I€BH4? 
- Her,  €eIÓ yzRẺ.... 
3. - CK8?KI, KTO I3 Hac HIPAB? 
- Ñ me sHá1o. Ror/tá BbI GHÓPDVULI,  TOBOPIII c TÓJ1eli 
1 He... 
4. - lloqeMý TbI OIo3n4? 
- JiềH# ÓqeHb IIHTeĐéCHO ĐaCCKá8bIBAJI OỐ 9KRCKVPCHIH 
Bo ĐbeTHảM, H 1 BC... /IO KEOHHA. 
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Đ. "Cmompén" rnm "&úÔ0en"? 


% 


ä 


TloqeMý Ha ypôKe MWnb BCẽ BDẻMW... B OKHÓ? 


CHeT, 
Ti 3Háe€TrIb ŠTOTO HOZ#HLIÓTO *IeJIOBẻKa? 
Her. Ho ä nÝMa1O, WTO KOTá-TO ©TÓ.... 
ThI y?KẺ..... HIắMR8THIK TIIÝÿTIKMHV? 


- Ha,..... HÍ ná¿K© TÓJITO TaM CTOáZJTI ... HA H©TÓ. 


® Dùng từ (tập hợp từ) cho dưới để trả lời câu hỏi trong các tình 
huống sau: 


4. 


5. 


G101, C/tbfUU01n%, CMOtnpém, &(06e1nb, 
#ODO1UÓ, Tì/LÓ2O, J01/111L6, 8HA/MđT€/1ĐHO, 
€ 1H11€ĐéCOJH, € 8O1HỚHU€/M 


TIocênHeli? 
PbI BOJIHOBäJIWCb, KOTẳ BáHHT ĐY3bÄ1 BBICTYT1Á4JTM 
Ha KÓHKVpCe. lÑaK BbI CMOTDJIW 1X BbICTVTLIÊHWe? 


OWeMý ÿ Bac B cCeMbé BC© TOBODđIT € /J61YHIKOH 


TpÓMKO? 
Dưebá HO T€JIEBWI3ODY IICĐ€/IAB4JHI qGHb HIHTGĐẺCHPIIT 
(ŒyT6ÓJbHBIÏi MaT. faK TbI CMOTĐé2JI ŠTy Iepe/äwny? 
PánbIIIe TROÙ ỐbaT HOCILI OWKH /UIN ÕJI3ODVKHX. 
Tenépb oH rrráeT y?ké Õea oWKÓB. lÏoweMý? 


OH npuéxau ra BbeTrHáMa. J]ÓMa OH HWKOTNắâ He... 


OWeMỸ TbI XOTẺ/I CH/IẺTb 3a HépBOli IắpToÏÍ, a He 3a 


6. IĨoqeMỷ BbI XOPpOIHIÓ HÓH/1JIH BC OỐbÑñCHÉHWC ÿHHTCJT 


® Hãy đ 


Ha yÐỎKe? 


ọc và chú ý cách dùng giới từ "o"” cách 3 trong những lời 


đối thoại sau đây: 


1. - ÑaK BbI HPHIHIUHT C!Old TaK ỐBICTPO? 
- MBI HIJ HO TĐOHIHKe. OHả KODpỎMe Ha HÑTb 


HJIOMéTPOB, !IeM ÕOJIbHIáØ OPÓFaA. 
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2. - lo Šroli pekẻ éxaTb B BảHTÿ /IĐÉBHIO MÓ?HO? 
- Ja, MÓzKHo. Ha J1Ó/K© VI Ha HUIOTý BHI13 HO peKê 


Hảo êxaTb Ba qacá. 


3. - đaHÊM TbI BCẺ BĐÉMfT TAR XÓ/THHIb HO RÓMHaT€? Öro 
HaM Đa6ÓTaTb Ó€Hb Me€IIá€T. 
- IĩaBuHfirel.. Ÿ MeHñ CJIÓ?KHBLIlÍ BOIĐÓC, W ä ©eHIŠ H© 
HảĐ, KaK ©TÔ DeITHTb. 


4. - 3nnáncrnyfữire, peØ#Tma, £y/t4 Rhi /IET€? 
- Ha HeT, MbI HIIKY/á H© HIIÊM, HDÓCTO HO ýJIIHAM 
TyJI4eM. 


Ớ Điền dạng cần thiết của động từ "#Ørn#” và "éœamnw" không có 
hoặc có các tiên tố khác nhau (?®O-, TtĐw-,„ đòt-, đ-, TrOÖ- ) vào 
chỗ chấm để hoàn tất lời kể sau đây: 


Ð cy66óry MEI 10.Hbi ÕBLIM ... B Teárp. Ónepa 
Hauauiácb B 7 acÓB 30 mwHýT. MbI... 3 IÓMa B Ð 
WaCÓB, IOTOMỸ WTO MbI H© 3HảJTH, CKÓJIbKO BDỀM€HH HaM 
Hý?KHO Ốý;teT, TÓØbI OlïTW 1o Teárpa. MbI...K 
TpaMPBáÏHmOlÍ ocTaHÓBK© H CTáJIH ?£lATb TpaMBảdï BoT... 
TpaMBáli. MnI cẻJm 1t... .. tiếpea 20 MUHỶT MPI /IOÊXâ.IH 
HO CTắHHMM M€TĐÓ. MbI... 113 TĐAMBảđH I... B M€TPÓ. 
TfOr7#ä MbI... B BATÓH, MbI VBI/I©JIT TAM CBOITX JIPV3ÙI, 
KOTÓPBIe TÓ?Ke...B TeäTpP. Bee MbI BMéCTe.... Ha 
ÝnMHITV H... K TeäTpy, ROT/ll MBI... KE TeÁTĐY, MPI 
YBUT€JIW, WTO ÓKOJIO TeáTba HWIKOTÓ HeT. MbI HÓHJH, 
NTO MBI... CJIIHKOM ĐắHO. HO MBI ĐeIHJI.... B TeắTĐ. 


1imrảdli. 
gi 


MAIHWHA BE3 IIOĐEPA 


ễ h lạ , . h gi 

T0 ỐbIJIO 3IMÓïI. BỨKTOP 1 CeÐE?K£a BBIHIJH W3 JIếca Hà 
nopóry. Bpyr PỨKTOP TOBOpHT: 

- Cebẽza, TbI CJIBHHMHIb, MAIIWHaA /1eT? 
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1 npáB/a, 1o /OpÓre IDđMO Ha HIX éXaâJ1a MaHIUHA. 

- Đñ! ro TaM B MaIiinel BoabMWTe Haec! 

Ho MaHITHa éXaT1a II He OCTaHáBJIIBaIAcb, CHauáJa 
ĐÐeÕñTa HIHITÓ H© MOIJI IIOHITb, HO HOTÓM BI1€JIH, !ITO B 
MaIWe HeTr Iiocbepa. MamffHa Hoẻxa/1a HaIIpắBO, HOTÓM 
Ha/IÉBO, y/IÁĐULIACb O ÕOJIbHIÓ€ JÉP€BO 11 OCTAHOBWLIACb. 

- ĐTO 4© MaIHIHa W3 HắHIefi 1eÐẺBHI, HO r7Ie HIOCbÉp? 
TỊTO € HHM CJIÿYqWJIOCb? IĨOHJ ÕbIcrpẻe, miodbEpa HảO HaïÏTI. 

Bênep Ta. ©TTE ©WThHé€, TIOITET cHer, Ho peÕ#Tna He 
OCTaHáBJIIBAJICb: OHII /IOJIKHBI ỐBIJIM HaïÏ1TfT H1Ocbẽpa. 

tiếpea HITb MHHýT MắJIbBHIIKH VBUIG2IHI, ITO HA /IOPÓIe 
JI€?KWTT €JIOBéK. PeÕ/1Ta HO/IOHIJII K H©MỸ. 

JaBälÍ BOSbMEM €TÔ W HOJIÖ?TM B MAIHHIHY, TAM T€ILIée, 
- cKasảJI DỨKTOP. 

PeÕiñira IpWHHeC2IT HiOCĐÐa, HOJIOZRJIH B MaHIWHV WT 
BEKJIOWILJI CB€T. 

- Mó¿x£eT ỐbITb, CBeT YBU/LIT II HAÌ/TýT Hac, - CKa3ả/I 
Cepẽzxa. 

Peõðära cTáJIH ?/1ATb. 

tiếpes qac pH 2nó/gt, lÍbäna IĨBäắHOBHAA HĐIBGSJHT 
5 ỐOJIbHfITY, a DeÕ4Ta HoXaJIW IOMÓII. 

Ha xÐyról xenb BWKTOP H CebẽzKa HĐHMIUIH B 
ỐO/IbHIWIIY, 1 I[BádH TĨBáHOBW DacCKa3ắJI IM, WTO € HHM 
CJIyWWLIOCb: 

- Ý M€Hfñ B MAIIWH€ WTÓ-TO CJIOMáJIOCb, OHá 
OCTAHOBILIACb, II # ĐeHIWLI IOCMOTPÉTb, WTO CJIYyWVLIOCb. Ho, 
KOTNÔ #1 BBIHII©JI I3 MAHHIHbI, OHả BZĐYT HOẻXaJ1a, M 
Y1äÄPMJICH TOJIOBÓÏ[ O MaAHIWHY II yHả2I, VÍTO ỐBIIO HOTÔM, 8 HỒ 
TIÔMHI. CIacfõO BaM, peÕðáira. Me paccKaaáJW, KaK BbI MeHf 
HaIJU. 


®) Tìm trong những câu dưới đây chỗ sai với nội dung của bài đọc và 
chữa lại cho đúng. 


1. 2ro pIo BecHỏii, 
2. To MaIHIfHa Xxa¿1a 1 OCTAHáBJIWIBA/IACb. 
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3. Manrna rioẻxa/a HaHpáBO, IOTÓM Ha/TÉBO, ÿ/IäPWTACb 
O ÐOJIbHIÓÏ KảM€Hb II OCTAHOBILJIACb. 

4, iếpe3 H#Tb MIHHÝT MắJIb4WKI VBÍ€JIH, 4TO Hà 
7IOĐÓF€ CH/WIT W€JIOBÉK. 

5. ếpea qac IpWIIJIW J1ÓJH, IÍBána IĨBáHOBMqa 
TIDHB€SJT 1OMÓÏI. 

6. Ho, Korá IĨBáH I[ĨBáHOBHMH BBIHI©2I 13 MAIIITHbI, OHá 
B/IÐYT HOÊXaJTa, W #1 V/TắPHJICH HOFÓÏI O MaHIHY 
ynả„. 


Hãy truyền đạt lại toàn bộ lời kể của người lái xe: 


TIĨlocbếp paccKa3áI, dTO ÿ H€2Ó B MAIITH€ WTO-TO 
CJIOMáIOCb.... 


đÙ EÓpOTKO IIebeCKA3Í1 TeRCT CBOITMH CJIOBáMI. 
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vpók 20 


(TIOBTOPWITEJIbHblW1) 


KOMMYHMKATMBHbIE YMÉHMđ 


"Trong các bài 16, L7, 18, 19 các em đã biết thêm những hành động 
lời nối sau: 


L. Nói đòi hỏi ở ai điêu gì 
. Nối ai hành động theo cách nào 
-_ 3, Nói chở ai, cái gì đến đâu 

_£= 3. Nói không có điều kiện thực hiện điều g 


Hãy làm các bài tập dưới đây và tự đánh giá kết quả học tập của 
mình trong giai đoạn vừa qua. 


@ 


1. lfro TpéÕyeTr or Kkoró qeró? 
TỂTO TDẻỐY€T KOTÓ WTO /IJIATb? 


- Ojrér, He pIcVli na ypókel 
OốpaTft BHHMáHHe Ha kắpTy! 


Ð aspoHopTỷ TaMÓ?&©€HHUKH 
XOTắT, !ITÓÔBI IacCa?KfIĐBI 
OTEPPLHIH CBOIT tIÊMO/LäHĐI. 
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2. TĨoCMOTDỨT BHUIMäT€.TbHO 
Ha DHCÝHOK II CKA?KI. 


a, ĨeM ©€cT Bbe€THảM€II, 
ĐÝCCKHH, HH/IIeH? 

6. HaE OoHW e7? 

b. HaK Ká?K/HPIÏl 83 HIIX ©GT? 


3. Chọn động từ thích hợp có dạng cần thiết điển vào chỗ chấm để 
hoàn thiện các đối thoại cho dưới. 
T.DM8001Tb-TĐA6ecm1í 
TLDM603Tb-TĐuse3m 
TLDMHOC1Tnb-TĐA1eCTm1í 


a. - lÏHTepécHo, To ÿ Bac B Mara3Hax TaK MHÓTO aĐỐý3OB 
nảã?Ke aIIMÓHMI 
- Ha, wx..... 13 1Ó7KHbIX CTPAH. 


6. - Tó¿ig, ÿ TeÕ4 @cTb BI/I€O/ICK HÓBOTO QWJIbMa 
“'PTädHMK ”? 
- Ha. Đror /MICK MOÏI ỐpaT...... wa MoeKpii. e7 
XÓN€IIb, 3ÄBTPA HPIIXý 11 eTÓ TeÕé... 


B.- Tbị 3HäeIb á/Ðec AHTóna? 
- HeT, Ho Iopóry E eró IÓMy sHáro. Šc1 xóderIb, 
Đậu w tưa TeÕq Ty/á. 
- Xopomió. Jlapálire nolitêM celaác! 
- He BouHýlical Ÿ MeHäđä MaIIWHa II ä TeÕI.... K H€MÝ. 


r. - C HIpH3/OM, lIáBezi! A rZte TBOÏI ðará?zK? 
- 34BTpPA...... Ha 7IDYyTÓM Hóeape. 


4.- ĐHTH, KaK TbI HaIII6JI MO 1OM? 
- 3Hä€HIb, ä caM H© HaHI6/L To HaTáHa..... MeHđ 
con. 
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4. Đọc hiểu những câu nồi sau, dùng hành động lời nói ở bài 19 để 
đưa ra kết luận. 


a. AHHĐéÏ aKTHBHO TOTÓBHTC# K CODeBHOBäHIIO HO 
THHWCÿ, HIOŠTOMY OH H€ MÔ?K€T HII K ROMỶ 113 nDpYVSéW 
TIPMXO/WTb B TÓCTH. 


6. Táne öqeHb cEýWHO. OHá xóqeT © KeM-HHỐÝb 
HOTOBOPITTb, A TÔM HHIKEOTÔ HeT, 


B. AJIEHIa BeDHÿ/ICð H1OMÔHÏ HỎ8/THO WE XOT2I tITO-HHỐÝ/Ib 
©CTb, HO B XOJIOJUIbHIIK© HI4€TÓ Hề ỐbLIO. 


Ø) Các em sẽ phải nói bằng tiếng Nga thế nào trong tình huống giao 
tiếp sau: 


Em và Lê-na gặp nhau, chào hỏi. Lê-na nói rằng bây giờ em nồi 
tiếng Nga tốt hơn năm ngoái nhiều. 

Em cám ơn và giải thích rằng năm nay bọn em có sách giáo khoa 
mới, thầy giấo mới và vì vậy cũng học tiếng theo kiểu mới. Thầy 
giáo luôn đồi hồi phải nối tiếng Nga nhiều trên lớp. 

Lê-na lại hỏi thế còn ở nhà thì sao, cũng nói tiếng Nga chứ. 

Em trả lời rằng ở nhà em cũng rất thích nói tiếng Nga nhưng, 


không ai biết cả. Vì vậy chẳng có ai để mà nói tiếng Nga. 


Lê-na hỏi thăm về cuộc sống, học tập, sức khỏe của bạn bè và tỏ ý 
muốn thăm họ. 

Em bảo nếu Lê-na muốn em sẽ chở bạn ấy bằng xe máy tới chỗ 
họ chơi. 


Lê-na cám ơn và nói rằng mới từ Mát-xcơ-va sang hôm qua, mang 
theo nhiều đồ lưu niệm và hứa ngày mai sẽ mang quà tới. 


129 


#3bIKOBblE 3HÁHMã3 


€ A. Các em đã biết cách dùng giới từ “no” cách 3 để: 


†T. Nói thời gian hành động thường xuyên lặp lại. 
JlêTH H© XÓ/I#T B IIKÓJTÿ #ÉO BOCKPDECêHbØM. 


2. Nói chuyên ngành. 
HaM HPäBITTCH HÓBBIÏÍ yHéỐHHTE 210G DỸCCKOMY SBIK. 


Ð cocẻnH€li RKÓMHAT€ Zf€IIBET CII€IIA/IICT jkO CDI3WK€. 


3. Nói ai hành động theo cái gì. 

€HHKÚ 3aHHMắẢIOTCSH t0 ĐacIWNCá4HUĐO (H2JIáHÿ). 
bĩ BCẽ /IêJIA€M #ÐO COBẻTV VHITT€.Tđ 

4. Nói chuyển động theo bề mặt sự vật. 

MbiI 1ỎJTO ryJ11eM #to ŠTOlÍ ÿJHTTe. 


S5. Em có thể thay thế phần được gạch dưới bằng cách nói khác 
không? 


1. Háztnptf Béqdep MbI C HảHOÙi JIÓỐMM TYyJIñTb B HắPR€. 
2. HaKOHẺIT MbI ĐeIIHIJHI TĐỶ/THBI© MAT©€MATWIeCKHMG 3a/T4HH. 


3. BobHỏÏi IDUHIMäeT JIÊKRáDCTBO TDH pâ3a B /IEHb, KAK 
COBéTVeT BDau, 


4. MbI IOCMOTDUI T€/IEBIT3OD 1 V3H4IM, 1TO ÕÝR€T 1O?KIb 
cerỏ7Ha. 


5. Ð HảHIeM KJIắcc© MH€ HDẢBHTCØ HỎBPIÏT /ĐYT, ROTÓPBLE 
CIUJIJT 3a O/HÓÏI HáĐTOÏi CO MHOII, 
6. ï cpảay yaHá¿ cräporo pýra, Rorlá VCJIBIHIAJI erÓ TÓJIOC, 


Œ) Các em đã biết cách nói “Phủ định hoàn toàn” và “Nói ai không có 


điều kiện làm gì”. Chúng ta hãy cùng tổng kết và ôn luyện. 


A. 1. Khi nói phủ định hoàn toàn chúng ta dùng từ phủ định 
1.11TmÓ (H9mÓ, 1K1JÔ, H O 0ổ,... ) Ð He... 
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HumóÓ He XÓJTT B MaTa3ỨH B TAKÓÌ XÓ.IO/I. 
Mol nána wu®Ôú He XOJWLI B BOCKDeCHbe 113-3a /1O?H. 
TÁHg # C Â€/U te XÓNGT TOBODITP. 


2. Khi nói “Ai không có điều kiện làm gì” chúng ta dùng từ phủ định 
TIÉKO2O (HỚM€£O, HÉK1JÔđ, HÓ O 1dM,...)T ®OJMU T no Ôé01nb. 


Đce yHIIH WH AHÔĐế!O HÉKO2O TDOCW% TIOMÓSP. 
Tóae tiécUÔa +oÔb B HesHaKRÔMOM TÔPOJG. 
Dea HONTOTÓBEW TẾH@ HÓ O 12L ĐaCCKEđäbtL601n%. 


5. Dùng từ phủ định cố dạng thích hợp điển vào chỗ chấm để hoàn 
thiện những câu nói sau: 


1. ôToM HóBoOM paliÔÖne neT H1 oIHOró pecropảna. HaM 


1 185 o6ê7aTb. 
2. IlonroTÓBKa K 2K3ảM€HaM TĐÉỐye€T OT Hac He TỎJIbKO 
CỨLTBI, HO II BDÊM€HH II HAM..... HPITXO/UTTb /DVT K 


PÝFTV B TÓCTH. 
3. Jlan 1pócwr MeHi paccKasdrb o MocEBẻ, HO # TaM eH€ 


Hẻ ĐbIJ MHe..... paccKá3bIBATb. 
4. Buepá Ha BeqeDWHK€ HHKTÓ 113 Hac H© VMẾ€T TAHII©BáTb, 
TioAärowy Hanáme....... ĐHi.o TaHIteBáTb. 


5. BEIIO HÓS/[HO HÓNb1O, Ha ýJIHII© HHKOTÔ Hề ỐBLJIO, IOTOMYV 
CIPOCTb /OPÓTY K BOKSảJTY HaM ỐPHIO..... 


@® A. Em đã biết trong tiếng Nga những động từ được kết thúc 
bằng -oødm (Écmeoed1n), -eaaTm (Tnaieeđ1mn®)... 
khi chia có nhiều điểm giống nhau. Tìm động từ có dạng 
tương tự mà em đã biết xem ai nhớ được nhiều hơn. 


-~Ođ6ŒGTtt -€8ŒT 


B. Chọn động từ thích hợp cho dưới, biến đổi sang dạng cần thiết 
để điển vào chỗ chấm. 


%‡jC18O8dTo, OtoepaqÐO6đ1b, cOđớïn0801Tnb, 
HIđD€CO6GTTb, TUỤTHC€UUÓCTt+8O6011b, OỐDđÔO6ŒTLbCäL, 
OJ20u306đT1b, HT€D€GCO6đTbCät. 


_ 
' 


JIẻHa, CKÓJIbKO 3/1€Cb KĐACWBBIX HBGTÓBI TỶaKÍ© TBỊ... 
MH© KVTIfTb MắảMe€? 

- JlaBäli BosbMềM KĐpắáCHbIe ĐÔ8bI. CHả 1TX JIÓỐHT H 
OỐnaáT€JIbHO...... 


t2 


- Ÿ mac b HIEÓJIS IO DOCKPeCIDIM..... páonbie 
KCKVPCHM. 

A KaKán ÕÝneT B 270 BOCKpecẻHbe? 

BýneT 2KCKÝPCMH /UIN IIKÓJIbHHROB, KOTỎÓPBIe...... 
1ICTÓPHeïI. KCKWĐÐCHØ B CTADHHĐLÌf TÓpO Cý3NnaJTb. 
- Á M€HfT ICTỎPHH H©..... . #Ï ne no. 


kêu 
' 


láng, no c no6óli? Wak TbI ceỐi...... ? 

- IleBảzKHo. lĨe 3HảiO, WTO MH€ /TẺJIATb. 

te neab TeÐê IDHHWMáắTb BOT ŠTO HÓBOe JIeKRắÐGTBO. 
MÓ?K©T ỐbITb, OHÓ IOMÓ?K€T. 

- CmacW6o. 


4. - Cebẽ2£a, OTKý/a ÿ TeÕñ TaK MHÓTO KĐACHBPbIX 
cororpácbu”? 
- Moll nắna MHÓTO..... W..... 


3AHMMÁTEIIbHAS MMHÝTKA 
® trán THIÝTKY. 


Ôra erópwa Iportaorrná, kor/tâ ä ỐbI1 ÿy ceÕá TóMa Ha 
PĐÓZIH€ II ÿHHLICH B IHIKÓJ€. fÏ xoTrêJI yufirbcsat B MocKBé II 
TIOÕTOMY HáHa/T 3ydáTb DÝCCKHỈ 88ÐIK., fÏ KYHHLI ÿÊỐHHK, 
kaccéTbI. lŠá?K/NBIÏ A€Hb ñ HIICäJ1 ĐÝCCKIE 3b, NIITảJT 
TÊKCTBI, VHHJI HÓBBI© CJIOBd. ĨTÓỐbI JIÝHIIS 3aHÓMHITTb CJIOBd 
1 pääBbI, ñ CJIÝIH1AJI MaTHUHTO(ĐÓH. 
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Ÿ MeHáđ ỐhI7I ỐoJTbIóïi orryräli. ỨÍ KOrNd # IOBTODäLT CJIOBá, 
TIOIYTáÏ TỎ?K€ IOBTODđJI CJIOBä. H Óq@Hb XOPOHIÓ TOBOPLI 
“mo TaM?” 

OjnHả?K/TbI, KOTHá # ỐBUI B HIKÓJS, RO MH€ HIĐHIIEJI MOÏI 
/IÐYT, OH IO3BOHEI, H 1onyrál cnpocWzr: “ÑTro TaM?” 

- T0 #, JÏJ?KOH. OTKĐÓÏï /IB€Db, - OTBÉTILI JTDỹT. 

(ñ aaÕb1I cKasảTb, WTO MOÏI IDYT TÓz© I13ÿyQáJ1 ĐƒCCKHI 
JI8DIKR W MbI CTaĐáJIGb TOBOPITb IO-ĐVCCEKW). 

- TTO TaM? - CHÓBA CHPOCEILI HOIYTádÙI, 

- ÖTo #. OrKpóft /Bepbl 

- ro TaM? 

iẪorpná ä BePHý/IC1 IOMÓÏI, ä VBỨ/I©JI, HTO MOÏi IDYT CTOIT H 
cnpámrpaer "ro TaM?", a HIOIYTđÌi B RKÓMHaTe OTBewắer: 
"Ômo ø. OTrKpỏii nBepb". 


Tqk mmoL Ô1j00etUo, aKỚl ámo non/2úđú? TIowedj? 


1lápmk, ISTO ?K€ MÓỎ?KT 
HHTắTb, ÉCJHT TbI BC 
BPMã THIHI€IIb KaAKE 


k£ÿpuma ánoji ?! 


TĨTo aHánWT "HHcäTb KEaKE KýpHHAa Jánof”? 
TaK ŠTO HIO-BbeTHẳảMCKI? 
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vpók 2 ÌÍ 


PABÓTA HA PEHEBbiM HÉMCTBHEM 


Truyền đạt lại câu hỏi của người khác 


JÍpa.  Onêr, reÕẻ aaonttn KÓJIg cerónHw 
ÝTPOM. 

O2éz. A To on ckasả/? 

JÍpa. On cmpocWi, HoliẽHb JIH TBỊ € HUIM 
B HIOXỎI B cyÕ6ÓTy. A ñ TÔNHO He 
8HẢ1m. 


OAóe.  CaM ñ TÓ?£© H© 3Há!O, CMOTý JIH 
TIOÏITH. 


Bứma.  TIềrp, o uẽềM nảna neốäñ 
cnpoc#? 

llểmp.  OH CHpOCWI, XOTIM J1 MDI 
IIOÊXäTb € HIIM Hả ÓTJIbIX 
JIÊTOM. 

Bưứma.  O uếM enle? 

llểmp. On emtễ cIpocf, ecTrb ÿ TeÕjñ 
CBOÏÍ IIJIAH Ha KAHIIKYZIĐI VUII 
Her? LĨTO TbI Õý/I€IIIb /IÊJIATb? 


@) quráñre. 


1. - CepẽzKa, o qềM cIDOCWI ywfIreJrn Ba/UTM? 
- OH CHPOCHLI, T.DẾG1/1bHO J0 OH DEIIHJI 3a14Wÿ, 
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2. - O têM cTIpocfr peÕØ#ra? 
- OHH CHPOCLJIH, @CTb J1 KMHOTeắTP Hà HáHeïi ýJIHH@. 


3. - Cáma, ro cKasaáI OdbWHMáHT? 
- OH CHPOCWLI, XOTÍM MbI qaïÏ† f1 KóCbe. 


4. - O tếM CIPOCWLIT /IIĐÉKRTOPA HIKÓ/IBI ÿyH€HHK? 
- OHfW CIpOCWIM, £oeÔá ÿ HWX ĐŸ/IeT 2RCKVĐCMI. 


5. - BóBa, To XÓqeT 3HaTb BỨKTOP? 
- ÖH XÓWeT 8HATb, IDIHHIMá©T BDA C©ẴTÓ/IHH VLJIH H€T. 


6. - O tếM cIpOcfra TeÕq AnHa? 
- OHả CIPOCWLIA, TnứA du 1 9TV RHỦTY, 


” 


nolnếr nw BúxTop s noxón. 
nolner B/⁄KTop s noxón, WNH 
HeT. 

B ñnoxón nw B/⁄kTrop nolinéT. 
nolner B/4KToÐ B IoXÓN WnH 
Hã 3KCHÝDCMIO. 

Peốára cnpocúnu, lă 
KTO TpHLIÊNT. 

KOrná ỐýneT 2KckýpcHãa. 
KAK nñpOlT/ K TeáTpy. 
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@ Truyền đạt lại câu hỏi của hai bạn dưới đây: 


1. - ÁHR, Thr CMOTP1TA 
HÓBBIÏ† (bWUIbM? 
- Ha, cMoTpế.a. 
2. - ĐáHH, Tbi 1ắcTO XÓ/MIIb 
b Mya€li? 
- /a, ắcTo. 
3. - C ReM TEI ÕbLI B1ebád Hà 
£omrêpre? 
-  BfropoM. 


1. - Róma, TBI ÕbII ceró7HA B 
nÿ6e? 
- Ha, B Ký6e. 
2. - ĐứKTOP, TbI JIÓÕðMIHb 
KHHÓ UUHI TeäTp? 
- 4 zmoðzHÓ KHHÓ. 
3. - PeÕ4Tra, y Bac B IIKÓzIeE 
€CTb CTA/THÓH? 
- /Ïa, ecTb. 


A. Hứna cnpoca, 
llh 
Ồ. 
3. 


B BJIIK CHPOCHII, 


.Há 
d bụáö6% 
2: 
ä. 


® Đọc và truyền đạt lại những lời nói trực tiếp trong đoạn văn dưới 

đây: 

1. ÁnHa cmpocfra Búkropa: "Ti ðblLI pepá Ha pénepe?", 
ĐỨIKTOP OTBÉTMLI: "ñl Hẻ ĐbIJI Ha Béq€p€”, 
ÁnHa cipocfia eró: "IloqeMÝ Ti Hẻ ỐBLI9", 
OH OTBÉTHJI: "fÏ Hẻ ỐbILJI Ha BẻN©@De, IOTOMỶ WTO # ỐBILT 
6óen”. 
Tloróm on cnpocfn Ánny: "Iĩnrepécnbtli ốb1 pénep?", 
ÁnHa oTBéTrira: "Jla, OH 1HTepécHbrii", 


2. Cerỏ/a ÿTpoM Gitếr ĐbITI ÿy Bpadá. Bpaw cTpOcfT 
Ozéra: "ro y TneBáq 6o/HT?”, 
Om oTbBéTHJI: "Ÿ MeHđ ỐOJMT TOJIOBä”, 
Bpaw cnpocwr: "Tỉagáã TeMIeparÿpa ÕbIlá y TeÕñ?”, 
OH OTBÉTMUJI: "fl He 3Hả1O”, 
Ppaw cTIpocW1: “bi MHÓTO 3aHWMáeIHTIbc?”, 
OH OTBÉTHJI: "fÏ 3aHHMäIOCb H€MHÓTO”. 


PABOTA HA/J TÉKCTOM 
® "Truyền đạt lại nội dung phần được gạch dưới trong các câu nói sau 

bàng cách nói khác. 

1. Moii oré b1 JIH?K@HéPOM, HOTÓM CTAI VHEHPIM. 

2. Bce B HáIIefi ceMbẻ IHTeDecoBá.TICb JIITebaTWpOlT 
MCKVCCTBOM, MỸ8bIKOïi, 

3. B caoÕó/Hoe BbẻMñ MảMa JIOỐWLIA pHCOBắTb, 1  TÓ?R© 
MHÓTO JIeT 3aHHMáJICØ1 ĐHCOBá4HI€M. 

4. OHW ?KIIW B DAÙïÓHe, [Ie HaXOJJCH ÕOJIbBHIÔÏ CTápBIÌI 
TAPK. 


5. IHócne oðêna Moli MJIiäTIHIMI ÐaT HánaJ1 CeDb63HO 
3aHIHMäTbCñ MỸ3bIKOI, 


®A. Dựa vào từ cùng gốc đoán nghĩa của từ mới trong các đối thoại 
dưới đây: 
1. - Ragỏïli prả ceMb#dt AH7péa? 
- đHáeIb, eTÔ OTéI{ DaØÓwHi, a MaTb KbecTrbfinka. B eró 
ceMbẻ Bce umÓÕïT TDVU. 3HáwwT, eró ceMbä ỐbLTả 
TPWJOBỎ 


2. - Cámia, TbI 3Há©HIb, KaK Ha3bIBáeTcñ BOWHả, KOTÓDbaAđä 
HIST BO DGCEM MIbe? 


- Hy wro TbIl 2TO "MIĐOBäđ BOÏ[Hả”. 


5. Điền dạng cần thiết của các từ "MWHĐHIfi - MIpOBÓÏI, 
TPÝnHH - Tpy4oBóïf” vào chỗ chấm để hoàn tất các câu nói 
SaU: 


1. RóJ# peHHJI Bce 3a/I4WW, HO HOCJTI6/THIOIO OH He CMOT 
peHWrb. OHá CJIHHKOM...... 


2. HamI napó7 øIÓỐWT MITP. WMỸ Hÿy?KHẢ...... 3KHSHb, 
NTÓỐbI CTĐỎHTb CTPAHỶ. 


3. Bmaroxapä xopómieMY ...... ÿYCJIÓBIIO paÕÓdqrie 
HOCĐÓHHO BBIHOJIHWUJIMH CBOÏÌ IUIAH. 


4. Đecb MMĐ äHáer Mã TĨýLIKMHa. ĐÓ LĐOM3BG/ICHHA 
WIMÊIOT ỐOJIbIHIÓ©........ 3HAWÉHWe, 


® aA. Đọc và chú ý đến các ý nghĩa khác nhau của động từ "yq#rb". 
l. yHfTb (Heco.) - BBIYVWHWTb (COđ.) WTO? 


- WóeTa, To Thị ceÏriắc /ÊJIaeHIb? 
- ïl 3/⁄Jj CTWXỨ, KOTÓPbIe HAM /IAJI ÿHITT€JIb BWepDá. 


- A ñ y?RẺ IX 6bfÍ#ut. JĨ ceÏiqảc MOFÿý HTĐắTb B 
{byTr6öm. 


2. yHfTTb (HeCođ.) - HayWfTTb (COđ.) KOTÓ? 1ITO /IJTATb? 


- Đáng, Ø8 BỨ/Y, WTO TbI XOPOHIÓ KaTáeIbc# Ha 
B€/IOCWTiêTe. 

- Becb Béqep Moli crắpIHIWlÍ ĐpaT ‡/1 MeHđ KaTäTbCA, 

OH M€Hđ H01/11fA. 


B. Chọn động từ thích hợp cho dưới biến đổi sang dạng cần thiết để 
điển vào chỗ chấm trong các câu nói sau: 


YWITb - BBIVHHTb - HAYÿHWTb 


1. - Háng, re TbI ÕbI/14 ceró/IHđ ýTĐOM? 
- Đcẽ ýTpO ñ CH/J1a B KÓMHATG HL...... HÓBEI© CJIOBä. 
CnoBá ÕbIJIII TĐỶ/IHBI©, HO HAKROHÊH 1...... MX. 


2. - Cepẽzta, yMÉeIIIb JIM Tbĩ IJIBATb? 

- WoHédqno, yMé1o. 3HáeHIb, MbI © HáHoÏ{ ceMb /THeÏ 
OTbIXáJIM Ha Mópe. Becb IÉÐBHIÏ 1eHb ÓT/bIXa MOÏ 
nảna...... Me€Hđ HJIäBATb. lÏ OH...... Me€Hi, 


@ Dùng cách nói khác để truyền đạt lại nội dung phần được gạch dưới 
trong các đối thoại sau: 


1. - Tảng, TbI TaK XOpOHIÓ irĐắeIIb Ha 2/Ie€KTĐpOOpráne. Tne 
TL HaAVIIACb HITDäTE? 


- Đ roponcKÓM Krý6e. 


2. - CBeTrzIráHa, Xy/Iả TbI celidác wIEHmIb? 
- Ð KDV?KRÓK TOHbIX XY/HÓ?KHIIKOB. TaM ä VuÝcb 
pucogáTb., 


3. - JlÉHa, re DeÕ4Ta. íl HIX H€ BỨ/I©I 


- OHW ÝdaTcñ HeTb HÓBVIO HÉCHIO B KJIáCC€, 


tImráli. 
œ® 


JTCTBO APTIICTA C.B. OBPAIIÓBA 


Hapónnrnrfi aprWcr Cepréli ĐraIMIpOBI4 OỐpaH1óB, 
KOTÓpbrli ocHoBá MocKÓBCKHII TeáTĐ KÝKOJI, DaccKasáJT ö 
CBOEM /TÉTCTB€, O CBOéÏi ceMbẻ: 


# po/Jicd 6 MocKpẻ. Moïi OTẻII ÕbBIJI IIH?K€HDOM, HIOTÓM 
cram yuẽnhIM. Mod Mamh hIả4 TIpeTro/taRáre.nHnteli. OHá 
TIpPeHIOaBáJa DÿCCKIi äabIKE, Jurebarýpy. MO pO/W1T€JIH 
MHÓTO paÕÖTaTM II JIOỐI1 cBotñ6 paÐórny. Háma ceMbä ỐpI1ã 
oØbIWHoïi TĐY/IOBỎli ceMb€li, 

Đce B HảHIeÏi ceMbé IIITebeCOBáJIHCb JIITebaTVpOli, 
IICKÝCCTBOM, MỸ8BIKOl†. JIIOỐVIMĐIM ICäT€JIeM ĐbIJI JĨ€B 
THMKO.lắeBWw 'TTOJICTÓ, a JIIOỐMWMBIM KOMIOSWTTOĐOM ÕbI2JI TIŠTĐ 
TĨmbfq tlaliKÓBCKUHÙI. 


Ð cBo6ØÓ7nmoe BĐêMã OTẺIT qắcTO DaccKá3bIBaJI CKả3KI, 
KOTÓPBI© #1 € ÿ/IOBÓJIbBCTBIIM CJTŸHIAJI C MOUM MU1ẫJJHHM 
ỐpáTOM. IĨHornả orẻH paccKá8bIBaI CKÁắ83KIW, ROTÓPBIe CONHHITJI 
CaM. 1ÔTO ỐEi2IM CKÁSKM, B ROTÓPbIX TeÐÓÏi BCertá ÕbI7I ÝMHBIM, 
CHJIbHBIM, B€CEJIBIM II 1ÓÕĐBIM H€JIOBÉKOM. ÔTH cKáä3KM 
Đa8BUIBá4JIM HảITÿ 7TÉTCKY1O (ĐaHTả8110, 

MOKỨ ĐO/WIT€JIH Óq€Hb JIOOWJI MỸ3BIKY. HắcTO BÉq@ÐOM MBI 
BC© BMÉCTG IẺJW HécCHW. TĨOTÓM MOÏI M2TäTIHIMH ỐpaT HáwaT 
C©€Db63HO 3aHIMäTbCØ MS3BIKOÏlI, 

BI ?KWJII B paÏfÓHe, re HaXO/UIJICä ỐOJIBHIÓÏi CTäPBLIE 
TIaPĐK. OTÉI{ täcTO TYJH1JI C HắMHI B 2TOM HắPK€, paAcCKá3bIBa.T 
O ?IBÓTHPIX, HIOKá3bIBA/I, KAK II T2I© ?RHBýT HTWHPbIL MbI 
XOPOIIÔ 3Hả/TH ŠTOT HADK, 3HảJIH Kả?R/TO€ /IÊĐ€BO TAâM, 3HAJ1H, 
KAKII© ?ẤIHBÔTHPI© W ITHIbI ?*HBÝT B HảiI€M IắÐK€. OTÊI 
TIOHHMả1I, HTO @JIOBÉKR, KOTÓPELI JIÓÔHT HĐHPÓ/ÿ, HỀ MÓ?KeT 
ỐbITb IIJIOXÍM 1 8JIBIM €6JIOBéKOM. lÏOŠTOMYV OH VI Hac 
JIOĐWTb IĐIĐÓN. 
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Ð cBoốØÓ7moe BDẻMø MáMA JIIOỐWJIA DWCOBäTb, W 8 TỎ?R© 
MHÓIO JIeT 3AHIIMáJICð DHCOB4HHeM. Moá4t ceMbd HayA11a MeHfđ 
JIOỐWTb ?€HSHb, HĐITĐỎ/IY, HCKWCCTBO. 


® Halinft IDáBUJIbHEIl OTBÉT 11 HIOCTắBb "“v, 


1. CP. OốpartôB ocnoBd MocKÓBCKW TeäTÐ KÝKOI. 

2. C.Đ. OðpaHB po/Jica s CaHKT-llerebØýpre. 

3. ÁBTop paccKása po/IfIca B oỐbÍWHOïf TPY/IOBÓïI 

ceMbẻ. 

4. Đen ceMbd C.B. OốpartBa JIIoỐWra JIIrebaTýÐy, 
MÝ8BIRY W ICKÝCCTBO. 

, Œ.ÐP. OỐbaHÓB H ©eró M213/IHMH ỐpaT BCer/ld € ÕOJIbHIWM 
IHT€ĐÉCOM CJIÝT1AJTW CKá3KI. 

6. ÁpTrop pacckása wunrebecosáeø cHópTOM. 

. C.Ð. OốbaHiÓB ÓeHib JIOỐWJI IpHPÓ/Y. 

8. CĐ. OðpaHIB MHÓTO JI€T 3aHIMảJICH ĐIICOBẢHIM. 


c1 


=) 


Tìm trong bài những câu khẳng định các ý: 


1. Cewpád apTrWcTra C.D. OỐØpaHBa ỐbIIâ OÕbT4HOÏI TĐY/OBÓÏI 
C©MPEÏI. 

2. Bcø ceMb# C.B. OốpartöBa tnrepecoBá/Iacb 
JIITeĐaTÝýĐOÏI, ICKVCCTBOM, MỸ3bIKOÏI. 

3. CĐ. OðpaHÔB w eró ceMbít ÓqeHb JIÓÕïIT HPHPÔHY. 


đò TĨebecKaztf TeKCT CBOWMH CJIOBáMI. 


I4I 


vpót 22 


PABOTA HAI PEHEBbiM HÉÙICTBMEM 


Nói đủ hay không đủ cái gì 

(mm 

Óaa. o1, IepeBe/II MHe 
STOT TeKCT? 

Boaóôa.  1Ĩanum, Ôn, ÿ MeHád 
H€ XBaTá€T BDM€HL, 
#l celdác nó/zKeH HOT | 
B HIKÓ.TY. 


Hamáđuua. Đứng, por c1oBắpb, 
KOTÓPPBIl HAM HỶ?K€H. 
Janáli KýnHMI 

Buma. Ho on qenb TOpOróïi. 
Mózker ÕbITb, HaM He 
XBắÁTHT /IÉHGT KYIITTb ©TÓ. 


BKTIOD.  CảLta, B 3POM CHODĐLBHOM 


8á XBäTITT M€CT 7IJ1 BCeX 
mac? 

Cduua. Á CEKÔJIbKO 1eJIoBẻk Õý/leTr? 

Búkmop. Tlerosẻg 500. 

Cduua. TórbKo 500?! XgárnT, 
KOHWHO. 

Œ tiuráñre. 


1, - Tánã, MbI ÕŸ/IeM TOTÓBITb oÕê7 ÿ TeÕðÄ# 1ÓMa? 
- Ha. Xopỏmian rên! 
- A  meốá zađm.um npoØ1Jemoa? 
- Wonéuno, zeđmum. Đcẽ q y›tẻ KYHWLA. 
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2. - Thi peHHIJ Bce 3a/TáqH? 
- Her. Emẻ onHý 3anáqy He peHILI 
- A 1owqewý? 
- TĨoTOMỶ WTO 6 H€Í H€ 46011100 H€OỐOÔ1/Mbt# 
Ucaóeuú. 


3. - JlaBáÏ† HIoẻ/TeM B IIKÓJÿ Ha TBOŠM BeIOCWrnẻTel 
- Mne ne +&egmđơm C1 KaräTbcg Ha HềM. fÍ ÓqeHb 
ycrản. 


4. - Peð4Ta, HoliIEM HorTY2IfTbL MĨHe He #6aTndem 
TrLeDILÉHt3L ĐÔJIBTTI© 3/18'Tb, 
- HaBáli nory.r1ieM. 
5. - HaK TI /IÿMA€HIb, IIOÊMÝ OH H© MOT BBIIIOJIHWTb 
ómy pa6óry? 
- TĨoTOMỸ WTO ‡J H€e£Ó He #6dTnú⁄O Ớtpứd. 


=” 


XBAaTắTb (Hecoa.) - XBATMTb (coa.) 


y KOrÓ (He) xaaTáeT /xBaTáno 
KOMý qeró Ÿ 
rne (He) xeáTwT /XBaT⁄no 


X Búkropa He xaaTáeT BDềAeHu h1 CÓPTa. 
BúKTODYV XBắTwT C1ñb| ŠTO ChénaTp. 
B áToli KÓMHaTe@ H@ XBäTấ@T AA@CT NJI1 BCeX. 


2) Dùng hành động lời nói vừa học để đối thoại theo các tình huống sau: 

1. Bắm 1py8bñ XoTrfT HoIpOCWTb ÿ Bac ỐyMắTH 711 
YpÔKa pHCoBảHMØ. BbI He MÓ?K€T€ /[ATb UIM, IOTOMỷW 
WTO ÿ BaC ỐVMÁTH TÓ?K€ ÓtIeHb Mắ/TO, 

2. BaHI IĐYT HpHTJIaHI<ắ€T Bạc B KDY?RÓK IÓHBIX 
XY/1Ó?KHWKOB. BbI XOTIT€ ÿ3HáTb, WTO ÿ HIX ©CTb JUIH 
PpaÕÐóTbI KDy2Kắ. HH TOBODST, WTO ÿ HHX ©CTb 
KaPTUHHI, {boTorpá(bMM, HO HeT KĐpắcOK, 
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3. Bbi 


BMéCTe €O GBOWMI peÕ4TaMI ÿ?Kẻ ac 


3aHIMáeTecb ØérOM Ha cTaHÓHe. OHI I€/JIAFáIOT 
6êrarb emtể MIHÿT 30. A BbI ÕÓJIbHI€ HG MÓ/ICeTG, 
ITIOTOMÝ WTO ÿ BâC HOWTII HT CWLTBI. 


4. CTäpocTa IIDÓCHT BaC BBICTVIATb HA DỰCCKOM #8bIKẻ 
Ha Béqepe. 2To 711 Bac He/ierKoe ø4éJo. BbI 
OTItá3bIBa€T€Cb 5TO C/IẺJIATb, IOTOMỹ WTO ÿ BAC MãJO 
CJIOB, 


® Dựa vào câu hỏi gợi ý để đối thoại theo tranh. 
Tom eeó (me) aamdem? 

WŸ kozó 1eeó (He) emdem? 

Tôe weaó (te) xaumádem? 


PABÓTA HAI TÉKCTOM 


@A, Đọc hiểu, chú ý cách dùng của động từ "ycraBáTb - ycTảTb". 


1. - Cámra, TbI TaE MHÓTO paÐÓTaeIrIb. OT/IOXHI 
HÉCKOJIbKO MHHÝT. Pá3B€ TBỊ H€ ÿCIndểuu? 
- Her, eHI He ‡/cm1. 


2. - Buebá TbI ỐbUI Ha 2KCKÝĐCHH? 


- J1 


-_ 


a. 
ÿ II KAK? 


- IInrepécno Õpto. Ho ï ÓneHb ‡/C1md4+ © OĐÔTH, 
IIOTOMÿ wTO 3/11 1Ũ dacỏB Ha aBTÓỐYce. 


3. - ĐỨTñ, IĐIIXOJ KEO MH€ HÓCJle yPÓEal 
- ÄOPOIHÓ, ä IW/Lý, ÉCJIM H© 1/CHLứHg. 
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4. - ĐỨKTOP, HaM He Hả/O TaK ỐbICTDO W/TTH. 
- A noqeMý? 
- 3Háemb, BIepe/Jft ÕoJIbmiảØ /opóra, cKÓpO 
temédne1. 


5. - Thi y2 c/1J1aJIa BC€ /IOMdITIHIE 3a/1ÁHH18? 
- Ha. TaK MHÓTO 3a/áHMfi! JÏ q 1JCTnđ/L OT HIX. 


5. Hãy điển vào ô trống dạng chia thích hợp của động từ. 


Y€CTaBáTb (ecoa.) YcTáTb (coở.) 


® Dựa vào những từ đã biết để đoán nghĩa từ mới được in nghiêng. 


1. - Pe6ära, IoaHaKÓMbrTecb, 5To HaráHma. 

- TbI ro, lárg, Mbi c HaTáH€fi aBHÓ y?RẺ IĐpY8bd, 
Hey;zK€/IH?! A TH€ BbI 1LOÔDW2/CVJLUCb? 
- Ð MockBẻ. 


2. - ĐỨKTOp, r1€ II KOTgâ TbI tOÔÐ/2cvea c Háneli? 
- §l noÔJzetwcs c Hell B HIKÓJI€ B IĐÓHIJIOM TOJY. 


3. - Thi JÓÕỐHHIb KyHáắTbcä B ĐeKẾ? 

- Ha. Ôno WHTepẻcHo. 

- llolixềM KynáTbcal 

- am, To ÿ MeHi celiác HeT ‡/tứ2b102o, 
1COC1IL1Ó.U4. 
4. - Thị ỐbIJI B CÓ? 

- Ha, ÕbII A To? 

- ToBopáT, To MÓpe B CÓNH T€H1Oe. Á TbI TAM 

xynáJec1? 
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- Jla. Ho Me He HDÁBHTCH, 1TO TAM JIÉTOM Hà TIJ18?⁄%© 
BC€T/tá CJIIIIRKOM MHÓIO #‡JH⁄0LKOđ. 


@® Truyền đạt nội dung các câu nói sau bằng cách thay thế phần được 
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gạch dưới. 

1. 3„MóïÏi MbI ÕÉTa.II Ha KOHbKắX II XO/IUJIMH Hà 
JIBI?KAX. 

32. TÓJIbKO HOTÓM OH ÿ8HáJI, HTO ÓKOJIO @TÔ NÓMA CTĐÓØT 
CTÁHHO M€TPÓ. 

3. Bepá ðpUI Mopóä. T6 ðoibIóïi cHeT. 

4. TeÓ/IOTW TOpNHNÓ HOỐ/IaTOJBPWIH MáJIbqffKa 3a 
HÔMOHIEb. 

5. Haroné BÚ HOCTVLULL B LLUÓ/IV. 


CMÉJIEHI HHEIWTA 


HmKfITa pO/W1JIGH B MáJIÊHbKOÏi 1©€ĐÉBHe Ha /IAJIEKOM 
Cênepe. Rró oréI  MaTb paÕÓTa/I1I Ha 3aBó/te. orná 
THMRKẾIT€ ỐBLIO BÓC€MP JIẾT, OH HOCTYHTLJI B HIRÓJTY. 
TIIKÓJIa ỐbUIá B TÓPO/I€, HOŠTOMYV MáJIbHHK ?J2T J1AJI©€KÓ 
ØT ©TÓ /ÓMA, B IIIKÓ.I€. OH OTJITNHO YWHJIC, MHÓTO 
NItTảJI, JIOÔWJI CHOPT, 

Ha KaHWKy.IbI HuKỨTa BCeT/tá IPHe3?KđJ1 NOMỎÏ, B 
CBOIÓ pOIHýIO /1epéBH1®O. P4 1OM c erÓ TÔMOM - ÕOJIbH4dØ 
peKá, Ha Õeperý KOTÓPOÏ JéTOM BCerâ MHÓTO 
KYyHảJbIHTMROB. HHKWTa Ôq4€Hb JIOỐWI KyHäTbCä B HC, 
3WMỎÏi OH ÕØéTaJI Ha KOHbKáX UIT XOJJJI Ha JIBI2KAX. 

OjTHá?£TbI B 3MHI KaAHKY.TbI, Korqd Hưkfra 
TIPHẺXaJI B /€ĐBHIO, OH ÿ8HảJI, 1TO ÔROJIO ©TÓ /IÓMaA 
TeÓJIOTW pa6ØÓTaror. MảJIbqWK HO3HaKÓMIUICH H 
TIOIDY?£WICH © HỨMI. Ð 3To0 BDẻMđ TÏĨWKWTa yHHLICH y?Rẻ 
B C©Ẵ7bMÓM KIácce. 


TeóorW paccKá3bIBaJIW MáJIbWWfKY O 71AJTEKOÌ 
MockBé, oÕõ 1x HTebécHoïi 1 Tpý1HoïÏï paðÓre, a 
MảJIbWWEK DACCKđ3BIBAJI M O CBOeli yq€Õe, O CBOIX 
IPY8bfñ1X II OỔ IIHT€ĐÉCHbIX KHITAX, ROTÓPBIe OH 
TIPOHHWTä1I. 

O/THả?/IbI Hawa.Táắcb MeTẻ.Tb. B€IO HOWb ỐbLT CWJTbHBIH 
BÉT€P II HIJI ÕOJIbIHÓÏ CHeT. CHeTr 3aCbIH32I 11 MáJI€HbKILE 
JOM, TJG ?KHJIH TeÓJOTH. Pá/y1O He pa6óraro. Ï'eó.IOTW 
XOTẺJIH BBIÏTH Ha ÝJIII[ÿy, HO H€ CMOTJIHT OTKPPITb /IB€DP. 
Becb /IeHb OHfI ỐPUIW B IÓMHKE. TaM ÿ?KÊ H© XBATLJIO 
BÓ3/yxa. ỨÍM cTả.TO TDÝ/HO 7IBITATb. OHÍ ÔÓqeHb ÿCTáJM. 
B 5To BĐÉM# T€Ó/IOTW VCJIBHHAJI C ýJHIHbI KĐHK: 

- Tne pbI? Bbi zKWBbI? 

TIếcKOJIbKO aCÓB MáJIbWHE OTKáHDIB37I IÓMIK, 
TaKOHII MÓ?KHO ỐBÏJIO OTKĐBITb /IB€Db. J[ÓJTO 1 rObãäWÓ 
ÕTarO/IapWIM reó/TOTW ©BOeTÔ MáJI€HbKOTO /IDýFTa 3a 
HÓMOIIb. lŸá?K/BHÏ HaïHCá4J MãJIbHWKY CBOÏ 4JTÐeC, H 
Rả?KĐIl IpwrJracWI eró K ceÕé B rócT1t B MocKBỹ. LĨ 
TĨMKITa 3HaJI, HTO IĐỶ?KỐa C T€ỎJIOTAMH H€ KÓHHHIACb. 
OHá TÓJIbKO HawHáerca. 1Í peTpẻwqa B MocKBé BIepe/M. 


Hai HDáBUJTbHĐIf OTBÉT 11 IOCTáBb "v 


1. Tre HKfira po/Icn ? 
a. Ð maJIẽKoli 1eÐêBHe Ha CéBepe. 
6. B MảJeHbEoli epéBHe Ha /IaJTEKoM CéBepe 
B. B ðopmóïï ebéBHe Ha /1a/IEKOM CébBepe. L 
2. Tne pa6ðÓóra.IM ©erô ĐO/T€JIW? 
a. Ð nrKó/1e. L 
6. Ha aapóne. LH 
LI 


5. B nepéBne. 


3. CKÓJIbKO eMý ỐBIJIO JI€T, KOT7IÁ OH IOCTYTUJT B HIKÓJTY? 
a. WMý ỐBLIO BÓCeMb /JIeT, R 
6. MỸ ỐbI7O ceMb JIeT, L 
B. MỸ ỐbLIO /IÉCTb JIT, L 
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4. CKÓJIbKO MỸ ỐBIO JIeT, KOTIâ OH IO/IDY?KW.CH ©€ 
TeÓ/IOFaMIW? 
a. RMý ðbIno 15 em. 
6. EMỷ ðbIno l6 ,eT. 
B. PMý ỐbBLIO 14 JIeT. 


5. IÏOq©eMW T€Ó/IOTWH H€ MOTJIT OTKĐBITb /JIBĐb? 
a. TĩoroMý mo ỐhII ©eÚThHhIÙ RêTep. 
6. IloroMý wTo IHIểJ ỐOJIBIHIÓÏ CHeT. E 
B. ÏÏOTOMÝ WTO CHeT 38CĐIHAJI BGCb H1X /TÔMHK, L1 


6. IloqeMý reó/IOTW ÓqeHb yCcTá.1M2 
a. IĨOTOMÝ WTO OHW ÕOĐÓ/JIWCb C M€TJIĐ1O. 
6. IĨOTOMý WTO OHW ĐBIJIMH B IÔMHES, B KOTỎĐOM 
H€ XBATTIO BÓ3/IÿXa. 
B. lĨOTOMý WTO B€Cb /IeHb OHI1 ỐOĐÓJICb 
€ MeTJIbIO, B /ÓMIIK© He XBATWJIO BÓ3nyxa. L] 


Œ® Omséme na BOHPÓCHI 
1. Ioneý HưkHWra /1Ô/1£€H ỐPIJI #£HTb B IIKÓ2I€? 
2. tĩno OH JIOỐWI clẻJTaTb 3I1IMÓÏ B CBOẺÏi DOTHÓÏ 
eÐéBHe? 
3. Ïne OH IOSHaRÓMILJICfØ VI HO/IDY?KVLICH C T€ÓJIOFaMH? 
4. tro CJIYHWJIOCb € T€ÓJIOTAMIH O/IHả?K/bI HÓNBb1O? 


5. ITO G/IẺJ1AJI Mắ2JIbWHWK, TÓỐbI CHACT TeÓJTOTOB? 


I48 


vpók 23 


PABOTA HAH PEHEBbiM /HÉÙCTBMEM 


Nói nhấn mạnh 


CS) 

Miu. CebÐEzxa, ñ BÍ2KY, UO bị M 
Arẽa Õ1aKIWe IPY8bf 
BbI BCcerHá BMécre, 

Cepẽaca. Ởla, ÿy Hac OHHÓ W TO ?1© 
VBJICHHI©, O7IHỨL II T© 2© 
aa6órbI. MbI ÿyBJIeKắeMcs 
cDyTØÓ/IOM II JIÓỐUWM MSBIKV. 


Báaa. Ảng, TýMa1o, „ro  TeÕ# 
He MHỎIO 1pySH, 

Ámas. TIÏĨoqeMý TbI TaK /AÝMaeIb? 

Bứaa. TIpócTo K neÕẻ Bcẽ BDẻM# 
TIPHXÓ/IT O/IÚH 1i TOT 2© 


1rắpeIb. 


IMMduuda. HỨna, Ha aKý1O TÊMYV TBI HƯHIIHIb CONHHHWe? 
Hưng. O cácrnbe eopéKa. 

Mđuua. fÏ Tôz£e nưmiÿ Ha 5Ty TM. 

Hưng.  TĨHTepécHo, To ÿy Hac OHHả II Ta z£@ TÉMa. 


O4H w TOT »‹@ dqenoöék (T@KCT,.. .) 
s” OAHá h" Ta ‹@ KHúra (néBodKa,.. .) 
OHó w To z‹{© 6nóno (MmécTo,....) 
OjgHH "ở Te ‹e nécH: (ydeHHKH,.. .) 
Ý HaC OHá 1 Tạ 3(@ TM COUHHHMII. 


Mbl 4BỀM B. O/HÓAA  TOẠI 3{@© HRÓMG. 
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Œ@ turáñre. 


1. - ĐóBa, o HềM TPI /ÿMaA€IIb, KOT1â BOSBpAHIä€HIbCđ B 
cTrápy1© IIKÓJIY? 
- Ö KJIắCC€, T/I€ MbI VH1JIICb. íÏ ©€HIỂ HÓMHIO, dTO TOI/Lã 
TbI BC©eTHNđ CH/IêJTa Ha OÔHÓ/W 1 TY O/M 2© MÊCTG ÿ OKHả. 
2. - Cepẽzta, He rV2IIH, CH/HT /IÓMaA 11 VI VĐÔK. 
- Ảng, Io1eMý Tbĩ BCŠ BpẻMØ TOBTOPfI€HIb OÔH4Í Tre 
2© caO6đ. TbI H© BVI/JIIITb, TO ñ /TÊJIA1O ÿIIPpA?KHÊHM. 
3. - Ma, qTO TbI HWTá€HIb? 
- PoMán "PolHả 1 MMp”. 
- PáaBe BCIO H@/ÊJIO TbI HHTÁ€IIIb OÖH4Í 1 2/C@ KHIITV? 
4, - Cảmra, #TO TbI /1ÉJ1aeIb c ýTpa? 
- lĨebeBO?#tý TÉKCTPI. 
- Te6ðẻ He CKÝNHO B€Cb /IVHb 3AHIMắTbCH OÔMÍJM 1 The 
2/£@Ø nêJIoM? 
- 3HáeITIb, y MeHñ Dắ3HbIe TÉKCTbI, a H@ OÔH1Í 1 Tre 2I€. 
5. - AHTỎH, TbI MÓ2€IIb CKA3ä4Tb HTO-HHỐÝ/b HHT€ĐẺCHOe O 
ĐW&Trope? 
- ÔH BCerá TIOKYHá2I OÔH1Í 1 The 2i(@ IBeTBI OÔHỚÍ tụ 
TnOïï ©e NÊBOxIKe. 


@ Dùng hành động lời nói vừa học để hoàn thiện các đoạn đối thoại 
dưới đây. Bảng tra cứu sẽ giúp em. 


SỐ TỪ O/IH, OJHÁ, O/HƠ, OJIHỨI Ở CÁC CÁCH 


SỐ ÍT SỐ NHIÊU 

Giống đực | Giống trung Giống cái Cả 3 giống 
Cách I O/H O,HÓ O4 OH 
Cách 2 OHOrÓ OHý OHúX 
Cách 3 OAHOXMý OHót OäHÚM 
Cách 4 OZH / oqHoró |_ oqHó OHý OH / OqHúX 
Cách 5 ONH/AA OqHóu O,NHÍAL 
Cách 6 (oỐØ) oaHÓMx (oố)_oaHóử (oÕ) oaHúx 
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1. - Ilễmø#, TbI aHắeIIb, cerónHa# TIÏIeBMéHKO... 
- Cepẽ?zKa, TbI Bc&€ BDÉMñ TOBOPWHIb OÕ..... 


cbyrốoucre. 
2. - Ò/18, KaK TbI HĐO€3/á€IIb B HIKÓJIy? 
- ñ BCeT/á Ê8?Kÿ HO..... HOPÓFe, qépea 


ØoTaHfrqecKMW a7. 
3. - BỨKTOp, TbI Bcẻ BĐÉM#1 HTpá€HIb B HIáXMATBIC...... 
- /a, OH ÿ Hac JIÿWITII HIaXMATCT. 
4. - llaTráH1a, BHebá ä BỨI€JI4 TEÕä Ha BOKRSdIE. lŠOTÓ TỊ 
?Kaurá? 
- 'TbI z£e 8Há©IIb, 4TO # BCeT/Á ?*JIÿ...... 1pWra 
1a llerepØýpra. 
5. - ÑÓ7, ñ BỨ0KY, 4TO ÿ T€ð1, Kal ÿ MOeTÓ ỐpáTa...... 
TƯICKW ĐÝCCKWX HÉC€H. 
- Ja, MbI BMÉCT€ VWLIHCb B POCCHW W IIX IĐHBGSJIM. 


Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại nội dung các câu 

nối dưới đây: 

1. AHIpÉF yWfLICH ÿ VHITT€JII MaATeMáTHKH, ÿ KOTÓPOTO 
Y!IJIACb II eTrÓ cecTpá. 

2. Bán mewráeT crarb (burypúcTrkoii V Haránm Tagảa 
?£e Meurá, 

3. B npómoe BocKpecénbe Bo/IÓ71 H2J1ắBA2JI B ŠTOM Ó3€pe. 
B no BocKpecéHbe OH TÓ?£© IJI4BAe©T B HỆM. 

4. AHTÓH JIÓỐHT IPOCbécCHIO HIDOFDAMMIICTaA, KOTÓDY1O 
JIÓỐMT 1 eró Ốpar Ceprẻii. 

5, lláắna Bcẻ BÐẻMø# OÕ/aeT B ŠTOM peCTOpáHe. OH 
HHKOTHđ H© XÓ/JWTT Ha OỐêJ B JPVTÓji DecTop4H. 


PABÓTA HA TÉKCTOM 


@® Đọc hiểu, ghi nhớ thêm các cách dùng của động từ "xẻmarn". 


1. - AHq#, TbI JIÓÕMIIb ©cT11xI EeéHHWHaA? 
- Ha. Hẻ;zHa# KpacWBaa pÿcctaq IpIIpóZa Ôé¿qem, eeó 
TuOáïO1. 
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2. - HfỨna, TbI aHäeIHIb ŠTV HADỎ/JTHV1O HCHIO? 
- HaK ?£e He sHárol TÍMeHHO 3Ta JIIpWdecKad TiếcHd 


ÔéaeT. 1UO1Ó cecTmĐ 36écmmHoũ nreeluceú. 


3. - ÑaK xopomól JÏJozb HOHIELT. 
- Jla, 1O?7b Qéđe. 6Ó301J2' 1ÍCTNbLUM 1 C6É2/C.M. 
4. - HaTáHIa, Thi 3Há€IIb, KaK DÝCCKW© HBIÓT gai? 
- 3ná1o, DýCCKMe€ HbIOT NỆPHPIÏ HaÏ1 € JIIIMÓHOM HI 


CảxapoM. 

Ha, mMÓH Ôéndem 1d øKtJCHé© U TiĐUSíMHe€. 
5. - TĨno Thi pqếJraenrb, Đôna? YKpaIráerrb €J1Ky? 

Ha, xowý cÔé/01b C801Ó KÓJHGT11/ ÐaCt6ee TIêÐGJ, 
THóBbIM TÓHNOM. 


Em có nhớ cách dùng giới từ "wa” cách 2 đã học không? 
Các nhiệm vụ dưới đây sẽ giúp em ôn lại. 
A. Hwrálire. 
1. - MáMa, RTO IpHéXaJ K HaM B TÓCTH? 
- Hãng AHTỎH. 
- OTKỶ7a OH IpHXxauI? 
- Ma Moecw&bí. 
2. - Híma, TbI 3Há€IHIb, KAKH© HIRÓJIbHHEH BBICTVH4J 


Buepá Ha Béqebe? 
D, 


©ÕñTa 13 COCÓÔH@Ă, 1uKÓ/tbt. 


3. - Ñáng, KaKWe y TeÕñ KDacfBbie IIBeTbil J3 qerÓ 1x 
c7ẻ.1a.mw? 
- Ma auôa1%d,. 


4vu= 


_Ở 
-_M 


L 


Wa, CKÓPO ÿ Hac B rÓPOJI€ ÕÝ/J€T BbïcraBKa 
, 


KADTWH MO/7IO/IBIX XY/HÓ?HHKOB. 
TKý/IA TbI ŠTO 3Há€TIb? 


3 ÐĐ€kK.Aú/LHOfI GQ93(11. 
Ma, IOWeMÝ TbI DGHIFLIA CTATb VWIIT€JIbHIIIeï1? 


- TĐpÝHo ckasáTb. MÓzKeT ỐbITb, 13 /#OỐ61í K /IÊTØM. 
5. To TbI cKá?K€IIb, ÉCJIH: 


1. Ha 
BO 


cbecTwBáJIe BbICTYITÁIOT AĐTICTbI, KOTÔPBI© ?€BỰT 


P.Ia7BOCTóEe. 


2. TBoïi IpyT He 3HáeT, IOHeMW CHITTäIOT KHITV 
JIÿYHIIHMM /IĐÝTOM 1©JIOBéKa. 

3. Rázgmtff rox 20 Hoaốp4 TbI BCeT/tả HĐHHÓCHIIb CBOWM 
YHIIT€JIäM TIB€TBI, IOTOMỸ WTO TI 1X JIÓỐWIIb HI 
YBa?Rá©ITb. 

4. Ha BbicraBKe TeÕØẻ HpảBWTCñ KpacfiBan Báaa, a TÓNHO 
He SHáeIb, ŠTO KảMeHHad II ỐĐÓH3OBad Bá3a, 


® A. 1Ipowwráli 1 IepeBe/M. 
1. Ð HacTroáäiniee BDêMØ MHÓFO JIO/IéÏ 3V1I4IOT 
IIHOCTĐDđHHDI€ Ø18bIKW: OÖtÍ I3yWSIOT aHTJIHICKHỦI 


q8bBIK, ÖÐ/2Í€ - ĐÝCCKILII, TĐÉTbu - apäàÕCRKUII. 
2. Ÿ ĐfKTopa TpH CeCTPBI: OÔHứ - VWTT€JIbHHIA, 
Ôpzú14 - Bpaw, a npớmai - paÐöqHÙi. 
3. B K/IÿÕ€ MHÓTO JIIOJGÌI: OÔHÍ WWTđIOT KHHTH II TABTPI, 
Ôpy2zte cMÔTpWT T€JT€BII3OP. 
B. Dùng cách nói trên để điển vào chỗ chấm dạng cần thiết của 


"O/IWH..., ÐYTÓÏ..., TĐÊTHH...". 

1. Ÿ mac B KJiácc©e peÕðäTra 3aHHMảIOTCH Dä8HbIMI 
BỨAMH CHÓPTA. ..... - QĐYTĐÓJIOM,..... - ØễTOM, ä 
: ,~ TÊHHWCOM. 

2. Ð 5TOM /ÔMG TĐH ÕOJIBHI1X OKHảd,..... CMÓTPHT Hà 
XOỂN/pn g5 ý - HA BOCTÓE HW...... - Ha CÉB€P. 


3.  HaM B HIKÓJIY IpHẻxaJ DÿccKHli nwcáTe¿rp. PeÕäTra 
MHÓFTO €TÓ CIĐÁHIWBBJI. ỨĨ OH BHaddJI6 Đaä3FOBäĐHBA2I 


Œ) 'luráñi. 
Ga 


KAK YWTITb CEBf 
11o W. JIu@Ðuu 


3l xowý paccKasáTb, KaK ø yqfIcd. Mó¿£eT ĐbITb, BAM 
ÕÝneT IHTepẻcHoO y3HáTb OÕ 5TOM, 


Ypóg B yqéÕHWiKe - ŠTo qacTb ÕOJIbIHMÓjI HaÝKM. IĨ Bcer/nd 
1IHTeĐÉCHO WIHTÁTb KHTW, KOTỎPbI€ 3HAKÓMST T€eÕj € ÕOJIbIHỎÏ 
Tra ÝÿKOfI. 

JIHornả peÕ#Tra ýdaTm ÿVĐÓKH, WTÓÕÔBI HOJIYWTb XOPÓHIY1O 
OTMéTKY. LÏ HTáIOT OHI TÓJIbKO VWÉỐHHIKH, HO 5TO Óq@Hb 
MáO. 

B mEô7e Ha ybóge ø cuýman paccgáa ywfrexrn, HOTÓM 
ÓMa MITT4JI VHÊỐHWTK II npyrúe RHITH, q caM XoTẻ1 ,yaHắTb 
NTỐ- TO €IỂ. YWTbcñ - 3HáwqHT "YSHITb ceÕ1". LĨ KHYTH Óq€Hb 
TIOMOT4äJI MHe. 

Ÿ KẢ?OTO W€JIOBẻKA /OJ2KHÓ ỐbITb JIOỐWMOe /lêJ1O. Ÿ Bcex 
MOfIX /ÐYySẻÏ† ỐbIIO TaKÓe JIOỐWMOe€ /IẻJ1O. OTTH JIOỐWJT 
aHrMiicKwli asblK , 1ÐyTÓl - reorpdcbtto , TpẻTrti ÓqeHb 
JIOỐWJI JIIT€ĐaATÝDY. CHadá71a # HOJHOỐWUI JI1ITeĐATỶĐV. 
Jlurebarýpa ýqwr qe7IOBÉéKa IOHHMắTb ?KM3Hb, ỐBITb HÉCTHBIM 
1 HÓỐPBIM. íÏ He JIOỐWJI MaTeMáTHKY, HO ñ Hẳda7I NHTắTb 
KHỨTHM O MaTeMắTJTK H HỎNHđJI, WTO T0 Óq©€Hb IIHTebẻcHaa 
Haýka. Tornả ä cTaJI 3aHHIMắäTbCñ CaM - MHÓTO WHTáJI, peHtảT 
sanáwqM, XÝMaL. IĨ  IOJIOỐWJI MaTeMáTITKY. 

Bee MbBI MHỎTO NHTáJTH, H HOTÓM DACCKä3BIBAJM DYSb#M O 
TOM, 1ITO HIĐOAHITáJTH. l3 5T1X DaccKá3OB MBI ÿSH4JI MHÓTO 
HÓBOFO. 

Ñcum weroBéK MHÓIO aHắem, eMÝ HreÐécHO z£wrb. LÍ 8 
XONÝ CKa3áTb BAM: III[IT€ CáắMbI© HÓBbI© 3HáHMÌ 


Bepfre 14% 113 KHIHITI Jlênalre CBOIÔ ?RH3Hb 1inrepécnoïil 


lIpápwzreno (na L]) 1m HeTipáBWbHO (HeT L])? 
1locráBb "v%, 


1. ÑHWTH Óq@Hb HIOMOTá4JIH á4BTODY VHITbCH. 


maL] nerL ] 
2. ABTOP He XÓqeT DaACCKa3á4Tb, KaK OH VHHUICH. 
1a HeT 


3. Ð nwóe áBTOP CJIÝHIA7I ĐaccKá8 VIT©JII, HOTÓM TÓMa 
wwráJ yqẻỐHWtEHL HO OH HIIROTHồ HG HIITảJE KHUTU, 
na HT 


4. ABTOP HOJTIOỐWLT JIT€bDATVDY, IOTOMỸ WTO JITebarýpa 
ÝWHWT €/IOBéKA HOHHMắTb ?KHSHb, ÕbITb IỆCTHBIM H 


HÓỐpbM. 
na 


H€T 


5. MaTeMdTIK8 IHT€ĐCHañ HaŸKa, HO ÄBTOĐ H€ JIOỐHZI 


eẽ, 
ma 


H z 
6. ABTOP HHWeTÓ 


OH WWITả/ II CJIŸ1HAJT, 


ma 


H ˆ 
7. ABTOD XOTẺI 


HeT 


HeT 


MHÓTO 3Háe€T, ©MỸ IIHTeĐÉCHO ?i€WTb. 


ma 


HeT 


8. Peð4Tra ýưaT yĐÔKH, HTÓỐBI HOJIYHITb 


OTMÉTKY. 
na 


®) Omnémr na ROHĐÓCHI. 


1. O tẽM áBTOPp XÓwWeT ĐaccKasảTb? 


HeT 


2. TaK áBTOP VHWJICH B HIKÓJI€ 1 ÓMaA? 
3. ÑaKỏe JIIOỐWMOe /6J1O ÿ 1PpYy3SÙi ảBTopa? 

4. tro ắBTOP /IÉJaJI, WTÓỐbI TOJIOOWTTb MaTeMäTIIKY? 
5. To äBTOP XÓHeT HOCOBÉéTOBATb peðfITaM /IêJIaTb? 


HÓBOTO H© ÿ3HảJT I3 DACCKá43OB, ROTÓĐBIe 


CKa3ä4Tb DeÕfTaM, WTO, &CJIHW !IeJIOBÉKR 


XOPÓHIY1O 


THanMIIH, KaK TbI ÝNWHHTbGH B IIKÓJ€ 1 TÓMA. 


vpók 24 


PABOTA HA/ PEEBbÌM /É⁄4CTBMEM 


Nói di thắng hoặc thua 
CS Ủ 


Bopức. Mimma, TbI p1ebá cMOTP¿I 
(byTÕÓJIbHĐI MaT4 Mê?£/TY 
KOMảH7AMHI “J]HảMO” HM 
“CmapráKg”? 

Mua. JÍa. Mamq ĐbLI HHTeĐéCHBIT H 
“CmapráE” BblTpa.L, 

Bopức. A RaRÓli pII cuếT? 

Muuua. 2 - 1. (Ba - OHĂTH) 

Bopc.  Ôwenb z£am. “JIwHáwo” 
ĐÉDKO HIĐOÚTbblaaeT 
Ha CBOỂM CTA/MÓHG, 

Mua. f1 rổzge oto sa “J]mnHáM©”. 
Hy To zKe /ẺJIaTb! ®yT6ÓJI 
ecTrb (byTØó.! 


Œ tiuráire. 


1. - Táng, KaKảf KOMáH/IA đbÍU£pd4G C©€TÔHHN B 
COD€BHOBđ4HWW HO IUIđBAHUIO? 
ToMáH7a 1a KJácca "A”, Ÿ HUX CÚJIbHble peÕä1Ta. 


2.- MuHb, KaKÓÏi ỐbILJI cuểm Bqebd M?KJÿ CỐÔPDHBIMIL 
K£OMáH/aMI BberHáMa 11 Tal1äH7A? 
- Jlpa - pH. MbiI OIfTb ®ĐOepđ41u. 


3. - BíúkTrop, reBê HpáBHTrcä cÕÓpHaa KoMáHna Bpa3IHH? 
- /a. #l Bonễto sa neẽ, Oná ácTO đb4Í2pbt6dem B MắTax, 
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4.- Bopức, Kagản KoMảHJIA #bí2pdd &ýõoK POCCIW 
TIO XOKKẻIO? 
- WoMán7ia wa rópo/a MoecEBbi. 


5. - lHána, TbI ÕOJtêeHIb aa “JloKoMOTfWB MocKBbt”? 
- Pánbme ðo/1ê7 aa neró, a celiqác ø ØOJIẺJTbITWR 
*Cnapragá”. 
- Á KaK TbI IÝMA€HIb, KaKẳắq KOMáHJA 8bí2pdem ceröHd 
Ha CTaHÓHe “JÏV?KHIHRW”? 
- lĨo-MÓeMVy, xord# “CHapTáK” cHJIbHee '“JÏOROMOTWBA”, HO 
ciẽm Šroro MáTwa ỐÝneT Hudéïinpri. JlÿwHm1rli HrpóK 
*Cnapragá” celidác zIezKWF' B ÕGOJIbHHe. 


la 


BbiWÍbiBaTb (?+:cCO6.) - BbÍHrPaTb (CO. 5 
P ( ) P Tủ ) KOFrÓỶ HTOŸ B qêMŸ 
ñpOHFPpbiBaTb (+:eCOđ.) - NpOHTpáTb (co6.) 
"“CnapTáK” spiwrpan "“ÏnHáMO” 8 q)yTỐỚ/IbHOM Mắ%T©@. 
An€Lia npoúrpbisaeT FÏlaráLHy 8 COD@BHOBáHMM IIO LiáXMAATaM. 


2) Chọn từ thích hợp cố dạng cần thiết điển vào chỗ chấm để hoàn 
thiện các đối thoại cho dưới. 
A. 1Ul2pđ, 12Ðđ?nb, 8bHÍ2DbL80GTn® - #bÍ12Ð0011% 
1.- Anẽma, xaBálire opraHWaoBárb... “tro? Te? Eforná?” 
- A € KeM MBI ỐÝJeM... 7 
- C peð#TaMH Ma KJácca “B”, 
- § ỐotócCb, WTO MBI IĐOHTbpáeM. ©OHW CWJIbHbIie peÕäTa II 
BCGI/lá.... B TaKIIX HTPAX. 


2.- ĐopHỨc, KaK BbI... CeTÓIHN? 
-... ỐbII1ả TĐVHHa. IIlaxMaTficr 3 MOCKBBI Óq©eHb 
CỨLTbHPII.. 
- Ho B KOHHỂ KOHHÓB KETO... ? 
- IIrpá ÕðpI1á Hưuwbẻli, 


Đ. #&bLU2†wL8GTb - đbÍ112D01b, T.DO12DbL60Tnb- T.ĐOU2DđTnb 
1. - HáBe1, oHIáTb MBI... KOMäHJY 13 COC/H€ÏT HIKÓ.TbI B 
COPGBHOBá4HHH IO XOKKÉIO. 
- Ôro cáMad curbnan koMán/ta. Oná B HpÓHIOM MmốTO 


pa3... HằHfy RKOMäHJNY. 
2.- AHTpÉÙ, KaK IO-TBÓeMY, KTO.... 30JIOTýIO M€/IáJIb 
B MYSbIäJIbHOM KÓHKYpCe 34BTpa? 
- ñ népro, ro Jléna Hoðe/AT. QHả HIKOTHẢ H@...B 


TaRÔM KRÓIKypce. 


3. - AHTỎH, TbI yHäCTBOBAJI B BIKTODWHE Hà Bẻqebe Bqepd? 
- Ha. BbI1oO HTepécHo! §Ï XopoIHÓ OTBéTHJI Ha BOHPÓC B 


Õmrnére, 
- IĨ THỊ... WTÓ-HHỐY/ĐbỲ? 
- Jla, ..... CHIMIATINHĐIÏ CYBeHITĐ 8a JIVNHHHIE OTBéT, 


® Hãy dùng hành động lời nói vừa học để thực hiện những nhiệm vụ 
sau đây: 

1. Thi crpámmpaerrb Mfimry, IoweMý oH TaKÓÏÍ TDVCTHPHI, 
OH orBewáer, ro ©ró JIOỐWMaã KOMáH/A He cMOTJIâ 
TIOỐ€THTb B IOCJIẺTH€M MắTwe€ 5TorO ró/ta. lfaK TbI BC€ ŠTO 
ĐACCKä?£€HIb /IÐY3bäM? 

2. AHHIpẺÌ TÓJIbKO WTO IOJIYHLI cẰepéÕÐ8HVIO MeJắJIb 
B CODeBHOB4HHM HO TẺHHWCYV. TbI He 3Hä€TITb, IOW©eMW OH 
TaK pá/Y€TC#, II CHIpảHIBAeIb ©erÓ OỐ 5TOM. 

3. Harámra noØe;tizra ÓJmO B MáT1I© HO IIáXMaTAM. TbI 
1IHTepecÿerbca ŠTOÏÍ HTĐÓÏ† 1 XÓN€HIb 3HaTb €€ CHẾT, 
lổaK TbI OÕ ŠTOM cIpáIwtBaerib HaTả1mry? 


PABOTA HA TÉKCTOM 
@® Đọc hiểu, ghi nhớ nghĩa và cách dùng của động từ được in nghiêng. 
1. - ĐbeTHáảM - He ÓqeHb ÕoJIbmáq crpaná. Tbi He 3HáeTIIb 
eẽ nóHma7b? 


- OHả 30H.Mđem ĐÓJ1bII€ TĐỀXCOT TBICT KBA/IDÁTHPIX 
RWJIOMéTPOB. 


2.- Peð-4ra, jlaBdlire Ha CJIẺ/IYIOHteli He/Iẻ/J1e IDWTJTACTb 
AHnPêm B H1oxó#ở Ha pêuKy? 
- Wá?KeTcñ, 0H He CMÓ?Ke€T. lÏO/ITOTÓBEA K IeMHHOHäđTY HO 
IIáXMaTaM MÉ?KJY HIKÓJIAMH 30”.đểm, ieMáJIO BDỀM€HI 
Y He€Iỏ. 


3. - PýccKMe (CbrFYyPCTBI OIfTb HOÔ€/ILJIH Hà :3MHHX 
OziMIHänax? 
- Ja. CHOPpTCMẺHHI 1S POCCWIE MHÓTO pa3 3đ!# HẺbBO€ 
MÉCTO B M€?K/IYHAĐÓ/HHBIX COĐEBHOBáHWfIX TO 
(bwurÝpHoMY KaTáHMK. 


4. - ĐỨTH, ø He MOTý HOHfTb, IOH@Mý TBI TAK ÿBJIeKáeHIbcw 
THHWCOM? 
- ĐO-HÉPBPIX, HITpắTb B TẺHHHIC HHT€ĐÉCHO I1 Bẻc€Ẵ7IO. DO- 
BTODBIX, CHOĐT 30WU,Mđem, Bả?KHO© MÉCTO B ?U3HW 
I©JIOBéKA, IOMOTäeT e/IOBÉKY CTATb 3/IODÓBBIM. 


( MÓaerib J1 Tbi HOHđTb 3Ha4éHÚU€ HÓBBIX CJIOB? 
CWTVäTIMM TeÐê IOMỎFTYVT. 
1. - Iĩpa, cKó7IbKo Đa3 TbI 3aHWMá.a IếpBoe MécTO B 
MYSbIKáJIBHOM KỐHKVPDCe, H@ HÓMHHIIE? 
- Ômo TĐÉTHỈI pa8 f1 306O©6đ/40 3OJIOTIO M©/Iđ2Tb. 
2.- Ti sHá€IIIb HÓBYIO MY8bIKáJIbHY1O 3B€8/LÝ, KOTÓPpađ 
IIpHêxazia w3 LIó2JIbHit? 
- 3Há!o. Ð ŠTOM TO/IÝ OHả 3080ÿ6bt80em MHÓTO HDIAÓB. 
3. - OuệP, Ma TÓMaG nwcon Te6ê 3HaKRÓMO? 
- ÑaK ne aHaKÓMol OH aMePpWKRäHeII, EOTÓPDIi w3oØpemád.v 
ĐJI€KTDWd€CKY1O JIắMITY 1I KHHOCĐfTbMDI 
4. - HaTáHmra, Tbi He 3HáeIIb ảBTODA COBDeMêHHOÏ MO/IẺJIW 
KOHbkKá. 
- 3Háto. PýccKuửi cñoprcMéH HH.A. lIĨáHWH 3oỐpẽA eẽ. 


5. - ĐỨTØ, # BỨ?KY, WTO MHÓIHe DeÕØ#ñTa XOPOIHÓ KaTáfoTrc# 
Ha KOHbKáX II VMIOT /IÊJIATb KpAaCWBbIe Qj2J/D0i. 
- 7a. Onf miÕaT (burÝPpHoe KaTáHW€ II XOTäT CTATb 
ueupucma.wu. 


®aA. Đọc, chú ý nghĩa và cách dùng của giới từ ”Kpówe” cách 2. 
1. - Jlễna, anHắeHb, TO AHTÓH 3aHWMá€TCñ He TÔJIbKO 


ØÓKCOM, HO 1 1IJIÄBAHH€M? 
- Ha. Ứpó.ue ĐôKca OH ©IIE 3aHIIMá€TCW IJIÁBAHUIM. 


2. - PeÕära, KTO W3 Bac yMÉ€T IUIắBaTb? 
- Epô.me AnTÓna HIKTÔ He ÿyMÉ©T II4BATb. 


3. - OUIẾT, TbI 3AHIIMá€IIIbCf aHTJIICKUIM Ø3bIKÓM? 
- Ha. Ho &ĐÓ.M© 22Ó 1 3aHWMáIOCb €IHIE (bDAHITV3CKUM. 


4. - Iảna, IpáBa, ro JÏOMOHÓCOB ỐBIJT H© TỎJIbKO 
CDÍ3WKOM, HO H MaTeMắTHKOM I1 XÍMIKOM? 
- 1a. Epó.we ámoeo, JloMoHöcos ÕbIJI eHIE HOỐTOM. 


5. - Tbi snáeI, Máma, 1ro MáắMa TÁHH ÿyMÉ€T XOPOIIO 

TOTÓBWTb CaJIT IO-Bb©THáMCKW? 

- íñ aHáto em, To KDÓMe€ Ca/IắTa OHả IpEKPáCHO TOTÓBIIT 
CYH W3 OBOHIÉửI. 


B. Dùng cách nói đã biết ở phần A để truyền đạt lại nội dung các 
câu nối sau: 


1. Jlan He MOF/I4 C7IêJTaTb 3A/tHW© HÓM€P 7IBa. Bce /1pyrúe 
3a7TÁHHãä OHä BBIHOJTHULIA. 


2. AHnpéli MÓ?KeT XOPOIHIÓ FTOBODWTb HO-KHT4ÏCKUH. COH 3HáeTm 
em anruwricKHli, bpaHITV3CKHÍ, ITAJIbfTHCKHỦI ñ8BIKI. 


3. ĐóBa He XÓ/JIT B HIKÓJÿ TỔJIbKO HO BOCKPpeCéHbfM. 


4. MáMa KYyHLIa B Mara3fHe pIc, XJIeÕ, BeDMIII.Tb, cắxap, 
cbIp... . Ho cảMoe Bả?KHOe - 3aỐbIJIa KVIHITb MOJIOKÔ. 
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Œ) trái. 
6ã 


PÝCCKHỨI ©ITYPICT 


PýccKoe (brÿpHoe Karánwe 
J1ÓÕ#T He TÔJIbKO B PoccWm. B 
COD€BHOBáHWX MIIpA HO 
dbrÝpHOMY KaTáHWIO CIODTCMÊHBI 
1a DOCCIIM MHÓTO paA3 3AHHMá4JTH 
IiêÐBOe MếcTO. [Ï[MeHäả DýCCKHX 
CbhrFYPỨCTOB 113BÉCTHbI BO MHÓTHX 
crbánax. PÿccKoe (dbwurÝpHoe 
KATẢảHW© H€ TÓJIbKO 3ABOểBbIBAeT 
JIOĐÓBb ÿ CBOIIX ÕOJIÉJIbIHIHKOB, HO 
1i IMÉe©T ÕO/IbBHIÓ© BJIIHH© 3a 
Tpanfnteli. 


Ð ozmMIHÍCKWX frpax 
CDHTVĐỨCTbI BbÏCTVTHUIW BIIĐBBI€ B 
1908 royý 5 Jlónone. IIêpBy1o 
OJIIMHWCKYIO 30/IOTýIO M©/áJIb HO CbTÿĐHOMY KATắHEIO 
saBoeBpả.I Dÿcckwii cloprcMeH HA. IlánwuH-RoJlóMeHEMH. lĨo 
MACT€PĐCTBW OH CHIITáJICØ JIÝHHIIIM CDHTYĐUCTOM T€X BĐ€MEH,. 


Y llánwuHa Hẻ ðbLIO cBoeró TÐéHepa. OH caM 1aoÕØpeTá/I 
ĐÐásHbIe (ĐMHTÝĐbI, KOTỎPBIe CTảJIH OÕ3áT€JIbHbIMH JIJL1 
COBDEMHHbIX KÓHKVĐCOB HO ŠTOMY BỨ/Iÿ cCHÓpTa. Ÿ ŠToro 
ĐÐŸccKoro (bWrYyÐHcTa ÿHIBIT€JIbHbI© CIOCÓØHOCTH K CHÓPTV. 
1IáắHWH WI3OỐĐÈJI Hi c/IÊJIAJ1 COBDeMHHVIO MO/lêJIb CbHTVĐHOTO 
KOHbEKá.. ĐÓM€ ŠTOTO, B DOCCWIW OH II ÕBIJI II3BÉCT€H RaK 
'Ta/IỒHTJHBBIÏÍ GTĐGJIÓK 113 LCTOLIta, 


TÐÓMG (ĐHTỶĐHOTO KaTädHHH H CTp€JIbObI, lÏ4HWH VBJIEKä4JICH 
B€JIOCHITẺ/THbIM CHÓPTOM II TẺHHWCOM. Bce 3T BỨ/IbI CHIÓPTA 
OH CHIITÁJI ÕOJIbIHWM ÿOBÓJIbCTBHIM, KOTÓĐO€ MHÓTO 
TIOMOFảJIO ©MỸ B (bHTVĐHOM IaTäHHM. 
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OCTdBb " v‹. 


Li ma 


7a 


rpanfmeii. 
Liña 


IIO CbWTÝĐHOMY KaTáHUO. 
Llna 


Bộ ậ Ề 
'ýccKoe (bwrÿpHoe KaTráHWe 
CBOIIX ÕO/IẺJIbIHTWKOB II IIMÉ€T ÕOJIbHIÓ€ BJIUHH1f© 3a 


pảBWrbno (xa L]) 1tr nenpáBH2ibno (ner L])? 


. PýccKoe (brÝpHoe KaTdHwe He JøIÓỐïñT B POCCWM. 


HEeT 


. B copeBHoBáHtax MA HO (ĐÌWTÝDHOMV KATäHUIO 
ĐÝccKHe cHIOpTCMGHbI He pa3 


3aHMHMáJIW HÉPpBO€ MÉCTO. 
ĐH€T 


8aBOEBPIBaeT JIOỐÓBb ÿ 


HeT 


. B 1908 roxý B JIÓH7OHe O/H 13 (DDAHI[ƒ3CKHX 
CHOPTCMÉHOB BBIIDAJI OJIIMHHCKY1O 3OJIOTVIO M€/TäJTb 


H€T 


1IáHWHH-]ÑGOJIÓM€HKIWH II3OỐĐe€TáJI pả3HbIe (bWTVĐBI, 


KOTÓPBI© CTáJI OỐN83áT©€JIbHbIMI JUJ11 COBDCMHHPIX 
KÓHKYPCOB HO ŠTOMY BI CHÓPTA. 


ma 


HeT 


, OTOT Ta/I4HTJIIBPLIÍ (ĐHTVPICT ÿBJI€Ká4/ICđ QĐHTWĐHBIM 


KaAT4HH€M, HO H€ JIOỐWLI TẺHHWC II B€JIOCHII7HPIIÍ CHOPT. 


Ha 


cburýpHoro KoHbKả. 


Li ma 


H€T 


. TãHMH W3OỐĐ€/I I1 CHJIaJI COBDeMÊHHYIO MO/ÊJIb 


HeT 


®) mm trong bài đọc những câu khẳng định các ý sau: 


1. 
tới 


HA. 
HA. 


ảHMH XOPOHIÔ CTĐ€JT8JI W3 HHCTOJIÊTA, 
ảHHH 3aHIIMảJICñ JIDYTHIMH BÍIAMI CHÓPTA. 


3. CoBpeMÊHHbIG CIOĐTCMÉHDI GHI BbICTYIIAIOT € 
cbưurÝpaMI, KoTÓpbIe 1isoØpẽJ II.A. IIảHMH. 
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vpeót 25 


(TIOBTOPWITEJIbHblM) 


KOMMYHMKATMBHbIE YMÉHM% 


Sau khi học xong bài 21, 22, 23, 24 các em đã biết cách thực hiện 
bằng tiếng Nga những hành động lời nói sau: 


XESE==E——. 
: Truyền đạt lại câu hỏi của người khác 
2. Nói đủ hay không đủ cái gì : 

3. Nói nhấn mạnh l4 


_ 4. Nói ai thắng hoặc thua h 


Œ Hãy cùng làm các bài tập cho dưới đây để kiểm tra và tự đánh giá 
kết quả học tập của mình. 
1. Đọc hiểu, điển vào chỗ chấm từ, tập hợp từ có dạng thích hợp 
để hoàn thiện đoạn văn sau: 

Đépa r Rárg - ÕJI3KHW© IPpV3Sbđ1. Ÿ HHX MHÓTO ÓỐHIeTO. 
Celiqäc OHfI ?ÄHBÝT B OIHÓM W............ HÓMG. Ÿ HUIX 
ecrb /lêrm. Ÿ Đépbi cbIH, a y lÑäTM 1Oqb. OHÍ Óq©eHb 
SÁHNTBHI: 33ÕÓTHTCH O /JÊTX, XÓ/IIT B MAFASUH 3A 
IIPOHÝKTaMI, yÕmpắátoT KóMHary. llo§roMY ÿ ĐÉpĐI 7t4?Ke He 
hÑ 1n li b n ha BĐỀM€HH /JIJI1 TÊHUf1 JIOỐWMBIX KHUT, ä ÿ 
Hán He xBaTáeT CWUJIBIL.............. CHÓPTOM. ÑáT# II 
Đépa c 1eTbMI Ód©eHb JHIÓỐñT HOTVJLTTb B HÄPĐR©, ROTÓPDII 
HaXÓ/IHTCH H€J3JI©KÓ OT HX /IÓMA, 


OpnHả?ztnbi ÑắTH XxOTêJa yaHắTb,........... J1 Đếpa C 
HeÏi IOTY2I1Tb B HaÐpK. OHáả DeHIHIA HIO3BOHfITb Bépe. 
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2. Dùng hành động lời nói đã học trong bài 23 để thay thế các tập 
hợp từ được gạch dưới. 


ĐoT 1 ceröIHđ OHW TÔZ£€ B HắpKe. lẲ4?Kbli pa3 KOT/á 
OHI TY.JIIIOT B HắPK€, OHÍ BC©T/tả JHÓỐNT CHU-IẾTb TÓJIbKO 
Ha OHHÓÏI cKaMẻiiKe, r/Ie OHI CHJL4T 1 celidác. IÏ ÿ HI1X 
KaK BCeI/lá TÓ/IbKO OHá TÉMa DA3FOBÓPA - O CBOIIX /IÉTX. 

A KaK IIX NÉTH? Ÿ HIX TÓ?R€ O/HÓ ÓÕH1ee VBJIed6HMe: 
ITĐäTb B IIäXMATBI. 


3, CMOTPI Ha pICVHOK. laK TbI /ÿM8€IIb, 


a) lro sa Koró 6ouréer? 
Ø6) ro ö ềM HH O KOM /IÝMaer? 
B) IIoqeMý Má.IbHHR I1äqeT? 


4. Ciýmaji, ro rosopáTr Bépa 1 HáTg, 


Bépa. Tri cỨIbHO BOIHÿCHbCH, Eornả TBOÏ cbIH rrpáeTr? 
lđmx. Tbì pájyyeHbcg, KOTHá TBOñ /ÓqKA XOpOIHIÓ 
1rpáeT? 


Bépa.  TBOÏ cbIH CMÓ?R€T BBIITpATb TY IäDTUIO 
VLIM HeT? 
đm4s. Thoñ no%p nponrpder? 


1Mózceuuo 1 Trvbt TreDeÔđTTto 2 onpócot? 
(Đam noMóryT pedeBóe ;t6ÏicrBIle B ypÓke 21.) 


5, ÑaK TbI /ÝMaeIIb, 1eTÓ He XBaTdeTr MảM€ Mỏ/IbHIEA, 
CJIH OHả H€ MÓ?KR€T CMOTĐÉTb LITĐỶ 7O ROHHỖ 1 XÓNGT 
TIOMÓWb CBOeMÝ CBIHV? 


%3bIKOBblE 3HÁHMã 


Các em đã biết giới từ "wa"được dùng ở cách 2. Hãy cùng nhớ 
lại ý nghĩa và cách dùng cơ bản đã được học. 


1. Nói ai từ đâu đến. 


- PeÕára, OTKỶ/a BbI HĐHXaJIH? 
- Mbi npwêxaJ ra BbeTHảMa. 


2. Nói một vật làm bằng gì. 


- IĨs erÓ TbI C/I6JIAJI 5TIT IFĐVHIKH? 
- TĨa nêpeba. 


@ Đọc hiểu, đặt câu hỏi cho. những tập hợp từ được in nghiêng trong 
những câu cho dưới đây: 


1. HenáBHO ÿ HaC B HIKỎJIE ĐBIJIH 8ĐTHCTbI, ROTỎĐBIE 
IPHêXaJM 3 MocKẽbi. 

2. Buebá BbIcTyHáJTW HO T€JIeBU3ODY peÕi1Ta 13 Hứuuel 
UL1Ó/t®t. 

3. MbI cIÉJ1AJI RDACWBbI€ ĐÓ8SbI 3 Ố‡J/đeu 71A 
YKPaHIêHW HOBOTÓ/IH€PI ÈJIKI. 


4. Moïï 1pyT HIpHÊXa1I 13 2ÓĐOØd, &OTÓPbLf HÓCWT 18 
Xo HIIu Mưng. 


5. BbeTHáMIHEI HIP€/HOWWTáIOT COK 3 H2O, Oópoe 
TiDpu6Ó3#m e 1óed. 


® Chọn động từ cần thiết có dạng thích hợp để điền vào chỗ chấm 
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nhằm hoàn thiện đoạn văn dưới đây: 


ywfirbcs 20e? ka? 

YUIITE - HAY'IHTTb tcoaó? ++e4ý? +mo Ôéaqm%? 
YWHITb - BBIYNHTb To? 

YWHIITbCf - HAyHWTbC4 xo Ôéadmw? 

W3VHäTb - I3ÿ4HTb no? 


8aHIMắTbC# - HO3aHWMáTbCäH |6? ¿0e? 


Torxä qø náuaT..... B HIKÓTe, ä (báAV cTnaT...... 
ĐÝccKHi 4sbIE. MóÓz£HO cKaaáTb, NTO ä..... XOPOIIÓ. 
lOHêWHoO, ä..... HÓBHI© CJIOBä, TDAMMáẢTHKY, HO MH€ 
ỐbIIO COBCẻM H€WHTe€ĐéCHO. 

ONHả?/1bI K HAM IĐHHIEJI HÓBBIjÍ ÿTT€JTb. LĨ BJIĐVT, 
KAK MBI TOBODỨM, "MIP WI3M€HULICH”. CHadWảJa OH..... 
HaC CJIýIHIATb MỸSBIKY, HOHIIMäTb CTIIXH 1i HÉCHI §Ï 


TÔMHĐ©, HTO 1..... B©8HNê: 1ÓMa, B ỐWÕ.IHOTêKe, 
7ä?Ke B IápKe. MHe Ka3ảJIOCb, HTO ñ HONTH...... 
TOBODITb HO-ĐÝCCKM. OH..... HaC CJIÿIIATb BCJIVX 
TÉKCTbI B ywéÕHtiKe. B cBOÕÓ/HO€ BĐẺMñ OH..... Hac 


PpMcobBảäHmo. laK XODOHIÓ MbI C HHM 3AHHIMáä©MCS 
CHÔPTOM B HIKÓJIbHOM KJIÿỐG, 


3AHMMÁTEIIbHA3 MWHÝTKA 
@® thunyán TIIỶTEM. 
1, OH JIÓBHT TÓ4HOCTb 


OnHả?£/TBI B HOJLKJHIHHKV TĐĐHIHIE2I HO2RHJIÓÏI 11€JIOBK, 
Đpaw BHIMắäT€JIbHO OCMOTĐẺZI ©TO I1 CKa8ả.T: 

- Đbl /OJ?RHbBIL XOĐOIHÓ OT/JIOXHÝTPb, COHÉTYEO HOẺXdTb B 
JIeĐÉBHIO, MHÓTO TYJIfTb, HHTb MOJIOKÓ, DắHO JIO?RUTbGH CHATb 
1 KVĐITb TÓJIbKO OH CITADéTYV B /I€Hb. 

- ï cnê7aro pcẽ TaK, KaK BbI COBéTyeTe, - cKaaiI 
6ompbHóïi. 

OH HOỐ2Iaro/apWI Bpadá Hr yHtể Hépeä MécäHI 90T 
TIO?KWIÓÏÏ €JIOBÉK CHÓBA IIDIHIHIEJI B HOJITRJIIHHRY. 

- Hy, KaK BáH1 1eJr4? WaK 31OpÓBbe? - CHIDOCHJI BĐAM. 

- Celitác # 1ÝBCTBVIO ceÕjñ HaMHÓITO JIÿHII€, - OTBÉTHJI 
ÕompHỏïi. ïÏ TaK XOPOIIÔ OTIOXHỶ¿I. JÏO?EfJICH CHaTb ĐẢHO, HHI 
MOJIOKÓ, MHÓFO LY21Hi2L HO KyÐêHH€ ayrb Hồ yÕ2IO MeHi. Ô1O 
ÓW€Hb TĐỶ/IHO - HaWHHäTb KYDITb B 60 JIeT, 


Iĩowe.Mƒ ỐObHỐIÍ 4J/Ttb 6 1j/ep? 


2. OTÉII rYyJIHJI B HäĐK€ CO CBOIIM MáJT€HbRIIM CBIHOM. CBIH 
8a/aBảJI OTHÿý Óq©€Hb MHÓIO BOIĐÓCOB. OTrêI{ yeTd.I 
OTBeHäTb HA BOHIPÓCBI 1 CKA3ä.T: 

- Word ä ĐbUI MáJIÊHbKHM, HIKOT/Jlá He 3a/1ABáJI TAK 
MHÓTO BOHĐÔCOB. 

- HaBépHoe, Ho$TOMY TbI CeÏiHắäC H€ MÓ?©IIIb OTBÉTWFTb 
Ha BC© MO BOIĐÓCBI, - OTBÊTHUI CBIH. 


TÊqR£ TrbL CM111@ULb, CbLH TDAđđ 1/1 6 TIDA8? 
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@® Pemre K£poccBópu. 


. TpéTHÏi MÉCHII 3IMEI 

. TẾpBBIli MécHI ÓceHW 
BTopólÍ MÉCñII 3HMBI 
TlépBbtli MẻCñHI SMMEI 
TĨếpBbtli MÉCñI BeCHET 
ĐrOĐÓl MÉCHH BGCHbIL 
ĐTopóïi MécñII JéTa 

. BTopóli MécII ÓCeHIT 


£ 1© 0l 02 R9 ta 
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vpót 26 


PABÓTA HAJH PEHEBblM HÉJ⁄CTBMEM 


Nói điều gì làm ai ngạc nhiên, vui mừng 


Múuua. ónn, Búp, nam Cepréji 


TIOð©7LI. 

lóaa. Íl yniBäfOCb, 1TO OH CTA.T hị 
IIOÕ©G/JIfT€JIEM. N\ 

Iưuua, ro Mend ne V7UBIđeT. ƒl r3 
SHáIO, ITO OH ÓN©@Hb 
CẴPĐbŠ3HO TOTÓBIICØ K 9TOMY 
COD€BHOBảHI. 


%1 


Jiéna. PỨra, CMOTpU, KaK 

Ppá4ny1oTca 9TM JHÓ/HI 

Pưma. la. Ÿ nwx po/dtreq 
TIẾĐBPLII BHYE. PO?K/CHII€ 
ôroro peØEnKa Dả/Iyer 
BCIO CEMPIO. 


Œ turáire. 


1. - To ÿMBVLIO peÕäÄT B IỰIĐKE? 
- OHHỨ Y/WBUW.IHCb BBICTVTLIỀHHIO ?£HBÓTHbIX: Me/TBẺ/T 
KaTá!OTCñ Ha MOTOLI[TKJIS, a COÕ4KH ÿMÉIOT HTbắTb B 
Mã, 


2. - YnwBfireJIbHO, y IBáảHa IĨBảHOBHHaA NÓMa ?RHMBÉT 
ÕoJbHIÓjI BOJTRI 

z z LẺ =+* 
tĨTno TeÕá4 Y/WBJII€T| 7O He BOJIK, a cOÕäKa. 


169 


3. - Ñ reØê TIpHWẻxayw pnẻy1Ea 1t ÕÕyTTKa? 
- Ha. OHÍ IpHXaJIH 113 TeDÉBHI. J[aBHÓ MBI He 
BỨ1I©JIWCb, II IX HĐHS7I BcCeX Hac oÕpá/IOBAJI, 


4. - TbI HOJIVHH2I MHÔTO IIOäĐÐKOB B /€Hb DO?R/JIêHWf? 
- la, ÓqeHb MHÓTO. A MeHf OcÓØẰHHO Đá/tyer 
KOMITBIOTeP, KOTÓĐBLl MH€ KYHLI HáHa. 


ro (uro) ? ñ woró ? 
sy” noố6éna Ceprén THABDSOT yd/renn 
Cepr éh PányeT 
KTo ? KOAAý (qeAAý) È 
ywfTenb YnmBnáeTca | Cepréto 


pányerca noố6éne Cepréa 


| „ro Cepréi noỐenn 


@ Điền vào ô trống dạng chia thích hợp của động từ. 


1U01I81m%b 90atme pád0osam» | páÖo&dmesr 
(coa.) (cos.) (Hecoa.) (necoa.) 
%4 Y/B2TIÓCb 
Tn®L Ppảyembca 
OH* /“OHđ 
JWbL D4yeM 
đbL 
EM YnMBäT 
@® Truyền đạt lại những nội dung dưới đây theo cách khác. 


1. Đéng néẻpBbili pa3 ỐbIJI B 3aIOBẻHYRE. OH ÓqeHb 
YHMBUWUJICH, TO 3JI©€Cb ?4HBÓTHbI© GJIOBKa He ÕO#TCH. 


2. MbI ÓqeHb y7UIBJIfeMCSW HOTÓ/I© C©ẴTÓ/IHđ: 11 7102K/b II CÓJIHI@G 
O7HOBPpeMẺHTO, 
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3. Đber Ipwẻxam B MocKBý He/I4BHO, 8 OH He TỎJIbKO ÓNGHb 
XOPOIHÔ TOBODITT IO-ĐWCCEKI, HO II XOPpOIHÓ aHáeT MocKBý. 
ro Õo/IbHIÓ© V/IBJIÊHH@ 711 Hac. 


4. llána cKasáI CebẻzKe, To OH CKÓPO HOẻ7€T BO ĐBbeTHảM 
paØÓTaTb, W C HHIM HOẺ/IĐT BC CeMbs. CepẽzKa OỐĐp4/IOBA2ICH 
ŠTOÏi HÓBOCTH, 


5. MáJIeHbKHH[ cbTH HátaJI XO/TTb. To ÕOJIbHIảØđ ĐẳO€GTb 718 
MO/IOJPIX pO/UITGIeÏ1 


@® Dùng các cách nói về sự ngạc nhiên, vui mừng để đối thoại theo 
các tình huống dưới đây: 


- MámMa, To MOf - Mưữnna, cwmoTpf, ro - BEIKTOP, OT KOTÓ TPI 
YCHXII B ŠTOM TO/Tý. HñÊJ7aeT ToT apTitcr! TIOJIY*ILI THICbMÓ? 

- Mozoén, mo# - PáaBe on He 6ofren - r HoPÝTH. 
nówka 1EBa? 


PABÓTA HAH TÉ(CTOM 


® Hãy đọc các đoạn đối thoại cho dưới và đưa ra nhận xết chung về 
các động từ có tiếp tố "nepe-". 
1.- Anna llerbóBHa, KaK ñ C{êJ1aJI ŠT0 yHPa?KHẻHHe? 
- D HẺM Óq€Hb MHÓTO OHIIOOK. Ti /1ÓJ1&©H 
LSD€/I6JIaTb ©TÓ eIIE Đaä. 
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2. - lĨĩoqNeMỷ Thĩ TaK HaTCáJ ŠTO CJTÓBO? 

- AÁ KaK Há/7O HHCắTb? 
- Háno mwcáTb c 6ÝKBoli "O", a ne "A", Jlýwqmre eró 
IJ(S19121112118070 
3. -  xowÝý HepewiiráTb 2Tÿ KHITY ©CHI€ paä. 

- đatÊM Há7O 5TO /jẻJIaTb? 
- Hornả qHTáTb XOPÔIHIYIO KHÍTY, Há1O H€DeuTTbIBATb 
eẽ MHÓTO pa3, WTÓỐbI ÿBI1@Tb eẻ KDACOTýW II y3HắáTb 
©ẽ LIÊHHOCTE. 
4. - ĐbI Becb baccKảa HÓNđJI1) 

- Ha, HÓHHUM. 

- Á T€HẾPb IEp€CEa?KWT€ €TÓ CBOITMI CJIOBáMI. 


5. - CKÓJIbKo TaM py6éli? 
- 355 TbIcaw, 
- He MÓ?KeT ỐÕbITb!l Ti HeIIDáBIWIbHO CHWTá1T, 
HaBépnoe. llebecuwrräáli eIẻ paa, 1o?KáJ1ylfcra. 


® Điền dạng thích hợp của các động từ có tiếp tố "nepe-"” trong bài 
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tập trên vào chỗ chấm để hoàn tất các câu cho dưới. 


1.  H€ CJIDIHA7I, HTO TBI NHTẢUJ. ... €HIẺ pa3, 
TO?z£4.1yWfCTa. 


2. Vwfirerp Ha yÐÓKe paccKasáI HaM Ó1eHb IHTepéCHV1O 
WcTópvo. ?lÑaJIb, 1TO ä eẽ He MOrý TeÕé 


3. TW /IÊHbTW Ø1 y?RÊ CHHWTảJI MHÓIO paa. lĨÍx ... He 
HỶ2KHO. 


4. ÔTO ÿyIPA?HỂHWMe TL C/1ÊJ1AJI HeIpdBIJIbHO. TeÕé náo 
GTÔ... 


5. IĨoqeMÝ TbI HañCđJI CONWHHHWe Ha ÓTy TẺMY? Ÿ Hac 
TÊMa COBCM /IĐYVTẢH. ... CBOE COHIHHHe, 


@® THQ/MÓU H1 - ốmO 106/L08ớk, ONÓDbUl OJMO2đ@N HA 6 
KkakÓl-tiuØ1jÔb paốØớme". TĨÏoipöÕyÏ† oỐbñCHWTb CBOIIMH 
CJIOBáMH CJIJVIOII© CJIOBá: 

YHÁCTHWK - ŠTO.... 
VW€HIK - ŠTO... 
TIRKÓJIbHMK - 9TO., 
OTJIWHHHMKE - ŠTO... 
JIÊCHWK - ŠTO... 
XY/Ó?KHMK - ŠTO... 


® Trong tiếng Nga có một số danh từ giống đực ở số nhiều có tận 
cùng bằng "ø" và "", Em có thể tìm được trong số những từ mà 
em đã biết cho đủ 10 từ như vậy không? Nếu quên, em có thể tra 
tìm trong bảng từ đã học trước đây. 


® tưunái. 
kbi(©) 
1iýno 3To pá/IyeT 11 VNWBJIieT J1O/têl. EM He Há/O 
MHÓIO MẻcTa. BrÓ MÓ?KHO HOCWTb B IOPTCĐẺJ€, MÓ?KHO 
TIOJO?K£WITb Ha CTOJI HIJI IOCTáBHTb B IIKacb. ýo To 
H©ÕO/IbHIÓ©, HO B HỀM - B€Cb MHP. 


TC HayHITbCH TĐY?KUTb C HHM, HỶO paccKá?Ker Te6é, 
O HẾM /IÝM8/IH JIHÓ/JI TBICHHH JIET HA3á7, KaK OHI ?KƯLIH, RAK 
1ICKäJIW I1OĐÔPV K CHắCTEE. 


tIỶỷ]O 5To H€ TÓPO/I, HO B HẺM MÓ?K€T ?ITb MHÓTO 
pá8HhIX J1O/lêÙ. Thị Ha BCIO ?3Hb HOJHÓỐMIIb CäMBITX JTỶHITHX 
1I3 HHX. ÑCJIH Thi CTắHeHIb ắcTO OTKPbIBÁTbE ŠTO HO, TO 
MHÓTO ÿy8Há€Ib II ÕŸ/I€HIb GJIOBÉROM IIHTeĐÉCHUIM. 


tiýno ŠTo He KopáÕ¿Ib 11 He CaMO.IếT. TbI MÓ?£@IHTb 
CH/IỆTb /IÓMA HC €TÓ HÓMOHTIbIO ÿ3HáTb, KAK ?KHBÝT JHÓ/JI B 
7PYTWX cTpảHax. 
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To trý7O He Dả/TMO 1 He TeJIeBUSOD. PJH TĐI 
HaÝHHMIHIbCH IOHHMáắTb ©TÓ, TBI ÿCJIBIIIHHIb II MỸSBIKY, H 
TO/IOCä TITWI M J1O/IÊH. 

TIỷ]O 5TO MÓ?IGT CTATb JIVHIIHM JĐWTOM 1 TIOMÓITMEOM. 

TI ÿy?KẺ 8Hä©€HIb, O IỀM MbI TOBOĐIM? HeT Ha 3eMzI 
WỶ7a ÕÓJIbHI€, eM XOpỎIIa8, ÝMHaØñ KHITA. 

Deperl KHWTY, CMOTĐW, WTÔỐbI OHä IIMẺJIa XOPÓIHIHỦÍ BH 
WTÓỔBI 9TO ÝJ7O H© HIOCTpA/đJ10 OT HJIOXÓTO OỐÐaIHIHMR. 


#Ï H© 3HaJI B CBOỀM /IÉTCTB€ TAKfX XOĐÓIHIX KHUT, EAaK 
T©, ROTÓpbIe ceïiqắc Jie?áTm HẻpeJ TOỐÓïi. lÏ g 3Há!O, HTO ThỊ 
1IX JIÓÔMIIIb I HTO TBOK JIOÔHIMBIS KHITM TbI FOTÔB 
TIeĐeHWITbIBATb ỐÕ@8 KOHH4. 


đồ Tìm trong bài đọc những câu phù hợp với từng nội dung cho dưới. 


1. fnfra ypnwB.rer JIo/I6Ù. 

2. fmfra pá/yeT 2I©O/I6Ù. 

3. Hfire He Háả/7O MHÔTO MÉCTa. 

4. Ñmfira - HaII JIÿ!HHMi /ĐYT H HIOMÓIHTIHHE. 


5. HaM Há7o Õepêwb KHITV. 


Ỳ) Orpérb ma Bonpócbi. 


1. Thi i6Ốwtb qrráTb? lIĨoqeMý? 
2. O tiểM TbI tắCTO WTä€HTb? 


3. Tbi tqắcTO IOKyHä©€HIb KHITM? Ÿ TeÕñ MHÓTO KHHT? 
iŠaK TbI 1X ÕeDe?£EIIb? 


4. TbI B ỐWÕ/IOTẻKY XÓ/tHIb? Đbl € 1ÐY83b#MH qắcTo 
7IAET© KHÍFW /IDYT IDÝTYV? 

5. lOrná OỐbINHO TbI qWTáeHIb? lŸaäK TbI HaÏi/E6HIb BĐÉM8 
7UJ18 NTÉHW? 


174 


vpÓt 27 


PABOTA HA/ PEHEBbiM /ÉJCTBMEM 


Nói ai thử cúi gì (làm gì) 


JIlúaa.  TÑ6mn, TbI ÕbLI BO DbeTHáMe? hà 
Hóa.  Jla, ỐÕbILI TaM €C ĐO/IIT€JIHMM. @&a) 
JIú¿#. — TT Thí HDÓðOBaJI BbeTHảMCKHe 

HaIMOHảäJIbHbIe ð/1t671a? 
Hóaa.  TÑonêqmo, 
Jlú.usz.  TĨnO a3 Hwx TeÕŠ ĐÓJIbIHe 


BCeTÓ HpáBHTCñ? 
Hóaa.  Bnfndgn “H5M”, 


Œ@ tmráiire, 
1.- Máma, nơnpöØyäă cyn. Owerib BRýCHUIỦ. 
- ïÏ He JIIOỐZHÓ CVH 13 OBOHI€Wi. §Ï ØềĐV MO.IÓNHPHI. 


2.- Iáắma, KaráTbcn Ha Be.Iocwnẻe TDýHHO? 
- He Ówqenb. íl Haywý TeÕñ fIJIH TbI CaM tONĐÓỐjJđLub 
éaÔt#m? 
- CHawả/I1a TbI M€Hđ VHI, a HOTỎM # ỐÝý/IY TtiĐÓỐO6dTnb 
63Ö11w⁄b CaM. 


3.- 3óa, IoqeMý # He MOTÿý JIOỐWTb “POK” MÝSbIKY? 
- A TbI sHáeHnIb rpÿnny “Crenád”? 
- QHáả1Ø0, HO TỎJIbKO HO T€JI€BUI3ODY. 
- Torná nonpóØyũ uØmw na eẽ KOHIIéPT. fl TýMa1, 
WTO TbI Õý1@IIb JIOỐWTb “POK”, 


4.- ThI é7a KorIá-HWHỐý/Ib (ĐÌpĐyKTÔBOe MODÔ?ReHoe? 

- Her, HrIKOr/tá. A OHÓ BKýCHOe? 
wenp. Oốaaáreubno TronpÓØú mo ODÓ2CeHoe, 
CJIW YBW/IMIIb €TÓ. 


5, - Ñáng, THỊ 3HảeHIb O Mÿ8bIKỖJIbHOM KÓHKYpC€ 
TIIKÖJIbHWIROB? 
- đHá1O. BỶ/YT BBICTVIIắTb T€ HIKÓJIbHHEH, ÿ KOTÔĐBIX 
CTIOCÓĐHOCTH K TÉHTO. 
- A TbI ÕÝ€HIb yWáCTBOBATb B HỆM? 
- Ha. Xowÿ IoIbó6opaTb CBOWI CWLIBI 


la 


nñpóốosaTb (wecoa.) | ro? (cyn, cúnbi) 
nñonpóốosaTb (co. ) qTO #ếnaTbŸ (KaTắTbC 1q Ha 
KOHbKốX, É3/HTb HR AOTOLIJiK7I€) 


 A. Điền vào ô trống dạng chia cần thiết của động từ và ghi nhớ. 


npóỐogaTb (Hecod. 
bị ñpDóỐy!O 
TbI 
OH /OHá 
Mbl 
Em nñpóỐyere 
| onú 


B. Chọn dạng cần thiết của động từ “ÐóØoødTn, Ttor4ÐÓØO6dTn'” 
để hoàn chỉnh các đối thoại sau: 


1.- Mámra, KaK MHÓTO KĐACWBPIX IJIáTb€B B ŠTOM MarasWnel 
#Ï xoqý öTo KpácHoe. lŸaK TbI AÝMa€HIb? 
- IĨO IIBÉTY, IÝMAI!O, OHÓ T€ÕØC H€ H/IẾT..... BOT ỐTO 
KOPpWHeBoe Irárbel 
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2.- ẢHg, IpHIXO7If KEO MHe. ñÏ IipriroTÓBno Teðé ca.nắT ro- 
BbeTHáảMCEH. 
-_Á TbI yMé€IIb? 
- ... nÊ1aTb TaK, KAK HIORắSbIBAeT Ta KHIFaA. 
3. - Peðäia, cHacWÕo BceM, To IDWHIJ Ha MOÏI 1€Hb 
pozKxénwn! Bý2pTre KaE 1ÓMa! IĨo;káJnylicra, 
.. CaJIäT, RKOTÔPBLÏÍ MO MắMa IPHTOTÓBILA. 
- Xopomrỏ. BýeM... ? 
- ÑOHÉHHO. HO CHaHảJ1a JIaBäÏt©.... CyHI 13 PĐMOÓB]Ì 
4. - ÑóJn, TbI XOPpOHIÔ pMCÿeHTb, a ñ He yMẻIo. Hay MeHđ 
PWCOBắTb, XOPOHIÓ? 
- Án! Ñ HHKOró eHŠ He Y42I, HO BCŠ-TAKM.... 


K) Dùng hành động lời nói vừa học để đối thoại theo những tình 
huống sau: 


1. JlaH xóqeT roBODTb HO-ĐÝCCKW ÕbICTpée, HO He 3HáeT, 
WTO Hi KAK /IÊJTATb. A TbI 3Hä©HIb XODÓHIH BeqẻpHUiT 
KYDC 1 COBéTY€IIIb ©eÏÍ XO/WITb Ha H€TÓ. 

2. Ÿ Bac B rocrdx n1pyr Ha PoccW. ĐbI IpMTOTÔBWUJIW JJINH 
H€TÓ Bb@THáMCKO€ HaLI[IOHá4JIbHO€ ÕJIÓJO, ROTỎPOE OH HG 
8HáeT. BbI CKa3á/IH IDÝTY, TÓỐBI OH ©JI ŠTO BKýCHO€ 
6.mómo. 

3. JIpVy3b4 HTĐpáIOT B HIáXMaATbI CHadáJ1a TbI Hệ OỐPpAHIä©€TTIb 
Ha ÕTO BHHMäHHWG. EĨO IOTỎÓM BỨTWHIb, 1TO O/H J3 HHIX 
ÓW€Hb XOPOIHIÓ WTĐắ€T, 11 XÓN€IHIb ÿyWáCTBOBATb B ŠTOÏi 
Irpẻ. Tbĩ IĐÓcHMIIb, qTóÕbI peÕð1Ta paspeHrá/I TeÐẻ 
ITpắTb O/Hÿ HắPT1ĐO. 

4. V TeÕäñ HÓBbIli HaÿWNHELII BII1©OCbftJIbM O KÓCMOCG HI OH 
TcÕẻ ÓqeHb HpáBIITCfL THỊ XÓNGHIb, HTÔÕbI TBOÌ TDYT 
CMOTĐẺJI ŠTOT BH/I€OCDJIbM, II TOBOPIHIb ©€MỸ OỐ 3TOM. 

5. TbI 1aŠIHIb CỐÓPHUK CTIXÓB BbeTHảMCKOTO Ho2Ta aH 

Jlanr Xoa oIHOMý TBOeMỸ /IDÿTY, KOTÓPOMY He HpáBW8TCW 

ÉTCKIIS CTHXH, W PTOBOPHIHIb, ITO ÕTO HHT@ĐÉCHbIS CTHXI 

11 CMỸ HÝ?KHO WITắTb HX. 
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PABOTA HA TÊÉKCTOM 


@® Đọc, đoán nghĩa các từ in nghiêng và ghi nhớ. 


1.- 


I78 


Ozïér, KaK XOPOHIÓ, WTO MOÏ{ ÕÐaT HaIITEJI DAÕØÓTY W1 
celiqác paÕóTraer B rocy14ÐCTBeHHoï{ ĐÕ.1OTéKe, 
JInrepécnoe néJrol TaK MÓ?£HO HHTäTb MHÓTO. Â KaKá 
Y H€TÓ 8apÐILIäTA? 

OH H€llIÓXO 30Ð00Øđ7wt6ueimn - 4 tpicndli pyÕUIÈÄ 5 
MécI. 


'TbI 3HảeIIb /ÊTCTBO II3OĐpeTáT€JIH 2/HICOHA? 
3Hä:o. TÓỐBI II3OỐPpeTdTb, eMý Hả1O ðB1IO cHawá 1a 
3apa6ØÒmdm% ÔéHbeu. 


fcmm meõ4 TIPHTJIaCWJI Ha /eHb pO?KJIH118, a TeÕê 
HÉN€TO IO/IADIITb NDÝTY, TbI HOliTEHIb VJTM HT? 

#i nolný. Hwuweró 1IoXÓrO B 5TOM HeT. Bce 3Há!OT, 1TO 
# ©ITIŠ HIKÓJIbHHK II He 30ÐđØđm®i8đ19. 


3apaỐáTbIBaTb (Hecoa.) | néHbrM 
3aapa6óTaTb (cođ.) xXopoIuó 


. Đọc những câu nói sau và ôn lại các cách nói nguyên nhân 


lã học. 


Peðira, BbI BI/IT€ AHTÔHa Ha yÐÓKR€? 
TieT. OH cerÓ/Hñ OTCÝTCTBY€T, OTO.M1 mo eTÓ MảMa 
C©€DbE3HO ÕO/I&@T HM JI6?KVIT B ÕOJIbHUHe. 


ảa, IoqeMý B 5TOM TO/JIÝ ÿPO?KáảÏi ÿ Hac B 1epéBHe 
HeÕoráTbi†? 


TO 13-30 3áCVXI, 


ảmra, TeØẻ He HpáBITCØ 3TO MOPÓ?ReHoe? 
Her. íl celitác He MOTỶ €CTb, Ttd KŒ MOE TÓP/IO ỐOJIWT. 


B. Dùng các cách nối ở phần A để thay thế tì “&eØ»” trong 
những câu nối đưới đây. Ghi nhớ ý nghĩa và cách dùng. 


1.- PeBáral Han! AHTÓH cTra IoÕe/IT€JIeM Ha KÓHKypce 
TIO MaTeMäTHKel 
- Ð ôTOM HÓBOTO H€T, đđÖ% OH ÿ HaC HIacTO/THTHỦI 
MaTEMáäTHK. 
2. - Iláma, IoqeMý TaK KpacWBO yKpaHráIoOT HaII rốpo/1? 
- BeØ» ckópo eMý 50 JieT 11 MbI ÕýÊM TOP?KÉCTBeHHO 
OTMeäTb 5TO COỐPITH@. 
3. - MáMa, MHe ỐÝ/eT CTBIHO, ÉCJIWI ñ H€ KyTUIÔ /OpOTÓÏ 
TIO74ĐOK /JIH MGOETÓ /ĐTaA B €TÓ I€Hb ĐOZK/ÉHHW? 
- Hưuuerô cTbiTIHOTO TYT HeT. ÖeÔb BC© 3HđIOT, WTO TbI ©€IHIỂ 
MỖJISHbKEMÏI II CaM H@ MÓ?©eHIb 3aDaỐ4TBIBATb /IÊHbTH. 
4.- CnoềM, 1Ðysbil BeØ» aảBTpa B noxón ylIŠM pánmo. 
- Xopónraa nên! Jlapälirel 


@® Tị ay thế từ (tập hợp từ) gạch dưới bằng cách nói tương đương. 


1. COĐäKW ?WBÝT HAMHÓTO MÉHPII€, €M JIKÓ/H. 

2. He KVHHW B HO/IäĐOK JOĐOTVIO B€HIb, KOI/lä ©IHIE H€ 
apaØáTbIBaenb ẻner! 

3. Buepá ä TDáTUUL MHÓFO HÉH©€T Ha KHIITH, 

4. nacroimee BbêẻMñ JIÓ/JI CTỗJI TÿMaATb, 1TO Õeä 
KOMIIbKT€PA IIM H€JIb34 ?ITb II pAÕÓTATb. 


Œ) tunáii. 
@m 


"HE IÓPOT IO/TÁPOK, A IOPOTÁ JIOEÓBB" 
(Ho A. /Jopoxos} 
MbiI B coBbeMẻHHOe BĐÉMã KaK-TO CTắJI1 TÝMATb, 1TO BC€ 
MÓ?KHO OLHHWIBBTb 3a CÝMMY /IGHe€T. HO OKa34IOCb, !ITO JIÉHĐTH 
H© 3HáWaT BCể, OCÓØSHHO KOT/IẢ Tbĩ XÓNGIIb WTO-HHỐý/Jb 
JẻJaTb B HO/IäĐOK JIOOWMOMY We.IOBéKY. 
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He crapảdlicg TpảTHTb Ha HO/äĐOK MHÓro /lêHer. Be/Ib Bce 
SHäIOT, TO TbI CAM 1X ©€H{Š He 3abaÕáTbIBaeIIb, a ÕepEHIb ÿ 
poxrregeii. 3náwwT, 1oporóït Io/1ápok ỐÝteT He or TeÕáñ, a or 
HUX. 


A BOT ÉCJTI TBI HO/IắĐHHIb /TĐÝTY CBOIÔ JIOỐWMY1O KHÍY, 
JIÝHIIV1O MắDKY W3 CBOẺÏÏ KOJIJIÊKIUIMH, KĐACWBY1O ĐÝNKY VI 
CaMO/IêJIbHBIi H€HáI, KOTÓPBIÌÏi eMỸ TIOHDáBHJICH, TaKÓÏi 
TIO7IPpOK ỐýneT eMý OCÓ6©ẰHHO /IÓOPOT. 

He Háno 1aApTb /IĐYTÓMY B8€HLb, KOTÓDVIO Te6ê caMOMW 
KTO-HHỐÿŸ/Jb HO/IaĐỨLI. 


fienm reÕ4 TIPWTJIACWUJIWH Ha €Hb pO?R/JIÉHWZI, a HO/TAPITb 
TeĐê HÉéH€TO, CMÊJIO II ỐẴ3 HO/IÁĐKA: HWN€TÓ HJIOXÓTO B ŠTOM 
HeT. TODá3J7O XÝ?K€, éCJIWH TbI H© HPW/IEHIb 1 TBOÏÏ TNDYT 
TIOTÝMAe€T, WTO TbI IDÓCTO 3AỐPIJT O ©TÓ IDHT2IAHTẺHWM. 


OrrbBéTb Ha BOHĐÓCHI. 


1. Eak cTáJM 7TÝMaTb O /I€HbráX COBDeMHHPI© JIÓ/12 

2. ĨTO HỶ?HO /IẺJIATb, CJI11 TeỐ4 IIĐHTJIACHLIH Hà /IÊHb 

PO?KHHM1, a IO/IApWTb TeØê Héwero? 

3. IĨoqeM#W HIKÓJTbHHKW H© JIOJT?KHbI /APTTb TOPOTWIO BEHIb? 

4. EaK Io-BbeTHáMCKM IOCcJIÓBwra "He 1ÓpOF HO/äPOK, a 
1Oporá JIOðÓBb”? 


®) mm trong bài đọc những câu khẳng định các ý sau: 


1. eHbráMI BC KYIITb H€2Ib34đ. 

2. Háno oIÉHWBaTb HIoO/IÃĐOK, KOTÓPBIl TeÐê HO/IADVUI. 

3. IĨIÓXO, KOIT/1â TbI H© IPIIEHIb Ha /I€Hb ĐO?/ÊHI TBOeTÓ 
TIPÝTa TÔJbKO HOTOMỶ, HTO ÿ TeÕñ HeT HO/LäPKA 718 H€IÓ. 
He nỏpor Ho/1äPOK, a IOĐOTd JIOÔÓBb. 


4. 


đỒ Tran váenbkuii pacckáa Ha TêMy “TfaK ñ HORYHáJT 
HO/ZắPOK ĐÝTÿ K ©rÓ HHIO ĐO?RIÉH1W18”, 
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vpók 28 


PABOTA HA/H PEWEBblM /ÉCTBMEM 


Bày tỏ ý kiến, quan điểm 


Kóaa. 


'TÁHg, KaK TBI /ÝMA€Ib, IOqeMý 

B HacToiiee BĐẻM JIÓ/1I He 
JIÓỐñT XO/ITTb B KHHOTeáTP? 

Ôro óqenb npôcro. IoroMý tro 
celiqác TIO Te/IeBU3ODV HIOKá3bIBATOT 
MHÓTO XOPÓHIHX XY/1Ó?ReCTBeHHbIX 
{bIbMOB. 

#1 ne corzIácen c To6ỏïi. 

A KaK IO TBOeMý MHÉéHLIO? 

lĨO MOeMW MHÉHIIO, OHI H© XÓ/IT B KHIHỎ, HOTOMỸ WTO 
Y HIIX H@T CBOÕÓ/HOTO BĐỀM€HI. 


PeÕára, KaK HO BảILIeMV MHéHLIO, 
XOPOIIÓ WJIW TJIÔXO, CJIH Ká?/TBIE 
7J€Hb 3AHHMäTbCØ IIHTeDHêTOM? 

ÄÑ cuuTá1o, 1TO ÔTO TUIÓXO. 

A ñä He nÝMa!o, To CáH1a IPAB. 
IIHTepHéT ŠTO OKHÓ B MI 3HáHHỦI. 
Me Ká?KeTcg, To BbI MeHđ He 
TH. 

A RaK no-TBóeMy, Bépa? 

ñl cuuTáro, 1TO 3aHIIMáTbCñ UIHTEDHÉTOM IHHT€ĐÉCHO WI 
TIOJIÊ3HO, HO H@ Ká?K/IBIli JI€Hb. 

Mózker Õbrrb, TbI IDaBả. 


I8I 


Œ turáiire. 


1.- 


DIỆP 


Ø.z 


” 


TfaK HO BáiIeMV MHéHLIO, ÑáắTñ XOPOHIÓ OTBÉTHJIA 
Ha HÉPBPIli BOIpÓC ? 

#l nýMaIo, To 71A. 

A KaK HO MHéHLIO_BưKropa? 

OH cw1iräeT, ro lŠáTú JTÿHHIG BCCX OTBÉTHJIA Hã 
ŠTOT BOITPÓC. 


PeÕäiTa, BbI BC€ IIDHHIJIH? 

Ter, He bce. Me káảzercä, 1To HHKOJlắÏï eI He 
TIĐPHHIE.T. 

Ha?! On pcerná oná3pbIBaer. 


Đứng, Tbl 1ÝMaeIIb, To 3áBTba Đý/eTn TeILIÓ? 
Her. Ilo-MóeMy, sáBTpa ĐŸ/eT Xo/TO/Héc, 
lĨoweMý Tbĩ TAK CHHT4€TIIb? 

TĨoTOMÝ WTO  IOCMOTĐẺ.I HDOTHÓ3 HOTÓ/IbI HO 
T©/IeBI3ODV. 


Thị cư1ráerb, tro JiÉHa cMÓ?@T DEHIITb 9Tÿ 
sanáuy? 


Ha. He TÓJIbKO #8, HO II HIOWT BG© Ta CHUTäIOT, 
Me ká?K©eTcñ, TO OHả H€ CMỎ2€T, 
JIánHo, IIOCMÓTĐMM, KTO I3 HAC IIĐAB. 


[lo AoeMý MHếHHIO, 


Ø cuwráto, ro | AHTÓH npbag. 
MHe Ká*(eTc1, qTO 


@ Dùng các cách bày tỏ ý kiến, quan điểm đã học để đối thoại theo 
gợi ý sau: 


1. TBOW 1ÐY3b# XOTT HOÊ&XaTb B KHHÓ, WTÔỐBI 
CMOTĐÉTb HÓBBIl† (ĐHJIbM, 8 TbI XÓN€HIb B IỤIĐKE. 
Ceró7H1 TaM ÕÝýnyT HÓBbI©e HOMeDá. 


2. Tpoli npyr Ipe/arảer TeØê IITIaAH Ha JIÊTHIW© 
KaHIKYJIBI H XÓWeT OT/IbIXáTb Ha MÓPe. Á TEI 
HÝMa8GIIb, WTO JIÝHIII€ HOŠXaTb B /IEĐẻBH1O. 


3. Ð BảHIeïi rÐDÝHIIe HÊKOTOPpbBie peÕñra /ÝM8IOT, TO 
celiqáC TIIKÓJTbHIHKM H©€ JIÓỐØT HADÔ/HBI€ TIẾCHH. Thị He 
COT/IắCeH € 5TM MHÉHIIeM. TBOÏï /IDYT TÓ?£© 3a Bac. 


® Kak Bbr 1ÝMaeTe? 


HaKóli ŠTo 3bTK? tÍTo OH /ẻ.1aer? 


MESrlesI #Ip|<+t Sšlg 
‡I<Z02Ix~ ä24© 


ZlESr|2 #+zl 


PABOTA HA/H TÉKCTOM 


@®A. lIpowwrálire p#qwaJórW. OỐpaTIITe BHIMáHHWe© Hà 
SHaWÉHW TJIATÓJIAa “cOỐwpđ?m - coốpđm»". 


1. - PeÕiTa, IoqeMý ÿ Bac TaK MHÓTO KHHT? 
- MhI cOỐwpe4 1X 7J1H ỐMỔTMIOTÊKW HáắII€W[ HIKÓJTBI, 
2. - Ñor/á Tbi €OØ@DØ1b BÉHTM B /ODÓTYV? 
- # coÕepJj wx cerÓHq BéqepoM. 
3. - Thbl cOØupđeU» MắĐKH? 
- 7a. ï coốupđ1o wIx y?RÈ Tp rôna. Celiqắc ÿ MeHđ 
Õo/pIHrảØ KOJLIÉKILT MắPOK. 
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4. - yná aáäBTrpa ywfireJTb (DW3KVJIbTýPBI €OØ@pểm Bcex 
Hac? 
- OH coØepẽm Hac na (byTÕÓJIbHoe cOpeBHOBáHHe. 


5. Điền vào ô trống các dạng chia thích hợp của động từ. 


coỐwpáTb (niecoa.) coỐpátb (co. ) 


® Hãy tìm những từ, tập hợp từ đối nghĩa với các từ, tập hợp từ được 
gạch dưới trong các câu nối sau: 


1. Ha cIé7y!OHWÏf IÊHb OH IDMIIEJ KO MH© JIOMÔÏI. 
2. Rorná Bo/óxa ppime, TáHw Hawa/lá WTắTb HHCbMÓ. 
3. TO H© LOMIHAJIO HaAM bITb XOPĐÔIIHMH IDY8bf1MM. 


4. Ñ no2IVHHI HO/I1áÐOK OT H€rỏ, KOTHả  ỐBIJI B 
ØoIbHfte. 


(Ö) Móaeere zI4 Bbt HOHắTb 5HaHêHWWN HÓBLIX GIOB B 
CJIẺ7TYIOHIIX /W1aJ1ÓraX ? 
1. - Đfra, TBoli orẻI paÕÓóTaeTr BbaWÓM B ÕO.IbHWIE? 
- Her. P4dHbHIle OH TaM ĐaÕØÓTa/I, a ceÏiqác B 
2ÓCTumd.A€, 
- 3HáäHWT, OH BOéHHbLI Bpbaw? 
- Ha. 
2. - HÓJnn, TBOÏ ỐpaT yIáCTBOBAJI B BOÏiH€? 
- Ha. Ð rô/bI BOÏHBI OH /182&© ĐbBIJI HŒ (ĐÓH1ne, re 
ỐbLIO Óq©Hb OHÁCHO J8 ?KÍT3HH. 
3. - ThI HaHITCáJI HHGCbMÓ? 
- 7a. ï noliný celiqắc Ha IÓNTY II 011Lpđ6A1Q erÓ 
TOMÓII. 
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4. - TbI IÓMHIIIb, KOTä KÓHWILTACb 9Ta BOliHá? 
- 30 anpéra 1975 róya, KOFT/tá MbI OC@0Ø061/u TÓDO/T 
Caiirónm. 
Œ) qurái. 


TIÁMãTE OB OHÓÏI MÁPEE 


#l Hảda/I COỐWpáTb MÁắPKUH, ROT/Ilä ©€IHIE ÿyNWJICØT B 
LHRỎJIE, ÀA CefiddC COOHĐđtOT MOI /ITM: CBIH H 104B. Ð 
TĐÔIHIJIOM TO/Iý # HO/IADUI M MOEIÓ KOJLJIÊRTHUUO. Ta 
TIỄĐBOF cTpaHfTIe aJTbÓMaA TÓJTbKO O/IHả MäDKA. E3TO He 
ÓIeHb DẻKa# MáDKA, HO MOH /IÉTH CWIHTTÁIOT, TO 9TO 
cáMa#1 ]OPOráØ MắPKA B HắHIGM aJIbÕÓMG. §Ï paccIta?ztý 
celidác, KaK #4 IO/IYWIJI 3Tÿ MắPRY II BbI HOÏïMẽTe€, 
IIOq€MÝ OHả HaXÓ/JWITCH Hà HPBOÏ{ cTbaHfe aJIbØÓMa, 

mo ÕØb11o B Bénrpuw. Croáya Becná 1945 róna. Tforná 
OcBoØoztäJ rópo Byanérmr, ä ÕbILI DắH@H, Ômo 
YVBfII€JI MắJIbHWK. TÓJIbKO HOTÓM 51 8Hả1O, ITO ©TÓ 8BáJTH 
THannóp. On cooØI7I BpadáM B TÓCHHITAJTb, TH€ # HOTÓM 
HaxO/I1JIcq. MeH4 H€CJII B TÓCHHITAJIb, ä MảJIbHHK TÓ?Z§G 
IIỂJI 3a MHOÏI. 

Ha cnŠ7y1OHIHÏ† JêHb MắJTIBIIKE HPDHIHISJI KEO MHe B 
TÓCHHT8JIb II CIĐOCHJI, KaR ä ceÕñ 1ýBCTBOBaI OH 
IIORa8ảJI MH€ ROJLIÊKHJIO MäPOK. fÏ He€MHÓ?ZERO ÿYMÉIO 
TOBOPWTb HO-B€HTéDCKWI, a OH He 3HaJI ĐÝCCKOTO #3bIKá, 
HO ŠTO He MeII1áJIO HaM HOHHMäTb /IĐYT IĐPÝFa. 

Tá;KnHÙi nenb IIÏaHTÓP HIPpHXOJIT KO MHe. TaK 
TIPOIIJIá4 He/léJ11. ONNHá?£/1bI BÉ1@ÐOM MH€ CKA34.1H, XITO 
CKÓpO MeHf1 OTIpáBWT B TĐYTÓÍ rÓpO/I, fÍ peHII JêJ1aTb 
TIaHnópy Ho/äpOK. 

#Ï peHII 1O/aÐfrrb THaHÓPY CBOERÔ OCbHHéĐCKVEO 
CÝMKY II OỐbÑñCHIJI, 1TO cKÓPpO yêxy a3 By7anênrra. 
MábqHK Bc6 HÓHđJI. OH OTKPBII CBOÏÍ aJTIbOÓM II 
TIP/1O?I7I MH© B8Ø1Tb MắPKY, ROTÔpa bả Ha HẻpBOl 
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crpaHfrte eró abÕØóMa. 2y MápKy Io/IapÚin eró orérI, 
KOTÓbbrïÏi Iorfõ na dbpónre. Me Kảz£eTcq, tITO 5TO 
©TWHGTB€HHAñ IäMWTb GỐ OTIê MãJIbW1TKA. fÏ XOTJI 
OTKa3áTbcf# OT ŠTOTO HO/TäpKa, Ho He cMoT. MáJIbpHHE 
CỨIbHO IĐOCHUI, WTÓObI ñ B381 MẳDKY Ha HáMRTb. IĨ ä 
cor/acWrcd. Bor IIoweMý 11 celidác Ta MắpKa Ha HẻĐpBOW 
CTPAHIe MOeTÓ aJIbÕÓMa. 


HalnH IpảB1JIbHĐIÍ OTBÉT H1 IOCTäBb "v4, 
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1. Ẩnrop Háwa coðwpárb MắpPKH, 
a. KOTä OH ỐbBII MãJIÊHbEUMM. 
Ố. KOTNd OH ỐbBIJI ÿyH€HITRÓM. 
B. KOIJä OH RÓHWHLI HIKÓJY. 
2. Txe r Korná áBTOĐ ỐbLTI ĐáHen? 
a. B Bynanémrre, bB 1944 ronÿ. 
6. B Bênrprn, KOrHá ÕbLIả BeCHả. 
5. Brópoxe Bynanẻmre, BecHỏït 1945 ró7a. 
3. IfOMÝ II KY nã MáắJIbHWIK COOỐIHTLJI, KOT/Ả ÿ83HảJI, WTO 
áBTOb Dánen? 
a. MáJIbqWK COOỐILJI CBOUM ĐYSb#M B HIKÓJTY. 
6. MáJIbq4WK COOỐHIfJI BĐAdắM B TÓCHTAJTb, 
B. MáJIbqWK COOỐIHJI BĐpaqdM B ỐOJIbHÚHY. 
4. TO MáJIbqWK IOKa3á4JI đBTODY, KOT/á OH HĐHHIEJI B 
TÓCHWTAJIb? 
a. OH IOKa3ả7I KĐacWBbBle MắPKM, KOTÓPbIe OH 
coốpäm. 
Õ. OH IOKa3äảJI MäĐEM, KOTÓPbIe ÊMỸ IO/IADWLIH. 
B. OH IOKA3á1T KOJLTÉKTIMEO MắDOK. 
5. CKÓJIbKO BDỀM€HIW áBTOD 7163471 B TÓCHIITAJI6? 
a. OH JIe3<áJI B TÓCHHTA/I© /1B© He€/IéJM. 
6. OH JI©?KáJI B TÓCHHITAJI© Ba MÊGCHTHA. 
B. OH JI©?KáJI B TÓCHHITAJI6 O/IHý H©/ÉJHO. 
6. tro áBTOP HO/APWLI MắJIbHIWEY B TÓCTHTTaAJI€? 
a. OH IO/IaPWJI MắJIbHWKY CBOIÓ O(ĐH6ĐCRKY1O 
cÝMKV. 
6. OH IIO7IApII MáJIbHHWRY RKOJLIÉKHJIO MäPOK, 


B. OH IO/APLI MắJIbHWKY CBOIO CÝMKV. 
ï. ÑaKý!O MáPKY MáJIbHWK XOTÊJI HIO/IAĐITb áBTODY? 
a. MápKy, KOTÓPY!O eMỸ HoZapWa MắMa ., 
6. MápKy, ROTÔpaa ỐbIlâ Ha BTOĐÓÏI CTpaHWIIe 
©rÓ aJIbÕÓMa. 
n8. MápKy, ROTÓpaw# ÕbIá Ha nếpBoïÏï erpanfme eró 


a/IbðÓMa. TY MáPKY HO/APWLI ©eTÓ OTéI, 
XOTÓPbrli IorW6 na (bpÓHTe. 
0. lloqeMỷÝ ảBTOP XOTẺJI OTK884TbCØ OT ÖTOFO HO/Á4PKA? 
a. IIOTOMý WTO đBTODY Kả?K©TCW, WTO 3TO 
©/1HCTBEHHAã TIắM#Tb OÕ OTIIê MáJTb4ITKA. lãi 
6. IĨoToMý WTO áBTOĐV Ká?K©TGC#, ITO 5TO OĐpOráđ 
Mắpa. 
B. lĨOTOMÝ WTO áBTOĐY Ká?K©TCf, HTO 3TO MáPEa, 
KOTÓDY!O MáJIbWWE Ó4©Hb JIÓỐIMT, 


®) Ornérb na BOIPóÓCHI. 


1. forxá áBTOP HO/APWLI CBOIÓ KOJLIÊKLUIO MắPOK CBOUIM 
nêTñM? 

2. ÑaK 3OBÝT MảJIbWRA, KOTÓPĐIÏ HO/IAPWAJI ắBTODYV 
MắÐKy? 

3. no cJIyHHIOCb € áBTODOM BecHóïi 1945 ró/7a B rópo/Ie 
Bynanémrre? 

4. EaEýIO MáPKY MáJIBHHE IP€/1O3KHLI áBTODÿ BSNTE 

5. lloqeMý y dBToba Ha HÉPBOÏf cTpaHfte aJIbBÓMa 
TỎJIbEO O/Há 57a MắpKa? 
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vpók 29 


PABOTA HAH PEHEBbiM HÉUCTBMEM 


Nhắc ai nhớ đến điều gì 


Vwme.ao. Jlễna, HaHÔMHI 
Peð4TaM, TO 3áBTPpa ÿ 
Hac ÕÝ/IeT Bả?KHOe 
coÕØpảHmwe. 

Jiénd. XopoMmó, ø 
OÕnsáT€JIbHO HaHÓMHIO 
1TM CỔ ŠTOM. 


ÁHHu. Đứng, reÕẻ HpáBITCH Hál1a 
HÓBa4 yWfIT€JIbHuHa? 

Buúma. Jla, eŠ yJnBIÕKa HaẴHOMUIHdảeT 
MHe O cecTpé, Korópaa cefiác 
ÝwWWITCñ 3a TpaHWIeÌI 


Œ tuxáñire. 
1. - CepẽzKa, CKa?T, O &O4L HŒ1OJ0Hđem 1neÕG *ieoBêk ra 
ảTroït bororpácbr. 
- OnHỷ MHHÝTRY. OÏl, OH HdTtOWWHđeT, H€ O cmúpoM 
1me.e. 
2. - Ma, IOoqeMÝ TbI JIÓỐHHIb FYJĐ1Tb B 9TOM HắÐK€? 
- IĨOTOMý WTO OH HữŒT10.MWHđeM He O đóce, ROTÔpPLli 
HaXÓ/HTC H©7aJIeKô oT Moéửi po/THÓỶI €ÐÉẻBHI. 
3. - Bépa, aáBTpa ñ IpHHecÿý TeÐê HÓBPIÍT JTICK 
COBDeMÉéHHOÏI MỸ8BIKI. 
- XopoHIÓ, 3áBTPa #1 IO3BOHIÓ II ÉŒ"Ó/H1O TneÔó, WTO TL 
TIOOðeHIä/I. 
- JJÁNHO, UdtÓAtU, 
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4, - JlaH, IoqeMý TBOI cecTbá JIÓỐHT CJIÿHIATb ÔTW 
pýcckwue nécHW? 
- TĨOTOM WTO OHW HŒ1\O.WWH1O eĂ O TtDeKĐCHOW 
8Đé/eHu, ROrnHả oHá yfLIacb B POCCHM. 
5, - BóBa, HocJTVHIaïï, KaKÓl ÿ 5TOÏ[ /IÊBOHIKH XOPĐÓHIHI 
TÓ.TOC, 
- Bề TÔJIOC #ŒnO/wH~em JH€ OỐ ONHÔÏ aBÈCTHOHI 
ĐÝCCKOÏI nre6t1e. 


Iv'” 


KOMý Ø KoM (o qẽM) ? 


HAIOMMHắTb (1ieCoa.) | y4@HHKáM O CTấDOM YiTene 
HAHÓMHMTb_ (COđ.) MH€ O pOnHÓÏ nebénHe 


2) CKa?£H, KTO (1TO) O KOM (O IÊM) HAaïOMWHäeT? 

1. Ñorgxá BỨ/IMHIb 5TOTO 11©JIOBêKA, TbI TÝMAGIIb O CBOŠM 
crápOM yw1Te1e. 

2. Háj<1bHẲ† Daä, KOTlâ MOÏI Háia BÍJUTT CHeT, OH 
BcTIoMwHder o MocKBẻ, re yw11cg 5 em, 

3. Ceitưác TBoïi 1pyr ýw1rreaq 3a rpanfnteli Roryxá 0H 
CJIÿHIaeT Bb€THảMCKYIO HAĐÓ/HY1O HÉCHIO, OH BCeTá 
TÝMae€T O ĐÓ/IH€, 

4. Ñornả MBI BÍ/IIM HÉĐCHKOBBI€ IIBTBI, Mbi 3Hä©€M, TO 
TIpMILIỐ BecHả. 

5. MHe He HDảBITCñä 5Ta KaDTIIHA, HOTOMý HTO OHá 
IIOKá8bIBaeT BOliHý. 


® Dùng các cặp động từ mà em đã biết (HaI1ÓMHWTb-HAIIOMWHáắTDb, 
BCHÓMHWTb-BCIOMWHäTb) để truyền đạt lại nội dung các câu nói 
Sau: 
1. ra M€JIÓ/IWØ HAHOMHHä€T MH€ O Bb@THảMCKOÏ HapÓ/HOE 
MỸ8PIKe. 
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2. forná # B?KV 9TV Õ4HIHIO, # BCIOMITHắIO II3BÉCTHVIO 
TIaPU?KCKY!O T€/1I€ð4IIHIO, KOTÓPYIO He paä IOKä8bIBAIOT 
TIO T€JI€BIISODY. 

3. Horná ryJIIJI Ha 9TOÏi ÿJIHI16, # NÝBCTBOBA.I, KaE ĐŸ/TO Ø8 
ÕbII B CBOẺM PO/IHÓM TÓPOJe. 

4. Word Mapfa yuIbiÕØäercä, oHá ÓqeHb HOXÓ?KA Ha MOIÓ 
cecTpý. 

5. Mofi orêHỞ øỞÓÕWT OT/IbIXắTb Hà ŠTOM MÓP€, HIOTOMW WTO 
OHÓ HaHOMIIHđET €M Ö HÉTCTBG, 


PABÓTA HA TÉKCTOM 


Đọc hiểu, chú ý cách dùng "azó6Øbr" để biểu đạt sự mong muốn, 
nguyện vọng. 


1. - IáHa œKkđ3đ1, 4mÓỐbL /ÊTW BBIIIJTHT I3 KÓMHATPI II HỒ 
1HIÿMÉJM. 

- IHIyM Memáer nảne paÕÓTaTb, 

2. - HaII HÓBPHf yIT€JIb DỨCGKOFO #13bIRá Bcer/ná 
ThpÉØtJem, #ÓỐot Ha ÿĐÓK€ BC© Y€HIKÍ TOBOPILJTH 
TÔJIbKO IO-ĐÝCCKM. 


- TQ ÔtIeHh TIOIÊ3HO JLIH HAC. 


3. - Peðiñira, aáBTpa ÿy Hac ỐÝJeT 2KCKýPCHØ 3á TOpOJ? 
- Ha. 2eađme4wo, +„nÓõØ»t aắBTpba ĐpLI1ả Xopómtiad 
TIOTÓ7A. 


4. - MáMa, y RfÓcTH BbICÓRa#t TeMIebaTýpa WI KắHM€7Tb, 
- Háôo, tmwóÓốbL on 1IpWHWMả.T J1eKäpcTBa Ba Dáäa B 
J€Hb. 


5. - ĐÓBa, TbI OITb OI143HbIBA€HIb Ha YĐÓK. 
- 1ĩaBunrire, llẽrb CepréeBmu. 


- # #OMÚ, tnÓỐbL TbI BCeTHá HPIXO/I Ha VĐÓK 
BÓBPeMA, 
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® Chọn phần thích hợp ở mục "A" và "B" để ghép lại thành câu nói 
hoàn chỉnh. 


A. 


1. ÁHHa BEIRJIONWLIA T€JIEBWSOP, ... 

2. AJekcẻli ckasáJI páTy,... 

3. YufiTeJIb TĐÉỐOBA.I,... 

4. mo óqeHb IIHTepécHbrli yuéÕHbIlí (bIJTEM. 
ÑÑ XGNŸ, cỉ. 

5, Pe6ära, noazipaBurito Bac c HÓBbIM TÓTOMI 
3Wedlo,... 


m 


. ITÓOBI OH 3AHIMảJIC CHÓPTOM. 

6. ITÓỐbI BC© MBI IIDICWÿTCTBOBA.IH Ha HOBOTÓ/HHeI 
Bcrpẻwe. 

B. HTÓÔBI /IÉTW MOTJIÍ OÕÐATITb BHIMáHW© Hà YĐÓKH. 

T. ITÓÕBI ÿ BAC B HÓBOM TO/JIÝ ÕBUIO MHÓTO Dá/OGT€Ï† II 
MHÓTO ycHêXoB B yw€6e. 

7. ITÓỐBI BC© IOCMOTPÉ.IH ©TÓ. 


@ TIpowwTál[f 1 OỐpaTW BHWMáHW©€ Ha ”ETO TAKÓÌ†”, 
"KTO TaKáØ”, "KTO TAKH"”, "ITO TAKÓ©”, 


hy 


- TáHñ, TbI 3Há€HIb, 4O Tư k&Óec BOÏHá 2 

- HeT, a caMá He 3Hắ1O, 1O ấĩno TnakÓe. 

.= HÓJ1g, TbI BÍI6JI HÁHI€TO HÓBOTO VtHIT€JT8? 

- Htể HeT, HO Ó1@eHb XOMÝ 3HATb, &†%O OW TnakÓ. 

- MáMa, ÿy AHnpẻñ ecTb HÓBañ HO/IĐVTa. 

- PasBẻ TaK? mo oHúd 1nakds? 

- WÁTH, Mbi HOJI?KHbI HaIIICắTb COWWHHÉéHWe€ O cHắcTbe. A 


TI IOHIHMáGIIb, 1720 1ndkÓóe cuúcwe} 


-  Ká?4TOTO CBOŠ MHéHIe. 
- CKÓpO # IepexozKÝ B IDYTV!O HIKÓJIY II ÿ MeHđ ỐÝHYT 


HÓBBI€ JDV3bÄ, 


- ToFrHá HañWHIW 1 DACCKA?KU HaM, KẪMO OH T0K(©. 
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ở) thái. 
CS) 


THMA IHÍIIET O CHÁCTBE 


TuMo(béf®o TĨOHapWHYV IHTHả/HATb JI€T. JÓMa WEB HIKÓJ€ ©TÓ 
soBým TMa. Bwepá Ha ÿyPpÓKe DÝCCKOTO #8bIKá VNIIT€JIbHMIA 
CKa3á1a, HTÓỐbI peÕTa HaIICä4JIH, KAK OH HOHHMáäIOT 
cuắcTbe. 

TiMa Hảa/I TAR: 

"EeTb JIHÓ/W1, KOTÓPBI€ /ÝMATOT, 1TO CqácTbe - 5TO XOĐÓIHTa# 
KBAPTIPA, MaHIWHA, ÕOJIbBIHIÓÙf TeJIeBUSOP... fÏ TAK He NÝMA1O. 
fiewu y teloBéKa ecrb xopóriraw KEBapripa, OH xódeT, wrÓÕbI ÿ 
erô KBapriipa Õbrá emtŠ srÿwmie. CHIM OH KVTHÍOT MAIHÚNY, OH 
XÓNeT ©IIE KYIIITb II JÔNKY. LÍ TaK BCẽ BDẻMA... íÏ He TÝMamO, 
1ỊITO MỎ?HO ỐBITb CHACTJIBbIM, KOTä ÿ TeÕñ ©CTb MHÓTO 
KPACfBbIX BeIIẻïI. 

WeTb JIÓ/JH, KOTÓPBI JýMAIOT, WTO CHäCTb@ - 9TO 
1HTepécnaa paØ@ra. Ho öro He Bcerxả Tar. HaHpHMÉp, 
aHảIO JIŠT4IWKa, KOTÓPbli J1eráeT B AMépwKy, Á(bpMRY, 
#lnónwo. XopôIaq paÕÓra: MÔ?#HO HOC€THTb BCe CTĐảHbIl A 
OH TOBOPT, To erÓ ĐaÕØÓTa eMý He HDắBITTCW, HOTOMÝ WTO OH 
MáJIO ỐbIBáeT /ÓMa. laKóe 2© 5T0 c1ácTbe?” 

'TrMa IIOCMOTPJI B OKRHÓ. lĨO7 OKHÓM ỐBIIO MHÓTO 
KĐACIBBIX HB€TÓB: CWIHIIX, ?K€JITbIX, KĐáCHbIX. LĨa/1 IB€TádMI 
JIieTäJIM ØÄÕOWKM. 

'TTMa cTa1I IHcáTb /1ÁJTBHI: 

"Mó¿KeT ỐbITb, 5TO He TaK, HO Ø /TýMAIO, HITO CHÁCTbớñ1 HT H 
H€ MÓZR€T ỐbITb, ÊCJII €JIOBÉR Y?RÊ C/ICJIAJI BC€, HTO XOTẺIT. 
CdqácTrbe - 5TO /IẺIaTb HTÓ-HUIỐYb TĐÝ/IHO€, IHT€ĐéCHOe. 
CwácTbe - BCeT/ä TT BIDEI. 

CáMbie cacTIBbie JIÖ/I Hà 3eMJIÊ - 5TO HBIÓTOH, 
Slinniréln, IĨáB/IOB, IOTOMÿ WTO OHII BCẺ BĐỀMñ OTKĐBIBáJIH 
WNTÓ-HHỐY7Ib HÓBOe. fÏ XOM ?RHTb II DAÕÓTaATb, KAK ?I€VIJIH HI 
ÐaÐÓTaJIM TW JH1Ó/M. TOI/á ä ý CHACTJHBBIM." 
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pắB1W1bHo (xa [L]) f1 HeTpáBHJIbHO (Her [L])? 


OCrdBb "v 


1. TuMocbêto IĨoHapWHy TpHHá/THATb JI€T, 
na HeT 
2. Ha ybpówe pÝccKOTO #18bItá ÿ*ITTGJTIbHIIA TĐẺỐOBA/Ta, 
NTÓỐBI DeỐñTa HaTIWCảJIH, RAK OHW IIOHIMäIOT CHäCTbe. 
ma HT 
3. fcTb JIÓ/, ROTÓPBIE /IýÿM8IOT, WTO CHáCTbe - ŠTO 
XOPỎIIaAã KBADTWPA, MaHTWHA, ÕOJIbHIÓÏ T€JTeBWSOD. 
ma HeT 
4. ÁBTOĐ pTÝMaeT, !ITO MÔ?EHO ỐBITb CHACTJITBEIM, KOTHá ÿ 
GJIOBÉKA €CTb MHÓTO IĐACWBDIX BGIIẺïI 
1a H€T 
5, HeT JIO/IÉÏ, RKOTÓPBI€ /LÝMAIOT, TO cHắcTbe - 3TO 
1iHTepécHaa paØóra. 


ma L] ner [] 
6. CuácTbe - 9TO /IêJIATb TÓ-HHỐY/Ib TPý/HOe, 
1IHrepécnoe. 
na HeT 


® lIpowwTáli pá3HbIe MHÉHI11 peÕfT O CHáCTb€ II CKA?KTI, C 
KaKÍÚM MHÉHH€M TbI COTJIáäceH (Cor/ácna). IloqeMÿ? 
1.CEPB2ItA JIÁNHRWH 
"HH xowý, HTÓỐbI BC€ JIÓ/ỨI ?F€JI XOPOIHÓ, 
DY?KÍIM 1í H€ 3HảTH, WTO TaKÓ© BOÏiHá. 
ro - Øo/IbHiÓe cuáảcrbe," 
3. ÍPA IVSHEHOBA 
"H xowý cnẻ1aTb TaK, TÓÕbI MOéÏi MảM© ỐbITO |7 
Jier, a ÕáÕyHIKe 25, qTÓØbI BCerá ỐBUTIO JIẾTO." 
3. AJIEHIA IIME.Ib#ÓB 
"Ø xowý ?£WTb 1 ĐaÕỐÓTaTb B TAlTé, 3aIIICbIBaTb 
TOJocá 1T, đbororbpacbfpoBarb sBepéli. ïl xowý, 
TÓỐbI 3BÉÐW He Õoä/IWCb J1O/téïi fÏ xowý, qTÓỐBI ÿ 
HIIX TÓ?K€ ỐbIJlả CHACTJIBAđ 7SHSHb." 
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vpót 30 


(TIOBTOPWITEJIbHblWI) 


KOMMYHMKATMBHbIE YMÉHMđ 


Trong các bài 26, 27, 28, 29 các em đã học thêm cách thực hiện 
bằng tiếng Nga những hành động lời nói sau: 


- Nói ¡Mông gì ầm ai ngạc nhiên, vui mừng? ai làm ai ngạc nhiên, vui mừng nhiên, vui mừn, 
. Nói ai thử cái gì (làm gì) 
8: Bày tổ ý kiến, quan điểm 


@y Nhắc ai nhớ đến điều gì 4 
__ — EYNNNRS= s 


Hãy làm các bài tập cho dưới và tự kiểm tra xem em cồn nhớ 
không và tự đánh giá kết quả học tập trong giai đoạn vừa qua. 
Œ A. ro (ro) koró Y/IBrfeT (pả/tyer)? 
Tro qeMý (KoMý) pả/yeTca (y/IBJIäeTcø)? 

1. Ceró/H# Ha pO/IIT€JIbCKOM COỐĐÐẢ4HW HảHa ỐBEI Đaj, TO 
AHTỎH IOJTYWI IDÊMIWIO 3a ỐOJTBIIf y€eHêXI B yH€Ốe. 

2. Cánra XxorêJ c1êJIaTnb MáM@ CIODHPI3 II DeHHII 
TIPHTOTÓBHTb o6ê7. fÑOF1á MáMa HĐPHIHJIả c ĐAaĐÓTbI 
IOMÓÏ, yCTả.1A, HO ÿyBIWI€JIA Ha CTOJIẻ OÕÊN 11 BÉC€JIO 
aCMefIaCb. 

3. Cepẽ?£a He BÉDILT CBOWM TJTIA3ảM, KOTJTÄ B I[IDKe BỨ/IeJT 
MắJI€HbKV1O /IÊBOWKY, KOTÓPAØ CMÉJIO KaTá©eTC Ha 
OTĐÔMHOM TIITpe. 

4. ÁHg BeCEJIaã MHOTOCJIÓBHAä éBOKa. OỐEI1HO MHÓFO, 
MHÓTO TOBODIIT, HO C©TÓ/IHH HHKTỎ H3 HaAC H© MÓ?ReT 
TIOHWMắTb ©eẽ MOJTHäHMe. 
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5. Thi 3a HLIM HĐÓTHB KEorÓ? A KaKÓe ÿ TeÕØñ MHêHWe? 


1. - Haráma, y TeÕ# HÓBoe IiI1áTbe. TeØễ ÓóqeHb HJIÊT 


T€MHPHI IIBT. 


- Her, AHñH, MOi MáMaA TOBODIT, WTO TÊMHPIP HBeT 


HÊBOWKaM He€ IJIỆT, 


2. - AHHĐÏH, KaKáH XOJIÓ/HaøØ 3HMd B ỐTOM TO/Iÿ. Ma, 
WTO XOJIO/IHée, eM B IDÓHIJIOM. Bcẻ BpéMñ TeMIIeparÿpa 
rpáycop 20-25 Mopósa. 

- Her, Jlễna, B HĐÓHIJIOM TO/Iÿ ỐP1JIO XOJIOHée. BbIBá.TH 
1H, Korrtá TeMIeparÿpa ÕbIráả -30 rpả/TyCOB. 

3. - J1, JI†rEĐaTýPĐaA - ŠTO CảMBIÏÍ IHT€ĐCHPIÏÍ IIĐG/IMÉT. 
OHá /É¿TaeT HáIITy ?KISHb Õoráwe, 

- LỊTO TBI TOBOpWIIb, BOJÓ/I1, ä ĐÓJIbHI€ JIOỐJTOÔ 
MaTCMáTIWICV. OHả TIOMOTä€T IGJIOBCRV ỐbITb TÓNHDIM, 

4. - PeðäTra, Da/TIM HIP€/IaráeT HoẻXaTb OT/bIXắTb B 
TÓPBI. A TbI, TáHH, KaK /ÝMaeIIIb? 

- IĨĩo-MÓeMy, JÝqIIie BcerÓ OT/IbBIXắTb Ha MÓP€. 


. CKÓPO ÿ HacC B HIKÓJ€ ODTaHI3ÿý€TCH RKÓHKYĐC Ha JTýHHTHH 
TOPpT. Ha pIICWHK€ BI BÍUIT€ TÓPTBI, KOTÓPBbI© IĐHH€CJTT 


JIéna w RáTa. 


1. Hro peÕáTra /J1a!OT, HTÓỐBI OICHVITb, KaRÓÏÍ TOĐT 


BKyCHée? 


2. CMOTDỨT BHHMắT€.TbHO II CEA?RÍ, O HỀM HañHOMWHáeT 


Te6é Eá?K/TBIÏ TODT? 
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#3bIKOBblE 3HÁHMã3 


) A. Các em biết động từ có -cø của tiếng Nga được dùng trong một 
Số trường hợp sau: 


1, Chỉ nghĩa phản thân. 
YpóK HaqwHắeTc1 B 7 wacóB ÿTpa. 
2. Chỉ tác động qua lại. 
JJpy3bä tácTo BCTpeHdIOTCH. 
3. Khi thêm -ea động từ có nghĩa khác. 
JiêTM cJIÿIIaIoOTca pOJIIT©Teli. 
4. Động từ không cố -ea không dùng. 
OHả yzIplÕØáeTcs, a OH TĐÓMKO CM€ETCW. 


5. Truyền đạt lại nội dung các câu nói dưới đây bằng cách khác. 


1. Hacrynáer HóBbrli ro. mo ĐÐảyer 1eréii. 
Jêmm..... 


3. B âTO BĐêM# B HắHIeM paliÓHe CTĐÓØT HÓBBI© BBICÓRIW@ 
7IOMä. 
HóBble BbICÓKRH© 1OMá..... 

4. Ð 1eHb pOzKIêHW# ÕpÐắTa OH HO3HaARÓMHJI MeHf C 
©TÓ HÓBBIMI /IDV8b#MH. 
J1 jty9-n 4 

5. Ð Hámieff IIKÓI€ ÿVĐỎKW KOHWáIOT B lÌ WaCÓB. 
VPpÓKM..... 


(8) Các em đã biết liên từ "atóốbr" được dùng để nói mục đích. Ngoài 
ra trong những trường hợp cụ thể "#róốbr" còn được dùng để biểu 
đạt sự mong muốn, nguyện vọng, yêu cầu. Hãy đọc và kết thúc các 
câu sau theo ý của em. 

1. forná MáMa coỐwpá/Tacb Ha paÕÔrny, omá cKasáTa, 
MTÓỐBI JÓMA /IẾTMH..... 
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2. BoJIbHóii cTaHóBWircw# xý?2£e. Bpaw TpéÕyeT, TÓỐbI 
H1 nam 2 

3. Annpél w llẽTp B 5To BĐêMñ HOJIVHäIOT HeXODÓHIWMe 
OTMÉTKM. VWI1T©JIb XÓNeT, TÓÕBI..... 

4. fonuáerca ywéØnbri ro¿, Há/o, TÓỐbI BGe yH€HITKI 


5, Hfúna aaÕoẻJra. HýzKHO, 4TÔÖỐBI OHả...... 
3AHMMÁTETIbHA8 MMHÝTHA 


@® qurái IIŸTRY. 
ĐKR3ÁMEH 


CTVHHT-MỀ/JIUK C/1ABäJI 2K3ảMeH ITpocbéccopy. 

- ÑaK BPI /IéJIaeTe, éCJI BaM Hý?KHO, HTÓỐbI ÕOJIbHÓÏÍ 
XOPOIIÓ HĐOHOT/I?- CHĐOCTIJI 3K3AM€HáTOP. 

- #l HaM ©MỶ CWIbHoe€ CĐẺCTBO, ROTÓPO€ HIOMOTdä©€T ©eMÝ 
TIPOHOTÊTb. 

- HanpwMép? 

- HanpuMép, ropáwwli xaïi. 

- Hy, a écJm $To He 
TIOMOTäeT? 

- ï Tor7ả AM 7Ipyrfe 
JIeKápCTBa. 

- A êcm ỐTo ÕÝ/neT 
H€/OCTảTO1IHO? 

- Torná ä HonpóØY1o /aTb 
Øó/ree cfIbHbIe JIeKáDCTBa. 

- A ẻeJw ŠTo TÓ?K© He IOMOFáeTr? 

JÏoÐ cTryéHTa HaIIHä@T CHIJIbHO HOTÉTb. 

- ïl HoIPóỐY1O ZIATb CảMPI€ CHJIbHbI€ JI€RKábCTBa. 

- Á éCJIH HH ToOFO Õý/IeT He XBaTáTb? 

- fl IoCOBÉTV!O ÕO0JIbHÓMY HOÏiT K BAM Ha 2K3áM€H, 


no, O JMHÉHM1O ốmO2O0 œmn1Ôéómd, 14/2CHO cÔó/0mb, 
+nwÓỐbL tDOnomớm? 
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® 3aránKM 


1. faKóïli ro IpOHOJI2Kd€TC#f TÓJIbKO OJUH €Hb? 
2. faKÓli MécnmIt cáMĐIÏÍ RODÔTKMT? 


® A. Peuuí KPOCCBÓP/ 


1. Pýcckmif rrrrcáTe.Tb, 
OTÓPBHI IHICd1 DOMäH 
"BofiHá 1 MIp”. 

9. Pýcckurii nmeáTeu, 

KOTÔPBHÏÍ Tcá.T 1 
poMán "TIxHi† JJOH”. 

3. Itốma7p, Korópazr 
HAXÓ/HITGH B LIẾHTpe 
Mockebi. 2 

4. TeáTp, KOTÓPBHI 
Haxó/mrrcñ B MockKBé. 


B. EaKfe cJoBá Tbi Hante? Han non c@bororpácbweli. 
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YJIblBEKA 
Caosú M. IÏaa&ÓscKkozo 


= 


On. 1»(ỐKU +.M1/ĐÐb»Llú ÔeHb caem.éú., 


1Ioôe/túc o(ỐwƠœO cẽaoớñ., 
lÏ 0Hú 1t TneÕé ie Dữ3 euljŠ 6eDpHỡmCäi. 


JI mmoz0d aaaepn#.a£đ 

BÔpyz 3an.z4U oốaakd 

JĨ KỊJ3HÉM1LK 30111/1ỨÄG@1 Hữ CKDTK© ... 
C ¿o/Õózo pụuel&đ 

Hawunudemecs pewd, 

Hụ, a ÔpÚ%cốu Hữwtemcs e 1/biốu. 


1 by n 
I CỚHHbLÍ 6C TLĐOCTNAÍTNGSL G twUuwHóú 
WW MỊ 3a+.2ónaem & 3etðHbLe Jt10Ó1114. 


\\\ 


Ơm 4J2»ÍỐwu cmnem &ceM. Tren.véú 
M cAo1M u Ôđ2Ice ắeHbkOú ttẮM€. 
Tak nicwkđũ 1.OaC1ÓÔ1J HŒ 36/11Ló, 
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^ 


AncrpáJ - 7 
aBTOMắT - 3 
akEypáTHbri - l4 
akrếp - l6 
aKTÚBHHIPI - lÓ 
amMáa - 8 
aMe©priKáHCKHT - l0 
aHcáMỐIb - 5 
apá6cKuh - 23 
apxIreETýpa - 2 
acrnna - 23 
aaponópr - 20 


Øaráz - 20 

ØámeHoe IIắTb€ - 7 
Øer - 4 
ØeayHnpéwHhiii - 7 
6epéwp - 26 

6ecéma - 2 

BumwHmi PocTór - 4 
ỐnmsaopýKmii - ]9 
6móJo - 27 

6ôxpoerb - lI 
6oêmbIHMKE - 6 
6orêTb - 6 

Øopm - 15 

Øpómaa - 2 

ỐykếrT - 18 
ỐyKMHHCTI€CKHI - 7 
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TỪVỰNG LỚP I0 


Ôt-xtrây-li-a 
máy tự động 
cẩn thận 
diễn viên 
tích cực 

kim cương 
Mi 

đoàn, ban 

Ả Rập 

kiến trúc 

tờ áp phích 
sân bay 


hành lí 

áo váy vũ hội 
cuộc chạy 

trôi chảy, lưu loát 
giữ gìn 

cuộc nói chuyện 
Cận Đông 

cận thị 

món ăn 

(sự) sẵng khoái 
cổ động viên 

cổ vũ, động viên 
XÚp củ cải 

đồng 

bó (hoa) 

sách cũ 


B KOHITÊ ROHIIÔB - 2 
Bapénbe - l0 
BapHắáHT - l7 


B€TEb - 27 
ĐéHrpua - 28 
Bépa - 9 


BÉPHOCTb - 9 
BépHnrii - 9 

Đec - 2 

BÉTKA - Ó 
beIneeTBó - 8 
Bapóernrii - 9 
BIKTODWHA - 24 
BICÉTb - lỗ 
BJIẢ?KHBIH - l4 
BJIäHĐHe - 4 
BJUIITbB - |4 
BOẺHHErli - 28 
BOPOTHHMÓK - 7 
BCẽ paBHÓ - 6 
BCTắBHTb - l3 
bxon - l3 
BEIITPATb - 24 
BBITPBIBATb - 24 
BbITIyCKắTb - 3 
BBIĐACTH - Ì 
BbipeaắTb - 18 
BbICOTá - 2 
BBICTP€JI 
BBITHpáTb - 9 
BbIxonHóïli (nem) - 8 


5 


r 


ranepếa - l 
TaHTéJm - |I 
repóli - 21 


cuối cùng 

mứt 

cách, phương ấn 
chính vì 
Hung-ga-ri 
niềm tin 

(sự) trung thành, chung thủy 
trung thành, chung thủy 
trọng lượng 
cành 

chất 

người lớn 

cuộc thi đố 

treo 

ẩm ướt 

ảnh hưởng 

ảnh hưởng 

quân sự 

cổ áo 

thế nào cũng được 
đặt vào, lắp vào 
lối vào 

thắng, được 
thắng, được 

sản xuất 

lớn lên 

cất, khắc 

chiều cao 

phát súng 

lau, chùi 

(ngày) nghỉ 


phòng tranh 
Tạ tay 
nhân vật, anh hùng 


TOJIÓnHHửi - 9 đói 


TOJIOBHÓÏI - 11 đầu 

rocÐánH - 15 ngân hàng nhà nước 
TÓCHHTAJIb - 28 viện quân y 
TOTÓBIHTbCñ - lÏ chuẩn bị 
rposá - 15 giông tố 

ñ 

xaøb - 4 nơi xa 
7PpWraTbcn - 3 chuyển động 
nBóÏ£a - 12 điểm 2 
71ÊMOHCTPáHHS - 2 diễu hành 
epráww - l0 chim cuốc, đỗ quyên 
71ecđToE - 3 chục 
7IeTeKTWBHEIH - 7 trinh thám 
xeIHI€Bbrii - 9 rẻ 

7uiâMeTP - 2 đường kính 
2WIrii - 7 hoang dã 
7IIDM?RÉP - 5 nhạc trưởng 
7oBWrbcs - II đạt được 
OTrÁ/TbBIBATbecñ - 7 đoán ra 
7IOFATÁTbGCñ - 7 đoán ra 
TÓMHE - 22 ngôi nhà nhỏ 
70CpómHo - l7 trước thời hạn 
7IOCTOTIDITMeWäT€JTBHOCTb - Ì danh lam thắng cảnh 
npáwa - l6 vở kịch 
7Ðawarýpr - l6 nhà viết kịch 
7IPEBHeDÝCCKMHL - 2 Nga cổ 
7WJIIHO - 8 ngột ngạt 

E 

€zKeró7HO - lÌ hàng năm 
©z£€THêBHO - lÏ hàng ngày 
©;K©MÉCØHo - lÌ hàng tháng 
©7ÓBbrii - 6 thông 
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€% - l5 nhím 

€?KME - lỗ nhím nhỏ 

bu 

sgapá - 14 nóng bức 

3 

8a -Ó ủng hộ 

8a7ấTb - 5 giao, đặt 
8anôro - 6 từ lâu trước đó 
gaKasáTb - l5 đặt làm 
3aHIMắT€JIbHĐLII - 5 vui, giải trí 
gaHlTwe - l0 công việc, giờ học 
8aIÓMHHTb - 20 ghi nhớ 
sapaÕØắTbIBaTb - 27 làm ra tiền 
8apaÕØÓTaTb - 27 làm ra tiền 
8apIriáTa - 27 tiền lương 
8apy6ðé?kHmli - l6 nước ngoài 
8acÿra - 4 công trạng 
sắcyxa - 27 hạn hán 
8aCcbTATb - 22 lấp đầy 

aaTéM - |2 sau đó 

8BeDpb - 8 con thú 

8BOHITb - 5Š kêu, gọi chuông 
81OPöBBrli - 9 khỏe mạnh 

8Joli - 2l ác, dữ 
Đ8HaKRÔMHTb - Ì giới thiệu, làm quen 
8HaKÓMHTbCñ - | làm quen 
SHaAKÓMPi - | người quen (nam) 
8HaKÓMađ - Ì người quen (nữ) 
8HaKÓMCTEO - Ì làm quen, quen biết 
8HaMe€FHTTPrli - Ì nổi tiếng 
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8HawqéHne - 2l ý nghĩa 


spa - 12 Vô ích 

M 

wróJiga - l5 kim 

IITPÓR - 24 đấu thủ, cầu thủ 
uyên - 12 ý tưởng 
ISBIHHTbCR - l3 nói xin lỗi 
ISBIHäTECH - l3 nói xin lỗi 
1371 - 2 sản phẩm 
1aoốØpeTáTb - 24 sáng chế 
1aoBpecT - 24 sáng chế 
WIMeHHO - ]Ï chính là 
1H;wte1t - 20 người Ấn Độ 
ICIPáBIHTb - |2 sửa 

K 

KaK pa3 - 9 vừa đúng 
KaTÓKR - l4 sân trượt bang 
kKeHrYVpŸ - l7 chuột túi 
KUHOITOØHTT€.Th - 9 người hâm mộ điện ảnh 
kKUIHOCbecTWBáTb - 9 liên hoan phim 
KIHT - 8 cá voi 
KÔJIOKOIT - 2 chuông 
KÓMIII€KC - Ì tổ hợp 

KOHEKE - 24 giày trượt băng 
KoHcebBaTópMzr - 4 nhạc viện 
oncbepêmra - 4 hội nghị 
KOPMTb - 8 cho ăn, nuôi 
kKpacoTá - 26 vẻ đẹp 

KPHE - 25 tiếng kêu 
KPHTMEKOBáắTb - 4 phê bình 
KPÓJMEK - lŨ thỏ nuôi 
KPÓMe - 24 ngoài ra 
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KĐÝT/Ðrểfi ron - l4 

Ký6QK - 24 

£y1p#BHfi - 8 
KyTắJTbHBIÌ EOCTIÓM - 22 
KyHáJbBHIWE - 22 
kKyrnréT - 4 

KYyPpÁHTHI - Õ 


ỊỊ 

JIáNHO - 5 
Jiắna - 20 
JIeB - 26 
JIÊTOHHŒb - 2 
JIeHITTb - 5Š 
JIIHMH - 3 


Jmpfqeckuili - 23 


M 


MacCTepcTBÓ - 24 
MaTepwád - l5 
M©7TIMITWHCEOe oBpaaoRáHe - 5 
MeTÉTb - l4 

MÉTON - L7 
MeXOBOlI - 7 
MeLHÓE - l5 
MIUIHHÓH - 3 
Mứnyc - l4 
MUHÝTHEHÌI - 6 
MfpHbri - 21 
MwpoBớïi - 31 
MHOTOC/IÓBHbtli - 30 
MÓ/THPHii - 9 

MOpÓä - l4 
MÝ?R€CTEO - lÏ 


quanh năm 

cúp 

quãn, xoăn 

bộ đồ tắm 
người tắm 

đoạn 

đồng hồ chuông 


được, đồng ý 

chân súc vật 

sư tử 

sử sách, biên niên sử 
chữa bệnh 

tuyến 

trữ tình 


tài nghệ 

Vật liệu, tài liệu; vải 
học vấn y học 
bão tuyết 
phương pháp 
lông thú 

bao, túi 

triệu 

trừ, âm 

phút 

hòa bình 

thế giới 

nói nhiều 
mốt 

giá lạnh 

dũng cắm 
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H 


HaAMHÓTO - 9 
HañOMIHắTb - 29 
HañÓMHITb - 29 
HapáñnHHff - 6 
HaTypafer - 5 
Haxo/Tbca - 20 
HawWTaHHbrii - 18 
HếTpne - I9 
He7ocráTowno - 30 
H€@8HaRÓMPHI - Ì 
HẾKor7a - l9 

HéKoro - l9 

HéKy7a - l9 
H€OỐbIKHOBÉHHPIÏT - 5 
H€HO/IBU?£HO - 9 
H€CIIpaB€/UIBbrii - |2 
HeyzR€Jm - l4 
Hédqero - |9 
HeqÉcTHbrii - |3 
HưnêÏiHbBli - 24 


Hưbä - 24 
HÓBOCTb - 20 
HÓMep - 28 
°S 


ÓÕuacTb - 4 

OỐpaTfITb BHIMắHH@ - |2 
oỐpaIiÊHIe - 26 
oỐcy?£1ắTb - l5 

óõmwii - 25 

OỐb€THHITb - l6 
OBá.TbHBIl† - 8 
OTJIHHýTbcñ - 9 
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rất nhiều 

làm nhớ đến 
làm nhớ đến 
lộng lẫy 

nhà tự nhiên học 
ở 
đọc nhiều 

không có nơi nào 
hông đủ 


ạ 
hông có lúc nào 
hông có ai 

hông có nơi nào 
hác thường 

bất động 

hông công bằng 
hẳng lẽ, thế à 
hông có gì 

hông trung thực 
òa 


° 


hòa 
tin tức 
tiết mục 


Tĩnh vực 

chú ý 

sự đối xử 

thảo luận 

chung 

tập hợp, liên kết 

hình bầu dục, hình trái xoan 
ngoái lại 


O/JÚH II TOT ?£© - 23 
O/MHäKOBBIl - l3 
OKaaắáTbca - 27 
ÓKoJo - l3 

ónepa - I9 
OCcBoõðO/WTb - 28 
OCMOTPÉTb - 25 
OCTäBHTb - lÓ 
OCcTaB/I4Tb - l6 
OcTaJEHôïi - 5 


OcTaHáB.BaTbcñ - |9 


OCTaHOBWTbcI - |9 
OTZaBắTb - lI 
OTKänĐBaTb - 22 
orTpáBITb - 28 
oTmTpáBWTbca - Ì 
odbwun&pcEnli - 28 
odbwnwidHT - 13 
OXxpắHa - 6 
OHHIHBATb - 27 


n 


mauắTEa - l3 
náMãTb - l6 


TaHopáMa - Ì 
napắn - 2 
nắpra - l3 


TắpTHã - 25 
IeIbMÉHH - | 
IeHáJ - 27 
IIeDeTéJIaTb - 26 
TIeberMCáTb - 26 
TIebecEasaáTb - 3 
TIeDecqHTáTb - 26 
Tiebeý.ToE - Ì 


cũng ... ấy 

giống nhau. 

hóa ra là 

bên cạnh 

nhạc kịch 

giải phóng 

khám (bệnh) 

để lại 

để lại 

còn lại 

đừng lại 

đừng lại 

giành cho 

đào bới 

gửi đi 

khởi hành 

(thuộc về) sĩ quan 
người phục vụ bàn 
bảo vệ 

đánh giá 


lều 

trí nhớ 

toàn cảnh 
duyệt binh 
bàn học sinh 
ván (cờ, bài) 
mần thấn 
hộp bút 

làm lại 

viết lại 

kể lại 

đếm lại 

phố nhỏ, ngõ 
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TIepewHTáTb - 26 
TIeDeWWTbIBaTb - 26 
Tiepfom - l4 
TIẾPCHEKOBHT - Ó 
TieqáTaTb - l8 
THCTOIêT - 24 


TUeqÓ - 8 
1u1OAI - LÔ 
THIOT - |9 
TUmOc - l4 


TIo-Berrépckw - 28 
TIO-TpYyTÓMy - l7 
TIO-WcTắH€KM - l6 
TIO-HacTozIneMy - l7 
TIO-HeM€IKM - 1B 
TIO-HÓBOMY - lŸ 
1Io-pắaHoMY - |7 
TIO-CBÓeMY - 1Ÿ 
To-cTápoMV - 17 
TIOBOpáWBarb - l0 
TIOTOTÔBEa - II 
TIOI8êMHĐIl - 3 
TIOPY?KEWTbCä - 22 
TIO?REMJÓïï - L9 
TIOSHAKÔMITE - Ì 
TIOJHIKJIHHIEA - 25 
llónbma - 24 
TIOMÓITHIKE - 26 
TIOHIpÓðØOBaTb - 27 
TIOIPOCTb - 2 
TIoceTiTb - 39 
TIOCTpa/áTb - 26 
TIOTpé6oBaTb - lÓ 
TIOXBAZHTTb - 4 
TIOXYTÉTb - lÔ 
TIpP43NHOBaTb - | 
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đọc lại 

đọc lại 

thời kì 

đào 

in 

súng ngắn 

Vai 

quả 

bè, mắng 

cộng, dương 

bằng tiếng Hung-ga-ri 
theo cách khác 

bằng tiếng Tây Ban Nha 
thật sự 

bằng tiếng Đức 

theo cách mới 

theo những cách khác nhau 
theo cách riêng 

theo cách cũ 

quay 

(sự) chuẩn bị 

dưới mặt đất 

kết bạn 

lứng tuổi 

giới thiệu, làm quen 
phòng khám đa khoa 
Ba Lan 

người giúp việc, trợ thủ 
thử, nếm 


yêu cầu 

thăm 

đau khổ 

yêu cầu, đồi hỏi 
khen 

gầy đi 

kỉ niệm 


TIpáKTHKa - l6 
TIPJJIarắTb - 2 
TIP7JIO?EITb - 2 
TIĐDÊMMãØ - 4 
TIpHBeaTrm - |§ 
TIPHBOSfITb - l8 
IIpHé3?KHii - 3 
TIpM3 - 24 

TIpPHEä3 - 6 
TIpHMÉPHo - 2 
nprtma - l6 
mpó6onarb - 27 
TIporpaMMcT - 23 
TIpOBepá#Tb - 3 
TIPO/IÿKHWA - 3 
TIPO?KWTb - l6 
1IpowrpắTb - 24 
TIĐPOÍTĐBIBATb - 24 
IIpoHnoTêTb - 30 
TpOCTY/ITbca - l4 
TIĐÓTMB - Õ 
TIÝIHEA - 2 
TIIT€PEA - l2 


P 


paØoTocIocóØHocrb - II 
pá/oBarb - 26 

pasaÕfrb - 13 
Đa3BHBắTb - 2l 
ĐpaaroBóp - 25 
Đa37aBắTb - Ó 

paaMÉp - 9 

pánenmrfi - 28 

pacr - Ì 

peErdMHbrli - 23 


thực hành 

đề nghị 

đề nghị 

giải thưởng 
chở đến 

chở đến 

người đến 

giải thưởng 
mệnh lệnh 
khoảng chừng 
nguyên nhân 
thử, nếm 
người lập trình 
kiểm tra 

sản phẩm 

sống qua 

thua 

thua 

toát mồ hôi 
cảm lạnh 
chống đối, phản đối 
khẩu pháo, đại bác 
điểm 5 


năng lực làm việc 
làm vui mừng 
làm vỡ 

phát triển 

(cuộc) nói chuyện 
phân phát 

cỡ, kích thước 

bị thương 

lớn lên 

quảng cáo 
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DeMéC7IeHHMK - l0 
peHm1T€/IbHbHli - 8 
ĐỨMCRH - 6 
PĐMCÝHOR - 15 
pOeT - § 

pbiÕáJa - |9 
DHHOE - l3 
ĐÐÄnoM - 13 


c 


C T€X HOP - Ó 
CaMOJé/IbHBIửi - 27 
caHnämw - 9 
cõópHnan - 24 
cốópHw - 27 
CÉB€PO-BOCTÓK - l4 
cepéðpnmnii - 24 
CÍMBO¿I - Õ 

CKá 8OHHĐIlI - 3 
cJýimaTbca - 30 
coốwpắTb - 25 
coÕwnpắTbca - 11 
coÕpbá1p - 25 
COÕbiTMe - 2 
COBePLITb - Ì 
cocé/7ga - 13 
cocHả - 15 
COCTO#4Tbcä - 2 
CÔTHg - 3 
COqHHáTb - 21 
CHÓPpITb - l9 
crpepõá - 24 
CTPÉJTEa - 6 
CTpe/IÓK - 24 
CTP€IfTb - Ó 
CTYIÊHT-MễJ7K - 30 
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thợ thủ công 
kiên nghị 

La Mã 

hình vẽ 

tầm vóc 

câu cá 

chợ, thị trường 
kề bên 


kể từ đó 

tự làm, tự tạo 
dép xăng-đan 
đội tuyển 

tuyển tập 

đông bắc 

bạc 

biểu tượng 

kì diệu 

vâng lời 

xắp sếp, thu thập 
chuẩn bị đi 

sắp xếp, thu thập 
sự kiện 

thực hiện 

bà láng giềng 
(cây ) thông 

diễn ra 

trăn 

nghf ra, sáng tác 
tranh cãi 

(môn) bắn súng 
mũi tên 

xạ thủ 

bắn 

sinh viên y khoa 


CHẾT - 24 


CHIHTb - 7 
cHpo - 10 
T 


Taðypérra - l0 
Talirá - 29 

TáÏma - 5 
TaMÓ?teHHME - 20 
TB€P7EHH - 8 
Te.reBáirHar - 29 
TÉMa - Ì 

Ternó - l4 
Tepnérme - 22 
Tumnorpắcbma - 18 
TEAHb - 2 

TÓHHa - 2 
TOPTÓBbHli - 2 
TOD?KRéCTBeHHO - 7 
TÓNHOCTb - 25 
TpamnwóHHmmrii - l0 
TPpAHCJIIDOBATb - Õ 
TDÁTHTb - 27 
TpéØoBaTb - lÓ 
TPeBÓ?KHBLI - 4 
Tpólika - l2 
TPpONỨHEKA - l9 
TPYA - 10 
TPV/OBÓÏ - 2l 
TÝMỐOWKa - I9 


y 


yB€/TIIBaTbci - 3 
ynápHTb - l3 
ynápHTbcn - l9 


tỉ số 
khâu, may 
ẩm ướt 


ghế đầu 

rừng tai-ga 

bí mật 

nhân viên hãi quan 
cứng 

tháp truyền hình 
đề tài 

(sự) ấm áp 

(sự) kiên trì 

nhà in 

vải 

tấn 

thương mại 

trang trọng 

(sự) chính xác 
truyền thống 
chuyển tải, truyền đi 
tiên, chỉ 

yêu cầu, đồi hỏi 

lo âu 

điểm 3 

đường mòn 

công việc, lao động 
lao động 

bàn đầu giường 


tăng lên 
đánh 
va vào 
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YIMBITb - 26 
YNIBJIÊHH€ - 26 
VIMBJIắTb - 26 
Y7OBJIETBODITT€JIbHO - |2 
ÝaKMf - 9 
yHIBepcáJIbHMfi - l3 
VIOMWHắäTbca - 2 
ynópecTmo - 1] 

ycxÓBHe - 21 

ycnéTb - 9 

ycraBắTb - 22 
ycTrpáLrBaTb (belieDBéPKH - 6 
yuácTHe - 4 

yuắácTHIK - 4 


œ 


(banráaun - 2l 
dưrÝpa - 24 
d$ưrypứcT - 24 
dưrypfcTka - 23 


cbpáaa - 20 
(b)pomT - 28 
X 


xBaTáTb - 22 
XBaTITb - 22 
xoz#n - lỗ 
xózon - l4 
Xop - 5 


H 


IIẾHHOCTb - 26 
IIeHTpá/bHtrii - l3 
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làm ngạc nhiên 
sự ngạc nhiên 
làm ngạc nhiên 
đạt yêu cầu 
hẹp, chật 

tổng hợp 

được nhắc đến 
(sự) kiên trì 
điều kiện 

kịp 

mệt mỏi 

bắn pháo hoa 
(sự) tham gia 
người tham gia 


tưởng tượng 
hình dáng, tư thế 


vận động viên trượt băng nghệ thuật 


vận động viên trượt băng (nữ) 
câu nói 
mặt trận 


đủ 

đủ 

ông chủ 
(cái) lạnh 
dàn đồng ca 


giá trị 
trung tâm 


q 


Wa€OBỎÏI - 6 
xácTtrfi - l0 
*eDTE*E - l7 
*e€TBEPEA - l2 


*IeTbIĐSXKIJIoTbắMMOBbHi - l] 


xrÉHHe - 25 


wýno - 26 
uLl 
IHÊJK - 23 
IHyM - 29 
k) 


2KsaMeHáTop - 30 
ĐROJIÔTMR - l2 
2JIeETboopráH - 21 
ĐHLITKJIOHêJMđ - |7 


IO 


1OØHeli - Ì 
tÓro-sánaHÐrfi - l4 


giờ 


thường xuyên, dày đặc 


bản vẽ 
điểm 4 

bốn ki lô 
đọc 

điều kì diệu 


lụa 
tiếng ồn 


người hỏi thi 
sinh thái học 
đàn oóc-gan điện 
từ điển bách khoa 


ngày lễ kỉ niệm 
Tây Nam 
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Chịu trách nhiệm xuất bản : 


Biên tập lân đâu : 
Biên tập tái bản : 
Biên tập kĩ - mĩ thuật : 
Trình bày bìa : 

Sửa bản in : 


Chế bản : 
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Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QUÝ THAO 


NGUYÊN THỊ TÚ NHÃ 

ĐINH XUÂN ANH 

KIỀU NGUYỆT VIÊN 

BÍCH LA 

ĐINH XUÂN ANH 

CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC 


TIẾNG NGA 10 


Mã số : CH024T1 


lhg2z⁄4603 bản, khổ 17 x 24 cm. 

In tại Công ty cổ phần in ........................... ¿2 ¿552252 czscscs+ 
Số in :........... Số xuất bẩn : 01 - 2011/CXB /124 - 1235/GD 
In xong và nộp lưu chiểu tháng ..... năm 2011. 


1957-2012 


HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 


1. TOÁN HỌC 8. TÍN HỌC 10 

ø ĐẠI SỐ 10 s HÌNH HỌC10 9.GÔNG NGHỆ 10 
2. VẬT LÍ 10 10. GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10 
3. HOÁ HỌC 10 11. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH 10 
4. SINH HỌC 10 12. NGOẠI NGỮ 
5. NGỮ VĂN 10 (tập một, tập hai) e TIỀNGANH10 se TIẾNG PHÁP 10 
6. LỊGH SỬ 10 e TIẾÉNG NGA10  s TIẾNG TRUNG QUỐC 10 
7. ĐỊA LÍ 10 
SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 - NÂNG CAO 

Bạn Khoa học Tự nhiên : TOÁN HỌC (ĐẠI SỐ 10, HÌNH HỌC 10) 


ø VẬT LÍ 10 s HOÁ HỌC 10 s SINH HỌC 10 
Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn :_ s NGỮ VĂN 10 (tập một, tập hai) 
ø LỊCH SỬ 10 s ĐỊA LÍ 10 
ø NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH 10, TIẾNG PHÁP 10, 
TIẾNG NGA 10, TIẾNG TRUNG QUỐC 10) 


_ l9) 


